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Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: ( 1 điểm). Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau:




Na2O NaOH  Na2CO3   Na2SO4   NaCl
Câu 2: (1 điểm) 
         Cho 2,7 gam Al tác dụng với dung dịch chứa 14,6 gam hydrochloric acid. Phản ứng xảy ra theo sơ đồ:
               Al  + HCl   ----> AlCl3 + H2
a) Chất nào còn dư sau phản ứng và dư bao nhiêu gam.
b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện chuẩn.
Câu 3: (1 điểm)
      Thế nào là nhân tố sinh thái? Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên sinh vật như thế nào?
[bookmark: _GoBack]Câu 4: (1 điểm) Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa thưa diễn ra mạnh mẽ? Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh giữa các cá thể sinh vật để không làm giảm năng suất vật nuôi và cây trồng?
Câu 5: (1 điểm)
Một ôtô xuất phát từ A đi đến đích B, trên nửa quãng đường đầu đi với vận tốc v1 và trên nửa quãng đường sau đi với vận tốc v2. Biết v1 = 20km/h, v2 = 60km/h
Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường AB? 
Câu 6: (1 điểm)
Hai tia tới SI và SK vuông góc với nhau chiếu tới một 
gương phẳng tại hai điểm I và K như hình vẽ (H1).                                                           
a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.
b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 góc vuông.
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
      1. Nội dung 1: Vật lí (14 điểm)
Câu 1: (2điểm)

Một quả cầu sắt rỗng nổi trong nước . Tìm thể tích phần rỗng biết khối lượng quả cầu là 500g và khối lượng riêng của sắt 7,8g/cm3,của nước 1g/cm3 và nước ngập đến  thể tích quả cầu.
Câu 2: (3 điểm) Đưa một  vật khối lượng m=200kg lên độ cao h = 10m người ta dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1=1200N. Hãy tính: 
a) Hiệu suất của hệ thống.
b) Khối lượng của ròng rọc động, biết hao phí để nâng ròng rọc động bằng ¼ hao phí tổng cộng do ma sát.
Câu 3: (2điểm )
Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng là 50g ở nhiệt độ 1360C vào một nhiệt lượng kế chứa 50g nước ở 140C. Nhiệt độ sau khi cân bằng là 180C. Hỏi có bao nhiêu gam chì và bao nhiêu gam kẽm trong hợp kim trên? Biết nhiệt lượng kế nóng thêm lên 10C thì cần 65,1J. Nhiệt dung riêng của nước,chì,kẽm lần lượt là 4200J/kg.K , 130J/kg.K, 210J/kg.K. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.
Câu 4: ( 3điểm)
Một người có chiều cao AB đứng gần cột điện cao CD. Trên đỉnh cột điện có một bóng đèn nhỏ, bóng người đó có chiều dài AB’( hình vẽ)
                                                                                D



                                                       B
                                                                                                  
                                         B’               A                     C
                                              
	a) Nếu người đó bước ra xa cột điện thêm một đoạn c = 1,5m thì bóng người đó dài thêm một đoạn d = 0,5m. Hỏi nếu lúc ban đầu người đó đi vào gần cột điện thêm một đoạn c’ =1m thì bóng người đó ngắn đi bao nhiêu?
	b) Chiều cao cột điện là 6,4m . Tính chiều cao của người ?
Câu 5: (4 điểm). Trình bày cách xác định khối lượng riêng của một chất lỏng với các dụng cụ sau : chất lỏng cần xác định khối lượng riêng, cốc, nước đã biết khối lượng riêng Dn, cân, bộ quả cân.
2. Nội dung 2: Hoá học (14 điểm)
Câu 1. (2 điểm) 
1) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
	a.  FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2
	b.  KOH + Al2(SO4)3  ---->  K2SO4 + Al(OH)3
	c.  FeO + HNO3  ---->  Fe(NO3)3 + NO + H2O
	d.  FexOy + CO  ---->  FeO + CO2
2) Xác định công thức hóa học của A biết tỉ khối của A so với H2 bằng 14?
Câu 2: (2 điểm).
 Dùng H2 dư để khử hoàn toàn m gam bột sắt oxit, thu được 5,4 gam nước. Hòa tan toàn bộ lượng sắt thu được ở trên bằng dung dịch HCl dư thì thu được 25,4 gam muối.Tìm công thức oxit sắt?  Tính giá trị của m?
Câu 3: (2 điểm). 
       Có 5 chất rắn bột màu trắng là SiO2, CaO, P2O5, NaCl và Na2O. Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất rắn bột màu trắng trên. Viết  phương trình hóa học.  (nếu có )?
Câu 4: (2 điểm).   
1) Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 7,5 . Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 bằng cách cho A đi qua chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B ( gồm 3 khí) có tỉ khối so với H2 bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng.
2) Độ tan CuSO4ở  850C và 120C lần lượt là 87,7 gam và 35,5 gam. Khi 
làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hòa CuSO4 từ 850C xuống 120C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
Câu 5: (2 điểm).
         Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a. Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa bột CuO
b. Cho kim loại Cu  vào dung dịch AgNO3.
c. Cho dung dịch CaCl2 vào cốc đựng dung dịch Na2CO3.
d. Cho một mẩu natri vào cốc nước pha sẵn dung dịch phenolphtalein.
Câu 6: (2 điểm). Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:





                KClO3  ABCD Al2(SO4)3
Hãy chọn các chất thích hợp A,B,C,D để viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ  chuyển hóa trên
Câu 7: (2 điểm).
 1. Trộn 300ml dung dịch NaOH 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Hãy tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được, biết khối lượng riêng của dung dịch này là 1,05g/ml.
 2. Cho dung dịch H2SO4 3M. Với những dụng cụ đã cho trong phòng thí nghiệm em hãy trình bày cách pha chế 200g dung dịch H2SO4 9,8%.
3. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1: (2 điểm).
        a) Huyết áp là gì? Vì sao càng xa tim huyết áp càng nhỏ?
        b) Hai người có chỉ số huyết áp là 80/120, 150/180, em hiểu điều đó như thế nào? tại sao người mắc bệnh huyết áp không nên ăn mặn.
Câu 2: (2 điểm).
a) Nêu cơ chế và giải thích sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào.
b) Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào? Giải thích?
c) Bảng dưới đây là kết quả đo một số thành phần của khí hít vào và thở ra ở một người bình thường:
	
	O2
	CO2
	N2
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	Ít

	Khí thở ra
	16,40%
	4,10%
	79,50%
	Bão hoà


Giả sử người nói trên hô hấp bình thường là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 450 mililít (ml). Hãy tính:
- Lượng khí O2(theo đơn vị lít)mà người đó đã lấy từ môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày.
- Lượng khí CO2(theo đơn vị lít)mà người đó đã thải ra môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày.
Câu 3: (2 điểm). Theo dõi một người bình thường khi thực hiện các cử động hô hấp trong 5 phút đếm được 60 cử động hô hấp. Khí lưu thông của người này khi hít vào gắng sức là 1800 ml, còn khi người đó thở ra gắng sức thì lượng khí gấp đôi lúc thở ra bình thường. Dung tích sống của người này là 3600ml và lượng khí cặn là 900ml.
-Tính nhịp hô hấp
- Tổng dung tích phổi của người đó là bao nhiêu ml? Lượng khí dự trữ của người đó khi thở ra gắng sức là bao nhiêu?
Câu 4: (1 điểm).
1.Nhịp tim của voi là 25 nhịp / phút. Giả sử thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 2,1 giây và của tâm thất là 1,5 giây.
Hãy tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu kì tim ở voi nói trên?
2. Cho biết tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 ml máu và trong một giờ đã đẩy đi được 315lít máu. Hãy tính:
a. Số lần mạch đập trong một phút?
b. Thời gian hoạt đông của một chu kì co dãn tim?
Câu 5: ( 1,5 điểm).
a. Ở cơ quan nào, thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa tiêu hóa hóa học?
b. Tại sao Khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa vì:
Câu 6: (1,5 điểm).
a.Em hiểu thế nào là dinh dưỡng  và chất dinh dưỡng? 
b.Trình bày các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng. Trong đó, phương pháp nào an toàn? Phương pháp nào có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Vì sao?
Câu 7: ( 2,5 điểm). Các sinh vật cùng loài hỗ trợ nhau và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào?
Thế nào là “hiệu suất nhóm”? Lấy một số ví dụ minh họa.
Trong thực tiễn sản xuất, con người đã áp dụng những biện pháp gì để giảm cạnh tranh, nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, vật nuôi?
Câu 8: (1,5 điểm).
Tại sao nói các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đã giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định?  
---------------------Hết----------------------












ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 – 2024

I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	1) Na2O  +   H2O   2NaOH
2)  2NaOH +  CO2    Na2CO3     +  H2O
3) Na2CO3+  H2SO4    Na2SO4 + CO2  + H2O
3)  Na2SO4 + BaCl2   2NaCl  +  BaSO4
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
1 điểm
	a) PTHH     2Al  +  6HCl    2AlCl3  +  3H2
 = 2,7 : 27 = 0,1 mol, = 14,6 : 36,5 = 0,4 mol
Theo PTHH   =  3 nAl= 0,3 mol
=>  còn dư = 0,1 mol
mHCl = 0,1 . 36,5 = 3,65 gam
b) Theo PTHH nH2 =  3/2= 0,1 . 3/2 = 0,15 mol.
=> VH2=  0,15 . 24,79 = 3,7185 lít.

	0.25

0.25

0.25

0.25

	3
1 điểm
	a. Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sinh vật. Được chia thành 2 nhóm:
Nhóm nhân tố vô sinh: Tất cả các nhân tố vật lí và hóa học của môi trường. Ví dụ các nhân tố khí hậu như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, gió…
Nhóm nhân tố hữu sinh: Bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật.
Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh vật tùy thuộc vào mức độ tác động của chúng. Ví dụ: Ánh sáng mạnh hay yếu, nhiệt độ và độ ẩm cao hay thấp, ngày dài hay ngắn, mật độ cá thể nhiều hay ít…
Các nhân tố sinh thái thay đổi tùy theo môi trường và thời gian. Ví dụ: Ở vùng nhiệt đới, mùa hè nhiệt độ của không khí có thể lên đến 40°c trong khi ở trong nước khoảng 20°c – 22°C; Ánh sáng thay đổi từ buổi sáng đến trưa, đến chiều tối…
+ Quan hệ giữa các cá thể: Quan hệ cạnh tranh cùng loài và khác loài
– Khi trồng cây quá dày, thiếu ánh sáng thì hiện tượng tự tỉa sẽ diễn ra một cách mạnh mẽ.
	
0.25









0.25




0.25








0.25

	4
1 điểm
	b. Ứng dụng trong trồng trọt: Trồng cây với mật độ thích hợp, kết hợp với tỉa thưa, chăm sóc đầy đủ tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt.
 Đối với chăn nuôi: Khi đàn quá đông và nhu cầu về nơi ăn chỗ ở trở nên thiếu, môi trường bị ô nhiễm ta cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn cho chúng cùng với kết hợp vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển.
	0.5





0.5



	5
1 điểm
	Gọi S là độ dài quãng đường AB 

Thời gian ôtô thứ nhất đi từ A đến B là  
Vận tốc trung bình của xe thứ nhất trên quãng đường AB 

                 
	
0,5



0,5



	6
1 điểm
	a, Vẽ 2 tia phản xạ
b, Chứng minh SI và Sk vuông góc
	0,5

0,5



II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:. 14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	


1
(2điểm)
	Gọi V1 là thể tích quả cầu , V2 là thể tích phần rỗng 
D là khối lượng riêng của sắt, D0 là khối lượng riêng của nước 
Thể tích sắt làm quả cầu  V = V1 – V2


Mặt khác  do đó V1 – V2 =   (1) 
Khi vật nằm cân bằng trên mặt chất lỏng ta có  P = FA



                          10m  =     (2)

Từ (1) và (2) ta có 
	

0,5
0,5

0,5,

0,5,

	



2
(3điểm)
	1a. Hiệu suất của hệ thống
Công nâng vật lên 10 mét là: Ai= P.h =10.m.h = 20000J
Dùng ròng rọc động lợi bao nhiêu lần về lực thì lại thiệt bấy nhiêu lần về đường đi, nên khi nâng vật 1 đoạn h thì kéo dây một đoạn s = 2h. Do đó công phải dùng là: 
Atp=F1.s=F1.2h=1200.2.10 = 24000J

Hiệu suất của hệ thống là: H = = 83,33%
1b. Khối lượng của ròng rọc.
Công hao phí: Ahp=Atp-A1= 4000J
Gọi Ar là công hao phí do nâng ròng rọc động, Ams là công thắng ma sát

Theo đề bài ta có: Ar = Ams => Ams = 4Ar 
Mà Ar + Ams = 4000 => 5Ar=4000 

=> Ar==800J => 10.mr.h = 800 => mr=8kg
	
0,5

0,5


0,5

0,5


0,5



0,5

	3
(2điểm)







	Gọi khối lượng của chì và kẽm lần lượt là mc , mk 
Ta có  mc + mk = 0,05   (1)
Nhiệt lương do chì và kẽm toả ra 
Qtoả = Q1 + Q2 = mc.Cc( t1 – t2) + mk.Ck( t1 – t2)
    = mc.130( 136 – 18) + mk.210( 136 – 18) = 15340mc + 24780mk 
Nhiệt lương do nước và nhiệt lượng kế thu vào 
Qthu = Q3 + Q4 = Cnmn(t2 – t1’ ) + 65,5. (t2 – t1’ )
       = 0,05.4200(18-14) + 65,5(18 – 14) = 840 + 262 = 1102 J
Theo phương trình cân bằng nhiệt ta có 
         Qtoả  =  Qthu  
15340mc + 24780mk = 1102          (2)


Từ (1) và (2) ta được mc 15g , mk 35g
	
0,5


0,5


0,5



0,5

	4
(3điểm) 


















  


	a) Đặt AB’ = a , AC = b 

Lúc đầu ta có  (1)
Khi người lùi ra xa cột điện một đoạn c bóng người dài thêm một đoạn d

 Ta có   (2)
Khi người tiến lại gần cột điện một đoạn c’ bóng người ngắn đi một đoạn x

            (3)
Từ (1) và (2) ta suy ra 

              (4)
    Từ (1) và (3) ta suy ra 


    (5)
Từ (4) và (5) ta suy ra 


             giải phương trình ta được x = m
b)

    Từ    
	

0,25


0,25


0,5


0,5



0,5



0,5


0,5


	5
(4điểm)
	- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc rỗng m1.
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy nước là m2
 khối lượng nước trong cốc là mn = m2 – m1
- Thể tích nước trong cốc chính là dung tích của cốc : V = [image: ]
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy chất lỏng là m3.
 khối lượng chất lỏng trong cốc là ml = m3 – m1
- Khối lượng riêng của chất lỏng là : Dl = [image: ]

	

1,0

1,0


1,0

1,0



2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. 
(2,0 điểm)
	a/   4FeS2 + 11O2  [image: ]  2Fe2O3 + 8SO2
b/   6KOH + Al2(SO4)3  [image: ]  3K2SO4 + 2Al(OH)3
c/   3FeO + 10HNO3  [image: ]  3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
a. d/   FexOy + (y-x)CO  [image: ]  xFeO + (y-x)CO2


	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	 2. - Tính MA = 28 g/mol.
     - KL: A Là nitơ (N2)
	0,5 đ

0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	Số mol H2 = 0,3 mol
Gọi công thức hóa học của oxit sắt là FexOy  (x, y là số nguyên dương).
 PTHH: 
FexOy    +      y H2       x Fe    +   y H2O (1)
Fe         +     2 HCl    FeCl2    +      H2    (2) 
Theo PTHH (1)  Số mol H2 = Số mol H2O= 0,3 mol.  Khối lượng H2 = 0,6 gam
Theo PTHH (2)  Số mol Fe = Số mol FeCl2 = 0,2 mol.  Khối lượng sắt = 11,2 g
Lập tỉ lệ  x : y = 2 : 3  x= 2, y = 3
Công thức oxit sắt Fe2O3
Áp dụng ĐLNTKL tính khối lượng sắt oxit = m= 16 g
	0,25đ



0,5đ

0,25 đ

0,25đ

0,25đ
0,5đ


	Câu 3. (2,0 điểm)
	 - Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Dùng ống hút nhỏ lần lượt nước vào các ống nghiệm chứa các hóa  chất  và lắc đều.
Chất rắn không tan trong nước là SiO2, chất rắn tan NaCl, các chất tan có phản ứng là CaO, P2O5, Na2O
PTHH:
CaO  +  H2O → Ca(OH)2 
Na2O  + H2O → 2NaOH
P2O5   +    3H2O → 2H3PO4
Riêng CaO tan tạo dung dịch có màu đục, còn 3 dung dịch
Dùng ống hút nhỏ 3 dung dịch lên 3  mẩu giấy quỳ tím vào các mẫu thử. Nếu:
+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì đó là axit phốtpho ric (H3PO4).
+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh thì đó là natrihidroxit (NaOH) 
+ Mẫu không làm quỳ tím đổi màu là nước của natriclorua (NaCl).
	
0,5đ




0,5đ









0,5đ



0,5đ

	










Câu 4a
(1điểm)























Câu 4b
(1điểm)
	Đặt số mol N2, H2 lần lượt là x,y
                                     28x + 2y
=> MA=  7,5.2 = 15 =  
                                        x + y
=> x = y
	0,25

	
	Giả sử N2  phản ứng là a mol
                                                 xt ,t0                                         
PTHH:                N2    +   3H2     	       2NH3
 Ban đầu:             x             x                   0            mol
Phản ứng:            a            3a                 2a            mol
Sau phản ứng:    x-a         x- 3a              2a            mol
                                           28 ( x - a ) + 2 (x - 3a) + 17.2a
MB  =  9,375.2 = 18,75 = 	
                                               ( x - a ) + ( x - 3a ) + 2a
=>  5a = x
	


0,25









0,25

	
	Ta thấy:    nN2         x          nH2                     x
 	      =	>  	=
                  1            1           3                3
Hiệu suất tính theo H2 a
	

	
	                  3a                        3a
=>H %  = 	.100%  =  	.100%  = 60%
                   X                        5a
	0,25

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Ở 850C,độ tan  CuSO4 = 87,7gam 
187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4 + 100g H2O
1887g --------------- 887gam CuSO4  +1000g H2O
Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra
  khối lượng H2O tách ra :	90x (gam)
Khối lượng CuSO4 tách ra :        160x( gam)
Ở 120C, độ tan  CuSO4 = 35,5 nên ta có phương trình :     (887-160x):(1000-90x) = 35,5:100
                                giải ra  x = 4,15 mol
Khối lượng CuSO4 .5H2O kết tinh :   250. 4,15 =1038 gam          
	

0,25

0,25



0,25


0,25

	Câu 5. (2,0 điểm)
	a. Cho dung dịch HCl vào ống nghiệm có chứa bột CuO
Bột CuO tan và tạo ra dung dịch có màu xanh lam đó là dd CuCl2
             2HCl   +  CuO  [image: ] CuCl2  + H2O
b. Cho kim loại Cu  vào dung dịch AgNO3.
       Có kim loại màu trắng sáng bám vào lá đồng đó là kim loại Ag
             Cu   + 2AgNO3  [image: ] Cu(NO3)2  + 2Ag
c. Cho dung dịch CaCl2 vào cốc đựng dung dịch Na2CO3.
               Có chất rắn màu trắng xuất hiện đó là CaCO3
              CaCl2   +   Na2CO3   [image: ]  CaCO3   +  2NaCl    
d. Cho một mẩu natri vào cốc nước pha sẵn dung dịch phenolphtalein.
           Na tan và dung dịch đổi sang màu hồng
                    2 Na   + 2H2O    [image: ]   2NaOH     + H2
	0,5 




0,5 


0,5 



0,5 

	Câu 6. (2,0 điểm)
	    A: O2 ; B: SO2; C: SO3;  D:  H2SO4         

1)  2KClO3  2 KCl  +  3O2  

2)  O2 + S  SO2

3)  SO2 + O2SO3
4)  SO3+H2O [image: ] H2SO4

5)  3H2SO4  + 2Al Al2(SO4)3 + 3H2
	0,75

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

	Câu 7a
 (1,0 điểm)







Câu7b
(1,0 điểm)
	 1. Số mol NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 1M:

              = 1 . 0,3 = 0,3 (mol)
Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 1,5M:

             = 1,5 . 0,2 = 0,3 (mol)
Sau khi trộn nồng độ mol của dung dịch là:

CMNaOH =



	0,25

0.25

0.25

0.25      

	
	
2. 






Cách pha chế:
Đong 67ml dung dịch axit H2SO4 3M cho vào bình thủy tinh có vạch chia độ. Sau đó cho thêm nước vừa đủ 200ml (200g) lắc đều được dung dịch theo yêu cầu.
	0.25

0.25
0.25 

0,25



2. Nội dung 3: 14 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
2.0đ
	a)- Huyết áp là áp lực của máu trong mạch do tim co bóp gây ra.
- Huyết áp ở trong mạch đạt tối đa tương ứng với thời gian tâm thất co và đạt tối thiểu khi tâm thất dãn.
- Càng gần tim áp lực càng lớn thì huyết áp lớn và càng xa tim áp lực càng nhỏ thì huyết áp càng nhỏ. Vì năng lượng do tâm thất co đẩy máu đi càng giảm trong hệ mạch, dẫn đến sức ép của máu lên thành mạch càng giảm dần.
	0.25
0.25

0.5

	
	b) - 120 mmHg là huyết áp tối đa, 80 mmHg là huyết áp tối thiểu. Người có chỉ số này là huyết áp bình thường. 
- Huyết áp 150 mmHg là huyết áp tối thiểu, 180 mmHg là huyết áp tối đa, người có chỉ số này là người cao huyết áp.
* Người bị cao huyết áp không nên ăn mặn vì:
- Nếu ăn mặn nồng độ Na trong huyết tương của máu cao và bị tích tụ hai bên thành mạch máu, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu của mao mạch, mạch máu hút nước tăng huyết áp.
- Nếu ăn mặn làm cho huyết áp tăng cao dẫn đến nhồi máu cơ tim, vỡ động mạch, đột quỵ, tử vong
	0.25

0.25


0.25

0.25

	Câu 2
2.0đ































Câu 3
	a.
- Các khí trao đổi ở phổi và ở tế bào đều theo cơ chế khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
- Màng phế nang của phổi, màng tế bào và thành mao mạch rất mỏng, tạo thuận lợi cho khuếch tán khí.
Ở phổi:
- Khí ô xi: trong phế nang cao hơn trong mao mạch nên ô xi khuếch tán từ phế nang vào máu.
- Khí CO2: trong mao mạch cao hơn trong phế nang nên CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.
Ở tế bào:
- Khí Ôxi: trong mao mạch cao hơn trong tế bào nên ô xi khuếch tán từ máu vào tế bào.
- Khí CO2: trong tế bào cao hơn trong mao mạch nên CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu.
	0.5


	
	b)- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng.



- Giải thích: Khi con người hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng lượng Hô hấp tế bào tăng  Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều khí cacbonic  Nồng độ cacbonic trong máu tăng đó kích thích trung khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp.
	0.5

	
	c)- Ta có:
+ Lượng khí lưu thông/ phút là: 450ml x 18 = 8100ml.
+ Lượng khí lưu thông/ ngày là: 8100x24x60 = 11664000 ml = 11664 lít.
- Vậy:
+ Lượng khí O2 mà người đó đã lấy từ môi trường là: 11664 x (20,96% - 16,4%) = 531,8784 lít.
+ Lượng khí CO2 mà người đó đã thải ra môi trường là: 11664 x (4,1% - 0,02%) = 474,7248 lít.

	
0.25
0.25


0.25

0.25

	
	Nhịp hô hấp của người đó là số cử động hô hấp trong 1 phút là:
60: 5 = 12( nhịp)
tổng dung tích phổi của người đó là:
3600 + 900 = 4500(ml)
Gọi lượng khí lưu thông là x thì lượng khí dự trữ là 2x
Theo bài ra ta có dung tích sống là 3600ml, khí bổ sung là 1800ml. vậy ta có phương trình: x + 2x + 1800 = 3600 giải ta được x = 600ml
vậy lượng khí dự trữ khi thở ra gắng sức là : 600.2 = 1200ml
	0,5





0,5

	Câu 4
	1.- Thời gian của 1 chu kì tim voi là: 60/25 = 2,4 giây
 - Pha nhĩ co là: 2,4 – 2,1 = 0,3 giây 
- Pha thất co là: 2,4 – 1,5 = 0,9 giây
 - Pha giãn chung là: 2,4 – (0,3+ 0,9) = 1,2 giây => Tỉ lệ về thời gian các pha trong chu kì tim voi là: 0,3 : 0,9 : 1,2 = 1 : 3 : 4
b.Đổi  315 lit  = 315000 ml 
2.a.Số mạch đâp trong 1 giờ là   :   315000  :  70  =  4500 (lần)
Số mạch đập trong 1 phút(60giây) là :   4500 :  60  = 75 (lần)
b.Thời gian hoạt động của môt chu kì tim là :  60  :  75  =  0,8 (giây)
	

0,5




0,5


	Câu 5
	a.
- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng
- Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu năng lượng cho tế bào dể duy trì hoạt động sống của cơ thể
b.Các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng:
+ Bảo quản bằng cách phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, muối chua,…
+ Chế biến thực phẩm bằng cách: ăn tái, ăn sống (rau sống, tiết canh, gỏi sống,…); làm chín thức ăn (luộc, hấp, nướng, rán…);…
- Trong các phương pháp trên, phương pháp an toàn là phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, làm chín thực phẩm. 
- Chế biến thực phẩm bằng cách ăn tái, sống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm do chúng có thể chứa vi khuẩn và các kí sinh trùng.

	0.25

0.25




0.25
0.25

0.25

0.25

	Câu 6
	a.Thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa được tiêu hóa hóa học trong các cơ quan là: miệng, dạ dày.
- Trong khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nhai nghiền và một phần tinh bột được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme amylase trong nước bọt.
- Trong dạ dày, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nghiền, đảo trộn và protein được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme pepsin trong dịch vị.
b.-  Dịch mật do gan tiết ra tạo môi trường kiềm giúp đóng mở cơ vòng môn vị điều khiển thức ăn từ dạ dày xuống ruột và tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hoá hoạt động. Góp phần tiêu hoá và hấp thụ mỡ.
- Khi bị bệnh về gan làm giảm khả năng tiết mật, dẫn đến giảm khả năng tiêu hoá.

	0.25
0.25

0.25
0.5

0.25

	Câu 7










































Câu 8

	– Các sinh vật cùng loài hỗ trợ nhau khi chúng sống quần tụ, hình thành bầy đàn hay xã hội trong trường hợp: điều kiện sống thuận lợi như nơi ở rộng rãi, thức ăn dồi dào, tỉ lệ đực cái phù hợp.
Các sinh vật cùng loài cạnh tranh nhau khi chúng sống quần tụ, hình thành bầy đàn trong trường hợp: điều kiện sống bất lợi như nơi ở chật hẹp, thức ăn cạn kiệt, tỉ lệ đực cái không phù hợp…
Quan hệ hỗ trợ có ý nghĩa đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường và khai thác được nhiều nguồn sống, thông qua “hiệu suất nhóm”, thể hiện:
Các cá thể trong nhóm khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, một số cá thể giảm tiêu hao năng lượng.
Sự phân chia thứ bậc và chức năng rõ ràng giữa các cá thể trong bầy đàn hình thành tổ chức xã hội sinh vật, giúp cho sinh vật chống chọi với điều kiện bất lợi của tự nhiên và tự vệ tốt hơn, tránh được kẻ thù…
Trong nhóm, con non được bố mẹ chăm sóc tốt hơn.
Nhờ các ý nghĩa trên mà khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong nhóm tốt hơn.
Ví dụ:
+ Ở thực vật, hỗ trợ giữa các cây trong nhóm giúp cây chống lại tác động của gió, hạn chế đổ, gãy và sự mất nước so với cây sống riêng lẻ. Hiện tượng liền rễ của các cây sống gần nhau như thông, vân sam.. 1
+ Ở động vật, hiệu quả nhóm tạo điều kiện cho việc kiếm mồi và chống kẻ thù hiệu quả: đàn linh cẩu săn mồi tập thể, đàn bồ nông dàn hàng ngang bắt cá, đàn trâu rừng quây tròn chống kẻ thù và bảo vệ con non. Các con gà trong cùng một đàn nhờ tác động kích thích lẫn nhau nên đã tiêu thụ lượng thức ăn nhiều hơn gà nuôi riêng rẽ 30 – 50%.
+ Nhiều loài chim, thú, bò sát có sự phân chia đẳng cấp trong đàn. Sự chấp nhận vị trí trong đàn giảm sự xô xát lẫn nhau để tranh giành thức ăn, chỗ ở… Những cá thể khỏe mạnh thuộc đẳng cấp cao luôn ưu thế trong giao phối, góp phần cải tạo nòi giống.
Trong sản xuất, để hạn chế cạnh tranh ngoài việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cần chú ý áp dụng các biện pháp:
Trong trồng trọt:+ Trồng luân canh, xen canh.
+ Trồng với mật độ thích hợp, chủ động tỉa thưa đúng kĩ thuật.
Trong chăn nuôi:
+ Kết hợp nuôi nhiều loài có nhu cầu sống khác nhau trong cùng môi trường sống.
+ Nuôi với mật độ thích hợp, chủ động tách đàn hợp lí
– Các mối quan hệ trên giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định vì:
 + Quan hệ hỗ trợ giúp các cá thể trong quần thể kiếm sống hiệu quả hơn, bảo vệ nhau
chống lại kẻ thù tốt hơn.
 + Quan hệ cạnh tranh giúp quần thể duy trì số lượng và phân bố cá thể hợp lí, phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn sống của môi trường giúp quần thể phát triển ổn định.
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……………………..Hết……………………..

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 1
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN BẮT BUỘC (6 điểm)

câu 1. (1,0 điểm) 
	Lúc 7 giờ sáng có hai xe cùng xuất phát từ hai địa điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển động đều và cùng chiều . Xe thứ nhất khởi hành từ A đến B với vận tốc 30km/h, xe thứ 2 khởi hành từ B với vận tốc 40km/h.
a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ kể từ lúc xuất phát.
b.  Xác định thời điểm hai xe cách nhau 10 km?
câu 2 : ( 1điểm) Cho vật sáng AB đặt trước một gương phẳng G như hình vẽ (H.1). 
a) Vận dụng tính chất, vẽ ảnh của vật sáng qua gương phẳng? 
b) Giữ yên đầu A, quay đầu B của vật (ra xa gương), A
G
B
(H.1)

sao cho AB vuông góc với gương. Hãy vận dụng Định luật
 phản xạ ánh sáng vẽ ảnh của vật sáng qua gương và nêu 
đặc điểm của ảnh? 



câu 3 : ( 1điểm)Cho các chất sau : CuO , MgO , CO2 , Fe2O3 , SO2 , CaO , Na2O , SO3 . Chất nào phản ứng được với HCl ? . Viết PTHH minh họa
câu4 : ( 1điểm) Đốt cháy hoàn toàn a gam bột aluminium cần dung hết 19,2 gam khí O2 và thu được b gam aluminium oxide (Al2O3) sau khi kết thúc phản ứng . Tính giá trị của a và b .
câu 5 : ( 1điểm) Con người có phải nhân tố sinh thái không ? Giải thích ?
câu 6: ( 1điểm) Điều gì xảy ra nếu số lượng cá thể của quần thể quá ít hoặc quá nhiều , vượt quá khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường ?

PHẦN TỰ CHỌN (14 điểm)
[image: hinh]câu 7 (2 điểm): Bình  thông   nhau  gồm  hai  nhánh  hình 

 trụ  tiết diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước như  hình  vẽ. 
 Trên mặt nước có đặt các pittông  mỏng, khối lượng m1, m2 .
 Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm. 
a. Tính  khối  lượng  m  của  quả cân đặt lên  pittông
 lớn để mực nước ở hai nhánh ngang nhau.
b. Nếu đặt quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai
 nhánhlúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H  bằng bao nhiêu? 
Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, 
S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển.
câu 8 (2 điểm): Cho hình vẽ, AB là một thanh đồng chất có khốim1
A
C
B
m2

 lượng 1,2 kg. Mỗi ròng rọc có trọng lượng 2N. 
Biết đầu A được gắn vào một bản lề, m1 = 5 kg, m2 = 10 kg. 
a. Khi vật được treo ở C thì hệ thống cân bằng. 
Tìm độ dài của thanh AB. Biết AC = 20cm. 
Bỏ qua ma sát và khối lượng của dây treo.
b. Nếu nhúng chìm vật 1 trong nước thì vật 1 phải treo vào vị trí nào để hệ thống cân bằng. Biết khối lượng riêng của chất là vật 1 là 2500kg/m3 và khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.
câu 9 (1điểm). Một cục nước đá có thể tích V = 500cm3 nổi trên mặt nước. Tính thể tích của phần ló ra khỏi mặt nước, biết khối lượng riêng của nước đá là 0,92g/cm3 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3
câu 10 ( 1 điểm)
       Trước mặt em là một lon nước ngọt và một cục đá lạnh. Em phải đặt lon nước trên cục đá hay cục đá trên lon nước để nước trong lon có thể lạnh đi nhanh nhất? Tại sao?
câu 11: (2 điểm) 
(Hai gương phẳng (M) và (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng AB = d. Trên đoạn thẳng AB có đặt một điểm sáng S cách gương (M) một đoạn SA = a. Xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.
 a) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương (N) tại I và truyền qua O.
b) Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ lần lượt trên gương (N) tại H, trên gương (M) tại K rồi truyền qua O.
câu 12: (1điểm). Một điểm sáng đặt cách màn 1 khoảng 2m, giữa điểm sáng và màn người ta đặt 1 đĩa chắn sáng hình tròn sao cho đĩa song song với màn và điểm sáng nằm trên trục đi qua tâm và vuông góc với đĩa.  Tìm đường kính của bóng đen in trên màn biết đường kính của đĩa d = 20cm và đĩa cách điểm sáng 50 cm.
câu 13: ( 1 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ? 
câu 14 (4 điểm): 
a,Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng của rượu với những dụng cụ sau : Một bình thủy tinh rỗng, nước (có khối lượng riêng Dn đã biết), rượu, cân đồng hồ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
b, trình bày phương án xác định trọng lượng riêng của một vật rắn không thấm nước với những dụng cụ sau: một bình rỗng,nước (có khối lượng riêng đã biết),vật rắn,một cái ca không,cân đồng hồ có giới hạn đo phù hợp.

































Đáp án 
câu 1: (1,0 điểm) 
	a. Quãng đường các xe đi được sau thời gian t1 = 1 giờ
+ Xe I: S1 = v1t1 = 30km.					
	điểm

	+ Xe II: S2 = v2t1 = 40km
	

	Vì khoảng cách ban đầu giữ hai xe là: S = 60km.			
Khoảng cách giữa hai xe sau 1 giờ là: l = S2 + S - S1 = 70km.
	0, 5

	b. Thời điểm hai xe cách nhau 10 km
│x1 - x2│= 10
+ Trường hợp 1: x1 - x2 = 10 thay được t = 8h
Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 16h
+ Trường hợp 1: x1 - x2 = -10 thay được t = 6h
Vậy hai xe cách nhau 10 km lúc 14h
	




0.5 


	Câu2
1điểm
	a) Vận dụng tính chất ảnh qua gương phẳng vẽ đúng hình (H.4)
* Từ A và B lấy A’ và B’ đối xứng qua gương, nối A’B’ ta được ảnh của vật qua gương.A
G
B
(H.4)
A’
B’





b) Vận dụng Định luật phản xạ, vẽ đúng hình (H.5)
* Từ A kẻ 2 tia tới bất kì AI và AK tới gương, cho 2 tia phản xạ IR và KR’. Kéo dài 2 tia phản xạ, cắt nhau tại A’.
* Tương tự: Từ B kẻ 2 tia tới bất kì BI và BK tới gương, cho 2 tia phản xạ IR1 và KR’1. Kéo dài 2 tia phản xạ, cắt nhau tại B’.
Nối A’B’ ta được ảnh của vật qua gương.
· Đặc điểm: Ảnh ảo, bằng vật và ngược chiều với vật
A
K
B’’
(H.5)
A’
B
I
R1
R’1
R
R’








	
0,5











0,5



	
	Đáp án
	

	Câu3
1điểm
	Các chất phản ứng được với dung dich HCl là : 
 CuO, MgO, Fe2O3, CaO, Na2O.
PTHH:
CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O
MgO + 2HCl → MgCl2 + H2O
Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O
Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O 
	


0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	Câu4
1điểm
	nO2=19,2:32=0,6(mol).
Phương trình hoá học: 4Al + 3O2            2Al2O3
Theo phương trình hoá học cứ 3 mol O2 phản ứng hết với 4 mol Al.
Vậy 0,6 mol O2 phản ứng hết với 0,8 mol Al.
Giá trị của a = mAl = 0,8.27 = 21,6 gam.
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có b = 21,6 + 19,2 = 40,8 gam.

	0,25

0,25





0,25



0,25

	Câu5
1điểm
	-Con người là một nhân tố sinh thái quan trọng vì hoạt động của con người có tác động trực tiếp (săn bắt, hái lượm hay nuôi trồng, chăm sóc các loài thực vật, động vật,…) 
-Hoặc gián tiếp (làm biến đổi môi trường sống theo hướng tiêu cực hoặc tích cực thông qua các hoạt động như chặt phá rừng, xây dựng các đập thủy điện, cải tạo đất, tưới tiêu,…) tới các sinh vật.

	0,5




0,5

	Câu6
1điểm
	- Nếu số lượng cá thể của quần thể quá ít, làm giảm khả năng gặp nhau giữa các cá thể đực cái, dẫn đến giảm khả năng sinh sản của quần thể; giảm sự hỗ trợ giữa các cá thể của quần thể → Số lượng cá thể trong quần thể ngày càng giảm → Có thể dẫn đến diệt vong.
Nếu số lượng cá thể của quần thể quá nhiều, vượt quá khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng cạnh tranh, bệnh tật → Tỉ lệ cá thể chết đi và di cư khỏi quần thể nhiều → Số lượng cá thể trong quần thể giảm.
	
0,5






0,5


Câu 7 (2 điểm)
a, Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :

                     


                     (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:

         (2)

     Từ (1) và (2) ta có :  



              m = DS1h = 2kg         (1 điểm)
b, Khi chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì ta có :



       


                                                      (3)
Kết hợp (1), (3) và m = DhS1 ta có : 

                                         H = h( 1 +)
                                         H = 0,3m                (1 điểm)
Câu 8 (2 điểm):m1
A
C
B
m2
G
PAB
P2
P1
T
FB
T
m1
A
C
B
m2

	a. Dựa vào hình vẽ ta có lực tác dụng vào đầu B là:



Khi thanh AB thăng bằng ta có:
P2 . AC + PAB . AG = FB . AB

Mà  (G là trọng tâm của AB)


 20 + 6.AB = 26.AB
 20.AB = 20  AB = 1(m).              (1 điểm)
	

	b. Khi nhúng chìm vật 1 trong nước thì vật 1 chịu thêm lực đẩy Acsimet : m1
A
C’
B
m2
G
PAB
P2
P1
T

F’B
T



FA1 = Dn.V1 = Dn. = 1000.
Dựa vào hình vẽ ta có lực tác dụng vào đầu B là:



Khi thanh AB thăng bằng ta có:

P2 . AC’ + PAB . AG =  . AB

Mà (G là trọng tâm của AB)


 100 AC’+ 6 = 25
 100 AC’= 19  AC’= 0,19(m) = 19cm
Vậy phải treo vật 1 vào vị trí cách A 19cm             (1 điểm)
Câu 9 (1 điểm)
	




	Gọi: V1 là thể tích phần cục nước đá nổi trên mặt nước, V2 là thể tích phần cục nước đá chìm trong nước, V là thể tích cục nước đá, D là khối lượng riêng của cục nước đá, d2 là trọng lượng riêng của nước (V = 500cm3; D = 0,92g/cm3, d2 = 10000 N/m3), P là trọng lượng của cục nước đá.
Do cục nước đá nổi trên mặt nước nên trọng lượng của cục nước đá đúng bằng trọng lượng của phần nước bị chiếm chỗ, tức là bằng lực đẩy Ác-si-mét, nên ta có:
P = FA= d2.V2 


V2 = 
Mà P = 10m, mặt khác m = V.D = 500.0,92 = 460(g) = 0,46(kg)
Vậy P = 10.0,46 = 4,6 (N)
Do đó thể tích phần nhúng chìm trong nước là


V2 = == 0,00046 (m3) (= 460 cm3)
Vậy thể tích phần cục nước đá nhô ra khỏi mặt nước là:
V1 = V - V2 = 500 - 460 = 40(cm3).
	







1
















Câu 10 (1 điểm)
	FA1


	
	- Nếu đặt lon nước trên cục đá thì chỉ có lớp nước bên thấp nhất bị lạnh đi do đó lon nước sẽ lâu lạnh.
	0,5

	
	- Nếu đặt cục đá phía trên lon nước thì lớp nước phía trên trong lon lạnh đi và chìm xuống dưới, lớp nước chưa lạnh phía dưới sẽ lên thay thế. Mặt khác không khí lạnh do cục đá toả ra sẽ đi xuống dưới và bao bọc lon nước làm lon nước lạnh đi nhanh hơn.
	0,5

	
	Do đó nên đặt cục đá trên lon nước để lon nước lạnh đi nhanh hơn.
	



câu11 (2 điểm)O
I
H
S’
S
A
B
C
K
O’
(N)
(M)



a) Vẽ đường đi của tia SIO
- Vì tia phản xạ từ IO phải có đường kéo
dài đi qua S’ (là ảnh của S qua (N).
- Cách vẽ: Lấy S’ đối xứng với S qua (N). 
Nối S’O’ cắt (N) tại I. Tia SIO là tia sáng
 cần vẽ.                (1 điểm)
b) Vẽ đường đi của tia sáng SHKO.
- Đối với gương (N) tia phản xạ HK phải có đường kéo dài đi qua ảnh S’ của S  qua (N).
- Đối với gương (M) để tia phản xạ từ KO đi qua O thì tia tới HK phải có đường kéo dài đi qua ảnh O’ của O qua (M).
Vì vậy ta có cách vẽ:
- Lấy S’ đối xứng với S qua (N);  O’ đối xứng với O qua (M). Nối O’S’ cắt (N) tại H cắt (M) tại K.  Tia SHKO là tia cần vẽ.                 (1 điểm)
Câu 12 (1 điểm)
	
	S
A
B
A1
B1
I
I1
A'
A2
I'
B2
B'











Gọi AB, A’B’ lần lượt là đường kính của đĩa và của bóng đen. Theo định lý Talet ta có: [image: ]       		
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Câu 13 (1 điểm)
	

	
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát. + Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.   
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm 
	 1 điểm 
 
1 điểm 
 
 
 
0, 5 điểm 
 
	 




Câu 14 (2 điểm)
a,- Dùng cân xác đinh khối lượng của lọ rỗng: m
- Đổ nước đầy lọ rồi xác định khối lượng của lọ nước: m1

 Khối lượng nước: mn = m1 – m

- Dung tích chứa của lọ: 
- Đổ hết nước ra rồi cho rượu vào đầy lọ, xác định khối lượng của lọ rượu: m2

 Khối lượng rượu: mr = m2 – m
- Dung tích chứa của lọ không đổi nên khối lượng riêng của rượu là: 

                 (1 điểm)
b, - đỗ nước đầy bình
             -thả vật rắn vào bình ,dùng ca không đựng nước tràn ra ngoài
             -xác định khối lượng của nước tràn ra ngoài: m=m1-m2
                       (m1 là khối lượng của ca nước, m2 là khối lượng của ca không)
· Thể tích của vật rắn : v =m/Dn                
· Vậy trọng lượng riêng của vật rắn là :d=10.D=10.m/v (trong đó m là khối lượng của vật rắn).                    (1 điểm)


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

 (
TRƯỜNG NGUYỄN XUÂN NGUYÊN 
)
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC)
Phần bắt buộc
Câu 1: ( 1 điểm ) . Cho các chất sau : Fe2O3, H2SO4, Al(NO3)3, Zn(OH)2 , HNO3, P2O5
Chất nào là acid, base, oxide, muối ?
Câu 2: ( 1 điểm ) .   Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxygen thu được ZnO
Tính thể tích khí oxygen phản ứng ( đkc )
Câu 3 ( 1 điểm) :
               1, Giới hạn sinh thái là gì?
               2, Hãy chọn từ thích hợp chú thích sơ đồ giới hạn sinh thái sau thay cho 1, 2, 3, 4, 5
 (
1
2
3
4
5
)






Câu 4 ( 1 điểm) : Tại sao nói các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể đã giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định?  
Câu 5. (1,0 điểm)
Hai người xuất phát cùng 1 lúc từ 2 điểm A, B cách nhau 60km. Người thứ 1 đi xe máy từ A đến B với v1 = 30km/h. Người thứ 2 đi ngược từ B về A với v2= 10km/h. Coi chuyển động của 2 xe là đều:
1.Hỏi sau bao lâu 2 xe gặp nhau ? xác định chỗ gặp nhau?
2.Hỏi sau bao lâu  thì 2 người cách nhau 20km ?
Câu 6. (1,0 điểm Ở hệ thống điện của một gia đình gồm có đèn compact, tivi, quạt điện, tủ lạnh và các công tắc. Có lúc, tất cả các dụng cụ này đều hoạt động, nhưng có lúc chỉ một hoặc vài dụng cụ hoạt động.
1. Các dụng cụ này được mắc nối tiếp với nhau hay song song với nhau? Tại sao?
2. Vẽ sơ đồ mạch điện minh hoạ gồm: nguồn điện; các công tắc; đèn (không sáng), ti vi (hoạt động), quạt (không hoạt động), tủ lạnh (hoạt động). Các đồ dùng điện trên sơ đồ mạch điện được kí hiệu là các điện trở.

 PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	1. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1. (2 điểm)
	1. Tại sao mở cổng có bản lề thì ta hay kéo những điểm cách xa bản lề?
	2.  O2O = 2O1O (O2O là khoảng cách từ điểm buộc dây kéo tới giá đỡ; O2O là khoảng cách từ điểm buộc dây gàu tới giá đỡ). Hỏi phải treo vào đầu dây kéo một vật nặng có khối lượng tối thiểu bằng bao nhiêu? Biết cường độ của lực F1 lớn hơn cường độ của lực F2 bao nhiêu lần thì O1O nhỏ hơn O2O bấy nhiêu lần.
Câu 2. (3 điểm)	
Người ta đổ 1kg nước ở nhiệt độ t1 = 10 °C vào một bình cách nhiệt chứa 1kg nước nóng ở nhiệt độ t2.
1. Hãy mô tả quá trình trao đổi nhiệt năng xảy ra trong bình cách nhiệt.
2. Khi có cân bằng nhiệt trong bình thì nhiệt độ trong bình là t = 30 °C. Hãy xác định nhiệt độ t2. Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng (hoặc mất bớt nhiệt năng) 4200 J thì nóng lên thêm 1°C (hoặc giảm đi 1°C). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt năng giữa nước với bình cách nhiệt và môi trường.
3. Hãy lập hệ thức liên hệ giữa nhiệt độ t với các nhiệt độ t1 và t2.
  Câu 3. (2 điểm):  
        Một người cao 1,7m mắt người ấy cách đỉnh đầu 10 cm. Để người ấy nhìn thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương phẳng thì chiều cao tối thiểu của gương là bao nhiêu mét? Mép dưới của gương phải cách mặt đất bao nhiêu mét?
Câu 4. (3 điểm)
 Một bạn muốn biết viên nước đã nổi hay chìm trong dầu (dầu có khối lượng riêng 0,800 g/mL) nên đã tiến hành thí nghiệm bằng cách thả viên nước đá vào trong 110 cm3 dầu và thu được kết quả như hình dưới.

1. Xác định khối lượng riêng của nước đá.
2.Xác định khối lượng riêng của nước.
3. Từ kết quả tính được, giải thích vì sao viên nước đá nổi trong nước nhưng lại chìm khi thả vào dầu.
Câu 5. (4 điểm)
1. Trong tay em có những dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm, nước, giá treo (kẹp), miếng sáp. 
Em hãy trình bày một phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng nước dẫn nhiệt kém.
2. Kể tên ba ứng dụng hoặc tác hại liên quan đến hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn.
    2. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Cân bằng các phương trình hóa học sau:

a.   	Al4C3   +     H2O   CH4    +  Al(OH)3

b.	Fe(OH)3    +  H2SO4     Fe2(SO4)3   +  H2O

          c.        FexOy      +   Al       	Fe3O4   +  Al2O3

d.       CnH2n - 6   +    O2           CO2      +    H2O
Câu 2. (2,0 điểm):  1. Tính số mol phân tử CO2 cần lấy để có 1,5.1023phân tử CO2.
Phải lấy bao nhiêu lít CO2 ở điều kiện  chuẩn để có số phân tử CO2 như trên.
2.Có bao nhiêu nguyên tử chứa trong 6,3 gam HNO3
      3.Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:




 CH4CO2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 
Câu 3:( 2 điểm)   Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Bài 4. (2,0 điểm):   Hòa tan hết 4,8 gam hỗn hợp A gồm MgO, Fe2O3, CuO cần vừa đủ một lượng dung dịch chứa 5,84 gam HCl. Mặt khác, dẫn khí H2 dư qua 0,09 mol hỗn hợp A nung nóng thì sau phản ứng thu được 1,62 gam nước. Tính khối lượng mỗi chất trong 4,8 gam hỗn hợp A.
Câu 5:  (2,0 điểm).  Cho các oxide có công thức sau: SO3, Fe2O3, N2O5, Mn2O7, N2O, SiO2, MgO, CuO, Al2O3, Na2O.
1. Những oxide nào thuộc loại oxide acid, oxide base?
1. oxide nào tác dụng với nước, viết phương trình hoá học?
Câu 6:(2,0 điểm). 
1.  Hỗn hợp B gồm 2 khí là N2O và O2 có tỉ khối đối với khí metan CH4 là 2,25. Tính thể tích của mỗi khí có trong 10,8 gam hỗn hợp B ở đktc.
2. Có  4 chất Bột màu trắng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: P2O5, Na2O, CaCO3, NaCl.Trình bày cách nhận biết các chất trên.
Câu 7: (2,0 điểm). 
  Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng lượng khí oxi vừa đủ, ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO2 và SO2, hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với khí hiđro bằng 28,667. Xác định công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3. 
    3. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm ) .
1,  Chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò như thế nào? Nêu nguyên tắc xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý
2. Bố bạn A (khoảng 40 tuổi) thường hay đi ăn ở ngoài hàng quán cùng bạn bè với khẩu phần ăn chủ yếu là protein với cách chế biến cần nhiều dầu mỡ như lòng xào, lươn om, tôm chiên, mực rim mặn ngọt,… Thêm vào đó bố bạn Nam còn uống nhiều rượu bia. Hãy cho biết chế độ ăn của bố bạn A có lành mạnh không? Có nguy cơ mắc một số bệnh liên quan đến chế độ ăn uống nào? Giải thích.
Câu 2 ( 1,5 điểm) 1. Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào? Hệ tiêu hóa có chức năng gì đối với cơ thể người? 
2. Vì sao nói các cơ quan trong hệ tiêu hóa đã phối hợp và thống nhất với nhau trong quá trình biến đổi thức ăn? 
3. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của Câu thành ngữ: “Nhai kĩ no lâu” 
Câu 3  1. a. Trình bày nguyên tắc truyền máu an toàn. Nguyên nhân và ý nghĩa của hiện tượng đông máu?
               b. Vì sao có sự khác nhau trong đặc điểm chảy máu khi bị tổn thương động mạch, tĩnh mạch và mao mạch?
            2.  Một người đàn ông nặng 65kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định về hiến máu nhân đạo thì lượng máu cho đi không vượt quá 1/10 tổng lượng máu của cơ thể người hiến. 
a) Số lít máu của người đàn ông này là bao nhiêu? Số lít máu tối đa người này có thể cho là bao nhiêu?
b) Hãy tính số lượng hồng cầu của người đàn ông này? Hồng cầu có màu đỏ là nhờ có chứa chất nào? 
c) Tổng chiều dài của các mạch máu não trong cơ thể người dài tới 560km và mỗi phút não được cung cấp 750ml máu. Giả sử các mạch máu não có chiều dài bằng nhau và 1 mạch máu não dài 0,28m. Hãy cho biết mỗi ngày não được cung cấp bao nhiêu lít máu. 
Biết rằng ở nam giới có 80ml máu/kg cơ thể và mỗi ml máu có 4,5 triệu hồng cầu. 
Câu 4 ( 2 điểm)
1.  Khi nào cần hô hấp nhân tạo? Các bước tiến hành hô hấp nhân tạo?
2. Trong một gia đình có 4 người thì có tới 3 người hút thuốc lá. Trong một lần đi khám sức khỏe định kỳ thì người phụ nữ duy nhất trong gia đình không hút thuốc lá đã bị kết luận bị bệnh ung thư do các chất độc hại có trong khói thuốc lá gây lên. Các chất độc hại đó là những chất nào? Người phụ nữ này bị bệnh ung thư gì? Theo y học ngày nay thì người phụ nữ này cũng được coi là một hình thức hút thuốc lá khi sống chung với người hút thuốc lá. Theo em, đó là hình thức hút thuốc lá chủ động hay thụ động? Vì sao? 
Câu 5 ( 2.0 điểm). Một người hô hấp bình thường có tần số hô hấp là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 450 ml. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu, tần số hô hấp là 13 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào 650 ml không khí. Biết rằng, lượng khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150 mL.
1. Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của người hô hấp thường và hô hấp sâu.
2. So sánh lượng khí hữu ích giữa hô hấp thường và hô hấp sâu.
3. Nêu ý nghĩa của việc của hô hấp sâu.
Câu 6 (2 điểm)  1, Giới hạn sinh thái được xác định phụ thuộc vào những yếu tố nào? Hình thành trong quá trình nào?
                           2, Vì sao giới hạn sinh thái ảnh hưởng đến vùng phân bố của sinh vật? Sơ đồ sau biểu diễn tương quan giới hạn sinh thái về nhân tố nhiệt độ 3 loài A, B, C. 
toC
	Dựa vào sơ đồ em hãy thử đánh giá khả năng phân bố của các loài này trên Trái đất.

Câu 7 ( 2.0 điểm).
 1.Quần thể là gì? Hãy nêu ví dụ về một số quần thể mà em biết.
 2.Quần thể có mấy đặc trưng cơ bản? Đó là những đặc trưng cơ bản nào? 
 3Tại sao nói mật độ là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể?













HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 14 điểm 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	Câu 1:  (Mỗi ý đung 0,25 đ)
Acid :  H2SO4 , HNO3
Base: Zn(OH)2   , 
Oxide: Fe2O3, P2O5
muối : Al(NO3)3

	
0.25
0.25
0.25
0.25

	2
1 điểm
	nZn  = 13/65 = 0.5 mol                                     

PTHH:       2 Zn   +   O2     2  ZnO                        
Theo PTHH :   nO2  =  ½ nZn  = ½. 0,5 = 0,25 mol              
VO2   =  0,25 . 24,79 = 6,1975 l                                       
	0.25
0.25

0.25
0.25

	3
1 điểm
	a, Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối vơi một nhân tố sinh thái nhất định 
 (
1
2
3
4
5
)b, 

   




    
    -Chú thích 1: Điểm gây chết giới hạn dưới (giới hạn dưới).
    - Chú thích 2: Điểm cực thuận
    - Chú thích 3: Điểm gây chết giới hạn trên (giới hạn trên).
    - Chú thích 4: Khoảng thuận lợi.
    - Chú thích 5: Giới hạn chịu đựng.

	0.25









0,75

	4
1 điểm
	

- Các mối quan hệ  giúp quần thể tồn tại và phát triển ổn định vì:
 + Quan hệ hỗ trợ giúp các cá thể trong quần thể kiếm sống hiệu quả hơn,bảo vệ nhau chống lại kẻ thù tốt hơn.
 + Quan hệ cạnh tranh giúp quần thể duy trì số lượng và phân bố cá thể hợp lí, phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn sống của môi trường giúp quần thể phát triển ổn định. 

	


0.5

0.5



	5
1 điểm
	
Đặt AB =S =60km
a. Sau thời gian chuyển động t thì 2 người gặp nhau. 
Ta có S1 = v1t	S2 = v2t;  S1+S2 = AB => t = S/(v1+v2) = 1,5h.
	Chỗ gặp nhau cách A là S1 = 30x1,5 = 45km/h
b. Th1: 2 người chưa gặp nhau: 
Sau thời gian chuyển động t ta có S1 = 30t  S2 = 10t => 30t +10t +20 = 60
· t= 1h
Th2: 2 người cách nhau 20km sau khi gặp nhau: 
Ta có S1 =30t  S2 = 10t => 40t = 20 +60 => t =2h (
1
2
3
4
5
)
	
0,5







0,5

	6
1 điểm
	a) Theo đề bài, có lúc, tất cả các dụng cụ này đều hoạt động, nhưng có lúc chỉ một hoặc vài dụng cụ hoạt động, chứng tỏ chúng được mắc song song với nhau, công tắc điều khiển từng thiết bị sẽ đóng hoặc ngắt để cho dòng điện đi qua hoặc không đi qua thiết bị tương ứng. 
b) Vẽ sơ đồ mạch điện minh họa như hình dưới. Chú ý chiều dòng điện.

	

0,5





0,5







II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm    
	Phần II
	Tự chọn 
	

	Câu 1 (2 điểm)
	a) Moment lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó → càng xa bản lề, cánh tay đòn càng lớn, tác dụng làm quay của bản lề càng lớn.
b) 
– Vì cường độ của lực F1 lớn hơn cường độ của lực F2 bao nhiêu lần thì O1O nhỏ hơn O2O bấy nhiêu lần nên khi O2O = 2O1O thì F2 = 140 : 2 = 70N
– Muốn dùng lực 40 N để kéo gàu nước nặng 140N thì phải treo vào đầu dây kéo một vật có khối lượng m sao cho trọng lượng P của vật có độ lớn tối thiểu là: P = 70 – 40 = 30N.
Do đó vật nặng phải có khối lượng tối thiểu là: m = P:10 = 3 kg
	
0,5




0,75

0,75


	Câu 2 ( 3 điểm).
	a) 1 kg nước ở nhiệt độ t1 = 100C thu thêm nhiệt năng, 1 kg nước nóng ở nhiệt độ t2 sẽ mất bớt nhiệt năng. Nhiệt năng nước nóng mất bớt đúng bằng nhiệt năng nước lạnh thu thêm.
b) Khi có cân bằng nhiệt trong bình, nhiệt độ của 1 kg nước lạnh tăng thêm: 
30 – 10 = 200C.
Nhiệt năng của 1 kg nước lạnh thu thêm là: 4200. 20 = 84000 J.

Nhiệt độ ban đầu của 1 kg nước  nóng là:  



c) Như vậy: Khi hai vật cùng chất, cùng khối lượng, nhiệt độ ban đầu là t1 và t2 trao đổi nhiệt năng với nhau thì khi có cân bằng nhiệt, nhiệt độ của các vật là 


	. 

	
1,0 





1,0





1,0

	




Câu 3 (2 điểm)

	 Vẽ hình đúng
	Vật thật AB (người) qua gương phẳng cho 
ảnh ảo A’B’ đối xứng.
Để  người đó thấy toàn bộ ảnh của mình thì
kích thước nhỏ nhất và vị trí đặt gương phải 
thoã mãn đường đi của tia sáng như hình vẽ.
Vì IK song song với B’A’ nên
MIK ~ MB’A’   => IK = 
Vì KH song song với AM  nên
 A’KH ~ A’MA => KH = 
+Vậy chiều cao tối thiểu của gương là 0,85 m
 +Gương đặt cách mặt đất tối đa là 0,8 m

	



	0,5

0,25

0,5


0,5

0,25


	Câu 4.
	1) Từ hình a và b, ta có thể xác định được khối lượng riêng của nước đá.
– Khối lượng của nước đá là: mnước đá = 271 – 210 = 61 (g).
– Thể tích của nước đá là: Vnước đá = 176 – 110 = 66 (cm3) = 66 (ml).
– Khối lượng riêng của nước đá là:  ≈ 0,92 (g/ml).
2) Từ hình a và c, ta có thể xác định được khối lượng riêng của nước. 
– Khối lượng của nước là: mnước = mnước đá = 61 (g).
– Thể tích của nước: Vnước = 170 – 110 = 60 (cm3) = 60 (ml).
– Khối lượng riêng của nước là:  ≈ 1,02 (g/ml).
3) Vì Dnước đá  < Dnước và Dnước đá > Ddầu nên viên nước đá nổi trong nước nhưng lại chìm khi thả vào dấu.

	
1,0






1,0




1,0

	Câu 5 
(4 điểm)
	1) Phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng nước dẫn nhiệt kém.
– Thí nghiệm 1.
	+ Gắn miếng sáp vào đáy ống nghiệm, treo ống nghiệm vào giá treo (đặt ống hơi nghiêng chừng 20° so với phương thẳng đứng). Đổ nước vào ống nghiệm.
	+ Dùng đèn cồn đun ở phần miệng ống nghiệm.
	+ Quan sát thấy nước sôi nhưng miếng sáp ở đáy ống nghiệm vẫn không bị chảy.
– Thí nghiệm 2.
	+ Lặp lại cách làm như thí nghiệm 1, nhưng gắn miếng sáp vào miệng ống nghiệm. Đun sôi nước ở phần miệng ống nghiệm.
	+ Quan sát thấy nước sôi, miếng sáp ở miệng ống nghiệm bị nóng chảy.
Làm thí nghiệm đối chứng và thực nghiệm như vậy để chứng tỏ nước dẫn nhiệt kém.
2) Kể tên ba ứng dụng hoặc tác hại lên quan đến hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn.
– Băng kép dùng trong bàn là: hai thanh kim loại khác nhau, gắn với nhau, khi bàn là nóng lên, hai thanh khác nhau sẽ nở vì nhiệt khác nhau nên nó bị cong về một phía, giúp cho việc ngắt mạch điện, bàn là không hoạt động nữa. Khi hai thanh nguội, thanh trở về trạng thái thẳng, giúp việc đóng mạch điện, bàn là hoạt động trở lại.
– Khi xây cầu, người ta thường để hở một đoạn ở các vài cầu và trụ cầu để tránh nở vì nhiệt có thể vài cầu giãn nở, làm hỏng móng cầu (trụ cầu).
– Trong xây dựng, người ta sử dụng các vật liệu có độ co giãn vì nhiệt gần giống nhau để tránh việc làm hỏng kết cấu của công trình xây dựng.
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2. Nội dung 2:14 điểm
        
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	
a.   	Al4C3   +   12 H2O 3 CH4    + 4 Al(OH)3

b.	2Fe(OH)3    +  3H2SO4     Fe2(SO4)3   + 6 H2O

c. 9 FexOy      +(6y-8x) Al       	3xFe3O4   +                       (3y-4x)  Al2O3


d.                 CnH2n - 6   + 3n – 3/2   O2          n CO2      +  ( n – 3) H2O

	Mỗi PTHH 0,5đ

	
	
	

	2
	1) Số mol CO2 ==0,25 mol                                                         
Thể tích CO2 ở đktc : V = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít                                       
2) Số nguyên tử có trong 6,3 gam HNO3 = =3.1023 
3.   Mỗi PTHH đúng 0,25 đ

    (1)   CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O		

	(2)    CO2 + CaO CaCO3			


	(3)   CaCO3   CaO   + CO2		

     (4)    CaO+H2OCa(OH)2                                                                                   

	0,5


0,5

1

	
3
	
- nFe= =  0,2 mol;    nAl = mol
- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
         Fe +  2HCl    FeCl2 +H2  
         0,2                                 0,2
- Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm:  
        11,2  - (0,2.2) = 10,8g
- Khi thêm Al vào cốc đựng dd H2SO4 có phản ứng:
             2Al  +  3 H2SO4    Al2 (SO4)3    +   3H2
	  mol	         	                  mol

- Khi cho m gam Al vào cốc B, cốc B tăng thêm (m  - ) g
- Để cân thăng bằng, khối lượng ở cốc đựng H2SO4 cũng phải tăng thêm 10,8g.

 Có: m  -  = 10,8
- Giải được m = 12,15 (g)
	0,5





0,5


0,5



0,5


	4

	
PTHH
MgO + 2HCl   MgCl2 + H2O     (1)
  x         2x
Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 +3 H2O  (2)
  y           6y
CuO + 2HCl    CuCl2     + H2O    (3)
  z         2z
 Fe2O3  + 3H2  2Fe + 3H2O     (4)
  ky                                          3ky
 CuO  +  H2   Cu + H2O           (5)
  kz                                      kz
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của MgO, Fe2O3, CuO trong 4,8 gam hh A
Khối lượng của hỗn hợp X là
40x +160y + 80z = 4,8 (I)
Theo PTHH (1), (2), (3), ta có
2x + 6y + 2z = 0,16       (II)
Gọi kx, ky, kz lần lượt là số mol của MgO, Fe2O3, CuO trong 0,09 mol hh A, ta có
kx + ky + kz = 0,09       (III)
Theo PTHH  (4), (5), ta có
3ky + kz = 0,09       (IV)
Từ (III) và (IV) ta có 
Giải hệ (I), (II), (V) ta được:
x = 0,02; y = 0,01; z = 0,03
Vậy khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là




	0,25


0,25



0,25


0,25


0,25





0,25


0,25





0,25

	5
	oxit axit: SO3, N2O5, Mn2O7, SiO2.
Oxit bazơ: Fe2O3, MgO, Na2O, CuO.
Oxit tác dung với nước: SO3, N2O5, Mn2O7, Na2O.

  SO3 +  H2O     H2SO4

 N2O5  +  H2O  2HNO3

 Mn2O7   +  H2O    2HMnO4

 Na2O   +  H2O    2NaOH
	0,5
0,5
1

	6
	1. Gọi x là số mol của khí N2O và y là số mol của khí O2.

             Ta có: Mhh = 2,25.16 = 36 = 



                      = 40  2x = y

              = 44x + 32y = 44.x + 32.2x = 10,8


                       x = 0,1 mol  y = 0,2 mol
            Vậy VN2O   = 0,1.22,4 = 2,24 lít
              VO2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít 
2.  Lấy ở mỗi lọ một ít hóa chất ra làm mẫu thử, cho các mẫu thử vào các ống nghiệm đựng nước rồi khuấy đều: 
    +  3 mẫu thử tan là P2O5, Na2O, và NaCl.
    +  mẫu thử không tan là CaCO3.
PTHH : P2O5  + 3H2O  -> 2H3PO4
           Na2O + H2O   -> 2NaOH
           NaCl tan tạo thành dd  nhưng không có pu.
- Nhúng quỳ tím vào 3 dung dịch vừa thu được, nếu : 
   + dd nào làm quỳ hóa đỏ là dd H3PO4, chất rắn ban đầu là P2O5.
   + dd nào làm quỳ hóa xanh là dd NaOH, chất rắn ban đầu là Na2O.
   + dd nào không làm quỳ tím đổi màu là NaCl


	1








1

	
	
	

	8
	Khi đốt cháy X thu được CO2 và SO2, trong X có nguyên tố C, S và có thể có O. 
Gọi x là số mol của CO2, y là số mol của SO2 (x, y >0) 


Ta có:   =>   


Do ;  
 Nên trong phân tử X, tỉ lệ số nguyên tử C: số nguyên tử S = 1:2
Trong X không thể có nguyên rố oxi vì nếu trong phân tử X chỉ có 1 nguyên tử oxi thì: 
12 + 64 + 16 = 92 > 87  (Vì MX < 3.29 =87)(vô lý) Vậy trong X chỉ có 2 nguyên tố là C và S 


Gọi công thức đơn giản của X là (CS2)n  ()  Do   Vậy n = 1, công thức phân tử X là CS2 

	0,5


0,5


0,5




0,5


3. Nội dung 3: 14 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(1,5đ)
	1/. Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể phát triển cân đối, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức đề kháng. Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý:
- Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng.
- Phù hợp với nhu cầu cơ thể (tuỳ theo độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động của cơ thể, tình trạng bệnh tật).
- Đa dạng các loại thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương.
- Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình

	
0.25

0.5

	
	2/ Chế độ ăn của bố bạn A là không lành mạnh với các lí do như sau:
- Các món ăn đều giàu protein, nếu ăn quá nhiều mà cơ thể không tiêu hoá và đào thải hết thì có nguy cơ tích luỹ một lượng uric acid cao, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh Gout – là một dạng viêm khớp, gây đau đớn ở các khớp ngón chân, ngón tay, đầu gối, kèm theo là hiện tượng sưng đỏ, thậm chí không đi lại được.
- Các món ăn được chế biến với nhiều dầu mỡ, gây đầy hơi, suy yếu hệ vi sinh vật đường ruột, làm giảm chức năng của hệ tiêu hoá.
- Uống nhiều bia rượu cũng ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ vì chúng làm suy yếu hệ men tiêu hoá, thậm chí gây bệnh cho nhiều hệ cơ quan trong cơ thể như làm chức năng gan suy yếu đi, ảnh hưởng đến cơ tim, giảm trí nhớ, gây bệnh phổi, bệnh Gout, viêm tuỵ, làm giảm sức khoẻ nghiêm trọng, thậm chí nếu nghiện rượu nặng có thể làm bục dạ dày, gây tử vong.


	

0.25



0.25

0.25






	2/
(1,5đ)
	1. Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan sau: 
* Ống tiêu hoá gồm: Miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng và hậu môn. Thực hiện chức năng biến đổi thức ăn về mặt lí học, vận chuyển dần thức ăn qua các đoạn khác nhau của ống tiêu hóa. 
 cần thiết cho cơ thể .
* Tuyến tiêu hoá: gồm ba đôi tuyến nước bọt tiết nước bọt vào miệng, tuyến vị của dạ dày, tuyến gan, tuyến tuỵ và các tuyến ruột. 
- Các tuyến tiêu hóa thực hiện chức năng tiết dịch tiêu hóa (nước bọt, dịch vị, dịch mật, dịch tụy, dịch ruột), biến đổi thức ăn về mặt hóa học.
Chức năng của hệ tiêu hóa đối với cơ thể người là: Biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được qua thành ruột non, đồng thời thải bỏ các chất bã, chất thừa, chất không cần thiết... ra khỏi cơ thể. 
	

0.25



0.25





0.25

	
	 2. Các cơ quan trong hệ tiêu hóa đã phối hợp và thống nhất với nhau trong quá trình biến đổi thức ăn: 
- Giữa ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá có sự thống nhất và hỗ trợ nhau trong hoạt động tiêu hoá thức ăn. Kết quả hoạt động của bộ phận này tạo điều kiện cho hoạt động của bộ phận còn khác diễn ra. 
+ Thức ăn qua biến đổi cơ học(nhai, trộn, co bóp...) của ống tiêu hoá trở nên mềm, nhỏ hơn rất thuận lợi cho các enzyme của dịch tiêu hoá tiết ra từ các tuyến tiêu hoá biến đổi hoá học. 
+ Ngược lại, hoạt động biến đổi hoá học của các tuyến tiêu hoá càng triệt để thì các sản phẩn dinh dưỡng đơn giản hấp thụ càng nhiều, cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể và các ống tiêu hoá hoạt động. 
	



0.25


0.25

	
	
3. Nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ: “Nhai kĩ no lâu” - Khi nhai kĩ thức ăn sẽ được biến thành dạng nhỏ, làm tăng bề mặt tiếp xúc với các enzyme tiêu hóa → nên hiệu suất tiêu hóa cao, cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng, cơ thể được đáp ứng đầy đủ nhu cầu nên no lâu. 

	

0.25

	
	
	

	3/.
(3.0đ)
	1./.a. - Nguyên tắc truyền máu:
	+ Lúc truyền máu người ta chú ý đến nguyên tắc, xem chất bị ngưng trong hồng cầu người cho có bị chất gây ngưng trong huyết tương của người nhận làm cho hồng cầu bị dính lại hay không, do đó cần phải thử máu.
	+ Phải xét nghiệm máu để xem có bị các loại bệnh truyền nhiễm hay không.
- Nguyên nhân của hiện tượng đông máu: Do tiểu cầu bị vỡ sẽ giải phóng một loại enzyme, enzyme này cùng với ion Ca++ giúp hình thành sợi tơ máu gây đông máu.
- Ý nghĩa: Sự đông máu giúp người bị thương tránh mất nhiều máu và có ý nghĩa trong phẫu thuật.

	
0.25



0,25

0,25


0.25

	
	b. Đường kính mạch máu và áp lực máu chảy khác nhau giữa động mạch, mao mạch và tĩnh mạch nên có sự khác nhau trong đặc điểm chảy máu khi bị tổn thương các dạng mạch máu này. 
Cụ thể:
- Đường kính động mạch lớn, máu chảy trong động mạch có áp lực lớn nên khi bị tổn thương động mạch máu sẽ nhiều, nhanh, có thể thành tia.
- Đường kính mao mạch nhỏ, máu chảy trong mao mạch có áp lực thấp nên khi bị tổn thương mao mạch, máu sẽ chảy ít, chậm.
- Đường kính tĩnh mạch lớn, máu chảy trong tĩnh mạch có áp lực thấp nên khi bị tổn thương tĩnh mạch máu sẽ chảy nhiều, chậm

	
0.25


0,25


0,25

0.25

	
	2.a)Số lít máu trong cơ thể người này là: 80 x 65 = 5200 ml = 5,2 lít
Lượng máu tối đa người đàn ông này có thể cho là: 5200 x 10% = 520 ml
b)- Số lượng hồng cầu của người này là: 4,5 x 5,2 = 23,4 triệu hồng cầu.
- Hồng cầu có chứa chất hemoglobin (huyết sắc tố). Các huyết sắc tố là các protein chứa hợp chất màu đỏ (heme) đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển khí oxygen từ phổi đến các mô, cơ quan.
Các huyết sắc tố khi liên kết với khí oxygen sẽ hấp thụ ánh sáng màu xanh và phản xạ ánh sáng đỏ cam nên khi chúng ta nhìn máu sẽ có màu đỏ.
c)Một ngày có 24×60 = 1440 phút, mỗi phút não được cung cấp 750ml
Vậy mỗi ngày não được cung cấp: 750x1440 = 1080000 ml = 1080 lít máu
	0.25





0.25


0.25












0.25


	
	
	

	4/.
(2điểm)
	1. Hô hấp nhân tạo sử dụng cấp cứu trong các trường hợp: đuối nước, ngạt bị vùi lấp, ngạt khí độc, điện giật...dẫn đến ngừng thở, ngừng tim.
- Hô hấp nhân tạo giúp lưu thông không khí và lưu thông máu. 
           Các bước tiến hành hô hấp nhân tạo :
· Đầu tiên phải loại bỏ nguyên nhân gây gián đoạn hô hấp, gọi ngay cấp cứu, tiến hành hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân theo các bước sau:
	+ Bước 1: Đặt bệnh nhân nằm ngửa trên nền phẳng, cứng: lau đờm rãi, lấy hết dị vật ở mũi, miệng... và nới rộng quần áo.
	+ Bước 2: Tiến hành ép tim và thổi ngạt trong 2 phút theo chu kỳ 30 lần ép tim thì thổi ngạt 2 lần liên tiếp. Thao tác liên tục, dứt khoát, nhịp nhàng.
         + Bước 3: Đánh giá bệnh nhân có thở lại hay không bằng cách: quan sát màu sắc môi, kiểm tra mạch cổ. Nếu chưa có dấu hiệu thở lại thì thực hiện lại bước 2, nếu có thở lại thì đặt bệnh nhân nằm nghiêng, giữ ấm và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất.
2. Các chất độc hại trong thuốc lá chủ yếu là:
+ Cacbon oxide (CO)
+ Nicotine
+ Nitrozamin
+ Benzene
- Người phụ nữ này đã bị ung thư phổi.
- Người phụ nữ đó hút thuốc theo hình thức bị động vì người phụ nữ đó không phải là người trực tiếp hút, không có chủ ý hút mà chỉ hít phải khói thuốc nên cũng được coi là hút thuốc thụ động. 

	0.25
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0,5




0.25


	5/.
(2.0đ)
	a/.
) - Khi người đó hô hấp bình thường:
+ Lưu lượng khí lưu thông trong 1 phút là: 18 × 450 ml = 8 100 ml.
+ Lưu lượng khí ở khoảng chết mà người đó hô hấp thường (vô ích) là:
18 × 150 ml = 2 700 ml.
+ Lượng khí hữu ích trong 1 phút hô hấp thường là:
8 100 ml – 2 700 ml = 5 400 ml.
- Khi người đó hô hấp sâu:
+ Lưu lượng khí lưu thông trong 1 phút là: 13 × 650 ml = 8 450 mL.
+ Lưu lượng khí vô ích ở khoảng chết là: 13 × 150 ml = 1 950 mL.
+ Lượng khí hữu ích trong 1 phút hô hấp thường là:
8 450 ml – 1 950 ml = 6 500 ml.
b) Lượng khí hữu ích hô hấp sâu nhiều hơn hô hấp thường là:
6 500 ml – 5 400 ml = 1 100 ml.
c) Ý nghĩa của việc của hô hấp sâu: Hô hấp sâu sẽ làm tăng lượng khí hữu ích cho hoạt động hô hấp. Vì thế, cần phải rèn luyện để có thể hô hấp sâu và giảm nhịp thở.
	

0.25

0.25

0.25



0,25

0,25


0.25


0.5

	6/.
(2.0đ)
	 a, Giới hạn sinh thái rộng hay hẹp phụ thuộc vào loài và môi trường
 - Giới hạn sinh thái được hình thành trong quá trình tiến hóa của sinh vật.
 
b, SV có giới hạn sinh thái rộng thường có vùng phân bố rộng, dễ thích nghi .
    SV có giới hạn sinh thái hẹp thường có vùng phân bố hẹp, thích nghi kém .

- 
Loài A phân bố rộng, có thể phân bố khắp trái đất.
Loài B và C phân bố hẹp.
Loài B sống ở vùng có nhiệt độ thấp (VD: vùng ôn đới…).
Loài C sống ở vùng có nhiệt độ cao (VD: vùng nhiệt đới…).

	
0.25
0.25


0.75















0.75



	7/.
(2.0đ)
	a, Quần thể là tập hợp:
	+ Các cá thể cùng loài.
	+ Cùng sinh sống trong một không gian thời gian nhất định.
	+ Có khả năng sinh sản như tạo nên loài mới.
Ví dụ: quần thể cá rô trong ap, quần thể thông trong rừng, quần thể cá chép trong hồ,…
.
	
0.25


0.25

	
	b/ Quần thể có 5 đặc trưng cơ bản
- Bao gồm:
(1) Kích thước quần thể sinh vật.	
(2) Mật độ cá thể của quần thể.
(3) Tỉ lệ giới tính.		
(4) Thành phần nhóm tuổi.
  (5) Sự phân bố cá thể trong quần thể
	
0,75

	
	c.Mật độ là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể vì:
	+ Mật độ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nguồn sống của cơ thể.
	+ Mật độ ảnh hưởng đến khả năng giao phối và kết đôi trong quần thể.
	+ Mật độ thể hiện vai trò của quần thể trong quần xã.
	+ Mật độ lớn dẫn đến tạo ra quan hệ lớn.
	+ Khi nghiên cứu về quần thể đầu tiên phải quan tâm đến mật độ
	
0,75


……………………..Hết……………………..






	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

TRƯỜNG THCS QUẢNG  CHÍNH
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN I ( BẮT BUỘC) ( 6 điểm)
   Câu 1(1 đ) Một ô tôđi 5 phút trên con đường bằng phẳng v ới vận tốc 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc 40km/h. Coi ô tô chuyển động đều. Tính quãng đường ô tô đi trong cả hai giai đoạn.
 (
A
B
O
)Câu 2 (1.0đ).Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB (Hình 1) và vật sáng AOB (Hình 2). 
[bookmark: 0.1_graphic22][bookmark: 0.1_graphic23] (
A
B
)[image: Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.][image: Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.] 
 
 

                    Hình 1                                                                                      
                                                                                                             Hình 2

Câu 3 ( 1.0 đ). Quần thể sinh vật là gì? Hãy cho biết đâu là quần thể trong ví dụ sau:
            a.Các cây ngô trên một ruộng ngô
                      b.Các cá thể rắn hổ mang sống ở 3 hòn đảo cách xa nhau.
Câu 4 ( 1.0đ). Môi trường sống là gì ? Có những loại môi trường nào?
Câu 5 ( 1.0đ). Hãy viết một phương trình hóa học minh họa cho mỗi trường hợp sau(Ghi rõ điều kiện nếu có): 
a) Oixde base  tác dụng với nước tạo base tương ứng 
b, Oxide acid tác dụng với nước tạo acid tương ứng
c) Acid tác dụng với base tạo thành muối và nước
d) Acid tác dụng với oxide base tạo thành muối và nước
Câu 6: (1.0 đ)
Cho 0,65 gam  Zn tác dụng  với 7,3 gam HCl.
1/  Chất nào còn dư sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?
2/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?

 PHẦN II( TỰ CHỌN)
Thí sinh lựa chọn hoàn thành một trong 3 dung sau:
A. PHẦN VẬT LÝ(14đ)
Câu 1(2đ) Một đồng tử xuất phát từ A chuyển động thẳng đều về B cách A là 120m với vận tốc 8m/s. Cùng lúc đó 1 động tử khác chuyển động thẳng đều từ B về A. Sau 10 giây hai động tử gặp nhau. Tính vận tốc của động tử 2 và vị trí hai động tử gặp nhau.
Câu 2( 3 điểm )
Bình  thông   nhau  gồm  hai  nhánh  hình  trụ  tiết 
[image: ]diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước như  hình  vẽ. 
 Trên mặt nước có đặt các pittông  mỏng, khối lượng m1, m2 .
 Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm.
a. Tính  khối  lượng  m  của  quả cân đặt lên  pittông lớn để 
mực nước ở hai nhánh ngang nhau.                                                                     
b. Nếu đặt quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh
lúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H  bằng bao nhiêu? 
Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển. 
Câu 3(1đ) 
Tại sao nhà lợp rạ hoặc lá cọ về mùa đông ấm hơn, về mùa hè mát hơn nhà lợp tôn?
Câu 4(1 điểm )
a, Giải thích vì sao  vật bị nhiễm điện khi cọ xát vào vật khác?
b,Em hãy giải thích hiện tượng :Tại sao cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi dính vào?
Câu 5:( 3 điểm )
Một người đứng cách gương phẳng treo đứng trên tường một khoảng 1m. Mắt người cách chân 1,5m. Người ấy nhìn vào điểm I trên gương, I cách sàn 1,9m. Mắt sẽ nhìn thấy I nằm trên đường nối mắt và ảnh của góc trên cùng của bức tường phía sau.   
a.Tìm chiều cao của phòng? Biết người cách bức tường phía sau 3m.
b.Mép dưới của gương cách sàn tối đa bao nhiêu để mắt nhìn thấy được ảnh của góc dưới cùng của tường phía sau?
Câu 6 (4 điểm) Cho một bình đựng nước, một bình đựng dầu, một lực kế, một quả nặng có móc treo. Nêu cách xác định trọng lượng riêng của dầu. Biết quả nặng có thể bỏ lọt và chìm hoàn toàn trong bình đựng nước và bình đựng dầu. Cho trọng lượng riêng của nước là dn.

B.PHẦN HÓA HỌC(14đ)
Câu 1. (2,0 đ)
 1,  Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

 a) Ba + H2O  ......+ ......

      b) Fe3O4  + H2SO4(loãng)    ......  +   ....... +  H2O

      c) MxOy  + HCl  ........+  H2O

      d) Al + HNO3 .....+  NaOb + ....
2, Hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn gồm:	
          2/ K, K2O , KCl, AgCl	
Câu 2(2,0đ): Dẫn từ từ 9,916 lít H2 (đkc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
	1/ Tìm giá trị m?
	2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
 Câu 3(2,0 đ):
Trên hai đĩa cân để hai cốc đựng  dung dịch HCl ( cốc 1) và dung dịch H2SO4  (cốc 2) sao cho cân ở vị trí thăng bằng . Cho vào (cốc 1) 25 gam CaCO3  , rồi cho vào (cốc 2) a gam Al . Cân vẫn ở vị trí thăng bằng . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn theo PTHH. Tìm a  .

            CaCO3 (r)  + 2HCl (dd)	                     CaCl2  (dd)  +  CO2 (k)   +   H2O (l) (1)
              Al (r)         +  H2SO4(dd)	                  Al2(SO4)3 (dd)  +  H2 (k)                  (2)  

Câu 4. (2,0 đ)
	Cho 32,4 gam kim loại nhôm tác dụng với 23,7984 lít khí oxi ở điều kiện  chuẩn.
	a/ Chất nào còn dư sau phản ứng ? khối lượng chất còn dư là bao nhiêu gam ?
	b/ Tính khối lượng nhôm oxit tạo thành sau phản ứng?.
	c/ Cho toàn bộ lượng kim loại nhôm ở trên vào dung dịch axit HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu lít khí H2 ở đkc?.  
Câu 5:(2,0đ):
   Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 7,5 . Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 bằng cách cho A đi qua chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B ( gồm 3 khí) có tỉ khối so với H2 bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng?.
Câu 6. (2,0 điểm) Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hoà. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hoà thì có 5 gam CuSO4.5H2Okết tinh tách ra.
a) Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà.
b) Tính nồng độ % của dung dịch A.
Câu 7. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng cho những trường hợp sau:
a. Cho bột sắt vào dung dịch CuSO4
b. Cho mẩu Na vào cốc nước có sẵn mẩu giấy quì tím
c. Sục từ từ CO2 đễn dư vào dung dịch  Ca(OH)2 .
d. Cho kẽm viên  vào dung dịch HCl.
C.PHẦN SINH HỌC (14đ)
Câu 1 ( 1.5 điểm)
a.Hoạt động hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng ở ruột non được thực hiện theo những con đường nào? Vì sao sự hấp thụ và vận chuyển các chất được thực hiện theo những con đường đó?
b. Những đặc điểm nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?
Câu 2 (1.5 điểm)
a. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động chủ yếu nào ? Thực chất của quá trình tiêu hóa là gì ? 
b. Cần có thói quen ăn uống như thế nào để hạn chế các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa  ?
Câu 3 ( 2.0 điểm) 
a. Khi tiêm phòng bệnh lao người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao . Sau khi mắc bệnh sởi người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi . Đó là những loại miễn dịch nào ? Vì sao ? 
b.Miễn dịch là gì? Nêu sự khác biệt giữa miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động ?
c.Hãy kể tên các loại van tim ở người ? 
Câu 4.(1.0 điểm)
 Một người có 5 lít máu, bình thường hàm lượng Hb trong máu khoảng 15 gam/100 ml máu có khả năng liên kết với  20 ml ô xi
a. Hỏi người bình thường cơ thể có bao nhiêu ml ô xi trong máu
b. Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng hay giảm? Vì sao
Câu 5. (2.0 điểm)Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Phân tích đặc điểm cấu tạo của các cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng của chúng?
Câu 6.(2.0 điểm)
       Một người hô hấp bình thường là 18 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 420 ml. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào là 620 ml không khí.
a.Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của người  hô hấp thường và hô hấp sâu được thực hiện trong mỗi phút ?
b.So sánh lượng khí hữu ích giữa hô hấp thường và hô hấp sâu trong mỗi phút ?
 (Biết rằng lượng khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150 ml).
Câu 7 (2.0 điểm)
a. Giới hạn sinh thái là gì? Sinh vật sẽ sinh trưởng và phát triển như thế nào khi chúng sống trong khoảng cực thuận, khi sống ngoài khoảng cực thuận nhưng trong giới hạn chịu đựng và khi sống ngoài giới hạn chịu đựng về một nhân tố sinh thái nào đó?
b. Trình bày mối quan hệ giữa giới hạn sinh thái với vùng phân bố của sinh vật.
Câu 8 (2.0 điểm) 
 Người ta đã tiến hành thả một số cá thể chuột đồng vào cánh đồng cỏ, lúc đầu số lượng chuột đồng tăng lên nhanh chóng, nhưng sau đó tăng chậm lại và càng về sau số lượng chuột đồng càng ít thay đổi.
a.Nguyên nhân nào dẫn đến số lượng chuột đồng tăng nhanh ở giai đoạn đầu?
a.Nguyên nhân nào làm giảm dần mức độ tăng số lượng cá thể chuột đồng














BIỂU CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN I ( BẮT BUỘC) ( 6 điểm)
Câu 1	Tóm tắt (0,25đ)
 (
    Tóm tắt
t
1 
= 5 phút = 
h
t
2
 = 3 phút = 
h
v
1
 = 60km/h
v
2
 = 40km/h
S = S
1
 + S
2
)                                      Quãng đường bằng phẳng có độ dài là



                                      Từ công thức v1 =  S1 = v1.t1 = 60. = 5(km) (0,25đ)
                                      Quãng đường bằng phẳng có độ dài là



                                       Từ công thức v2 =  S2 = v2.t2 = 40. = 2(km)(0,25đ)
                                        Quãng đường ô tô đi trong 2 giai đoạn là 
	S = S1 + S2  = 5 + 2 = 7(km)(0,25đ)

Câu 2:
 (
A
B
O
 O
’
A
’
B
’
)- Vẽ ảnh của vật sáng AB 0,5 đ):
 (
A
B
)


 (
B
’
)
 (
A
’
)

- Vẽ ảnh của vật sáng AOB (0,5 đ):

Câu 3. Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định ,ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh ra thế hệ mới ( 0,25đ)
a. Là quần thể (0,25đ)
b. Không phải quần thể(0,25đ)
Câu 4 - Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật,có tác động trực tiếp hay gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật. (0,25đ)
- Có 4 loại môi trường:
   + Môi trường đất: gồm các lớp đất. (0,25đ)
   + Môi trường trên cạn: gồm mặt đất và lớp khí quyển gần mặt đất. (0,25đ)
   + Môi trường nước: gồm vùng nước ngọt, nước lợ và nước mặn. (0,25đ)
   + Môi trường sinh vật: gồm thực vật, động vật, con người. (0,25đ)

Câu 5:
                   a, CaO   +  H2O                      Ca(OH)2             ( 0,25 đ)
                   b,  P2O5   +  3H2O                    2H3PO4              ( 0,25 đ) 
                   c,  HCl    +  NaOH                   NaCl   + H2O    ( 0,25 đ)
                   d, 2HCl    + Na2O  +                 2 NaCl + H2O   ( 0,25 đ)

Câu 6: 1/  Chất còn dư sau phản ứng.

 Zn          +       2HCl  →  ZnCl2     +    H2   ( 0,25 đ)   
            65g	        73g
            0.65g	        xg ?
- Theo PT phản ứng 0,65 g kẽm tác dụng với 1 lượng HCl là:
                      73 x 0.65
   mHCl     =                      =  0,73 (g)  HCl  ( 0,25 đ)
		       65
Vậy chất còn dư sau phản ứng là HCl, có khối lượng là:
             7,3 – 0,73 = 6,57 (g)  ( 0,25 đ)
2/ Thể tích khí hidro sinh ra là:
VH2 =  24,79 x  0.65 = 0,2479( lít) hidro    ( 0,25 đ)
               65    
PHẦN II( TỰ CHỌN)

A.PHẦN VẬT LÍ
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
2 điểm
	Quãng đường động tử 1 đi từ A đến khi gặp nhau là 
	S1 = v1.t1 = 8.10 = 80(m)
	Quãng đường động tử 2 đi từ B đến khi gặp nhau là 
S2 = v2.t2  =10.t2
                         Do hai động tử chuyển động ngược chiều gặp nhau nên
	S = S1 + S2  Hay  120 = 80+10.v2
                                                    Giải ra tìm được v2 = 4(m/s)
Vị trí gặp nhau cách A một đoạn đúng bằng quãng đường động tử 1 đi được đến khi gặp nhau và bằng 80m
                                                                    Đáp số:4(m/s) và 80m
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	Câu 2
1điểm
	
Cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi bám vào vì cánh quạt khi quay sẽ cọ xát với không khí ⇒ bị nhiễm điện ⇒ hút các hạt bụi bẩn

	1

	Câu 3
1 điểm
	
Giữa các lớp rạ hoặc giữa các lá cọ có những khoảng trống chứa không khí nên dẫn nhiệt kém.
Về mùa đông mái nhà lợp rạ hoặc lá cọ làm cho sự truyền nhiệt từ trong nhà ra ngoài chậm lại, giữ cho nhà ấm hơn nhà có mái lợp tôn là chất dẫn nhiệt tốt.
Ngược lại về mùa hè, những mái nhà này lại làm cho sự truyền nhiệt từ không khí nóng bên ngoài vào trong nhà chậm lại, giữ cho nhà mát hơn nhà có mái lợp tôn.

	1

	Câu 4
3 điểm
	a. -Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :



<=>   (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:

 (2)

     Từ (1) và (2) ta có : 

 =>  m = DS1h = 2kg
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	Câu 1
3 điểm
	[image: ]
a.Vẽ ảnh A’B’ của AB đối xứng qua gương PQ
-Tia sáng từ A phản xạ trên gương tại I và lọt vào mắt nên mắt nhìn thấy A’. 

Xét 
b.Gọi QE là khoảng cách cực đại cần tìm, khi đó B’ bắt đầu ở trong vùng nhìn thấy FPQB nên mắt nhìn thấy ảnh B’ của B (Nếu Q ở thấp hơn thì càng thấy B).



	H.vẽ 0,5đ
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	Câu 4
4 điểm
	Dùng lực kế xác định trọng lượng quả cầu ngoài không khí được F1
Nhúng chìm quả cầu vào nước, lực kế chỉ giá trị F2
Lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên quả cầu là:

FA = F1 – F2 = 10DnV 
Thể tích phần đặc trong quả cầu là:


Thể tích phần rỗng trong quả cầu là:


V = V – V1 =  -   (*)
Thay F1, F2, D, Dn vào (*) ta các định được V.

	
1

1


1




     1

	
	
	


B.PHẦN HÓA
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	   1
( 2 đ)
	

1, a) Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2

 b) Fe3O4  + 4H2SO4(loãng)  FeSO4  + Fe2(SO4)3 +  4H2O


 c) MxOy  + 2yHCl  x +  yH2O

d) (5a–2b)Al + (18a–6b)HNO3
(5a–2b)Al(NO3)3+ 3NaOb +(9a–3b)H2O
	 0,25
0,25

  0,25


  0,25




	
	2/ Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
Cho nước và quỳ tím vào các mẫu thử
Mẫu thử nào không tan là AgCl
Mẫu thử tan, quỳ tím không đổi màu là KCl
Mẫu thử tan, quỳ tím đổi màu xanh, có khí thoát ra là K
2K +2 H2O -- 2KOH  + H2
Mẫu thử tan, quỳ tím đổi màu xanh, không có khí thoát ra là K2O
K2O + H2O -- 2KOH   

	
0,25

0,25

0,25

0,25


	2
( 2 đ)
	
Số mol H2 = 0,4 mol	
Số  mol nước 0,4 mol	
a/=> số mol oxi nguyên tử là 0,4 mol
=> mO = 0,4 x16 = 6,4 gam
Vậy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
FexOy +y H2                xFe+  y H2O               
            0,4mol	0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam
=>Khối lượng oxi là mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam

Gọi công thức oxit sắt là FexOy ta  có x:y =  mFe/56 : mO /16

=> x= 3, y= 4 tương ứng công thức Fe3O4
	
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
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	3
( 2 đ)
	Từ PTHH : CaCO3 + 2HCl  		CaCl2  + CO2  + H2O.
                      0,25 mol	0,25 mol                
                 2Al    + 3H2SO4       Al2(SO4)3   +  3H2.
               a mol                                             3 . a  mol
               27                                                2  27
Theo định luật bảo toàn khối lượng , khối lượng cốc 1 đựng dung dịch HCl tăng thêm  là   25g - (0,25.44g)= 14 g , thì cốc 2 đựng dung dịch H2SO4 cũng phải có khối lượng tăng thêm 14 g thì cân mới thăng bằng . Tức là 
    a-((3/2).(a/27).2)=14 (g)               		
 a-(6a/54)               = 14
 a =15,75 (g).
	0,5
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	4
( 2 đ)
	PTHH: 4Al   +    3O2                2Al2O3

Số mol Al: 

Ta có tỷ lệ: 

Vậy oxi còn dư sau PƯ: 



=>

Theo PTHH ta có: 


PTHH: 2Al  +   6HCl                 2AlCl3    +   3H2

Theo PTHH ta có: 


	0,3 
0,2 

0,25 
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0,1 
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( 2 đ)
	Giả sử N2  phản ứng là a mol
                                                 xt ,t0
PTHH:                N2    +   3H2  	       2NH3
 Ban đầu:             x             x                   0            mol
Phản ứng:            a            3a                 2a            mol
Sau phản ứng:    x-a         x- 3a              2a            mol

                                           28 ( x - a ) + 2 (x - 3a) + 17.2a
MB  =  9,375.2 = 18,75 = 	
                                               ( x - a ) + ( x - 3a ) + 2a
=>  5a = x

Ta thấy:    nN2         x          nH2                     x
	      =	>	=
                  1            1           3                3

Hiệu suất tính theo H2

                   3a                        3a
=>H %  = 	.100%  =  	.100%  = 60%
                   X                        5a 
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0,5

	6
( 2 đ)
	Trong 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh có:


 = 5.160/250 = 3,2 gam= 5 – 3,2 = 1,8 gam.
 Lượng CuSO4 tách ra từ dung dịch bão hoà là  3,2 - 2,75  =  0,45 gam
     Lượng H2O tách ra từ dung dịch bão hoà là 1,8 gam	
Ta có: Tỉ lệ của CuSO4 và H2O tách ra từ dung dịch bão hoà đúng bằng tỉ lệ của CuSO4 và H2O trong dung dịch bão hoà 
 C% ddbão hoà  =  0,45/(0,45  +  1,8) =  20%


b. Khối lượng nước trong dung dịch A = trong dung dịch bão hòa 

= .0,8mdd bão hòa = mdd bão hòa . 
Khối lượng CuSO4 trong dung dịch A = khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa = 0,2.mdd bão hòa 
x = 0,2.mdd bão hòa/(0,2.mdd bão hòa+ mdd bão hòa) = 16,67% 
	
0,25
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	2
( 2 đ)
	 a) Hiện tượng: Đinh sắt màu trắng xám (Fe) bị 1 lớp đỏ đồng Cu phủ lên bề mặt, dung dịch màu xanh bị nhật dần.
Fe + CuSO4 ⟶ Cu + FeSO4
b. Hiện tượng: kim loại Na tan trong nước, phản ứng mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt và sủi bọt khí không màu là H2. Mẫu giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.Do Na tác dụng với H2O
2Na +2H2O -> 2NaOH + H2
NaOH là bazo nên làm qùy tím hóa xanh.
c,Hiện tượng:  - Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa lại tan dần tạo thành dung dịch trong suốt.
PTHH:    CO2+ Ca(OH)2→   CaCO3   + H2O
                                                     (trắng)
   CO2+  CaCO3   + H2O  →      Ca(HCO3)2.

d, Hiện tượng: -Mẫu kim loại Zn tan dần đồng thời có khí không màu thoát ra.
PTHH:   Zn  + 2HCl   →    ZnCl2  + H2
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C.PHẦN SINH HỌC

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	
	

	
1,5 đ
	a. 
- Hoạt động hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng ở ruột non được thực hiện theo 2 con đường là: Đường máu và đường bạch huyết.
- Sự hấp thụ và vận chuyển các chất được thực hiện theo những con đường này vì:
+ Để làm giảm gánh nặng cho gan trong vai trò điều tiết, điều hòa các chất dinh dưỡng và giải độc cho cơ thể.
+ Kịp thời vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim để theo vòng tuần hoàn đi nuôi cơ thể.
b. Những đặc điểm của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng:
- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài.                                                                                                    
- Ruột non rất dài (tới 2,8 – 3m ở người trưởng thành), dài nhất trong các cơ quan của ống tiêu hóa.                                                                                
- Mạng mao mạch máu và mạng mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột.  
	
0,25
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 1,5 đ
	a.Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động
+)Ăn và uống                               +)Hấp thụ các chất dinh dưỡng
+) Đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa   +)Thải phân 
+)Tiêu hóa thức ăn 
-Thực chất của quá trình tiêu hóa : là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể hấp thụ được qua thành ruột non , đồng thời thải bỏ các chất bã , chất thừa , chất không cần thiết ….ra khỏi cơ thể 
b. 
*Biện pháp hạn chế tác động của các tác nhân trên 
-Ăn uống hợp vệ sinh : ăn chín , uống sôi , không ăn thức ăn ôi thiu , định kì tẩy giun sán , rửa tay trướ khi ăn 
-Có thói quen ăn uống khoa học : ăn chậm , nhai kĩ , ăn đúng giờ , không ăn quá o , có tinh thần thoải mái trong bữa ăn…
-Vệ sinh môi trường , vệ sinh cá nhân , vệ sinh răng miệng đúng cách 
-Lập khẩu phần hợp lí và ăn uống đảm bảo khoa học
	0,25
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	2.0 đ
	a.
- Khi tiêm phòng bệnh lao :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao , đó là miễn dịch nhân tạo chủ  động 
+) Vì : khi tiêm phòng là đưa vào cơ thể độc tố của vi khuẩn lao nhưng đã được làm yếu nên không có khả năng gấy hại . Nó kích thích tế bào bạch cầu tạo ra kháng thể , kháng thể này tồn tại trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh lao .
- Sau khi tiêm sởi :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi , đó là miễn dịch tập nhiễm 
+) Vì : vì khuẩn gây bệnh sởi khi vào cơ thể đã tiết ra độc tố . Độc tố là kháng nguyên kích thích tế bào bạch cầu sản xuất kháng thể chống lại . Cơ thể sau khi khỏi bệnh thì kháng thể đó có sẵn trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh sởi
b. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị  mắc một bệnh nào đó . 
	Miễn dịch chủ động
	Miễn dịch thụ động

	- Là việc tiêm vào cơ thể các vi khuẩn đã được làm yếu hoặc đã chết để tạo ra kháng thể dự trữ chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh khi cần thiết 
- Là việc tiêm chủng để phòng bệnh .
	- Là miễn dịch được tạo thành sau vài giờ khi tiêm thuốc và chỉ có tác dụng trong khoảng vài tuần 

- Là việc tiêm huyết thanh để chữa bệnh 


c.
- Hệ thống van nhĩ –thất :
   +) Van 3 lá ngăn giữa tâm thất  phải và tâm nhĩ phải 
   +) Van 2 lá ngăn giữa tâm thất trái  và tâm nhĩ trái 
- Hệ thống van thất – động : 
   +) Van động mạch phổi ngăn giữa tâm thất phải và động mạch phổi 
   +) Van động mạch chủ ngăn giữa tâm thất trái và động mạch chủ 
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	    4
	
	

	1.0 đ
	  Đổi 5 lít  = 5000 ml 
a.Theo bài ra  bình thường hàm lượng Hb trong máu là 15 g/100 ml máu  có khả năng liên kết với 20 ml ô xi. Vậy với người có 5000 ml máu thì Hb có khả năng liên kết  được với ô xi :

 = 1000 ml 02
b. Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng,Vì càng lên cao không khí càng loãng, nồng độ  ô xi trong không khí thấp, nên để có đủ ô xi cho cơ thể thì hồng cầu phải tăng dẫn đến hàm lượng Hb phải tăng .

	0,5






0,5
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	2.0 đ
	*Hệ hô hấp gồm:
+Đường dẫn khí: Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản.
+Hai lá phổi: Lá phổi phải và lá phổi trái.
*Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng:
-Khoang mũi: Có nhiều lông, có lớp niêm mạc tiết chất nhầy, có mạng lưới mao mạch dày đặc Phù hợp với chức năng ngăn bụi, làm ẩm và làm ấm không khí.
-Họng:Có tuyến Amiđan và tuyến V.A chứa nhiều TB limpho diệt khuẩn không khí.
-Thanh quản: Có sụn thanh nhiệt ( nắp thanh quản) ngăn không cho thức ăn lọt vào khí quản.
-Khí quản: +Cấu tạo bằng các vòng sụn khuyết, phần khuyết thay bằng cơ, dây chằng làm đường dẫn khí luôn mở rộng, không ảnh hưởng đến sự di chuyển thức ăn trong thực quản.
+Mặt trong có nhiều lông rung chuyển động liên tục và tuyến tiết chất nhầy, ngăn bụi diệt khuẩn.
-Phế quản:
+Cấu tạo bằng các vòng sụn: Tạo đường dẫn khí, không làm tổn thương đến phổi.
+Nơi tiếp xúc với phế nang thì được cấu tạo bằng các thớ cơ mềm: không làm tổn thương đến phế nang.
-Phổi:
+Phổi gồm 2 lá: Lá phổi phải gồm 3 thùy, lá phổi trái gồm 2 thùy.
+Bên ngoài có 2 lớp màng, ở giữa có dịch nhầy: Làm giảm lực ma sát của phổi vào lồng ngực khi hô hấp.
+Số lượng phế nang nhiều (700-800 triệu đơn vị): Làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi (khoảng 70-80m2)
+Thành phế nang mỏng được bao quanh là mạng mao mạch dày đặc: Giúp sự trao đổi khí diễn ra dễ dàng.
	0.25
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	    2.0 đ
	a. Khi người ta hô hấp bình thường khí lưu thông trong 1 phút là:
18 x 420 = 7560 (ml)
Lưu lượng khí ở khoảng chết mà người đó hô hấp thường trong 1 phút là: (vô ích)
18 x 150 = 2700 (ml)
-Lượng khí hữu ích 1 phút hô hấp thường là:
7560 – 2700 = 4860 (ml)
b. Khi người đó hô hấp sâu:
-Lưu lượng khí lưu thông trong 1 phút là:
12 x 620 = 7440 (ml)
-Lưu lượng khí vô ích ở khoảng chết trong 1 phút là:
12 x 150 = 1800 (ml)
-1 phút người đó hô hấp sâu với lưu lượng khí hữu ích là:
7440 – 1800 = 5640 (ml)
· Trong 1 phút lượng khí hô hấp sâu hơn hô hấp thường là: 
5640 – 4860 = 780 (ml)
	0.25
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	    2.0 đ
	a.
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái náo đó mà sinh vật có thể tồn tại và phát triển.
- Khi sinh vật sống trong khoảng thuận lợi: sẽ sinh trưởng và phát triển tốt nhất, sinh vật lớn nhanh, trao đổi chất mạnh nhất
- Khi sống ngoài khoảng thuận lợi nhưng trong giới hạn: Sinh trưởng và phát triển kém 
- Khi sinh vật sống ngoài giới hạn chịu đựng sinh vật sẽ chất
b. Mối quan hệ giữa giới hạn sinh thái với vùng phân bố của sinh vật
-  Những sinh vật có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thường có vùng phân bố rộng
 -  Những sinh vật có giới hạn sinh thái hẹp đối với nhiều nhân tố sinh thái thường có vùng phân bố hẹp
-  Những sinh vật có giới hạn sinh thái rộng về nhân tố sinh thái này nhưng hẹp về nhân tố sinh thái khác thì có vùng phân bố giới hạn
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	    2.0 đ
	a. Thời gian đầu tiên số lượng cá thể tăng rất nhanh ở giai đoạn đầu vì mật độ quần thể thấp, thức ăn dồi dào, các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, khả năng sinh sản của các cá thể trong quần thể tăng cao hơn số lượng tử vong.
b. Sau đó số lượng cá thể tăng chậm và cuối cùng không tăng vì khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành thức ăn, nơi ở, bạn tình,... dẫn tới tỉ lệ tử vong cao, tỉ lệ sinh sản thấp.

	1.0




1.0



	UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG HẢI


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: (1,0 điểm). Lúc 7h một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10 km. cả hai chuyển động đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h
Tìm vị trí và thời điểm người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ
Câu 2: (1,0 điểm). Cho vật sáng AB đặt trước một gương phẳng . Vẽ và nêu cách vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng
[image: ]

Câu 3:(1,0 điểm) . Có 3 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch NaOH, dung dịch  HCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi lọ.         
 Câu 4(1,0 điểm). Hòa tan hoàn toàn 20gam MgO vào 400 gam dung dịch HCl vưa đủ.
a) Tính Khối lượng MgCl2 tạo thành sau phản ứng.
b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng
Câu 5(1điểm): Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinhthái.
Câu 6(1điểm): Các đặc trưng cơ bản của quần thể là gì? Đặc trưng nào là quan trọng nhất? Vì sao?
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
1. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1 (4đ):
a. 

Một khối gỗ nếu thả trong nước thì nổi  thể tích, nếu thả trong dầu thì nổi thể tích. Hãy xác định khối lượng riêng của dầu, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.
Câu 2( 1 đ) Sau khi mảnh nhựa cọ xát với áo len, mảnh nhựa mang điện âm, nếu sau đó mảnh nhựa vẫn đặt gần áo len thì có thể xảy ra sự phóng điện . Hãy cho biết hạt mang điện trong quá trình phóng điện đó là gì?

Câu3.(3 điểm)                                                                                             G1
Hai gương phẳng G1 và G2 được bố trí hợp với

nhau một góc  như hình vẽ. Hai điểm sáng A
 (
.
 
A
.
  
     
B
)và B được đặt vào giữa hai gương.
             a/ Trình bày cách vẽ tia sáng suất phát	
từ A phản xạ lần lượt lên gương G2 đến gương
G1 rồi đến B.
            b/ Nếu ảnh của A qua G1 cách A là
12cm và ảnh của A qua G2 cách A là 16cm.                                                         G2

Khoảng cách giữa hai ảnh đó là 20cm. Tính góc .
	
Câu 4( 1 đ) Đặt đồng thời hai viên nước đá như nhau, một viên vào đĩa làm bằng nhôm , một viên vào đĩa làm bằng giấy ép. Viên nước đá ở đĩa nào sẽ tan chảy nhanh hơn?
Câu 5(4 đ):
a.(2 đ) Trong tay  chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của một chất lỏng nào đó và khối lượng riêng của cốc thủy tinh. Cho rằng bạn đã biết khối lượng riêng của nước.
b.(2 đ) Em hãy nêu phương  án để xác định khối lượng riêng của một hòn đá có hình dạng bất kỳ với những dụng cụ sau: Lực kế, hòn đá, bình đựng nước, biết nước có khối lượng riêng là D, dây buộc có tiết diện nhỏ, khối lượng không đáng kể, không biến dạng.
------------- Hết ------------


2. Nội dung 2: (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
1. Hỗn hợp khí A gồm khí N2  và khí H2 có tỉ khối đối với H2 là 7,5.
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí có trong hỗn hợp khí A.  
        2. Để tổng hợp NH3 người ta cho hỗn hợp  khí A xảy ra phản ứng ở điều kiện thích hợp . sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B gồm 3 khí .tính hiệu suất tổng hợp NH3. Biết tỉ khối của B so với H2 là 9,375.
Câu 2. (2,0 điểm)Cân bằng các phương trình hóa học sau:

1	Fe(OH)3    +  H2SO4  Fe2(SO4)3   +  H2O

2. 	C4H10O    +     O2   CO2   +    H2O

3.	Al      +     H2SO4  (đặc, nóng)      Al2(SO4)3    +  H2S   +  H2O

4.	CnH2n+1 COOCmH2m+1 +  O2           CO2      +    H2O
Câu 3(2,0 điểm).
Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
    a .Cho mầu Sodium oxide vào cốc nước có pha sẵn phenolphtalein
    b. Nhúng dây copper vào dung dịch Silver nitrate (AgNO3)
   c. Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch Potassium hydroxide. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch Hydrrochloric acid vào.
   d.Nhỏ từ từ dung dịch Sodium hydroxide vào ống nghiệm đựng dung dịch copper sulfate.
 Câu 4(2,0 điểm).
      1.Hỗn hợp khí gồm O2; CO: CO2. Trình bày phương pháp hóa học loại bỏ khí CO và CO2 ra khỏi hỗn hợp.
  2.Phân loại và gọi tên các chất sau : K2O;  KOH; H2SO4; SO2; Al2(SO4)3
Câu 5 (2,0 điểm).
 1.Cho 13,5 gam kim loại M(chưa biết hóa trị) tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa m gam HCl thu được 66,75 gam muối và V (lít) khí H2 (đktc). Tính m, V và xác định tên, kí hiệu hóa học của kim loại M.
2.Xác định lượng tinh thể Sodium sulfate ngậm 10 phân tử nước (Na2SO4.10H2O) tách ra khi làm nguội 1026,4 g dung dịch bão hòa ở 80oC xuống 10oC. Biết độ tan của Na2SO4 khan ở 80oC là 28,3 g và ở 10oC là 9,0 g.
Câu 6(2,0 điểm)
A là dung dịch H2SO4 0,2M, B là dung dịch H2SO4 0,5M.
1.Nếu trộn A và B theo tỉ lệ VA : VB= 2 : 3 được dung dịch C . tính nồng độ mol/l của dung dịch C.
2. Phải trộn A và B theo tỉ lệ thể tích như thế nào để được dung dịch H2SO4 0,3M
Câu 7 (2,0 điểm)
    1.Đặt 2 chiếc cốc thủy tinh lên 2 đĩa cân và điều chỉnh cân ở vị trí thăng bằng lấy a gam mỗi kim loại Al và Fe cho vào 2 cốc đó rồi rót từ từ vào 2 cốc một lượng dung dịch chứa b mol HCl . tìm điều kiện giữa a và b để cân thăng bằng .
2. Nung 15,04 gam Cu(NO3)2 bị phân hủy theo sơ đồ phả n ứng sau:
Cu(NO3)2[image: ] CuO + NO2 ↑ +  O2 ↑
Sau một thời gian thấy còn lại 8,56 gam chất rắn.
    a.Tính thành phần phần trăm về khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy/
    b.Tính tỷ khối của hỗn hợp khí thu được đối với H2. 

Biết:Mg= 24; Na = 23 ; O = 16 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; Al = 27 ;N = 14 ;
 Cu = 64 ; Fe = 56.
------------- Hết ------------
	
3. Nội dung 3: (14 điểm)
Câu 1(2điểm ):1- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi như thế nào ? Giải thích
Câu2:  (3 điểm)
1- Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.
a)Tinh bột  Mantôzơ 
b- Mantôzơ  Glc
c) Prôtêin chuỗi dài  Prôtêin chuỗi ngắn 
d)- Lipit  Glyxêrin và axit béo .
Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xẩy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa .
2- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ chat dinh duong?
3-vì sao prôtêinthức ăn trong bị dịch vị phân hủy nhưng p rôt ê in của lớp niêm mạc dạdày lại được bảo vệ và không bị phân hủy?
Câu 3(2 điểm):Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của:
a)- Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +90oC, trong đó điểm cực thuận là +55oC.
b):Khi ta đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái củamôi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó.
Câu 4: (3,0 điểm)
a)Cho biết tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 ml máu và trong một ngày đêm đã đẩy đi được 7560 lít máu. Thời gian của pha dãn chung bằng 1/2 chu kỳ tim, thời gian pha co tâm nhĩ bằng 1/3 thời gian pha co tâm thất. Hỏi:
1. Số lần mạch đập trong một phút?
2. Thời gian hoạt động của một chu kỳ tim?

b) Trình bày cấu tạo của hồng cầu phù hợp với chức năng? Tại sao khi khám bệnh bác sĩ thường căn cứ vào số lượng hồng cầu để chẩn đoán bệnh? 
c) Hình dưới đây mô tả hoạt động nào của bạch cầu bảo vệ cơ thể? Hãy chú thích cho các cấu trúc được đánh số (1, 2) trong hình và cho biết cấu trúc 1 và cấu trúc 2 tương tác với nhau theo cơ chế nào?[image: ]
Câu 5(2,0 điểm).
a) Khí bổ sung trong phổi là gì? Khí bổ sung có ảnh hưởng thế nào đến sự trao đổi khí ở phổi ?
b) Dung tích sống bao gồm những thành phần nào ? Động tác hít vào, thở ra do hoạt động của các bộ phận chủ yếu nào, mô tả hoạt động đó?
Câu 6: (2 điểm) a. Giới hạn sinh thái là gì? Những loài có khu phân bố rộng thường có đặc điểm về giới hạn đối với các nhân tố sinh thái như thế nào?
 b. Một nhóm cá thể sinh vật phải hội tụ đủ những yếu tố nào thì mới được xem là một quần thể tồn tại trong tự nhiên? Lấy ví dụ minh họa.
c.Động vật đẳng nhiệt và động vật biến nhiệt, nhóm nào có khả năng chống chịu với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường tốt hơn? Vì sao?
------------- Hết ------------

HƯỚNG DẪN
CHẤM BÀI THI HSG LỚP 8 NĂM HỌC 2023 – 2024
Phần bắt buộc
	
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
1 đ
	
 Phần I. Bắt buộc                                                                S1

Câu 1: (1đ)                   V1                        V2                    S2


                                        s
Thời gian kể từ khi xuất phát đến khi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ


t =   =  = 1,25 (h)   
Thời điểm gặp nhau là:
t = 7 + 1,25 = 8,25 h   = 8h15’ 
vị trí gặp nhau cách A một khoảng:
AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km 


	







0,25


0,25


0,5

	Câu 2
1đ
	Xác định ảnh A’ là ảnh của A qua gương phẳng( Lấy A’ đối xứng với A qua gương
Xác định ảnh B’ là ảnh của  qua gương phẳng( Lấy B’ đối xứng với B qua gương
Hình vẽ
[image: ]


	

0,5


0,5

	Câu 3
(1đ)
	Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Nhúng lần lượt các mẩu giấy quỳ tím vào các mẫu thử.
	0,25
0,25

	
	+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì đó là  dung dịch HCl.
	

	
	+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh thì đó là dung dịch NaOH 
	0,25

	
	+ Mẫu không làm quỳ tím đổi màu là nước (H2O) 
	0,25

	Câu 4

(1đ)
	PTHH : MgO    +  2 HCl   MgCl2   +     H2O

	0,25

	
	Số mol của MgO có trong 20 gam MgO là
                    n MgO == 0,5 mol

	0,25

	
	a. Số mol MgCl2 tạo thành là
n MgCl2=n MgO = 0,5 mol
Khối lượng MgCl2 tạo thành : m MgCl2=  0,5. 95 = 47,5 gam

	0,25

	
	b. Số mol của HCl tham gia phản ứng là:
n HCl= 2 n MgO =  2.0,5 = 1 mol
Khối lượng của HCl tham gia phản ứng là :
              m HCl= 1. 36,5 = 36,5 gam

	0,25

	Câu 5
1đ
	Có hai nhóm nhân tố sinh thái chính:
     - Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây.
     - Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốpcủa đất, lượng mưa. (

	

0,5




0,5

	Câu 6
1 đ
	 - Quần thể có 3 đặc trưng cơ bản là: tỉ lệ đực cái, thành phần nhóm tuổi và mật độ cá thể.
   - Trong đó, đặc trưng quan trọng nhất là mật độ cá thể. Vì nó quyết định mức sử dụng nguồn sống trong môi trường và khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.

	0,5



0,5




ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM
Phần Tự chọn 1

	Câu 1:
 (4 đ)

	Gọi thể tích khối gỗ là V; Trọng lượng riêng của nước là D và trọng lượng riêng của dầu là D’; Trọng lượng khối gỗ là P

Khi thả gỗ vào nước: lực Ác si met tác dụng lên vât là: 
	
0,5


0,5


	
	
Vì vật nổi nên: FA = P                          (1)
	0,5

	
	Khi thả khúc gỗ vào dầu. Lực Ác si mét tác dụng lên vật là:  

                                  
	0,5

	
	
Vì vật nổi nên:  F’A = P                         (2)
	0,5

	
	
Từ (1) và (2) ta có:
	0,5

	
	
           Ta tìm được: 
	0,5

	
	
           Thay D = 1g/cm3 ta được: D’ =  g/cm3
	0,5

	Câu 2 :
1đ
	Sau khi mảnh nhựa cọ xát với áo len, mảnh nhựa mang điện âm, nếu sau đó mảnh nhựa vẫn đặt gần áo len thì có thể xảy ra sự phóng điện . Trong quá trình phóng điện hạt mang điện là các electron dịch chuyển có hướng từ mảnh nhựa về phía áo len.

	1

	
	
	

	Câu3.
3đ

	a/-Vẽ A’ là ảnh của A qua gương G2 bằng cách lấy A’ đối xứng với A qua G2
   - Vẽ B’ là ảnh của B qua gương G1 bằng cách lấy B’ đối xứng với B qua G1
   - Nối A’ với B’ cắt G2 ở I, cắt G1 ở J
 (
.
 
A
.
  
     
B
.
 
B
’
 
.
  
     A
’
J
I
)   - Nối A với I, I với J, J với B ta được đường đi của tia sáng cần vẽ
 	G1





         	G2


 (
.
A
 
A
.
A
2
 
.
A
1
 
)
	1,5

	
	b/ Gọi A1 là ảnh của A qua gương G1
A2 là ảnh của A qua gương G2
Theo giả thiết: AA1=12cm
AA2=16cm, A1A2= 20cm
Ta thấy: 202=122+162
 Xét          AA1A2  có 
A1A2    = AA12  + AA22
Vậy        AA1A2 là tam giác vuông

tại A suy ra 




                                                                  
	1,5

	Câu 4
 (1 đ)
	Viên nước đá ở đĩa làm bằng nhôm sẽ tan chảy nhanh hơn vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn giấy nên nhiệt lượng được truyền thông qua hiện tượng dẫn nhiệt giữa viên nước đá và đĩa nhanh hơn.

	1

	Câu 5
(4 đ)
	a.Gọi diện tích đáy cốc là S, Khối lượng riêng của cốc là D0; Khối lượng riêng của nước là D1; khối lượng riêng của chất lỏng cần xác định là D2 và thể tích cốc là V. chiều cao của cốc là h.
Lần 1: thả cốc không có chất lỏng vào nước. phần chìm của cốc trong nước là h1
Ta có: 10D0V = 10D1Sh1  D0V = D1Sh1.    (1)
	0,5

	
	
 D0Sh = D1Sh1  D0 = D1  xác định được khối lượng riêng của cốc.
	0,5

	
	Lần 2: Đổ thêm vào cốc 1 lượng chất lỏng cần xác định khối lượng riêng ( vừa phải) có chiều cao h2, phần cốc chìm trong nước có chiều cao h3
Ta có: D1Sh1 + D2Sh2 = D1Sh3.   ( theo (1) và  P = FA)
	0,5

	
	D2 = (h3 – h1)D1  xác định được khối lượng riêng chất lỏng.
	0.5

	
	Các chiều cao h, h1, h2, h3 được xác định bằng thước thẳng. D1 đã biết.
	

	
	b.Dùng dây buộc hon đá, sau đó dụng lực kế móc vào dây để cân trọng lượng của hòn đá ngoài không khí được giá trị là P
Mặt khác ta có:  P = 10.D0.V(*)
Với D0 là khối lượng riêng của hòn đá, V là thể tích của hòn đá.
Thả hòn đá chìm hoàn toàn vào trong bình đựng nước (hòn đá vẫn được treo ở lực kế) ta thấy lực kế chỉ giá trị P0.
Ta có: P0= P-FA= P-10.D.V  ( **)  
Với FA= 10.D.V là lực đẩy Ácsimét của nước tác dụng vào hòn đá
-Từ (*) và (**) ta suy ra : D0=
	


1




1




	
	
	




	

ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM
Phần Tự chọn 2



	Câu
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu1
(2đ)
	1(1,0đ)
	

	
	Gọi số mol của N2 là a, sô mol H2 là b 
         MTB hhA == 7,5 . 2 = 15 gam
          Giải ra ta được:  a = b 

	0,25
0,25

	
	Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi khí có trong hỗn hợp khí A.  
        % m N2= . 100%    
⇔m N2= . 100%  = 93,33%
       % m H2= 6,67 %

	0,25

0,25

	
	2. (1,0đ)
	

	
	Giả sử A chứa 1 mol N2  và 1 mol H2
N2 +   3H2  2 NH3

	0,25

	
	Xét tỉ lệ : =>=
Tính theo H2

	0,25

	
	N2    +  3H2 2 NH3
Trước phản ứng :    1mol                    1mol
Phản ứng                a mol                    3a mol               
Sau phản ứn       (1 – a) mol            (1 – 3a) mol        2a mol

MTB hhB == 9,375 .2 = 18,75 gam                                                            
Giải ra ta được a = 0,2
	0,25

	
	Hiệu suất của phản ứng là:
H = . 100% = 60%

	0,25

	Câu2
(2đ)
	
2Fe(OH)3    +  3H2SO4  Fe2(SO4)3   +  6H2O
	0,5

	
	
C4H10O    +     6O2   4CO2   +    5H2O

	0,5

	
	
8Al  + 15H2SO4  (đặc, nóng)    4Al2(SO4)3  +  3H2S   +  12H2O
	0,5

	
	



CnH2n+1 COOCmH2m+1+O2CO+H2O

	
0,5


	Câu3
(2 đ))
	1(1,0đ)
	

	
	a. Cho mẫu Sodium oxide vào cốc nước có pha sẵn phenolphtalein. Mẩu Na2O tan dần đến hết, Dung dịch chuyển thành màu hồng (đỏ).

        Na2O +  H2O    2NaOH 
	0,125
0,125

	
	b. Nhúng dây copper vào dung dịch Silver nitrate (AgNO3)
trên bề mặt dây copper có lớp kim loại màu trắng sáng bám vào, dung dịch chuyển dần sang  màu xanh lơ.
Cu    +   2AgNO3  Cu(NO3)2   +  2 Ag
	0,125

0,125

	
	c. Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch Potassium hydroxide, quỳ tím chuyển sang màu xanh. Sau đó nhỏ từ từ dung dịch Hydrrochloric acid vào quỳ tím dần dần chuyển về màu tím, nếu tiếp tục cho dung dịch Hydrrochloric acid vào quỳ tím chuyển dần sang màu đỏ.
        KOH   +   HCl     KCl    +  H2O

	0,125


0,125

	
	d.Nhỏ từ từ dung dịch Sodium hydroxide vào ống nghiệm đựng dung dịch copper sulfate.
       Có kết tủa màu xanh lơ tạo thành
2 NaOH    +   CuSO4  Cu(OH)2   +  Na2SO4

	
0,125
0,125

	Câu4
(2đ)
	  1 (1,0đ)  
	0,125
0,125

	
	Dẫn hỗn hợp khí đi qua ống nghiệm đựng bột CuO nung nóng . ta thu được hỗn hợp khí O2; CO2

CuO    +     CO      CO2   +    Cu
	

	
	Sục hỗn hợp khí thu được vào dung dịch nước vôi trong thì khí CO2 bị giữ lại ta thu được khí O2
CO2+   Ca(OH)2  CaCO3   +  H2O
	0,125

0,125

	





	2 (1,0đ)  Mỗi CTHH phân loại và gọi tên đúng bằng 0,2 đ
	

	
	Oxide base là : K2O     Potassium oxide
Oxide acid là : SO2   Sulfur ( IV) Oxide   (Sulfur dioxide) Acid Là : H2SO4   Sulfuric acid
 Base là : KOH    Potassium hydroxide
Muối là : Al2(SO4)3  Aluminium sulfate
	




	Câu5
(2đ)
	1 (1,0đ) 
	0, 125



0,125

	
	
PTHH : 2M + 2xHCl      2MClx + xH2
Gọi a là số mol H2 thu được => số mol HCl là 2a
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có :
mM + mHCl = mMClx + mH2
13,5 + 36,5.2a = 66,75 + 2a
· a = 0,75 mol
·  VH2 = 0,75.22,4 = 16,8 lít
mHCl = 2.0,75.36,5 = 54,75 gam
	

	
	nM = 2/x.  nH2 = 1,5/x (mol)
MM = mM/nM = 9x
Với x = 1 => MM = 9 (loại) 
Với x = 2 => MM = 18 (loại)
Với x = 3 => MM = 27 (Chọn) Vậy M là Aluminium, kí hiệu là Al
	0,75

	
	2. (1,0đ)
	




0,25




0,25





0,25
0,25

	
	Ở 80oC, 100 g nước hòa tan tối đa 28,3 g Na2SO4 tạo ra 128,3 g dung dịch
Vậy trong 128,3 g dung dịch có 28,3 g Na2SO4
                1026,4 g                     x g                  




mHO = 1026,4 – 226,4 = 800 (g)
Gọi a là số mol Na2 SO4 tách ra khỏi dung dịch
Na2SO4        Na2SO4. 10H2O
a mol                              10a mol H2O
Khối lượng H2O còn sau khi muối kết tinh là: ( 800 – 180a) g
Ở 10oC , 100g H2O hòa tan tối đa 9,0 g Na2SO4
( 800 – 180a) g                     y g                      

  =>
Mặt khác lượng Na2SO4 cần hòa tan là: (226,4 – 142a) g

Ta có:     = 226,4 – 142a

Giải ra: a  1,227
Khối lượng muối Na2SO4.10H2O kết tinh 

m= 1,227322 =395,09 (g)

	

	Câu6
(2đ)
	1. (1,0đ)
	

	
	Số mol của H2SO4 có trong 2V dung dịch A là 
n(H2SO4)ddA(mol).
	0,25

	
	Số mol của H2SO4 có trong 3V dung dịch B là 
n(H2SO4)ddB(mol).

	0,25

	
	Nồng độ Mol/l của dung dịch C sau khi trộn là

CM(H2SO4)ddB.

	0,5

	
	2. (1,0đ)
	
0,25

0,25

0,25
0,25

	
	Gọi x, y là thể tích (l) của các dung dịch A và B phải trộn(x, y > 0).
    n(H2SO4)ddA = 0,2x mol;      n(H2SO4)ddB = 0,5y mol.
    n(H2SO4)dd trộn = (0,2x  +  0,5y)   mol
   Mặt khác:  n(H2SO4)dd trộn = 0,3 (x   +    y)   mol
    Ta có:    0,2x  +   0,5y  =  0,3(x   +   y) => x/y  =  2/1	
Vậy phải trộn 2 thể tích dung dịch A với 1 thể tích dung dịch B sẽ được dung dịch H2SO4 0,3M.

	

	Câu7
(2đ)
	1. (1,0đ)
	0,125

	
	  PTHH 1:  2Al    +  6 HCl     2AlCl3    +  3H2
	

	
	   PTHH 2:    Fe    +  2 HCl   FeCl2   +     H2
	0,125

	
	Số mol của Al có trong a gam Al là :  nAl
	0,125

	
	Số mol của Fe có trong a gam Fe là :  nFe
	0,125

	
	                 Theo PTHH 1 số mol H2 sinh ra là : 
	0,125

	
	Theo PTHH 2 số mol H2  sinh ra là : 
	0,125

	
	Vậy theo PTHH số mol H2 sinh ra do Al tham gia phản ứng với HCl luôn lớn hơn số mol H2 sinh ra do Fe tham gia phản ứng với HCl. Và lượng H2sinh ra ở 2 phản ứng trên phụ thuộc vào dung dịch HCL là như nhau. Để cân thăng bằng thì lượng HCl cho vào không vượt quá lượng tối đa để hòa tan hết Fe
	0,125

	
	Theo PTHH 2 ta có :
nHCl ≤ 2. nFe ⇔ b ≤ 2.⇔  a ≥ 28 b

	0,125

	
	2. (1,0đ)
	0,5

	
	2Cu(NO3)2[image: ] 2CuO + 4NO2  +  O2
   2x                       2x        4x          x
Đặt số mol khí O2 thu được là x. 
          Theo PTHH ta có số mol các chất trong phản ứng là:
     Số mol Cu(NO3)2 = Số mol CuO = 2x
     Số mol NO2 = 4x
        Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy 2x . 188 = 376x
Khối lượng Cu(NO3)2 chưa bị phân hủy  15,04 – 376x
        Khối lượng CuO tạo thành là  2x . 80 = 160x
  Khối lượng chất răn thu được:
15,04 – 376x + 160x   =   8,56  
 x = 0,03

	

	
	a) Khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy là :  
2.0,03 . 188 = 11,28 gam
  Thànhphần phần trăm về khối lượng Cu(NO3)2 bị phân hủy 
                  % m Cu(NO3)2.
	
0,25

	
	b. Khối lượng hỗn hợp khí thu được là:
                 MTB hh == 43,2 gam    
Tỷ khối của hỗn hợp khí thu được đối với H2
               d hh /H2 == 21,6

	0,25






ĐÁP ÁN - BIỂU CHẤM
Phần Tự chọn 3

	Câu 1
2đ



















	Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
1- Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sựtrao đổi khí giữa
 cơ thể với môi trường bên ngoài. 
- Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính
với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch
giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.  
- Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và
được bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao
đổi khí giữa phế nang và máu đến phổi được dễ dàng.
- Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm
tăng bề mặt trao đổi khí của phổi.
2- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp thay đổi nhưthế nào ? Giải thích ?
- Khi con người hoạt động mạnh thì nhịp hô hấp tăng.
* Giái thích:
-Khi con người hoạt động mạnh cơ thể cần nhiều năng lượng  
-Hô hấp tế bào tăng
- Tế bào cần nhiều oxi và thải ra nhiều khícacbonic 
- Nông dộ cacbonic trong máu tăng đã kích thíchtrung khu hô hấp ở hành tủy điều khiển làm tăng nhịp hô hấp
 

	


0,25


0,25


0,25

0,25


0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2
3đ
	1.a- Xẩy ra ở miệng, dạ dày thời gian đầu và ruột non
b- Xẩy ra ở ruột non
c- Xẩy ra ở dạ dày
d- Xẩy ra ở ruột non
2.- Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.
- Ruột non rất dài ở người trưởng thành từ 2,8 – 3m
 -Tổng diện tích bề mặt rất lớn (400 – 500 m 2 ). Ruột non có cấu tạo gồm 
4 lớp (lớp màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc).
- Ruột non có tuyến ruột tiết ra nhiều enzim giúp cho tiêu hóa
các loại thức ăn thành các chất đơn giản glucozơ, axit amin,
glyxerin và axit béo được hấp thụ qua thành ruột vào máu để đếncác tế bào.
- Lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt 
bên trong rất lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài)
- Có hệ thống mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc toi long ruot
3.-prôtêin trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng prôtêin của lớp  niêm mạc dạ dày lại được 
bảo vệ và không bị phân hủy là:
- Do chất nhày có trong dịch vị phủ lên bề mặt niêm mạc, ngăn   cách tế bào niêm mạc 
với pépsin và HCl



	

1














1






1

	Câu 3
2đ
	
[image: Giải bài 4 trang 121 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9]

b)Khi đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi.
[image: Giải bài 3 trang 121 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9]

	







1









1

	Câu 4
3 đ
		1.
- Trong một phút tâm thất trái đã co và đẩy : 
	7560 : (24. 60) = 5,25 lít.
- Số lần tâm thất trái co trong một phút là : 
	(5,25. 1000) : 70 = 75 ( lần)
Vậy số lần mạch đập trong một phút là : 75 lần.

	2.
- Thời gian hoạt động của một chu kỳ tim là :
( 1 phút = 60 giây)  ta có : 60 : 75 = 0,8 giây.
	Đáp số : 0,8 giây.


b)
	
	Đặc điểm cấu tạo
	Ý nghĩa

	- Hồng cầu không nhân
	- Làm giảm bớt năng lượng tiêu tốn trong quá trình làm việc

	- Hb của hồng cầu kết hợp lỏng lẻo với O2 và CO2
	- Vừa giúp cho quá trình vận chuyển khí, vừa giúp cho quá trình TĐK O2 và CO2 diễn ra thuận lợi

	- Hình đĩa lõm 2 mặt
	- Tăng bề mặt tiếp xúc hồng cầu với O2 và CO2 tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển khí

	- Số lượng hồng cầu nhiều
	- Tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển đượcnhiều khí cho nhu cầu cơ thể , nhất là khi lao động nặng và kéo dài




	* Khi khám bệnh bác sĩ thường căn cứ vào số lượng hồng cầu để chẩn đoán bệnh vì:
- Ở người bình thường có từ 4,2 đến 4,5 triệu hồng cầu/mm3 
- Khi lượng hồng cầu tăng quá hoặc giảm quá thì cơ thể ở trạng thái bệnh lí:
+ Nếu lượng hồng cầu thấp quá dẫn đến cơ thể bị thiếu máu.
+ Nếu lượng hồng cầu tăng quá cao làm tăng độ quánh của máu gây tắc nghẽn mạch dễ dẫn đến đột quỵ, lâu dần tim bị phì.

	c. Hoạt động của bạch cầu: Tạo ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên
Chú thích: 1- Kháng nguyên           2- Kháng thể
- Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế ổ khóa – chìa khóa



	

0,5



0,5





1












0,5






0,5

	Câu 5
2 đ
	a) - Khí bổ sung là khí sau khi hít vào bình thường rồi hít vào gắng sức thì bổ sung thêm được một thể tích khí vào trong phổi
- Khí bổ sung ảnh hưởng đến cường độ trao đổi khí ở các phế nang. 
+ Khi thể tích khí bổ sung lớn thì thể tích khí lưu thông tăng, không khí hít vào bị pha trộn ít, nồng độ khí ôxi trong các phế nang tăng dẫn đến cường độ trao đổi khí lớn (Nhịp hô hấp giảm), có lợi cho cơ thể.
+Khi thể tích khí bổ sung nhỏ thì thể tích khí lưu thông giảm, không khí hít vào bị pha trộn nhiều, nồng độ khí ôxi trong các phế nang giảm dẫn đến cường độ trao đổi khí nhỏ, bất lợi cho cơ thể. 
b) - Dung tích sống bào gồm: Khí lưu thông, khí dự trữ, khí bổ sung.
- Động tác hít vào, thở ra do hoạt động của các bộ phận chủ yếu: Lồng ngực (hoặc xương sườn); Cơ hoành và cơ liên sườn.
- Khi hít vào cơ liên sườn co (xương sườn nâng lên), cơ hoành co.
- Khi thở ra cơ liên sườn giãn (xương sườn hạ xuống), cơ hoành giãn
	





1




1

	Câu 6
2 đ
		a. - Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật
 đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
 - Những loài có khu phân bố rộng thường có giá trị về giới hạn
 của tất cả các nhân tố sinh thái đều rộng. 
b. * Một nhóm các thể sinh vật được xem là quần thể, nếu hội tụ 
đủ các yếu tố:
 - Là tập hợp các cá thể cùng loài. 
- Sống trong một khoảng không gian nhất định,Xét tại một thời điểm nhất định
- Các các thể có khả năng sinh sản tạo ra thế hệ mới.
-Lich sử phát triển


c.- Động vật đẳng nhiệt có khả năng chống chịu với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường tốt hơn động vật biến nhiệt.
- Vì động vật đẳng nhiệt có cơ chế điều hòa thân nhiệt (sinh nhiệt và toả nhiệt), còn động vật biến nhiệt thì không.
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PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: ( 1 điểm). Các chất sau đây làm thay đổi quỳ tím như thế nào?
a. NaOH              b. HCl                c. H2O            d. NaCl
Câu 2:( 1 điểm) Nêu các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho:
a.  Viên Zn vào dung dịch HCl dư.
b. Cho bột CuO tác dụng với dung dịch HCl dư. 
Câu 3 (1.0 điểm)
a. Kể tên  các loại môi trường sống của sinh vật?
b. Những sinh vật nào có cùng loại môi trường sống?
Câu 4 (1.0 điểm)
a. Dựa vào những đặc điểm nào để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật?
b. Hãy mô tả đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể?
Câu 5*: (1,0 điểm)
Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
 a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay trở lại S.
 b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Câu 6 *  (1,0 điểm)
Lúc 7 giờ, một người đi xe đạp xuất phát từ A đi về B với vận tốc
 v1= 12km/h. Sau đó 2 giờ một người đi bộ từ B về A với vận tốc v2 = 4 km/h. Biết AB = 48km.
a) Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?
b) Nếu người đi xe đạp, sau khi đi được 2km rồi ngồi 
nghỉ 1 giờ thì 2 người gặp nhau lúc mấy giờ? nơi gặp nhau
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	I. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm)
Một khối gỗ hình trụ nặng 3kg có diện tích đáy là 200cm2 được thả nổi thẳng đứng trong nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000 kg/m3 và 600 kg/m3.
 a.Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.
b.Tính chiều cao phần gỗ nổi trong nước.
c.Muốn giữ khối gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước thì cần tác dụng một lực có cường độ bằng bao nhiêu?
Câu 2:(3 điểm)
       Một hồ nước yên tĩnh có bề rộng 9m. Trên bờ hồ có một cây cột cao 3m có treo một bóng đèn ở đỉnh. Một người đứng bên bờ hồ đối diện quan sát ảnh bóng đèn, mắt người này cách mặt đất 1,5m.
a. Vẽ chùm tia sáng từ bóng đèn phản xạ trên mặt nước tới mắt người quan sát ?
b. Người ấy lùi xa bờ hồ tới khoảng cách bằng bao nhiêu thì sẽ không còn nhìn thấy ảnh của bóng đèn ? Vẽ hình?
Câu 3 :(3 điểm)
 Một thùng hình trụ đứng đáy bằng chứa nước, mực nước trong thùng cao 80cm . Người ta thả chìm vật bằng nhôm có dạng hình lập phương có cạnh 20cm. Mặt trên của vật được móc bởi một sợi dây (bỏ qua trọng lượng của sợi dây). Nếu giữ vật lơ lửng trong thùng nước thì phải kéo sợi dây một lực 120N. Biết: Trọng lượng riêng của nước, nhôm lần lượt là d1 = 10000N/m3, d2 = 27000N/m3, diện tích đáy thùng gấp 2 lần diện tích một mặt của vật.
a. Vật nặng rỗng hay đặc? Vì sao? 
b. 
Kéo đều vật từ đáy thùng lên theo phương thẳng đứng với công của lực kéo . Hỏi vật có được kéo lên khỏi mặt nước không ?  
Câu 4: (3 điểm)
Hai khối hộp đặc, không thấm nước có thể tích bằng nhau và bằng 1000cm3 được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ không co dãn thả trong nước. Cho trọng lượng của khối hộp bên dưới gấp bốn lần trọng lượng của khối hộp bên trên. Khi cân bằng thì một nửa khối hộp bên trên bị ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước D = 10 000 N/m3. Hãy tính:
a. Trọng lượng riêng của các khối hộp.
b. Lực căng của sợi dây.
c. Cần phải đặt lên khối hộp bên trên một vật có trọng lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để cả hai khối hộp đều chìm trong nước. Biết các vật không trạm vào đáy và thành bình.
Câu 5:(2 điểm) Cho các dụng cụ và vật liệu sau đây: 
	-  02 bình chứa hai chất lỏng khác nhau, chưa biết khối lượng riêng;
-  01 thanh thẳng, cứng, khối lượng không đáng kể; 
-  02 quả nặng có khối lượng bằng nhau; Giá đỡ có khớp nối để làm điểm tựa cho thanh thẳng;   01 thước đo chiều dài;   Dây nối.
 a.  Trình bày phương án thí nghiệm xác định tỉ số khối lượng riêng của hai chất lỏng trên.
 b. Từ đó suy ra cách xác định khối lượng riêng của một chất lỏng bất kỳ.

II. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)  Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

                      (1)     Al  +   Cl2 ---  AlCl3 

		(2)  CnH2n-2  +  O2  ---  CO2  +  H2O

		(3) )   FexOy  +  CO  ---  FeO  +  CO2

		(4)  Al  +  H2SO4 (đặc, nóng)  ---  Al2(SO4)3  +  S +  H2O

Câu 2. (2,0 điểm) 
1.Hoàn thành sơ đồ phản ứn sau bằng PTHH

                          CuO [image: ]   CuSO4  [image: ]  Cu(OH)2  [image: ] CuCl2      Cu
2.  Hãy tính số gam Fe2(SO4)3 cần lấy để khối lượng nguyên tố oxi có trong đó bằng khối lượng nguyên tố oxi có trong 27,2 gam hỗn hợp khí A gồm N2O5 và CO2. Biết tỉ khối của hỗn hợp khí A so với H2 là 34.

  Câu 3. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: 
                           NaOH, HCl, NaCl, Na2SO4
Câu 4. (2,0 điểm) 
: Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6. Sau khi đun nóng hỗn hợp trên một thời gian với bột sắt làm xúc tác thì thu được hỗn hợp khí B gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với H2 là 4,5.
a) Tính thành phần % về thể tích hỗn hợp khí trước và sau phản ứng.
b) Tính hiệu suất phản ứng.
.
Câu 5. (2,0 điểm)
Xác định lượng muối KCl kết tinh khi làm lạnh 604 gam dung dịch muối KCl bão hòa ở 800C xuống còn 100C. Biết độ tan của KCl ở 800C là 51 gam và ở  100C là 34 gam.
Câu 6. (2,0 điểm) Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lit dung dịch H2SO4  có nồng độ 1M từ  H2SO4  có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84g/ml.
Câu 7. (2,0 điểm) 
1.Trong sản xuất nông nghiệp, người ta thường bón vôi cho ruộng bị chua. Theo em, sau khi bón vôi cho ruộng,PH của đất tăng lên hay giảm đi? Giải thích?
2. Người ta dùng phân bón NPK 10-12-5 để bón cho Cà Phê thời kì ra hoa. Hãy tính khối lượng từng loại nguyên tố dinh dưỡng có trong 10kg phân bón nói trên. 
III. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) .
a.Khi ta ăn cháo hay uống sữa, các loại thức ăn này có thể được biến đổi trong khoang miệng như thế nào?
b.Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải qua những hoạt động nào của hệ tiêu hóa? Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường nào khác không?
Câu 2 ( 1.0 điểm).
a.Vì sao protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng protein của lớp niêm mạc dạ dày lại được bảo vệ và không bị phân hủy?
b. Hãy nêu các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa và cơ sở khoa học của các biện pháp đó.
Câu 3 ( 2.0 điểm).
a. Người bị sốt xuất huyết có thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Điều gì xảy ra nếu cơ thể bị thiếu tiểu cầu?
b. Theo em, “mụn trứng cá” trên da có phải là phản ứng miễn dịch không? Vì sao?
Câu 4 ( 1.0 điểm).
Tâm thất trái mỗi giờ đẩy được 337,5 lít máu vào động mạch và mỗi lần co bóp đẩy được 75 ml máu. Biết thời gian tâm nhĩ dãn  gấp 7 lần thời gian tâm nhĩ co, thời gian tâm thất co gấp 3 lần thời gian tâm nhĩ co.Tính số nhịp tim trong một phút và thời gian mỗi pha trong một chu kỳ tim.
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
a.Vì sao chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín khi ngủ?
b Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá tác động như thế nào đến hệ hô hấp?
Câu 6. (2.0 điểm)  a.Tại sao khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp?
b.Bằng 1 ví dụ, hãy giải thích vì sao khi thở sâu và giảm số nhịp thở trong  mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp?
Câu 7 ( 2.0 điểm).
a. Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ.
b.  Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao.
Câu 8 ( 2.0 điểm).
a. Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có ý nghĩa gì trong việc bảo vệ quần thể sinh vật?
b. Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng nào.

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	NaOH làm quỳ tím chuyển xanh
HCl làm quỳ tím chuyển đỏ
NaCl, và H2o  không làm quỳ tím chuyển màu
	Mỗi chất đúng 0,25đ

	2
1 điểm
	a. Viên Zn tan , sủi bọt khí không màu.

Zn + 2HCl    ZnCl2   +   H2
b. CuO tan, tạo dung dịch màu xanh

	CuO  + 2 HCl	 CuCl2  +  H2O

	0.25
0.25
0.25
0.25

	3
1 điểm
	a)  Các loại môi trường sống của sinh vật: Môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật.
b) Các sinh vật có cùng loại môi trường sống:
- Môi trường trong đất: Sùng đất và giun đất.
- Môi trường sinh vật: Sâu đục thân và vi khuẩn đường ruột.
- Môi trường trên cạn: Cây đước, con bò, cây gỗ, cỏ.
- Môi trường dưới nước: Cá.

	0.5



0.5


	3
1 điểm
	
a.Những đặc điểm để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật:
· Cùng loài.
· Cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời điểm nhất định.
· Có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới.
b.Đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể:
- Kiểu phân bố theo nhóm: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.
- Kiểu phân bố đồng đều: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
- Kiểu phân bố ngẫu nhiên: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường nhưng không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.

	

0.5





0.5

	

Câu 5:*
(1 điểm)


















Câu 6:
(1 điểm)
	[image: ]
Hình vẽ: 





a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G1
   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2
   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 
(HS vẽ hình mà không nói được rõ ràng thì trừ 0,25đ, thiếu mũi tên chỉ chiều tia sáng trừ 0,25đ)
b/   Ta phải tính góc ISR.
 Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc O = 600 Do đó góc còn lại    IKJ = 1200

 Suy ra: Trong JKI  có :   I1   +   J1 = 600
Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2
a) Lập phương trình đường đi của 2 xe:
S1 =v1t; S2= v2(t-2)  S1+S2=SAB
 v1t+v2(t-2) = SAB
* Giải phương trình: t  = 3,5 (h);  S1 =  42(km) , S2  =  6(km)
 Thời điểm gặp nhau lúc 9h30 phút và vị trí 2 xe gặp nhau cách A là 42 (km).
b) Gọi t là thời gian tính từ lúc người đi xe xuất phát đến lúc 2 người gặp nhau ta có phương trình:
S1 = v1 (t-1);  S2= v2 (t-2);
S1 + S2 = SAB v1 (t-1)+ v2 (t-2) = 48
 t=4,25h=4h15ph  thời điểm gặp nhau t=10h15phút, 
Nơi gặp nhau cách A: xn= S1=12(4,25-1)=39km
	

0,25điểm

 



0,25điểm


0,25điểm





0,25điểm


0,25


0,25


0,25

0,25

	
	
	


II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm
Câu 1: (3 điểm)
	a) Vì vật nổi và đứng cân bằng trên bề mặt chất lỏng nên :
                         FA = P                                                                                 
                  d n . Vc  = 10. m                                                                        
        10. Dn . S . h c = 10.m                                                                         
       h c =  =  =  (m)
 Vậy chiều cao của phần gỗ chìm trong nước là  (m)        
                  
	

0,5 điểm


0,5 điểm

	b)  Thể tích của vật là:        V =  =  =  ( m3)                                    
 Chiều cao toàn bộ vật là:         V = S.h => h =  =  =  (m)                        
Chiều cao phần nổi là  :         h n = h – h c =  –  =  (m)                  
   
	0,5 điểm



0,5 điểm

	c) Lực đẩy Ác si mét  tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn và đứng cân bằng          trong nước là: F’A = d n . V = 10. Dn . V = 10. 1000.  = 50 N                
Lực cần tác dụng vào miếng gỗ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có cường độ là: F = F’A – P = 50 – 30 = 20 N                                          
Vậy muốn khúc gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước ta cần tác dụng một lực có cường độ 20 N, theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.             

	


0,5 điểm

0,5 điểm




	


Câu 2:
(3 điểm)
	
a/ Vẽ hình.
B
3m
1,5m
I
A
B’
C
D

[image: ]
b/Khi mắt người quan sát không còn thấy ảnh của bóng đèn thì đã lùi một khoảng KC 









Xét ta có:

   

     
 Vì  AB = AB’=3m

	



1,0 điểm








1,0 điểm



0,5 điểm


0,5 điểm


	




Câu 3
(3điểm)














	


a) +Thể tích vật V = 0,23 = 8.10-3m310cm

giả sử vật đặc thì trọng lượng của vật P = V. d2 = 216N     
        +Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật : FA = V.d1 = 80N
        +Tổng độ lớn lực nâng vật F = 120N + 80N = 200N
do F<P nên vật này bị rỗng. 
Trọng lượng thực của vật  200N. 

b)      Khi nhúng vật ngập trong nước  
nên mực nước dâng thêm trong thùng là: 10cm...
         Mực nước trong thùng là: 80 + 10 = 90(cm)
  * Công của lực kéo vật từ đáy thùng đến khi mặt trên tới mặt nước: 
        - Quãng đường kéo vật: l = 90 – 20 = 70(cm) = 0,7(m)
        - Lực kéo vật: F = 120N
        - Công kéo vật : A1 = F.l = 120.0.7 = 84(J)
  * Công của lực kéo tiếp vật đến khi mặt dưới vật vừa lên khỏi mặt nước:
        -  Lực kéo vật tăng dần từ 120N đến 200N 


          Kéo vật lên độ cao bao nhiêu thì mực nước trong thùng hạ xuống bấy nhiêu nên quãng đường kéo vật :  l/ = 10 cm = 0,1m.

         - Công của lực kéo :    A2 =  Ftb.l/ = 160.0.1 = 16N  
         - Tổng công của lực kéo :   A = A1 + A2 = 100J .

Ta thấy như vậy vật được kéo lên khỏi mặt nước .



	
Câu 4
(3điểm)
	Gọi D1, D2 lần lượt khối lượng riêng của vật bên trên và vật bên dưới (kg/m3)
a. Theo bài ra: m2 = 4m1 nên D2 = 4D1 (1)
Xét hệ hai quả cầu cân bằng
 P1 + P2 = FA1 + FA2 
D1V + D2 V= Dn .0,5V + Dn V    
 D1 + D2 = 1,5 Dn (2)
Từ (1) và (2) được: D1 = 300 kg/m3; D2 = 1200 kg/m3
b.  Quả cầu 1 cân bằng: FA1 = T + P1 (1)
     Quả cầu 2 cân bằng: P2  = T + FA2  (2)
Cộng (1) và (2) ta có :   2T = FA1 + P2 – P1 – FA2 (3)
Thay D1, D2 ,V vào phương trình (3) được: T = 2 N
c. Xét hệ hai vật nói trên và vật đặt lên khối hộp trên có trọng lượng P:
Khi các vật cân bằng ta có: P + P1 + P2 = FA1 + FA2 = 2 FA1
Hay     P = 2 FA1- P1 - P2
            P = V (2d – d1 –d2 )
Thay số: P = 5 N
	

0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ


0,5đ


0,5đ






	 
Câu 5
(2điểm)
	a.Treo hai vật vào hai đầu thanh thẳng làm đòn bẩy; một vật nhúng vào chất lỏng; điều chỉnh đòn bẩy cân bằng; dùng thước đo các khoảng cách OA= lA và OB= lB; lần lượt làm như vậy với hai chất lỏng (Hình vẽ). Phương trình đòn bẩy:
 (P - F)lA=PlB   và  (P - F’)l’A=Pl’B      A
B
O
lA
lB









(D và D, là khối lượng riêng của các chất lỏng)
đo lA , lB, l’A , l’B xác định được tỉ số khối lượng riêng của hai chất lỏng

b.Chọn một chất lỏng là nước đã biết khối lượng riêng D=1000kg/ suy ra khối lượng riêng chất lỏng  còn lại theo tỷ số trên.

	          


1đ




1đ





2.Nội dung 2(14 điểm)

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	
         (1)     2Al  +   3Cl2   2AlCl3 

    (2)  2CnH2n-2  + (3n-1) O2    2nCO2  + 2(n-1) H2O

(3) )   FexOy  +  yCO   x FeO  +  yCO2

[bookmark: _Hlk161017863](4)  2Al  +  4H2SO4 (đặc, nóng)   Al2(SO4)3  +  S +  4H2O

	Mỗi pt đúng
 0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	1. PTHH     CuO  +  H2SO4    CuSO4 +  H2O
                   CuSO4  + 2NaOH[image: ]Na2SO4   + Cu(OH)2

                    Cu(OH)2  + 2HCl  CuCl2     + 2H2O

	CuCl2      + Mg      MgCl2  + Cu

	Mỗi pt đúng 0,25đ


	
	2. Gọi số mol của N2O5 và CO2 lần lượt là x,y (x,y >0)
Theo bài ra ta có: 108x + 44y = 68(x + y)
 40x – 24y = 0 (1)
Mặt khác: 108x + 44y = 27,2 (2)
Từ (1) và (2) ta có: x = 0,15, y = 0,25.
Vậy nN2O5 = 0,15, nCO2 = 0,25
 nO (hhA) = (0,15 x 5) + (0,25 x 2) = 1,25 mol.
Từ đó ta có số mol Fe2(SO4)3 = 1,25 : 12  0,104 mol
Vậy: khối lượng Fe2(SO4)3 cần lấy = 0,104 x 400 = 41,6 gam
  
	

0,25
0,25


0,25

0,25


	Câu 3. (2,0 điểm)
	· Lấy mẫu thử và đánh số thứ tự.
· Cho các mẫu thử tác dụng với quỳ tím. Mẫu thử nào
+ làm quỳ tím chuyển xanh, là NaOH.
            + Làm quỳ tím chuyển đỏ là HCl.
             + còn lại là NaCl, Na2SO4.
· Cho 2 mẫu thử còn lại tác dụng với BaCl2.Mẫu thử nào

+ xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4.

Na2SO4   +   BaCl2        2NaCl   +  BaSO4
+ còn lại là NaCl

	
Nhận biết được mỗi chất được 0,25

	Câu 4(2điểm)
	

a) Đặt số mol N2 và H2 trong hỗn hợp A là   = a ;   = b

Ta có MA =   


 28a + 2b = 7,2 a + 7,2 b  20,8a = 5,2b 

 a : b = 1 : 4 
Vậy trong hỗn hợp A :  % N2 = 1: (1 +4) = 20%
                                 % H2 = 100% - 20% = 80%

PTHH:                  N2 + 3H2   2NH3
                              x       3x                 2x
Đặt số mol N2 và H2 trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là 1 mol và 4 mol và số mol N2 tham gia phản ứng là x. Ta có trong hỗn hợp B:
  MB = 4,5 . 2 = 9 (g/mol)
             Số mol N2 = 1 – x
             Số mol H2 = 4 – 3x
             Số mol NH3 = 2x
MB = 9 = [28(1 – x) + 2(4 – 3x) + 17. 2x] : [ (1 – x) + (4 – 3x) + 2x]
         Giải ra: x = 0,5 



Vậy trong B:  = 0,5 (mol) ;      = 2,5( mol);        = 1 (mol)
                               %N2 = 0,5 : (0,5 + 2,5 + 1) = 12,5%
                               % H2 = 2,5 : (0,5 + 2,5 + 1) = 62,5%
                              % NH3 = 100% - 12,5% - 62,5% = 25%


b) Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì    = 2 = 2.1 = 2 mol
Thực tế số mol NH3 chỉ thu được là 1 (mol) 

    Vậy hiệu suất phản ứng : H  =    = 50%

	



0,25

0,5








0,25




0,5


0.5

	Câu 5. (2,0 điểm)
	Ở 800C SKCl = 51 gam
Nghĩa là 51g KCl hòa tan trong 100g H2O tạo thành 151g dung dịch KCl bão hòa.
	  x(g) KCl hòa tan trong y(g) H2O tạo thành 604 (g) dung dịch KCl bão hòa. 

  x =g KCl  và  y = 604 - 204 = 400g H2O
Ở 200C SKCl = 34 gam
Nghĩa là 100g H2O hòa tan được 34g KCl

	    400g H2O hòa tan được a (g) KCl   => a = g
Vậy lượng muối KCl kết tinh trong dung dịch là:
mKCl = 204 - 136 = 68 g


	0.5 đ



0.5



0,5


0,5

	Câu 6. (2,0 điểm)
	* Số mol của  H2SO4  cần để pha chế 500ml dung dịch  H2SO4  1M:
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Khối lượng  H 2 S O 4  98% có chứa 49g  H2SO4 :
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Cách pha chế: Đổ khoảng 400ml nước cất vào cốc có chia độ có dung tích khoảng 1lit. Rót từ từ 27,2ml  H2SO4  98% vào cốc khuấy đều. Sau đó thêm dần dần nước cất vào cốc cho đủ 500ml. ta pha chế được 500ml dung dịch  H2SO4  1M.

	
0.5 đ





0.5

1.0

	Câu 7. (2,0 điểm)
	1.Ruộng bị chua là ruộng có môi trường acid, pH < 7. Ruộng càng chua thì pH càng thấp. Khi bón vôi cho ruộng, vôi sẽ trung hoà acid làm cho pH của môi trường tăng lên
 2.- Khối lượng của N có trong 50 kg NPK 10 -12-5 là 
     50 x10: 100 =  5kg
- Khối lượng của P có trong 50 kg NPK 10 -12-5 là
            50 x12: 100 =  6kg
- Khối lượng của K có trong 50 kg NPK 10 -12-5 là
            50 x5: 100 =  2,5kg

	
0.5 đ






1.5đ




3.Nội dung 3: 14 điểm (Sinh )

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(2.0đ)
	a.- Với cháo: thấm một ít nước bọt, một phần tinh bột trong cháo bị enzim amilaza biến đổi thành đường matozo
- Với sữa: thấm 1 ít nước bọt, sự tiêu hóa không diễn ra ở khoang miệng vì thành phần chính của sữa là protein và đường đôi hoặc đường đơn
	0.5

0.5

	
	- Các chất cần cho cơ thể như nước, muối khoáng, các loại vitamin khi vào cơ thể theo đường tiêu hóa thì cần phải trải qua các hoạt động như: ăn, đẩy thức ăn trong ống tiêu hóa, hấp thụ thức ăn.
Cơ thể người có thể nhận các chất này theo con đường khác là tiêm chích qua tĩnh mạch vào hệ tuần hoàn máu hoặc qua kẽ giữa các tế bào nước mô rồi lại vào hệ tuần hoàn máu.
	0.5


0.5

	2/.
(1.0đ)
	a- Protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy, nhưng protein của lớp niêm mạc lại được bảo vệ và không bị phân hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày ở cô tuyến vị. Các chất nhày phủ lên bề mặt lớp niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin.
b- Hạn chế dùng thực phẩm đóng hộp: Nhiều carbonhydrat tinh chế, chất béo bão hòa và phụ gia chứa trong thực phẩm đóng hộp có liên quan đến việc tăng nguy cơ bị rối loạn tiêu hóa.
- Bổ sung nhiều chất xơ: Chất xơ rất có lợi cho hệ tiêu hóa  giúp thúc đẩy nhu động ruột và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa, bao gồm: loét, trào ngược, trĩ hoặc viêm ruột thừa.
	
0.5



0.5


	3/.
(2.0đ)
	a.Tiểu cầu có vai trò tham gia vào quá trình đông máu. Do vậy, nếu thiếu tiểu cầu cơ thể sẽ xuất hiện các biểu hiện như: xuất huyết trên da, xuất huyết niêm mạc (chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu,…); khả năng đông máu và khả năng chống nhiễm trùng của người bệnh giảm; nếu tình trạng nặng, có thể dẫn tới suy hô hấp, suy tim hoặc các cơ quan khác.
	1


	
	-b. “Mụn trứng cá” trên da là phản ứng miễn dịch của cơ thể.
- Vì: Khi lỗ chân lông bị bít tắc, vi khuẩn phát triển mạnh khiến bạch cầu sẽ được huy động đến để tiêu diệt vi khuẩn dẫn đến tạo ổ viêm, hình thành "mụn trứng cá", biểu hiện là mụn nhỏ, tấy đỏ, có đốm mủ. Như vậy, "mụn trứng cá" chính là phản ứng bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn nên "mụn trứng cá” trên da được coi là phản ứng miễn dịch của cơ thể.
	
1

	4/.
(1.0đ)
	- Trong một phút đã tâm thất co và đẩy được lượng máu là:
                                      (337,5.1000)  : 60 = 5625 (ml)
- Số lần tâm thất trái co trong một phút là:       5625 : 75 = 75 (lần)
=> Vậy số nhịp tim trong 1phút là: 75 lần.
-Thời gian hoạt động của một chu kì tim là:     60: 75 = 0,8 (giây)
* Thời gian của các pha:
- Gọi x là thời gian co tâm nhĩ (x > 0)
=>7x là thời gian nghỉ của tâm nhĩ.
=> x + 7x = 0,8 => x = 0,1
- Vậy thời gian tâm nhĩ co: 0,1 giây
- Thời gian co tâm thất là 3.0,1 = 0,3 giây
- Thời gian pha dãn chung là: 0,4 giây

	1


	5/.
(2.0đ)
	a.Chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín khi ngủ vì: Sự cháy của than củi sẽ tiêu hao khí O2 và sản sinh ra 2 loại khí gây ngộ độc khí cho cơ thể là CO2 và CO. Bởi vậy, khi đốt than củi trong phòng kín – không có sự lưu thông không khí với bên ngoài, O2 trong phòng dần cạn kiệt đồng thời lượng CO2 và CO tăng dẫn đến người ngủ trong phòng nhanh chóng bị ngạt thở, lịm dần rồi hôn mê, thậm chí tử vọng nếu không được phát hiện kịp thời.
b- Sự ảnh hưởng của ô nhiễm không khí đến hệ hô hấp: Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về phổi và đường hô hấp như bệnh hen suyễn, viêm phổi, viêm đường dẫn khí,… do bụi mịn và các hóa chất gây kích ứng hệ hô hấp, làm tê liệt lớp lông rung trong đường dẫn khí, cản trở hồng cầu vận chuyển O2 từ đó gây tổn thương hệ hô hấp, suy giảm chức năng phổi.
- Sự ảnh hưởng của khói thuốc lá đến hệ hô hấp: Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại, chất gây nghiện (nicotine), chất gây ung thư, khí CO và các loại khí độc khác làm giảm khả năng vận chuyển O2 của máu nên dẫn đến phá hủy hệ hô hấp, gây bệnh hen suyễn, ung thư phổi, ung thư thanh quản, phổi tắc nghẽn mạn tính,… Đặc biệt, khói thuốc lá gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe không chỉ của người hút thuốc lá mà còn của người không hút thuốc nhưng tiếp xúc với khói thuốc.

	
1






0.5


0.5

	6(2.0 đ)
	a.Khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp vì:
- Khi giao mùa, sự thay đổi và chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm thường xảy ra đột ngột khiến cơ thể chưa kịp thích ứng, dẫn đến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp xâm nhập và gây bệnh dễ dàng.
- Đồng thời, thời tiết giao mùa, thời tiết ẩm lại là điều kiện thích hợp cho sự phát triển mạnh của nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh lí đường hô hấp.
b. a.Giải thích qua ví dụ:
- Một người thở ra 18 nhịp/phút,mỗi nhịp hít vào 400ml không khí
Khí lưu thông :           400 ml  x 18=7200 ml
 Khí vô ích ở khoảng chết:  150 ml  x 18 =2700ml
 Khí hữu ích là:                7200 ml – 2700 ml = 4500ml 
-Nếu người đó thở sâu: 12nhip/phút,mỗi nhịp hít vào 600 ml.
Khí lưu thông:    600 ml  x 12 = 7200  ml
Khí vô ích:        150 ml  x 12 = 1800 ml
Khí hữu ích:     7200ml – 1800 ml = 5400 ml.
Như vậy:khi thở sâu và giảm số nhịp hô hấp trong mỗi phút sẽ làm tăng hiệu quả hô hấp (tăng khí hữu ích:5400 ml – 4500 ml = 900 ml)

	0.5




0.5





1

	7.
(2.0đ)
		Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh
	Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh

	- Là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường;
các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái,
chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.
	- Là các nhân tố sống tác động đến 
sinh vật;
 các nhân tố này tạo nên mối quan
 hệ giữa 
các sinh vật trong môi
trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh 
hoặc đối địch).

	- Ví dụ: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là
các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh.
	- Ví dụ: Cùng sống trên một cánh
 đồng lúa, cỏ dại cạnhtranh chất
 dinh dưỡng với lúa nênkhi cỏ dại 
phát triển thì năng suất lúa giảm


b.Trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng vụ thường đạt năng suất cao vì: Khi trồng cây đúng thời vụ, cây trồng sẽ có các nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,… phù hợp, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có sức sống cao, chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường. Nhờ đó, cây trồng sẽ cho năng suất cao
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0.5
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	8.
(2.0đ)
	a.Ý nghĩa khi xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia trong việc bảo vệ quần thể sinh vật: Việc xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia giúp bảo tồn môi trường sống tự nhiên của quần thể sinh vật, bảo vệ các quần thể sinh vật khỏi sự đe dọa bởi các hoạt động của con người
	1

	
	b.- Vẽ tháp tuổi của quần thể chim trĩ trên:
[image: Luyện tập 4]
- Xác định dạng tháp tuổi của quần thể chim trĩ: Tháp tuổi của quần thể chim trĩ có dạng đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh xiên thể hiện nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn nhóm tuổi sinh sản → Quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng tháp phát triển.
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……………………..Hết……………………..






ĐỀ THI HSG TRƯỜNG THCS QUẢNG NHAM
MÔN : VẬT LÝ
PHẦN BẮT BUỘC
Câu 1 (1 điểm):
Lúc 7h một người đi xe đạp đuổi theo một người đi bộ cách anh ta 10 km. cả hai chuyển động đều với các vận tốc 12 km/h và 4 km/h
Tìm vị trí và thời gian người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ?
Câu  2: (1điểm) Một người cao 1,6m đứng đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 10 cm .
Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất bao nhiêu để người đó thấy ảnh của chân trong gương ?
PHẦN  VẬT LÝ 
Câu 1 (3,0 điểm):
Một khối gỗ hình trụ nặng tiết diện S = 100 cm2,  chiều cao h = 15cm 
có khối trọng lượng riêng d1 = 8000 N/m3 được thả nhẹ trong nước. 
a. Hãy xác định phần nhô lên mặt nước của khối gỗ biết trọng lượng 
riêng của nước là d2 = 10000 N/m3.
b. Nối khối gỗ vào vật nặng có trọng lượng riêng d0 = 20000 N/m3 thì khối gỗ vừa ngập trong nước. Tìm trọng lượng của vật nặng đó?
Câu 2 (2 điểm): 
          Đưa một vật khối lượng m = 200 kg lên độ cao h = 10m, người ta dùng một trong hai cách sau:
1. Dùng mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo vật lúc này là F1 = 1900N.  
     a. Tính lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng ?
      b. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng ?
2. Dùng hệ thống gồm một ròng rọc cố định và  một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F2 = 1200N. Hãy tính hiệu suất của hệ thống?
Câu 3: 1 điểm )  Có hai bình cách nhiệt. Bình 1 chứa m1 = 2kg nước ở t1= 200C ,  bình 2 chứa  m2 = 4kg nước ở t2 = 600C . Người ta rót một lượng nước m từ bình 1 sang  bình 2, sau khi cân bằng nhiệt, người ta lại rót một lượng nước m như thế từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là t = 220C.
Tính lượng nước m trong mỗi lần rót và nhiệt độ cân bằng ở bình 2
Câu4: ( 1 điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 5 (3 điểm): 
Hai gương phẳng M1, M2 đặt song song, mặt phản xạ quay vào nhau và cách nhau một khoảng AB = 6cm. Trên đoạn AB có đặt một điểm sáng S cách gương M một đoạn SA=4cm xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB một khoảng cách OS = 18cm.
a. Trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ S đến O trong hai trường hợp:
- Đến gương M tại I rồi phản xạ đến O
- Phản xạ lần lượt trên gương M tại J, trên gương N tại K rồi truyền đến O.
b. Tính khoảng cách I, J, K đến AB.
 Bài 6 (4 điểm)  Hãy xác định trọng lượng riêng của 1 chất lỏng với dụng cụ: một lực kế, một chậu nước và một vật nặng. Nêu các bước tiến hành và giải thích.

…………………………………………Hết…………………………………………………
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI KHẢO SÁT
MÔN:  Vật lí – Lớp 8
PHẦN BẮT BUỘC
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	






1
( 1điểm)












	Gọi s1  là quãng đường người đi xe đạp đi được:
S1  = v1.t (với v1 = 12 km/h)  
Gọi s2 là quãng đường người đi bộ đi được:
S2 = v2.t (với v2 = 4km/h)       
Khi người đi xe đạp đuổi kịp người đi bộ:
S1 = s2 + s    
hay v1t = s + v2t   

=> (v1  - v2)t = s => t =  

thay số: t =  = 1,25 (h)   
Vì xe đạp khởi hành lúc 7h nên thời điểm gặp nhau là:
t = 7 + 1,25 = 8,25 h   
hay t = 8h15’
vị trí gặp nhau cách A một khoảng:
AC = s1 = v1t = 12.1,25 = 15 km
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1điểm
	[image: ]
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1
(3,0điểm)
	
PHẦN VẬT LÝ

a.  Gọi thể tích của khối gỗ là V = S.h
 - Thể tích phần chìm của khối gỗ là V1 = S.(h-h1)
h là chiều cao khối gỗ
h1 là chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước
- Trọng lượng của vật : P = d1.V = d1. S.h
- Lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật : FA = d2.V1 = d2.S(h-h1)

- Khi cân bằng ta có:` P = FA  d1. S.h = d2.S(h-h1)


                                                (h-h1) =  


                                                h-h1 =  

                                                 h-h1 = 0,12m
                                                     → h1 = h- 0,12
                       → h1 = 0,15 - 0,12
                         → h1 = 0,03m =3cm
Vậy chiều cao phần gỗ nổi trên mặt nước là 3cm
b. Gọi
P0 là trọng lượng của vật nặng
FA0 là lực đẩy Ác si mét tác dụng lên vật nặng
V0 là thể tích của vật nặng
Khi cân bằng ta có: P + P0 = FA + FA0
                              d1. S.h + d0.V0 = d2. S.h + d2.V0 
                              d0.V0 - d2.V0 = d2. S.h - d1. S.h
                              V0.( d0 - d2) =  S.h (d2 - d1.)
· 
V0 = 
· V0  = 0,0003 m3
· P0 = d0.V0 = 20000.0,0003
· P0 = 6N
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2
(2,0 điểm)
	1/- Công có ích để nâng vật độ cao h = 10m là:
                              Ai = P.h = 10m.h = 10.200.10 = 20000J
- Công kéo vật trên mặt phẳng nghiêng là: Atp = F1.l =1900.12 = 22800J
- Công để thắng lực ma sát là: Ahp = Atp - Ai = 22800 - 20000 = 2800J
-  Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là:
                           Fms=Ahp/ l = 2800/12  233,3N
 -  Hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là: 
                      H = Ai/Atp = 20000/22800 = 87,7%
2/ Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi.
Để kéo được vật lên cao 10m thì dây kéo phải đi xuống một đoạn bằng        S = 2.10 = 20m.
Công của lực kéo vật là: A’tp = F2.S = 1200.20 = 24000J
Hiệu suất của hệ thống là: H = Ai/A’tp =20000/24000   83,3%
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ

	


3
(1,0điểm)








   4
( 1,0điểm)
	Gọi nhiệt độ cân bằng sau lần trao đổi thứ nhất là t (0C)
PTCBN : mc(t-t1) = m2c.(60-t)                  (1)
Lần trao đổi thứ hai rót lượng nước m trở về bình 1
PTCBN : mc (t-22) = (m1-m)c(22-20)       (2)
Từ (1) và (2) tìm được t = 59 0C
và m = 0,1 kg




+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.- 
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	5
(3điểm)
	Cách vẽ tia sáng từ S đến O:
+ Trường hợp đến gương M1 tại I rồi phản xạ đến O ( HS vẽ hình)
· Vẽ ảnh S’ của S qua gương M1 
· Nối S’O cắt M1 tại I
· Nối SIO được tia sáng phải vẽ
+ Phản xạ lần lượt trên gương M1 tại J, trên gương M2 tại K rồi truyền đến O
· Vẽ ảnh O1 của O qua gương M2
· Nối S’O1 cắt M1 tại J, cắt M2 tại K
· Nối SJKO được tia sáng phải vẽ
b. Dựa vào tam giác đồng dạng ta tính được
AI = 9 cm
BK = 15 cm
AJ = 6 cm
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     6
(4.0 điểm)

	
· Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong không khí P1
· Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong nước P2
· Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong chất lỏng cần đo P3
       Giải thích:
· 
Từ giá trị P1 và P2 xác định được V thể tích vật nặng 
· 
Ta có 

- Sau đó lập biểu thức tính:  với dn là trọng lượng riêng của nước

	
0, 5đ

0, 5đ
0, 5đ


0,75đ

0, 75đ

1.0đ



	PHÒNG GD&ĐTQUẢNGXƯƠNG
 TRƯỜNG THCS QUẢNG VĂN
	   ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8                                  
NĂM HỌC 2023-2024
Môn:  KHTN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)




(Lưu ý: Thí sinh phải làm bài phần thi bắt buộc của cả 3 phân môn. Còn phần thi tự chọn thí sinh chỉ được lựa chọn 1 trong 3 phân môn, chọn phân môn nào thì làm bài thi vào tờ giấy thi của phân môn đó).
I. PHẦN THI BẮT BUỘC (6,0 điểm)
A. PHÂN MÔN VẬT LÍ (2,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm) Một vật chuyển động trong nửa thời gian đầu với tốc độ 40 km/h; nửa thời gian sau với tốc độ 30 km/h. 
a, Tính tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động?
b, Biết thời gian đi cả quá trình là 3h. Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian của vật trong khoảng thời gian trên?
Câu 2:(1,0 điểm) Trên hình 4.1 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 30o. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ.
[image: Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7]


B. PHÂN MÔN Hóa học (2,0 điểm)
Câu 3(2điểm) Trộn 1,2395 lít khí CO với 3,7185 lít khí CO2 ( các khí đo ở đkc) thu được hỗn hợp khí A.
1. Tính khối lượng của A.
2. Tính tỉ khối của A đối với không khí.
  C. PHÂN MÔN Sinh học:( 2,0 điểm)
Câu 4(1 điểm): 
a) Nhân tố sinh thái là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào?
b) Gấu Bắc cực có lông dày và dài hơn so với gấu sống trong rừng nhiệt đới. Đây là ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nào đến sinh vật?
c) Vì sao nói con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt?
Câu 5 (1 điểm):
a) Quần thể sinh vật là gì? Quần thể có những đặc trưng cơ bản nào?
b) Khi mật độ quần thể quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống của các các thể trong quần thể như thế nào?



II. PHẦN THI  TỰ CHỌN (14 điểm) HÓA HỌC
Câu 1: (2,0 điểm) Lập phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng sau :
  a/ C2H6    +   O2   ----->   CO2      + H20

  b/ KOH  +    Al2(SO4)3   ------>   K2SO4    +   Al(OH)3
  c/ Fe203    + H2   ------>  Fe    +   H2O
  d/ FexOy   + CO   ------>   FeO   +   CO2


Câu 2: (2,0 điểm)
 Viết các phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có)







  P2O5  O2  Fe3O4 FeH2 H2OH2SO4                            Al2(SO4)3
                                                                                                                  NaOH                 (8)

Câu 3: (2,0 điểm)
    Hãy nêu phương pháp phân biệt các dung dịch hoặc chất lỏng không màu đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: dung dịch axit clohiđric, dung dịch nari hiđroxit, dung dịch natri clorua và nước cất. 
Câu 4: (1,0 điểm)
    Khí CO2 có lẫn khí CO và khí O2. Hãy trình bày phương pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.

Câu 5: (2,0 điểm)
 Cho biết độ tan của CuSO4 ở 900C là 50g, ở 100C là 15g. Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa CuSO4 từ 900C xuống 100C thì có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O kết tinh thoát ra.
Câu 6:(2,0 điểm)
 Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí cân bằng. Tính m?
Câu 7: (2,0 điểm)
Khử hoàn toàn 16 gam oxit của một kim loại M phải dùng 6,72 lít khí H2 (đktc). Tìm công thức oxit biết trong oxit này kim loại M có hóa trị duy nhất và không vượt quá III.

Cho: Mn=55; O=16; Fe=56; Cl=35,5; H=1; N =14; S=32; Na=23; K=39; P=31; Al=27; Cu=64.



III. PHẦN THI  TỰ CHỌN (14 điểm) VẬT LÍ
Câu 1 ( 2  điểm )   Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
 
Câu 2 (3,0 điểm): Một khối gỗ hình trụ nặng 3kg có diện tích đáy là 200cm2 được thả nổi thẳng đứng trong nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000 kg/m3 và 600 kg/m3.
 a.Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước.
b.Tính chiều cao phần gỗ nổi trong nước.
c.Muốn giữ khối gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước thì cần tác dụng một lực có cường độ bằng bao nhiêu?


Câu 3: (3,0 điểm) Một người cao 1,6m đứng đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 10 cm .
1. Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất bao nhiêu để người đó thấy ảnh của chân trong gương ?
1. Tìm chiều cao tối thiểu của gương để người đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương.
1. Các kết quả trên có phụ thuộc vào khoảng cách từ người đó tới gương không ? vì sao ?   
Câu 4 ( 1 điểm): Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta lấy một chiếc lược nhựa sau khi đã chãi tóc nhiều lần rồi đưa lại gần những mảnh giấy vụn và giải thích tại sao lại có hiện tượng đó.

 Câu 5. (4 điểm).Bằng những dụng cụ: Lực kế, nước (nước đựng trong bình có khối lượng riêng D0). Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của một vật bằng kim loại có hình dạng bất kì.
Câu 6 (1 điểm).Trên mỗi cây cầu lớn (gồm nhiều nhịp), ở chính giữa mỗi nhịp người ta thường để những khoảng trống hoặc những khoảng trống này được đệm bằng những Joan bằng cao su.

IV PHẦN TỰ CHỌN: (14 điểm) SINH HỌC 
Câu 1:(1 điểm)
a) Lứa tuổi nào cần được cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất? Vì sao?
b) Nêu mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng.
Câu 2: (2,0 điểm) Trình bày nguyên nhân, hậu quả và cách phòng tránh của các bệnh: sâu răng, tiêu chảy, táo bón?
Câu 3: (2 ,0 điểm)
a) Trình bày cấu tạo của hồng cầu phù hợp với chức năng? Tại sao khi khám bệnh bác sĩ thường căn cứ vào số lượng hồng cầu để chẩn đoán bệnh?
b) Hình dưới đây mô tả hoạt động nào của bạch cầu bảo vệ cơ thể? Hãy chú thích cho các cấu trúc được đánh số (1, 2) trong hình và cho biết cấu trúc 1 và cấu trúc 2 tương tác với nhau theo cơ chế nào?                                  [image: ]

[image: ]

[image: ]

[image: ]
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Câu 4: (1 điểm)
	 Một nam vận động viên điền kinh, ở trạng thái bình thường thì nhịp tim đo được 48 lần/phút còn lúc thi đấu là 150 lần/phút. 
a) Thời gian một chu kì tim của vận động viên này là bao nhiêu giây khi ở trạng thái bình thường và khi thi đấu? 
b) Tại sao khi thi đấu thì nhịp tim vận động viên trên tăng lên so với lúc bình thường.
c) Vì sao tăng nhịp tim kéo dài thì sẽ gây hại cho tim mạch?
Câu 5: (2 điểm)
a) Những đặc điểm cấu tạo nào của cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại?
b) Tại sao trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi, bảo vệ phối mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi?
c. Vì sao khi ăn, ta không nên vừa nhai vừa cười, đùa nghịch? 
Câu 6 (1 điểm): 
Vào mùa đông có một số gia đình ở miền núi dùng bếp than để sưởi ấm qua đêm, sợ gió lùa nên họ đóng kín cửa, sau khi đóng cửa một thời gian thì họ có cảm giác khó thở, thậm chí có một số người bị ngạt thở. Họ không giải thích được tại sao khi sưởi ấm bằng bếp than trong phòng kín lại gây ra hiện tượng ngạt thở. Bằng hiểu biết của mình, em hãy giải thích điều đó.
Câu 7. (1.0 điểm)
Áp suất không khí trong phế nang 710 mmHg. Tỉ lệ % của O2 trong phế nang  là 20%.
a) Sự chênh lệch áp suất của O2, giữa phế nang và máu là bao nhiêu mmHg (nếu áp suất của O2 trong máu là 37 mmHg).
b) Sự chênh lệch áp suất này sẽ làm cho khí O2 đi từ phế nang vào máu hay từ máu vào phế nang? vì sao?
Câu 8( 2điểm)
a) Các sinh vật cùng loài hỗ trợ nhau và cạnh tranh nhau trong những điều kiện nào?
b) Trong thực tiễn sản xuất, con người đã áp dụng những biện pháp gì để giảm cạnh tranh, nhằm đảm bảo năng suất cây trồng, vật nuôi?
Câu 9 (2 điểm)
a) Điều tra một quần thể chuột đồng người ta thu được số liệu về số cá thể chuột đồngtrong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 50 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 48 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 10 con. Về tháp tuổi chuột đồng và xác định dạng tháp tuổi của quần thể chuột đồng đó.
b) Khi đánh bắt cá ở biển, phải sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá có ý nghĩa gì? (Ví dụ: kích thước mắt lưới để đánh bắt cá cơm tối thiểu là 10 mm). Quy định này nhằm bảo vệ nhóm tuổi nào của quần thể?


---------------- Hết --------------

 Thí sinh không được sử dụng tài liệu. 
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG XƯƠNG

Hýớng dẫn chấm
Ðề chính thức
	           ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8                                  
                         NĂM HỌC 2023-2024
                             Môn thi: KHTN 8 – HÓA HỌC 



. PHẦN THI BẮT BUỘC 

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

	Câu1
	a, Gọi thời gian chuyển động của vật là t.
Ta có: 
Quãng đường vật đi được trong nửa thời gian đầu là:
s1 = v1.t/2 = 40.t/2 = 20t     (km)
Quãng đường vật đi được trong nửa thời gian sau là:
s2 = v2.t/2 = 30.t/2 = 15t     (km)
Tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình chuyển động là:
vtb = s/t = (s1 + s2)/t = (20t+15t) /t = 35   (km/h)

b, Với t =3h thì
Quãng đường vật đi được trong 
nửa thời gian đầu (1,5h) là:
s1 = 20t =20.3= 60 (km)
Quãng đường vật đi được trong
 nửa thời gian sau (1,5h) là:
s1 = 15t =15.3= 45 (km)
Ta có đồ thị sau: 
[image: ]














	


0,25

0,25







0,5






1

	Câu2
	+ Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương phẳng.
+ Vẽ tia phản xạ IR nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới, sao cho góc tới i bằng góc phản xạ i’: i = i’.
+ Xem hình vẽ 4.1a
[image: Giải SBT Vật Lí 7 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 7]
+ Vì SI hợp với mặt gương góc 30o nên góc tới i = 90 – 30 = 60o.
Suy ra: góc phản xạ i’ = i = 60o.

	

	Câu3









	Số mol CO = 1,2395: 24,79 = 0,05 mol 
Khối lượng CO = 0,05x28=1,4(g)
Số mol CO2 = 3,7185: 24,79 = 0,15 mol 
Khối lượng CO2 = 0,15x44=6,6(g)
Khối lượng của A =  1,4 + 6,6 = 8(g)

Tổng số mol của A= 0,05 + 0,15 = 0,2 mol
Khối lượng mol trung bình A = 8: 0,2 = 40g/mol
d A/kk=40/29 


	0,25

0,25


1,0





	


Câu4






	

a) - Nhân tố sinh thái : là các yếu tố của môi trường có tác động tới sinh vật.
- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái là: nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh
b) Gấu Bắc cực có lông dày và dài hơn so với gấu sống trong rừng nhiệt đới. Đây là ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt độ ( nhân tố sinh thái vô sinh) đến sinh vật.
c) Con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt vì: con người có trí tuệ, tác động có chủ đích, làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường, từ đó ảnh hưởng đến các sinh vật và tác động đến chính con người.

	

0,25

0,25
0,25



0,25



	

Câu 5
















	
a) Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
– Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật gồm:
+ Kích thước của quần thể sinh vật: 
+ Tỉ lệ giới tính
- Thành phần nhóm tuổi
- Mật độ cá thể trong quần thể
-  Kiểu phân bố cá thể của quần thể
b)Khi mật độ quần thể quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống của các các thể trong quần thể:
- Khi mật độ quần thể tăng quá cao sẽ làm cho nguồn thức ăn khan hiếm, nơi ở chật chội dẫn đến các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt.
- Khi mật độ quần thể quá thấp dẫn đến cơ hội gặp gỡ giữa các cá thể khác giới để sinh sản thấp sẽ ảnh hưởng đến sức sinh sản của quần thể






	




0,25



0,25

0,25

0,25










II. PHẦN THI  TỰ CHỌN  HÓA HỌC (14 điểm)

	Câu 1: (2,0 điểm)          Mỗi PTHH đúng cho 0,5 đ

	
	  a/ 2 C2H6    +  7 O2   ----->  4 CO2      + 6H20
  b/ 6KOH  +    Al2(SO4)3   ------>   3K2SO4    +   2Al(OH)3	
  c/ Fe2O3     + H2   ------>  Fe    +   H2O							
  d/ FexOy   + (y-x)CO   ------>   xFeO   +   (y-x)CO2				
  
	0,5

0,5
0,5

0,5


	Câu 2: (2,0 điểm)       


	1
	
1)  5O2    +    4P         2P2O5		

(2)  2O2    +    3Fe        Fe3O4		

(3)  Fe3O4 +    4H2       3Fe      +    4H2O		

(4)  Fe      +    2HCl      FeCl2   +     H2

(5)  2H2    +    O2         2H2O		

(6)  H2O   +    SO3        H2SO4		

(7)  3H2SO4 + 2Al        Al2(SO4)3 +  3H2		

(8)  H2O   +    Na2O      2NaOH		

	0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25


	Câu 3: (2,0 điểm)

	
	- Lần lượt nhỏ mẫu thử các dung dịch hoặc chất lỏng vào giấy quỳ tím. Nếu: 
+ Quỳ tím hoá đỏ là dd HCl.
+ Quỳ tím hoá xanh là dd NaOH.
+ Quỳ tím không đổi màu là H2O và dd NaCl.
-  Đun nóng 2 ống nghiệm chứa hai mẫu thử còn lại để nước bay hơi hết: 
+ Ống nghiệm nào để lại cặn màu trắng, đó là dd NaCl.
+ Ống nghiệm nào không để lại cặn, đó là H2O.
	0,25

0,25
0,25
0,25

0,5
0,5

	Câu 4: (1,0 điểm)

	
	- Dẫn hỗn hợp khí CO2 có lẫn khí CO và khí O2 qua dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 phản ứng hết, còn 2 khí CO và O2 thoát ra ngoài.


                           CO2   +   Ca(OH)2    CaCO3   +   H2O
Lọc tách kết tủa, rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được khí CO2 tinh khiết: 


                           CaCO3    CaO  + CO2
	

0,5



0,5

	Câu 5: (2,0 điểm)        

	
	* Ở 900C: 
  Cứ 100g H2O hòa tan được 50g CuSO4 tạo thành 150g dd bão hòa
  Vậy x g  H2O hòa tan được  y g CuSO4 tạo thành 600g dd bão hòa

         =>   x = =400 (g)

                y = =200 (g)    (hoặc  y = 600 - 400 = 200 (g))
Gọi số mol của CuSO4.5H2O kết tinh là a mol. Vậy:
- Số gam CuSO4 kết tinh là 160a gam
- Số gam H2O kết tinh là 90a gam
- Số gam nước còn lại trong dd là: 400 - 90a gam
- Số gam CuSO4 còn lại trong dd là: 200 - 160a gam
* Ở100C: 
  Cứ 100g H2O hòa tan được 15g CuSO4 tạo thành dd bão hòa
    400-90a(g) H2O hòa tan được 200-160a(g) CuSO4 tạo thành dd bão hòa
Ta có: 15.(400 - 90a) = 100.(200 - 160a)

      => (mol)

         
 Vậy khi hạ nhiệt độ từ  900c xuống 100c thì có 238,9 gam CuSO4.5H2O kết tinh thoát ra.
	


0,25

0,25





0,5

0,25


0,25


0,5

	Câu 6: (2,0 điểm)        

	
	
nFe = =  0,2 (mol);    nAl = [image: ](mol)
- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
         Fe +  2HCl    FeCl2 +H2[image: ]  
         0,2                                 0,2  (mol)
- Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc A tăng thêm:  
        11,2  - (0,2.2) = 10,8 (g)
- Khi thêm Al vào cốc đựng dd H2SO4 (cốc B) có phản ứng:
             2Al  +  3 H2SO4    Al2(SO4)3    +   3H2
	   [image: ]	         	                                       [image: ]   (mol)


- Khối lượng cốc B tăng thêm:  m  - = m- (g)

- Để cân thăng bằng thì: m -  = 10,8 
                                  => m = 12,15 (g)
	0,25

0,25


0,25

0,25


0,25
0,5

0,25

	Câu 7: (2,0 điểm)         

	
	

Gọi x là hóa trị của M (x  N*;). CTHH của oxit là M2Ox.

Theo bài ra: 

PTHH:    M2Ox   +    xH2      2M   +   x H2O

Theo PTHH:        

Khi (loại)

Khi (loại)
Khi x = 3  M = 56 (thỏa mãn). Vậy M là Fe.
CTHH của oxit đã cho là Fe2O3.
	0,25
0,25
0,5
0,5

0,25
0,25

	   
















II. PHẦN THI  TỰ CHỌN  VẬT LÍ (14 điểm)


ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI – MÔN KHTN 8 – Vật lí

Câu 1:  (2 điểm)

	Nội dung
	Biểu điểm

	Tóm tắt18 cm
.

1
2
Hình vẽ

.
Dầu

h

B
A

Nước

Đổi
18 cm = 0,18 m




Giải

+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở nhánh của bình

 + Gọi A và B là hai điểm có cùng độ cao so với đáy bình nằm ở hai nhánh.

+ Ta có : áp suất tại A và B do là do cột chất lỏng gây ra là bằng nhau:
PA = PB

                                Hay       dd . 0,18 = dn . (0,18 - h)

                                         8000 . 0,18 = 10000. (0,18 - h)  
                                                   1440 = 1800 - 10000.h 
                                            10000.h = 360
.                                                      h = 0,036 (m)   = 3,6 ( cm)
     Vậy : Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là :  3,6 cm.
	

0,5đ





0,5đ



0,5đ




0,5đ




Câu 2:  (3 điểm)

	a) Vì vật nổi và đứng cân bằng trên bề mặt chất lỏng nên :
                         FA = P                                                                                 
                  d n . Vc  = 10. m                                                                        
        10. Dn . S . h c = 10.m                                                                         
       h c =  =  =  (m)
 Vậy chiều cao của phần gỗ chìm trong nước là  (m)                          
	
0,5 đ




0,5 đ

	b)  Thể tích của vật là:        V =  =  =  ( m3)                                    
 Chiều cao toàn bộ vật là:         V = S.h => h =  =  =  (m)                        
Chiều cao phần nổi là  :         h n = h – h c =  –  =  (m)                     
	
0,5 đ



0,5 đ


	c) Lực đẩy Ác si mét  tác dụng lên vật khi vật chìm hoàn toàn và đứng cân bằng trong nước là: F’A = d n . V = 10. Dn . V 
                                                     = 10. 1000.  = 50 N                
Lực cần tác dụng vào miếng gỗ có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới và có cường độ là: F = F’A – P = 50 – 30 = 20 N                                          
Vậy muốn khúc gỗ chìm hoàn toàn và đứng yên trong nước ta cần tác dụng một lực có cường độ 20 N, theo phương thẳng đứng từ trên xuống dưới.             

	
0,5 đ





0,5 đ




	Câu 3
 (3,0 điểm)

	
   I
O’
   A’
J

    H
O
A
B’
          
    K
   B












a) Để mắt thấy được ảnh của chân thì mép dưới 
cách mặt đất nhiều nhất là đoạn IK (như hình vẽ)
+ Xét B’BO có IK là đường trung bình nên:

cm
    b)  Để nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương 
hai tia phản xạ JO, IO phải đi vào mắt, vậy chiều cao 
tối thiểu của gương là đoạn IJ :  IJ = JK – IK    (1)


+ Mặt khác để mắt nhìn thấy ảnh của đỉnh đầu, mép 
trên của gương cách mặt đất ít nhất đoạn JK



Xét O’OA có JH là đường trung bình nên : 


JH  = cm.  JK = JH + HK = JH + OB =  5 + 150 = 155cm  
Ta được: IJ = 155 – 75 = 80cm.
c)   Các kết quả trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến gương. Trong bài toán trên dù người soi gương ở bất kỳ vị trí nào thì B’BO có IK là đường trung bình, O’OA có JH là đường trung bình nên các kết quả trên không phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến gương, chỉ phụ thuộc vào chiều cao của người đó. 

	


Vẽ hình 0,5đ











0,5đ


0,5đ




0,5đ





0,5đ




0,5đ




	




Câu 4
 (1,0 điểm)




	
HS nêu được hiện tượng:Khi đưa chiếc lược nhựa được chãi nhiều lần với tóc lại gần các mảnh giấy vụn. Lược nhựa hút các mảnh giấy vụn.
HS giải thích được hiện tượng: Khi lược nhựa chai nhiều lần với tóc. Lược nhựa bị nhiễm điện. Khi này nó có khả năng hút các vật khác do vậy khi đưa lại gần các mảnh giấy vụn lược nhựa đã hút các mảnh giấy vụn.



	
0,25đ



0,5đ






	


Câu 5
(4,0 điểm)









	

- Dùng lực kế xác định được trọng lượng P1 của vật trong không khí và P2 trong nước.
- Lực đẩy Acsimets tác dụng lên vật trong nước:
                             FA = P1 - P2; 
- Mặt khác FA = V. d0  (d0 là trọng lượng riêng của nước)
Do đó FA = V. 10.D0.

 ;
- Khối lượng riêng của vật: 


.

	


1,0đ

1,0đ


1,0đ

1,0đ




	

Câu 6
(1,0 điểm)

	
Gỉải thích: Cầu được đúc bằng bê tông cốt thép nên nó cũng chịu ảnh hưởng của sự nở vì nhiệt những khi thời tiết, nhiệt độ thay đổi, những khoảng trống này trừ hao cho những đà bê tông nở dài ra khiến cầu không bị cong, hay bị vặn.

	

0,5đ

0,5đ





(Học sinh có thể có cách trình bày khác nếu đúng vần cho điểm tối đa)



IV. PHẦN THI  TỰ CHỌN  SINH HỌC (14 điểm)
	Câu  4 (1điểm)
	a) Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
– Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật gồm:
+ Kích thước của quần thể sinh vật: 
+ Tỉ lệ giới tính
- Thành phần nhóm tuổi
- Mật độ cá thể trong quần thể
-  Kiểu phân bố cá thể của quần thể
b) Khi mật độ quần thể quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống của các các thể trong quần thể:
- Khi mật độ quần thể tăng quá cao sẽ làm cho nguồn thức ăn khan hiếm, nơi ở chật chội dẫn đến các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt.
- Khi mật độ quần thể quá thấp dẫn đến cơ hội gặp gỡ giữa các cá thể khác giới để sinh sản thấp sẽ ảnh hưởng đến sức sinh sản của quần thể.
	0,25



0,25







0,25

0,25

	
	II. PHẦN TỰ CHỌN: (14 điểm)
	

	Câu 1
(2 đ)
	a) Trẻ em cần có nhu cầu dinh dưỡng cao nhất vì ngoài việc đảm bảo nguyên liệu để tạo ra năng lượng cung cấp cho các hoạt động còn cần nguyên liệu để xây dựng cơ thể, giúp cơ thể lớn lên.
b) Nêu mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng.
 - Hoạt động của hệ tiêu hóa giúp biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản tạo thuận lợi cho quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
- Chất dinh dưỡng đi vào làm nguyên liệu cho các quá trình trao đổi chất, lớn lên và phân chia trong các tế bào, đồng thời cung cấp năng lượng cho hệ tiêu hóa và các hệ cơ quan khác hoạt động.
	0,5 





0,25 



0,25 

	Câu 2
(2đ)
	
	Tên bệnh
	Nguyên nhân

	Hậu quả

	Cách phòng tránh


	Sâu răng

	Vệ sinh răng miệng không sạch sẽ.
Vi khuẩn.
Thức ăn nhiều đường.

	Câu trúc răng bị phá huỷ gây đau răng, mất răng.

	- Vệ sinh răng miệng đúng cách.
- Khám răng định kì.
- Tránh các thực phẩm nhiều đường

	Tiêu chảy

	- Ô nhiễm thực phẩm.
- Ô nhiễm nguồn nước.
- Sử dụng thuốc kháng sinh không đúng chỉ dẫn.
- Dị ứng.
	- Mất nước, mất điện giải, có thể dẫn đến tử vong.

	- Ăn chín, uống sôi.
- Thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Giữ gìn vệ sinh nguồn nước.


	Táo bón

	- Chế độ ăn ít chất xơ, không
đủ nước.
- Ít vận động.
- Nhịn đại tiện.

	- Ứ phân trong đại tràng.
- Nứt hậu môn dẫn đến chảy máu trong hoặc sau khi đại tiện.
- Sa trực tràng.
- Gây bệnh trĩ.
	- Bổ sung chất xơ, uống nhiều nước.
- Tăng cường luyện tập thể dục.
- Tạo thói quen đi đại tiện hàng ngày.



	







0,5










0,75





0,75

	Câu 3 (2 điểm)
	a)
	Đặc điểm cấu tạo
	Ý nghĩa

	-   Hồng   cầu   không
nhân
	- Làm giảm bớt năng lượng tiêu tốn trong quá trình làm việc

	- Hb của hồng cầu kết hợp lỏng lẻo với O2 và CO2
	- Vừa giúp cho quá trình vận chuyển khí, vừa giúp cho quá trình TĐK O2  và CO2 diễn ra thuận lợi

	- Hình đĩa lõm 2 mặt
	- Tăng bề mặt tiếp xúc hồng cầu với O2 và CO2  tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển khí

	- Số lượng hồng cầu nhiều
	- Tạo thuận lợi cho quá trình vận chuyển đượcnhiều khí cho nhu cầu cơ thể , nhất
là khi lao động nặng và kéo dài


* Khi khám bệnh bác sĩ thường căn cứ vào số lượng hồng cầu để chẩn đoán bệnh vì:
- Ở người bình thường có từ 4,2 đến 4,5 triệu hồng cầu/mm3
- Khi lượng hồng cầu tăng quá hoặc giảm quá thì cơ thể ở trạng thái bệnh lí:
+ Nếu lượng hồng cầu thấp quá dẫn đến cơ thể bị thiếu máu.
+ Nếu lượng hồng cầu tăng quá cao làm tăng độ quánh của máu gây tắc nghẽn mạch dễ dẫn đến đột quỵ, lâu dần tim bị phì.
b) - Hoạt động của bạch cầu: Tạo ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên
Chú thích: 1- Kháng nguyên          2- Kháng thể
- Tương tác giữa kháng nguyên và kháng thể theo cơ chế ổ khóa – chìa khóa
	


0,25





0,25




0,25




0,25





0,25

0,25





0,25


0,25

	Câu 4 (1điểm)
	a) Thời gian một chu kì tim của vận động viên này khi ở trạng thái bình thường và khi thi đấu:
- Trạng thái bình thường: 60/48 = 1,25s
- Khi thi đấu: 60/150=0,4s
b)Khi thi đấu thì nhịp tim vận động viên trên tăng lên so với lúc bình thường vì: Khi thi đấu cơ thể vận động viên vận động với cường độ cao nên cơ thể đòi hỏi nhiều khí ô xi do đó tim đập nhanh hơn để bơm máu cung cấp ô xi đến các cơ
bắp.
c) - Nếu tăng nhịp tim thì thời gian của chu kì tim ngắn lại. Khi rút ngắn thời gian của chu kì tim thì sẽ làm rút ngắn thời gian của pha giãn chung dẫn đến cơ tim phải làm việc nhiều và có ít thời gian để phục hồi khả năng làm việc.
-  Pha giãn chung là giai đoạn tế bào cơ tim được nhận máu từ động mạch vành tim. Vì vậy, khi thời gian nghỉ ngơi của tim giảm xuống thì lượng chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào cơ tim bị giảm. Do đó, nếu tim đập nhanh kéo dài thì nguy cơ dẫn đến suy tim.

	0,25




0,25




0,25



0,25

	Câu 5 (2điểm)



















	a. Những đặc điểm cấu tạo của các cơ quan trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm tham gia bảo vệ phối tránh khỏi các tác nhân có hại là: 
– Làm ẩm không khí: Do lớp niêm mạc có khả năng tiết chất nhầy lót bên trong đường dẫn khí (mũi, khí quản, phế quản).
– Làm ẩm không khí: Do lớp mao mạch máu dày đặc căng máu dưới lớp niêm mạc ở mũi và phế quản.
- Tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại:
+ Lông mũi và chất nhầy: Giữ lại các hạt bụi lớn và nhỏ.
+ Nắp thanh quản: Đậy kín đường hô hấp, ngăn không cho thức ăn lọt vào khi nuốt.
+ Các tế bào limpho ở các hạch amiđan, V.A tiết ra các kháng thể để vô hiệu hóa các tác nhân gây bệnh.
b. Trong đường dẫn khí của hệ hô hấp đã có những cấu trúc và cơ chế chống bụi, bảo vệ phối mà khi lao động vệ sinh hay đi đường vẫn cần đeo khẩu trang chống bụi là vì: Mật độ bụi và các tác nhân khác trên đường phố hay khi đang lao động vệ sinh là rất lớn, vượt quá khả năng làm sạch của đường dẫn khí trong hệ hô hấp, bởi vậy nên đeo khẩu trang khi đi đường hay khi lao động vệ sinh để hệ hô hấp tránh khỏi các tác nhân gây hại.
c. Khi ăn, ta không nên vừa nhai vừa cười nói, đùa nghịch là vì:
- Dựa vào cơ chế của phản xạ nuốt thức ăn. Khi nhai, vừa cười vừa nói, đùa nghịch thì thức ăn có thể không vào thực quản mà lọt vào đường dẫn khí (thanh quản, khí quản) làm ta bị sặc, thậm chí gây tắc đường dẫn khí, dẫn đến nguy hiểm...
	


0,25

0,25

0,5







0,5






0,5

	Câu 6 (1điểm)
	- Do phòng kín nên không khí khó lưu thông được với bên ngoài (thậm chí không thể lưu thông với bên ngoài). Khi sưởi ấm bằng bếp than thì lượng O2 đã tham gia vào phản ứng cháy, đồng thời tạo ra khí CO2 và CO.
– Hàm lượng khí O2 giảm, hàm lượng CO và CO2  tăng.
– Hb trong hồng cầu kết hợp dễ dàng với khí CO tạo thành carboxyhemoglobin qua phản ứng:    Hb+ CO→ НЬСО
 - HbCO là một hợp chất rất bền khó bị phân tách, do đó, máu thiếu Hb tự do để gắn và vận chuyển O2 dẫn đến cơ thể thiếu O2 nên có cảm giác ngạt thở. Vì vậy khi sưởi ấm bằng bếp than không nên đóng kín cửa và đặc biệt không nên sưởi ấm bằng bếp than qua đêm vì có nguy cơ gây cháy, nguy hiểm đến tính mạng.

	0,25


0,25
0,25


0,25

	Câu 7 (1điểm)
	a) Áp suất của O2 trong phế nang là:  
100%            720mmHg               
20%              x  mmHg                
 x=  20  x  720 :100 =  144 mmHg  (0,25đ)
- Sự chênh lệch áp suất giữa nồng độ ôxi trong phế nang và máu là: 144-37 = 107 (mmHg)
b) Sự chênh lệch áp suất này sẽ làm cho khí O2 đi từ phế nang vào máu vì O2 sẽ khuếch tán từ nơi có nồng độ cao (phế nang) đến nơi có nồng độ thấp ( máu)
	

0,25


0.25


0,5

	Câu 8 (2điểm)
	a) – Các sin h vật cùng loài hỗ trợ nhau khi chúng sống quần tụ, hình thành bầy đàn trong trường hợp: điều kiện sống thuận lợi (nơi ở rộng rãi, thức ăn dồi dào, tỉ lệ đực cái phù hợp).
- Các sinh vật cùng loài cạnh tranh nhau khi chúng sống quần tụ, hình thành bầy đàn trong trường hợp: điều kiện sống bất lợi như nơi ở chật hẹp, thức ăn cạn kiệt, tỉ lệ đực cái không phù hợp,...
b) Trong sản xuất, để hạn chế cạnh tranh ngoài việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cần chú ý áp dụng các biện pháp:
– Trong trồng trọt:
+ Trồng luân canh, xen canh.
+ Trồng với mật độ thích hợp, chủ động tỉa thưa đúng kĩ thuật.
- Trong chăn nuôi:
+ Kết hợp nuôi nhiều loài có nhu cầu sống khác nhau trong cùng môi trường sống.
+ Nuôi với mật độ thích hợp, chủ động tách đàn hợp lí.

	0,5


0,5




0,5


0,5

	Câu 9 (2điểm)
	a) Vẽ biểu đồ tháp tuổi
[image: ]
- Tháp tuổi của quần thể chuột đồng thuộc dạng ổn định.

b)
-  Việc sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá khi đánh bắt cá ở biển sẽ đảm bảo khai thác đúng kích thước, độ tuổi ở mỗi loài cá; tránh việc khai thác tận diệt. Nhờ đó, sự sinh trưởng và phát triển của các quần thể cá không bị ảnh hưởng quá mức (các quần thể cá vẫn có khả năng phục hồi kích thước sau đánh bắt), đảm bảo đa dạng sinh học và khai thác bền vững.
- Quy định sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá khi đánh bắt cá ở biển nhằm bảo vệ nhóm tuổi tuổi trước sinh sản của quần thể.
	0,75











0,25



0,5



0,5



























Chú ý: - Nếu HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa với mỗi ý, câu của đề ra.
            - Nếu PTHH chưa cân bằng, cân bằng sai hoặc thiếu điều kiện phản ứng (nếu có), hoặc cả hai thì cho một nửa số điểm tương ứng của PTHH đó.










































	UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG ĐỨC
Đề chính thức


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN I (BẮT BUỘC)
Câu 1: ( 1 điểm).
 Viết các PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau:




      KMnO4 O2 PbO H2O H2SO4
Câu 2:( 1 điểm)
Hòa tan hết 6,5 gam Zn vào 500 ml dung dịch HCl vừa đủ.
a) Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng
Câu 3 ( 1.0 điểm)
a.Môi trường sống là gì? kể tên các loại môi trường sống ? lấy ví dụ minh họa cho mỗi loại môi trường đó ?
b.Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ.
Câu 4 ( 1.0 điểm).
Quần thể sinh vật là gì? Lấy hai VD về quần thể sinh vật ?
Câu 5. (1,0 điểm).
Một xe chuyển động trên đoạn đường thẳng có độ dài s. Nửa quãng đường đầu xe đi với tốc độ v=30km/h, quãng đường còn lại xe chuyển động tốc độ v=40km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường s.
Câu 6. (1,0 điểm).
Một tia sáng mặt trời tạo góc 360 với mặt phẳng nằm ngang chiếu tới một gương phẳng đặt trên miệng một cái giếng và cho tia phản xạ có phương thẳng đứng xuống đáy giếng. Hỏi gương phải đặt nghiêng một góc bao nhiêu so với phương thẳng đứng và xác định góc tới, góc phản xạ của tia sáng đó trên gương.
PHẦN II (TỰ CHỌN): 
1. NỘI DUNG 1: PHÂN MÔN HÓA (7 câu 14,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm).
1. Quả bóng bay thổi bằng hơi thở của ta thì bóng không bay được. Nếu quả bóng được bơm khí hydrogen thì bay lên cao. Giải thích hiện tượng trên.
2. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có) cho những vấn đề sau:
a. Để cải tạo đất ở một số ruộng bị chua (đất chua) người ta thường bón calcium oxide CaO.
b. Tại sao khi sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ra ô nhiễm môi trường? Nêu biện pháp chống ô nhiễm.
Câu 2: (2,0 điểm). 
1. Cho khí Hydrogen dư đi qua hỗn hợp chất rắn A gồm: CuO, Na2O, MgO, Fe nung nóng thu được chất rắn B. Cho B vào nước dư thu được chất rắn C và dung dịch D. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn C thu được chất rắn G. Hỏi B, C, D, G là những chất gì ? Viết PTHH của các phản ứng xảy ra?
2. Có 4 chất rắn, dạng bột đựng trong 4 lọ mất nhãn gồm: MgO, P2O5, Na2O, CuO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?
Câu 3. (2,0 điểm).
   Cho 27,4 gam Ba vào 400 gam dung dịch CuSO4 3,2% thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.
 a. Tính thể tích khí A ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C.
 b. Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn?
Câu 4: (2,0 điểm). 
	   Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
Câu 5: (2,0 điểm). 
       Cho 5,2 gam hỗn hợp ba kim loại ở dạng bột Mg, Al, Zn cháy hoàn toàn trong bình oxygen dư ta thu được 8,4 gam hỗn hợp oxide. Nếu cũng đem lượng hỗn hợp kim loại đó hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thì khối lượng acid cần dùng là m gam và thu được V lít khí H2 ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C. Giá trị của m và V lần lượt là
Câu 6.(2,0 điểm). 
       Khử hoàn toàn 38,4 gam một oxide kim loại bằng 35,7 lít CO (ở nhiệt độ cao và điều kiện không có oxi) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,9 lít khí H2. Xác định công thức của oxide đã cho (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn 1bar, 250C).
Câu 7: ( 2 điểm)
      1. Trong bình cầu chứa đầy khí HCl (ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C) người ta cho vào bình cầu đầy nước cất để hòa tan hết lượng HCl trên. Tính nồng độ % của acid thu được.
     2. Hòa tan 16,25 gam kim loại A (hóa trị II) vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được 6,1975 lít khí H2điều kiện chuẩn 1 bar, 250C.
    a. Xác định kim loại A ?
    b. Nếu dung kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,578 lít khí H2điều kiện chuẩn 1 bar, 250C. Tính hiệu suất của phản ứng ?


- Học sinh được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
- Các phép tính được làm tròn đến 2 số sau dấu phẩy.
                                          ----------------------------------------------------------
	2. NỘI DUNG 2:  PHÂN MÔN SINH HỌC: ( 7 câu: 14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) .
 Sự biến đổi lí học và hoá  học ở dạ dày diễn ra như thế nào?
Câu 2 ( 1.0 điểm).
 Cho sơ đồ chuyển hóa sau:


Tinh bột    Đường Mantozơ    Đường Glucozơ
Chặng (1) và chặng (2) trong sơ đồ trên diễn ra ở những bộ phận nào của cơ quan tiêu hóa và có sự tham gia của những loại enzim nào?
Câu 3 ( 2.0 điểm).
Một tài xế taxi cân nặng 60 kg uống 90gram rượu thì hàm lượng rượu trong máu anh ta là  20/00 ( 2 phần nghìn). Sau khi uống rượu, người tài xế đã lái xe và gây ra tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Cảnh sát bắt được anh ta sau đó 3 giờ. Mẫu máu thử của anh ta lúc đó có hàm lượng rượu là 1 0/00 ( một phần nghìn). Biết rằng trung bình trong một giờ với 10 kg khối lượng cơ thể thì có khoảng  2,0 gram rượu được bài tiết ra khỏi cơ thể.
a.Hỏi lúc người tài xế gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu của anh ta là bao nhiêu?
b.Tính thời gian để người tài xế không còn hàm lượng rượu trong máu? Nếu người này uống rượu vào 10 giờ sáng thì mấy giờ trong cùng ngày người này có thể tham gia giao thông mà không bị vi phạm pháp luật ?
Câu 4 ( 2.0 điểm).
Cho biết thể tích khí chứa trong phổi sau khi hít vào bình thường nhiều gấp 7 lần thể tích khí lưu thông. Thể tích khí chứa trong phổi sau khi hít vào tận lực là 5200ml. Dung tích sống là 3800ml. Thể tích khí dự trữ là 1600ml. Hỏi 
a. Thể tích khí trong phổi sau khi thở ra gắng sức
b. Thể tích khí trong phổi sau khi hít vào bình thường 
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
a/.Thế nào là cử động hô hấp, nhịp hô hấp? Tính số cử động hô hấp của một cầu thủ đá bóng. Biết rằng tổng lượng khí thở ra bình thường trong 19 nhịp hô hấp của cầu thủ này là 152 lit, lượng khí một lần thở ra bình thường là 500 ml.
b/. Bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong là gì?
Câu 6 ( 2.0 điểm).
a.Nêu các đặc điểm của gấu thích nghi với nhiệt độ giá lạnh ở vùng Bắc cực ?
b. Nêu các đặc  điểm của xương rồng thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc?
Câu 7 ( 2.0 điểm). Em hãy đề xuất biện pháp bảo vệ đối với các quần thể có nguy cơ tuyệt chủng
3. NỘI DUNG 3: PHÂN MÔNVẬT LÍ ( 14 điểm)
Câu 1. ( 2,5 điểm) Hai bản kim loại đồng chất tiết diện đều có cùng chiều dài bằng 20 cm và cùng tiết diện nhưng có trọng lượng riêng khác nhau d1 = 1,25d2. Hai bản được hàn dính lại ở một đầu O và được treo bằng sợi dây. Để thanh nằm ngang người ta thực hiện biện pháp cắt một phần của thanh thứ nhất và đem đặt lên chính giữa của phần còn lại. Tìm chiều dài phần bị cắt.
[image: Cơ học lớp 8]

Câu 2:(2,5 điểm)Thả một vật bằng kim loại vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ mức 130cm3 dâng lên đến 175cm3. Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 4,2N. Cho trọng lượng riêng của nước d=10000N/m3.
	a, Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật?
	b, Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật?
Câu 3:(1,0 điểm)Giả sử trong cơn giông, các đám mây tích điện, trong đó đám mây bay gần mặt đất thường tích điện âm. Khi khoảng cách đủ gần, sẽ có hiện tượng phóng tia lửa giữa đám mây và mặt đất gọi là tia sét.
a) Khi đám mây tích điện âm đến gần mặt đất, mặt đất tích điện gì?
b) Khi có tia sét, đã có dòng điện giữa đám mây và mặt đất, đó là dòng chuyển dời của hạt mang điện nào? Chúng chuyển động theo chiều nào?
Câu 4:(1,0 điểm)Khi đứng ngoài trời mùa đông có băng và đứng ngoài trời mùa hè có nhiệt độ không khí trên 370C thì có sự truyền nhiệt giữa người và không khí hay không? Vì sao?
[image: ]Câu 5.(3,0 điểm) Hai gương phẳng (M) và (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng AB = 40cm, trên đoạn AB đặt một điểm sáng S cách gương (M) một đoạn SA =16cm. Xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = 30cm.
1. Vẽ đường đi của hai tia sáng xuất phát từ S: một phản xạ trên gương (N) tại I và truyền qua O; một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương (N) tại H, trên gương (M) tại K rồi truyền qua O.
2. Tính khoảng cách IB và KA.
3. Gọi Sn là ảnh đối xứng của S qua (N), Sm là ảnh đối xứng của S qua (M). Cho S chuyển động thẳng đều với vận tốc v=2cm/s trên đoạn thẳng SB hướng về phía điểm B. Tính vận tốc của Sm so với S, vận tốc của Sm so với Sn.
Câu 6: (4,0 điểm)
1) Cho các dụng cụ: Lực kế, cốc nước (biết nước có khối lượng riêng 1g/cm3 hay
1000kg/m3), quả nặng bằng sắt (chưa biết khối lượng), 1 đoạn dây chỉ (cho rằng chỉ có khối lượng không đáng kể) . Hãy xác định khối lượng riêng của sắt.
2)  Hãy xác định trọng lượng riêng của 1 chất lỏng với dụng cụ: một lực kế, một chậu nước và một vật nặng. Nêu các bước tiến hành và giải thích.

                          HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN I (BẮT BUỘC): 6 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	
          (1)  2KMnO4       K2MnO4     +  MnO2    +    O2

          (2)    2Pb     +    O2    2PbO

          (3)     PbO     +    H2    Pb      +    H2O

          (4)    SO3     +     H2O         H2SO4

	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
1 điểm
	a) PTHH     Zn  +  2HCl    ZnCl2  +  H2
= 6,5 : 65 = 0,1 mol
Theo PTHH   =  nH2=0,1 mol
=> VH2=  0,1 . 24,79 = 2,479 lít.
b) Theo PTHH =2  =2 .0,1 = 0,2 mol
Đổi 500ml =0,5 lít => CM HCl  = 0,2 : 0,5 =  0,4(M)
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	3
1 điểm
	a. Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tạ và phát triển của sinh vật
b. Các loại môi trường sống chủ yếu
+ Môi trường trong đất
 Ví dụ: giun đất, dế mèn...
+ Môi trường sinh vật. 
Ví dụ: giun đũa, sán lá gan...
+ Môi trường trong nước. 
Ví dụ: cá chép, cua...
+ Môi trường cạn (trên mặt đất và không khí). 
Ví dụ: chim sẻ, con báo...
	0.5

0.25
0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

0.25
0.25

	
	Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ là:
	Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh
	Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh

	- Là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường; các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái, chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.
	- Là các nhân tố sống tác động đến sinh vật; các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch).

	- Ví dụ: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh.
	- Ví dụ: Cùng sống trên một cánh đồng lúa, cỏ dại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm.



	





0.25








0.25

	4
1 điểm
	- Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới.
VD-Rừng cây thông nhựa phân bố ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam.
-Các cá thể chuột đồng sống trên một đồng lúa. Các cá thể chuột đực và cái có khả năng giao phối với nhau sinh ra chuột con
	0.5



0.25

0.25

	


5
1 điểm
	- Thời gian xe đi hết nửa đoạn đường đầu :


- Thời gian xe đi hết nửa đoạn đường cuối :


- Tốc độ trung bình của xe trên đoạn đường s :



Thay số : 
	



0,25



0,25




0,25


0,25

	6
1 điểm
	


Ta thấy: I1 = I2 (Theo định luật phản xạ)
I3 = I5 (cùng phụ với góc tới và góc phản xạ)
              I5 = I4 (đối đỉnh)
=> I3 = I4 = I5

Mà + I3 + I4 = 900 => I3 = I4 = (900 - 360): 2 = 270
Lại có: I1 + I2 + I3 + I4= 1800 => I1 = I2 = (1800 - 2I3): 2 = 630
Vậy: -Góc hợp bởi gương và phương thẳng đứng là 270
         - Góc phản xạ bằng góc tới và bằng 630
Gương đặt nghiêng một góc 27° so với phương thẳng đứng.

	


0,25









0,25



0,25


0,25




PHẦN II: PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung phân môn sinh học: (14 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(2.0đ)
	
*Biến đổi lí học ở dạ dày diễn ra như sau:
- Thức ăn chạm lưỡi và chạm dạ dày kích thích tiết ra dịch vị 
( sau 3 giờ có tới 1 lít dịch vị) giúp hoà loãng thức ăn.
- Sự phối hợp co của các lớp cơ dạ dày giúp làm nhuyễn và đảo trộn thức ăn cho thấm đều dịch vị.

	

0.5

0.5

	
	*Biến đổi hoá học ở dạ dày diễn ra như sau:
- Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.
- Một phần Prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3-10 axit amin).
	

0.5

0.5



	2/.
(1.0đ)
	1. - Chặng (1): + Diễn ra ở khoang miệng và ruột non
                        + Enzim tham gia: amilaza
    - Chặng (2): + Diễn ra ở ruột non
                        + Enzim tham gia: mantoza
	
0.25

0.25
0,25
0,25

	3/.
(2.0đ)
	a. Lúc người tài xế gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu của anh ta là: - Sau mỗi giờ thì người tài xế thải số gam rượu ra ngoài là:
                 (2 x 60): 10 = 12g
- Số gam rượu người đó thải ra trong 3 giờ là: 12 x 3 = 36g
- Số rượu còn lại trong máu lúc bắt được anh ta là: 
(1 0/00 x 90) : 2 0/00  = 45g 
- Số gam rượu có trong máu vào thời điểm anh ta gây tai nạn là: 
                   45g + 36g = 81g
- Hàm lượng rượu trong máu anh ta lúc anh ta gây tai nạn là:
(1 0/00 x 81) : 45  = 1,8  0/00
b.Thời điểm để người tài xế không còn hàm lượng rượu trong máu và thời gian người này được phép tham gia giao thông:
- Thời gian để người tài xế không còn hàm lượng rượu trong máu là: 
90:12 = 7,5 ( giờ).
- Thời điểm người này được phép tham gia giao thông là lúc hàm lượng rượu trong máu không còn: 10 +7,5 =  17h 30 phút (5h30  chiều).
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ




0,5đ

0,5đ

	4/.
(2.0đ)
	* Gọi thể tích (V), V lưu thông là X ml .= >V Khí hít vào bình thường là : 7X ml
a.  V khí thở ra gắng sức  = V hít vào sâu - V dung tích sống.
  Thay vào ta có:  V (thở ra gắng sức)  =   5200  - 3800  =  1400  ml
b. Ta biết : V hít vào thường = V lưu thông  + V thở ra thường    ( 1)
 Mà :  V thở ra thường = V thở ra sâu +  V dự trữ = 1400 + 1600 = 3000 ml  
Thay vào (1) ta có  :   7X   =  X  +  3000 
  = >  6 X   =   3000 ml   .          
  =>  X   =  500  ml
  Vậy :   V khí hít vào thường là :   7  x   500  =  3500 ml
Đáp số :  a-  V (thở ra gắng sức)  =     1400 ml
                                  b-  V (hit vào thường)   =     3500 ml
	0.5


0.5

0.25

0.25

0.25
0.25

	5/.
(2.0đ)
	a/.
- Cử động hô hấp, nhịp hô hấp: Cứ 1 lần hít vào và 1 lần thở ra được coi là một cử động hô hấp. Số cử động hô hấp trong một phút là nhịp hô hấp.
- Tính số lần cử động hô hấp:
+ Lượng khí thở ra bình thường của người đó trong một nhịp hô hấp là: 
152 : 19 = 8 lít = 8000 ml
+ Số cử động hô hấp của nam vận động viên là: 8000 : 500 = 16 cử động hô hấp
b/. Bản chất của hô hấp ngoài và hô hấp trong
- Hô hấp ngoài:  
+ Sự thở ra và hít vào ( thông khí ở phổi)
+ TĐK ở phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu, CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.
- Hô hấp trong: 	
+ Trao đổi khí ở tế  bào: O2 khuếch tán từ máu vào tế bào;CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu
	
0.5




0.25

0.25


0.25
0.25



0.5

	6/.
(2.0đ)
	a) Đặc điểm của gấu thích nghi với nhiệt độ giá lạnh ở vùng Bắc cực: Có bộ lông và lớp mỡ dày giúp giữ ấm, không có lông mi do lông mi có thể gây đóng băng trên mắt, bộ lông màu trắng giúp chúng ngụy trang, có tập tính ngủ đông và hoạt động trong mùa hạ vào ban ngày.
b) Đặc điểm của xương rồng thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc: Lá biến đổi thành gai để hạn chế thoát hơi nước, thân mọng nước giúp dự trữ nước, thân thường xẻ rãnh dọc từ đỉnh thân tới gốc để tạo thành dòng chảy hướng dòng nước mưa hoặc sương xuống gốc, rễ nông và lan rộng để lấy được nhiều nước mưa hoặc sương.
	
0.25
0.25


0.75



0.75



	7/.
(2.0đ)
	Biện pháp bảo vệ đối với các quần thể có nguy cơ tuyệt chủng:
- Di chuyển quần thể đến nơi sống mới như vườn thú, trang trại bảo tồn hoặc tiến hành bảo tồn nguyên vị.
- Điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu những đường dây buôn bán quần thể có nguy cơ tuyệt chủng trái phép    
- Trừng trị thích đáng nhằm răn đe hiệu quả các đối tượng vi phạm
- Nghiêm cấm buôn bán sừng tê giác dưới mọi hình thức
- Tiêu hủy các kho ngà voi và sừng tê giác thu giữ được
- Thắt chặt quản lý đối với các cơ sở nuôi hổ tư nhân và chấm dứt mọi hoạt động cho hổ sinh sản không kiểm soát 
- Chấm dứt hoàn toàn tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam
- Buộc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát và chấm dứt tình trạng tiêu thụ ĐVHD trái phép trên địa bàn

	

0,25


0,25

0,25


0,25
0,25

0,25

0,25


0,25



2. Nội dung phân môn Hóa học: (7 câu 14,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm).
1. Quả bóng bay thổi bằng hơi thở của ta thì bóng không bay được. Nếu quả bóng được bơm khí hydrogen thì bay lên cao. Giải thích hiện tượng trên.
2. Hãy giải thích và viết phương trình hóa học minh họa (nếu có) cho những vấn đề sau:
a. Để cải tạo đất ở một số ruộng bị chua (đất chua) người ta thường bón calcium oxide CaO.
b. Tại sao khi sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ra ô nhiễm môi trường? Nêu biện pháp chống ô nhiễm.
	Nội dung
	Điểm

	1.

+ Trong hơi thở của chúng ta chứa khí CO2 có:  → khí CO2 nặng hơn không khí nên khi thổi quả bóng bay bằng hơi thở của chúng ta thì quả bóng sẽ không bay lên được.

+ Ta có: → Khí H2 nhẹ hơn không khí nên khi nạp khí Hidro vào quả bóng bay thì bóng sẽ bay lên cao.
	
0.25

0.25

0,25


0,25

	2.
a. Calcium oxide (vôi bột) CaO. Khi bón vôi thì chất này tác dụng với nước tạo ra Ca(OH)2; đây là một chất kiềm giúp trung hoà độ acid của đất, giảm độ chua cho đất.
CaO + H2O → Ca(OH)2
b.
- Khi sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi gây ô nhiễm môi trường vì: đều sinh ra CO2, CO, SO2 (trong than có cả lưu huỳnh lẫn vào). Những khí này đều ảnh hưởng không tốt cho con người, gây độc, gây mưa acid, gây hiệu ứng “nhà kính” làm biến đổi khí hậu...


- Biện pháp chống ô nhiễm môi trường :
+ Xây lò nung vôi, gạch ngói ở nơi xa dân cư
+ Trồng cây xanh vì khi đó cây xanh hấp thụ khí CO2 và giải phóng khí O2.
	0.25

0.25





0,25

0,25
0,25


Câu 2: (2,0 điểm). 
1. Cho khí Hydrogen dư đi qua hỗn hợp chất rắn A gồm: CuO, Na2O, MgO, Fe nung nóng thu được chất rắn B. Cho B vào nước dư thu được chất rắn C và dung dịch D. Đốt cháy hoàn toàn chất rắn C thu được chất rắn G. Hỏi B, C, D, G là những chất gì ? Viết PTHH của các phản ứng xảy ra?
2. Có 4 chất rắn, dạng bột đựng trong 4 lọ mất nhãn gồm: MgO, P2O5, Na2O, CuO. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi chất. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra?

	Nội dung
	Điểm

	1. 
- Cho khí Hiđro dư đi qua hỗn hợp chất rắn A gồm: CuO, Na2O, MgO, Fe nung nóng thu được chất rắn B:

CuO + H2[image: ] Cu + H2O
+ Chất rắn B: Cu, Na2O, MgO, Fe.
- Cho B vào nước dư thu được chất rắn C và dung dịch D:
Na2O + H2O → 2NaOH
+ Chất rắn C: Cu, MgO, Fe
+ Dung dịch D: NaOH
- Đốt cháy hoàn toàn chất rắn C thu được chất rắn G:

2Cu + O2[image: ] 2CuO

3Fe + 2O2[image: ] Fe3O4
+ Chất rắn G: CuO, Fe3O4, MgO
	
0.25

0.25

0,25

0,25
0,25

	2. 
- Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.
- Hòa tan lần lượt 4 mẫu thử vào nước
+ Mẫu nào tan trong nước tạo thành dung dịch là P2O5, Na2O
Na2O + H2O → 2NaOH
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4
+ Mẫu không tan là MgO, CuO.
- Thử lần lượt 2 dung dịch thu được bằng quỳ tím:
+ Nếu quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH ta xác định được Na2O.
+ Nếu quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H3PO4 ta xác định được P2O5.
- Dẫn luồng khí H2 lần lượt đi qua MgO, CuO nung nóng:
+ Nếu có chất rắn màu đỏ tạo thành là CuO.

CuO + H2[image: ] Cu + H2O
+ Chất rắn còn lại là MgO.
	
0.25

0.25





0,25





Câu 3. (2,0 điểm).
Cho 27,4 gam Ba vào 400 gam dung dịch CuSO4 3,2% thu được khí A, kết tủa B và dung dịch C.
a. Tính thể tích khí A ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C.
b. Nung kết tủa B ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được bao nhiêu gam chất rắn?
	Nội dung
	Điểm

	
a. Ta có:
- Phương trình phản ứng
A + 2HCl → ACl2 + H2

- Theo phương trình hóa học: 

→ A là Zn - Zinc
b. Phương trình phản ứng
Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2



- Theo phương trình hóa học: 

→Hiệu suất của phản ứng: 
	0.25

0.25


0,25


0,25

0,25

	
2. Số mol Ba: 

Số mol CuSO4: 
		Ba + 2H2O  Ba(OH)2   +  H2
		0,2		0,2	     0,2 mol
		Ba(OH)2 + CuSO4    BaSO4 + Cu(OH)2
Ban đầu:           0,2	       0,08 mol	
Phản ứng:        0,08        0,08               0,08      0,08
Dư:                  0,12               0                     0,08          0,08

a. Thể tích khí H2: 
b.Kết tủa B gồm: BaSO4 0,08 mol và Cu(OH)2 0,08 mol

	Cu(OH)2 CuO + H2O
	 0,08 mol          0,08		

	BaSO4 không xảy ra
Khối lượng chất rắn sau khi nung:


	[image: ]
	
0.25



0.25

0,25

 0,25

 0,25


0.25




0.25


Câu 4: (2,0 điểm). 
         Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
	Nội dung
	Điểm

	
[bookmark: _Hlk135164375] 
- Gọi a, b là mol của FeS và FeS2 phản ứng với oxygen
- Phương trình hóa học
4FeS + 7O2    → 2 Fe2O3   + 4SO2.
4FeS2 + 11O2. → 2Fe2O3   + 8SO2.
- Theo phương trình hóa học ta có:


- Thành phần % theo khối lượng các chất trong X:


(có thể giải theo bảo toàn e)
	
0,5
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Câu 5: (2,0 điểm). 
            Cho 5,2 gam hỗn hợp ba kim loại ở dạng bột Mg, Al, Zn cháy hoàn toàn trong bình oxygen dư ta thu được 8,4 gam hỗn hợp oxide. Nếu cũng đem lượng hỗn hợp kim loại đó hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thì khối lượng acid cần dùng là m gam và thu được V lít khí H2 ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C. Giá trị của m và V lần lượt là
	Nội dung
	Điểm

	- Phương trình hóa học





- Theo phương trình hóa học (1,2,3) ta có: (1*)

- Theo phương trình hóa học (4,5,6) ta có: (2*)

- Nhân (1*) với 4 ta được: (3*)

- từ (2*) và (3*) → 
- Theo phương trình hóa học (4,5,6) ta có:


	
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

0,25


0,25



	* Có thể sử dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố:

- Bảo toàn Nguyên tố O: 


* Có thể sử dụng phương pháp bảo toàn electron, bảo toàn điện tích:


	


Câu 6.(2,0 điểm).
      Khử hoàn toàn 38,4 gam một oxide kim loại bằng 35,7 lít CO (ở nhiệt độ cao và điều kiện không có oxi) thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 là 18 và chất rắn Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 11,9 lít khí H2. Xác định công thức của oxide đã cho (các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn 1bar, 250C).
	Nội dung
	Điểm

	- Gọi kim loại là R, hóa trị của kim loại trong oxide là n, hóa trị của kim loại khi tác dụng với acid là m ( n, m > 0).
- Gọi công thức tổng quát của oxit: R2On ;


- Hỗn hợp X có CO dư nên R2On phản ứng hết.



Ta có: 
- Sau phản ứng thu được hỗn hợp khí nên CO còn dư 
→ Hỗn hợp khí X gồm CO (x mol), CO2 (y mol) 

- Bảo toàn nguyên tố C → 

- Vì tỉ khối của X so với H2 là 18 nên ta có : 
- Từ (*) và (**) ta có: → x = y = 0,72 (mol)

Theo PTHH (1):  Số mol O trong R2On là: 



- Khối lượng nguyên tố R: 

Theo PTHH (2):  
- Biện luận:
	m
	1
	2
	3

	MR
	28
	56
	84

	Kết luận
	Loại
	Fe
	Loại



Vậy R là Fe 

→ Tacó tỉ lệ:  CTHH của oxit: Fe2O3.
	0,25
0,25
0,25
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0,25
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0,25




Câu 7: (2,0 điểm) 
      1.Trong bình cầu chứa đầy khí HCl (ở điều kiện chuẩn 1 bar, 250C) người ta cho vào bình cầu đầy nước cất để hòa tan hết lượng HCl trên. Tính nồng độ % của acid thu được.
       2. Hòa tan 16,25 gam kim loại A (hóa trị II) vào dung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được 6,1975 lít khí H2điều kiện chuẩn 1 bar, 250C.
	a. Xác định kim loại A ?
	b. Nếu dung kim loại trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 thì thu được 5,578 lít khí H2 điều kiện chuẩn 1 bar, 250C. Tính hiệu suất của phản ứng ?

	Nội dung
	Điểm

	1.






	
0.25

0.25

0,25

0,25







3. Nội dung phân môn vật lí: (6 câu 14,0 điểm)

	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm

	1
	Gọi chiều dài của hai thanh là l, S là tiết diện của mỗi thanh.
a) Hệ thông hai thanh là một đòn bẩy có điểm tựa tại O.
[image: Cơ học lớp 8]
Gọi chiều dài phần bị cắt là l1.
Do hai thanh đã cân bằng nên theo điều kiện cân bằng của đòn bẩy ta có:
P1. = P2.
⇒ d1.l.S.  = d2.l.S.
1,25d2. = d2.
1,25. = 
 l1 = l – 2. = 4 cm.

	








0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

	2
	a, - Thể tích nước trong bình dâng lên bằng đúng thể tích của vật chiếm chỗ trong nước
          V = 175 – 130 = 45cm3 = 0,000045m3
- Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật
          FA = d.V = 10000 x 0,000045 = 0,45N
b, - Trọng lượng của vật
         P = 4,2 +  FA = 4,2 + 0,45 = 4,65 N
- Khối lượng cuả vật
         m = P/10 = 4,65/10 = 0,465 kg
- Khối lượng riêng của vật
         D = m/V = 0,465/0,000045 = 10333,33 kg/m3
	
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

	3
	a) Khi đám mây tích điện âm đến gần mặt đất, mặt đất sẽ tích điện dương.
b) Nếu đám mây gần mặt đất, sẽ xảy ra sự phóng điện, các electron chuyển động có hướng từ đám mây xuống mặt đất.
	
1,0

	4
	Có sự truyền nhiệt giữa người và không khí trong cả hai trường hợp vì trong điều kiện như vậy có sự chênh lệch nhiệt độ giữa người và không khí bên ngoài. Bằng chứng cụ thể là đứng ngoài trời vào mùa đông có băng, người sẽ cảm thấy rét (do mất nhiều năng lượng nhiệt để truyền nhiệt cho không khí). Còn đứng ngoài trời vào mùa hè nhiệt độ không khí trên 370C, người sẽ cảm thấy rất nóng do phải nhận thêm năng lượng nhiệt truyền cho cơ thể (chưa kể nhiệt từ cơ thể khó thoát hơn do nhiệt độ cao).
	

1,0

	5
	1) HS vẽ hình đúng (không cần giải thích cách vẽ, vẽ đúng đường đi của mỗi một tia sáng cho 1 điểm)[image: ]
	



1,0

	
	2) Tính IB, KA.
- Vẽ C đối xứng S qua A.
- Tam giác S'IB đồng dạng với tam giác S'SO



......
- Tam giác S'KA đồng dạng với tam giác S'O'C nên ta có:


  nên ....

	


0,5

0,5

	
	[image: ]
- Trong thời gian t điểm sáng S dịch chuyển sang phải đoạn đường là d thì:


-  Sm dịch chuyển sang trái đoạn đường cũng là d, nên quãng đường Sm dịch chuyển so với S trong thời gian t là 2d. Vậy vận tốc của Sm so với S:


- Sn cũng dịch chuyển sang trái đoạn đường cũng là d, nên Sm không dịch chuyển so với , vậy vận tốc của Sm so với Sn bằng 0.  
	



0,25



0,25

0,5

	6
	1) Cơ sở lý luận:
         Khối lượng riêng: D = m/V  mà  m = P/10 
	Nên:  D = P/10V (1) 
P: Trọng lượng của quả nặng
V: Thể tích của quả nặng
Khi quả nặng chìm trong nước. Lực đẩy acsimet tác dụng lên quả nặng
Fa = P – P1 = 10.D0. V,  
P1 : là trọng lượng của quả nặng ở trong nước
Thể tích của quả nặng: 

	V =   (2) 
Thay (2) vào (1) ta có khối lượng riêng của quả nặng:

	D =   (3)   
Cách làm: 
- Dùng lực kế xác định trọng lượng P của vật trong không khí
- Dùng lực kế xác định trọng lượng P1 của vật khi vật chìm trong nước.
- Thay D0 , P, P1 vào (3) ta tính được KLR của quả nặng.

2) - Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong không khí P1
- Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong nước P2
- Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong chất lỏng cần đo P3
Giải thích: 
- Từ giá trị P1 và P2 xác định được V thể tích vật nặng
V = 

- Ta có P1 – P3 = dxV
- Sau đó lập biểu thức tính: dx =  dnvới dn là trọng lượng riêng của nước
	
0,25


0,25


0,5

0,5

0,5




0,5

0,5
0,5
0,5
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Nhóm giáo viên:
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
ĐỀ MINH HOẠ


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC)
Câu 1.  Hoàn thành dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng):




AlAl2O3Al2(SO4)3 AlCl3 Al(NO3)3
Câu 2. Cho 0,2 mol kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49 gam axit sunfuric.
a. Viết phương trình phản ứng?
b. Sau phản ứng chất nào còn dư?
c. Tính thể tích khí hiđro thu được (ở đktc)?
(  Biết: S = 32 ;     O = 16;       H = 1;       Zn = 65;             Fe=56  )
Câu 3 ( 1.0 điểm) Môi trường sống của sinh vật là gì? Có mấy loại môi trường sống của sinh vật?Cho ví dụ?
Câu 4 ( 1.0 điểm). Nhân tố sinh thái là gì? Có mấy nhóm nhân tố sinh thái? Tại sao không để chung nhân tố con người với nhân tố sinh vật trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh?
Câu 5. (1điểm)
Một người đi xe đạp từ A đến B có chiều dài 24 km. nếu đi liên tục không nghỉ thì sau 2h người đó sẽ đến B nhưng khi đi được 30 phút, người đó dừng lại 15 phút rồi mới đi tiếp. Hỏi ở quãng đường sau người đó phải đi với vận tốc bao nhiêu để đến B kịp lúc ?
Câu 6: (1điểm)
Cho một điểm sáng S và một điểm M trước gương phẳng như hình vẽ:
                                               xM
                         x S              
                                                           
G
	a. Hãy vẽ ảnh của S.
b. Trình bày cách vẽ một tia sáng đi từ S tới gương  rồi phản xạ qua M.

PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	1. Nội dung 1 vật lý (14 điểm)
Câu 1. ( 3 điểm) 
Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ  hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
Câu 2. (2 điểm) 
	Một chiếc vòng bằng hợp kim vàng và bạc, khi cân trong không khí có trọng lượng P0 = 3N. Khi cân trong nước, vòng có trọng lượng P = 2,74N. Hãy xác định khối lượng phần vàng và khối lượng phần bạc trong chiếc vòng nếu xem rằng thể tích V của vòng đúng bằng tổng thể tích ban đầu V1 của vàng và thể tích  ban đầu V2 của bạc. Khối lượng riêng của vàng là 19300kg/m3, của bạc 10500kg/m3.
Câu 3. (3 điểm) 
Hai gương phẳng G1 , G2  quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một góc 600. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.
a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S phản xạ lần lượt qua G1, G2 rồi quay   trở lại S.
b) Tính góc tạo bởi tia tới xuất phát từ S và tia phản xạ đi qua S .
Câu 4: (1 điểm )  
	Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 5: (1 điểm )  
Trước mặt em là một lon nước ngọt và một cục đá lạnh. Em phải đặt như thế nào lon nước trên cục đá lạnh hay cục đá lạnh trên lon nước để lon nước có thể lạnh đi nhanh nhất? 
Câu 6: (4,0 điểm) 
a.Trên bàn em chỉ có những dụng cụ và vật liệu sau: Lực kế, bình nước(Nước đựng trong bình có khối lượng riêng Do).Làm thế nào,chỉ bằng các dụng cụ trên mà em có thể xác định được khối lượng riêng của một vật kim loại có hình dạng bất kỳ?Hãy trình bày cách làm đó.
b. Cho một bình đựng nước, một bình đựng chất lỏng X, một lực kế, một quả nặng có móc treo. Nêu cách xác định trọng lượng riêng của chất lỏng X. Biết quả nặng có thể bỏ lọt và chìm hoàn toàn trong bình đựng nước và bình đựng chất lỏng. Cho trọng lượng riêng của nước là dn.
2. Nội dung 2 hóa học (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
1) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
   a. FexOy + CO [image: ] FeO + CO2 

b. CxHy      +   O2           CO2     +    H2O   
c. Al    +   HNO3 [image: ] Al(NO3)3     +    N2O   +     H2O.
c. Fe3O4 +  H2SO4(đặc)    ------>      Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
2) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: 
                           CaO, P2O5, MgO, Na2O
Câu 2. (2,0 điểm)
1. Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tích, NxO chiếm 30% còn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
           a. Xác định công thức hoá học của NxO
           b. Tính tỷ khối của X so với không khí
 2. Nhiệt phân hoàn toàn 11,8 gam kali pemanganat được chất rắn X có khối lượng 11 gam. Tính hiệu suất của phản ứng.
Câu 3. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng cho những trường hợp sau:
a. Cho bột sắt vào dung dịch CuSO4
b. Cho mẩu Na vào cốc nước có sẵn mẩu giấy quì tím
c. Sục từ từ CO2 đễn dư vào dung dịch  Ca(OH)2 .
d. Cho kẽm viên  vào dung dịch HCl.
Câu 4. (2,0 điểm) 
1. Chọn các chất A,B,C thích hợp và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau:
A	(2)
(3)







B  Fe2(SO4 )3FeCl3 Fe(NO3)3 AB   C
C	
	2. Cho 100 ml dd H2SO4 20% (d=1,14g/ml) vào 400g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa A và dd B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong dd B.
Câu 5. (2,0 điểm)
	1. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20g, ở nhiệt độ t2 là 34,2g. Người ta lấy 134,2g dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ t2 hạ xuống nhiệt độ t1 thấy tách ra 25g tinh thể CuSO4.nH2O. Tìm công thức tinh thể CuSO4.nH2O.
2. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lit dung dịch H2SO4  có nồng độ 1M từ  H2SO4  có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84g/ml.
Câu 6. (2,0 điểm)
Thí nghiệm 1: cho 8,85 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào cốc đựng 600 ml dung dịch H2SO4 thu được 7,437 lít khí H2 . 
Thí nghiệm 2: nếu cũng cho 8,85 gam hỗn hợp A vào cốc đựng 950 ml dung dịch H2SO4 ở trên thì thu được 10,53575 lít khí H2 . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đk chuẩn.
a) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A ?
Câu 7. (2,0 điểm) 
Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hoà. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hoà thì có 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh tách ra.
a) Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà.
b) Tính nồng độ % của dung dịch A.

3. Nội dung 3 sinh học (14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) .
a/. Dinh dưỡng là gì? Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lí? Chế độ dinh dưỡng không hợp lí dẫn đến hậu quả gì? Cần xây dựng khẩu phần ăn hàng ngày như thế nào để có chế độ dinh dưỡng hợp lí?
b/. Kể tên 6 loại chất dinh dưỡng cơ bản có trong thức ăn hàng ngày. Xét về mặt biến đổi chất 6 chất trên có thể được chia thành những nhóm chất nào? Sự khác nhau cơ bản giữa các nhóm chất trên.
Câu 2 ( 1.0 điểm).
a/. Vì sao cần phối hợp nhiều loại thực phẩm khác nhau trong bữa ăn hàng ngày ? 
b/. Trình bày cơ sở khoa học của việc tắm nắng cho trẻ em để phòng chống bệnh còi xương.
c/. Quan niệm “ người bị béo phì cần tuyệt đối kiêng các thực phẩm giàu chất béo” là sai hay đúng? Giải thích.
d/. Nguyên nhân của bệnh sâu răng ? Nêu cách để phòng bệnh sâu răng?
Câu 3 ( 1.0 điểm).
a/. Hãy nêu các khái niệm : Kháng nguyên, kháng thể, miễn dịch.
    	b/. Có người nói rằng : “Tiêm vắc xin cũng giống như tiêm kháng thể giúp cơ thể nhanh khỏi bệnh” . Điều đó có đúng không ? Vì sao ?
Câu 4 ( 2.0 điểm).
Cho biết tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 ml máu và trong một ngày đêm đã đẩy đi được 7560 lít máu. Hỏi :
a. Số lần mạch đập trong một phút ?
b. Thời gian hoạt động của một chu kì tim ?
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
a/. Hô hấp là gì? Nêu vai trò của quá trình hô hấp với cơ thể sống ? Tính số cử động hô hấp của một cầu thủ đá bóng. Biết rằng tổng lượng khí thở ra bình thường trong 19 nhịp hô hấp của cầu thủ này là 152 lit, lượng khí một lần thở ra bình thường là 500 ml.
b/ Vì sao người ít luyện tập khi lao động nặng sẽ nhanh mệt hơn so với người hay luyện tập ?
Câu 6 ( 1.0 điểm). Khi tập thể dục thể thao, việc ta hít thở sâu có lợi ích gì?
Câu 7 ( 2.0 điểm).
a/. Giới hạn sinh thái là gì? Giới hạn sinh thái có quan hệ như thế nào với khả năng phân bố của sinh vật?
b/. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của:
- Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +90oC, với điểm cực thuận là +55oC.
- Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0oC đến +56oC, với điểm cực thuận là +32oC.
Câu 8 ( 2.0 điểm).
a/. Quần thể sinh vật là gì? Dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết 1 quần thể?
b/. Những con cá trắm trong 1 ao, những cây lúa trong 1 ruộng, những con gà trong lồng …..VD nào là quần thể , không phải là quần thể? Giải thích.
c/. Trong quần thể có những nhóm tuổi nào? Có mấy dạng tháp tuổi?Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể qua các dạng tháp tuổi nhàm mục đích gì?
---Hết---

















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	(1) 4Al + 3O2  →  2Al2O3
(2) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O
(3) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4↓
(4) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl↓
Lưu ý: - Viết sai công thức không ghi điểm	
          - Chưa cân bằng hoặc thiếu điều kiện: - 0,25đ/pthh 
	0.25

0.25

0.25

0.25

	2
1 điểm
	

n= = 0,5 (mol)
a.  Phương trình phản ứng:

               Zn         +        H2SO4            ZnSO4   +     H2  
            1 mol                1 mol                    1 mol         1 mol
Đề bài: 0,2 mol            0,5 mol                                0,2 mol


b. Dựa theo PTHH trên ta có tỉ lệ: < nên axit H2SO4 còn dư, kim loại Zn tham gia phản ứng hóa học hết sau phản ứng.
c. Tính thể tích khí hiđro thu được theo số mol kim loại kẽm:


n= n= 0,2 (mol)


V= 0,2 22,4 =4,48 (lít)
Lưu ý: - HS làm cách khác đúng vẫn tính điểm.
	
0.25

0.25



0.25


0.25

	3
1 điểm
	- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.
- Có 4 loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật:
+ Môi trường trên cạn; Trâu,Gà,lợn...
+ Môi trường dưới nước: cá,ốc,cua... 
+ Môi trường trong đất: Giun đất, dế trũi, chuột trũi...
+ Môi trường sinh vật.Giun đũa,sán, chấy rận...
	0.25


0.25
0.125
0.125
0.125
0.125

	4
1 điểm
	- Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường tác động đến sinh vật.
- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái :
+ Nhân tố sinh thái vô sinh
+ Nhân tố sinh thái hữu sinh
- Không để chung nhân tố con người chung với nhân tố các sinh vật khác vì, con người là nhóm nhân tố sinh thái đặc biệt, con người có trí tuệ,tác động có chủ đích, làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường, từ đó ảnh hưởng tới sinh vật và tác động đến chính con người.
	0.25


0.25


0.5

	5
1 điểm
	* Lời giải:

Vận tốc đi theo dự định v  =   = 12km/h
Quãng đường đi được trong 30 phút đầu : s1 = v.t1 = 6 km
quãng đường còn lại phải đi : s2 = s - s1 = 18 km
- Thời gian còn lại để đi hết quãng đường: 

t2 = 2 -  h
Vận tốc phải đi quãng đường còn lại để đến B theo đúng dự định:

v’ =  = 14,4 km/h
	
0,25 đ

0,25 đ
 

0,25 d

 0,25 đ

	6
1 điểm
		a. Hình vẽ
             S                     M

                  E         I
                                              G    

              S’
	



b.	 
- Dựng S’ đối xứng S qua G                 
- Nối S’ với M cắt G tại I.
- Nối S với I.
- Dễ ràng chứng minh được SI là tia tới , IM là tia phản xạ.	
	
0,5đ



0,25đ
0.25đ




















II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm 
	STT
	ĐIỂM CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu1
	









3 điểm
	
[image: ]

Giải:  Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau.
Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có
	D1. V1 = D2. V2 hay [image: ]
Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:
 (P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB
Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB; P1 = P2 : OA = OB;
P1 = P2 :P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10
Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)
Tương tự cho lần thứ hai ta cú;
(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB
 P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10
 m2= (3D3- D4).V1      			      (2)
  Lập tỉ số [image: ]
 m1.(3D3 – D4) = m2.(3D4 – D3)
     ( 3.m1 + m2). D3 =  ( 3.m2 + m1). D4        
 [image: ] = 1,256

	

0,5 đ












0,25 đ



  0,25 đ

  0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
  0,25 đ
  0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ




0,25 đ

	




Câu 2
	










2 đ
	Gọi m1, V1, D1 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của vàng. 
Gọi m2, V2, D2 ,là khối lượng, thể tích và khối lượng riêng của bạc.
Khi cân ngoài không khí.
P0 = ( m1  + m2 ).10      			(1)    	 
Khi cân trong nước.

P   = P0 - (V1 + V2).d =   = 

=    			 (2)         		 
Từ (1) và (2) ta được.


10m1.D. =P - P0. và


10m2.D. =P - P0.
 Thay số ta được m1=59,2g và m2= 240,8g. 			
	0,25 đ

0,25đ

0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ




0,25đ

0,5 đ

	Câu3
	3 điểm    
	.








a/ +  Lấy S1 đối xứng với S qua G1 
   +   Lấy S2 đối xứng với S  qua G2 
   +  Nối S1 và S2 cắt G1 tại I cắt G2 tại J                                                     
   +  Nối S, I, J, S  và đánh hướng đi ta được tia sáng cần vẽ. 
b/   Ta phải tính góc ISR.
      Kẻ pháp tuyến tại I và J cắt nhau tại K                                                          
     Trong tứ giác IKJO có 2 góc vuông I và J  và  có góc
 O = 600                                                   
 Do đó góc còn lại  IKJ = 1200

 Suy ra: Trong JKI  có :   I1   +   J1 = 600 
Mà các cặp góc tới và góc phản xạ I1 = I2     ; J1 = J2    
   Từ đó:  =>   I1   +   I2  +   J1  +   J2 =  1200

Xét SJI có tổng 2 góc :   I   +    J      = 1200   
 =>  IS J = 600
Do vậy : góc ISR = 1200    ( Do kề bù với  ISJ )
	


0,5 đ






  0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

	Câu 4
	1 điểm   
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
	
0,5 đ


   0,5 đ


	Câu 5
	1 điểm 
	 Vì: 
- Nếu đặt lon nước trên cục đá thì chỉ có một lớp nước ngọt thấp nhất lạnh đi còn những phần trên vẫn không bị lạnh đi do không có sự đối lưu của nước ngọt trong lon và không có không khí lạnh bao xung quanh nên lon nước sẽ lâu lạnh hơn.
- Nếu đặt cục đá lạnh phía trên lon nước thì sẽ có sự đối lưu, lớp nước ngọt trong lon phía trên lạnh đi và chìm xuống và lớp nước ngọt chưa lạnh ở dưới sẽ chuyển động lên thay thế và lại lạnh đi
	

0,5 đ



0,5 đ


	Câu 6
	4 điểm   
	a.  ĐA: Để xác định KLR của vật kim loại ta cần biết khối
lượng m và thể tích v của nó
+Dùng lực kế xác định trọng lượng P1 của vật trong không khí và P2 trong nước
    Khi đó ta có :FA = P1-P2
Mặt khác FA=d1.V=10D1.V V=FA/10D1=(P1-P2)/10D1
Vậy khối lượng riêng của vật D=m/V=P1/10V
Do đó D=P1.D1\P1-P2

b. Ta lần lượt làm như sau: 
ĐA: Bước 1: Treo quả nặng vào lực kế ở trong không khí, số chỉ lực kế là P0 
- Bước 2: Nhúng chìm quả nặng trong nước, số chỉ của lực kế là P1
Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên vật là: 
	FA1 = P0 – P1=> dnV = P0 – P1 (V là thể tích của vật)

=>  
- Bước 3: Nhúng chìm quả nặng trong dầu, số chỉ của lực kế là P2 
Tương tự trên ta có: FA2 = P0 – P2 

=>  

	

0,5 đ



0,5 đ


0,25 đ



0,25 đ




0,25 đ
  0,25 đ




2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	b. FexOy + (y-x)CO [image: ]xFeO + (y-x)CO2 
c. 
CxHy      +   O2           CO2     +    H2O   
d. 8Al    +  30 HNO3 [image: ] 8Al(NO3)3     +  3  N2O   +  15  H2O.
e. Fe3O4 +  H2SO4(đặc)    ------>      Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	-Trích mẩu thử và đánh số thứ tự
-Cho nước vào 5 mẩu thử. Mẩu thử nào không tan được trong nước là MgO.
Mẩu thử nào tạo ra dd xuất hiện vẫn đục là CaO.
               PTHH: CaO + H2O [image: ] Ca(OH)2
2 mẩu thử còn lại tạo ra dd trong suốt là P2O5; Na2O
             PTHH: 3P2O5 + 2H2O [image: ]2H3PO4
                          Na2O + H2O [image: ]2NaOH
-Dùng quỳ tím nhúng vào 2 dung dịch thu được.
Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ là dd H3PO4 [image: ]Nhận biết được P2O5. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh là dd NaOH[image: ]Nhận biết được Na2O 
	 


0,5 đ






0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	a.        %CH4 =100% −30% −30% =40% 
Để không mất tính tổng quát đặt nX= 1 (mol)
Có tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol 
⇒⇒ nNO =0,3 (mol)
      nNxO =0,3 (mol)
      nCH4 = 0,4(mol)
⇒⇒ mCH4= 0,4 × 16 = 6,4 (g)
⇒⇒ mX= 6,4×100: 22,377≈ 28,6 (g)
⇒ ¯¯MX = 28,6:1= 28,6 (g/mol)
Có     
 = 20,2 + 4,2x (g/mol)
⇒ 20,2 + 4,2 x = 28,6    ⇒ x = 2 
⇒ CTHH là N2O
b,  dX/kk = 28,6:29≈ 0,986

	1 đ
















	
	2. PTHH: 2KMnO4 [image: ]K2MnO4 + MnO2 + O2     
Áp dụng ĐLBTKL ta có: [image: ]= 11,8 – 11 = 0,8(g)
Nên: [image: ]= 0,025 (mol).
Theo PTHH: [image: ].
Hiệu suất phản ứng:
 [image: ]
	1 đ

	Câu 3. (2,0 điểm)
	 a) Hiện tượng: Đinh sắt màu trắng xám (Fe) bị 1 lớp đỏ đồng Cu phủ lên bề mặt, dung dịch màu xanh bị nhật dần.
                   Fe + CuSO4 ⟶ Cu + FeSO4
b. Hiện tượng: kim loại Na tan trong nước, phản ứng mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt và sủi bọt khí không màu là H2. Mẫu giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.Do Na tác dụng với H2O
                           2Na +2H2O -> 2NaOH + H2
NaOH là bazo nên làm qùy tím hóa xanh.
c,Hiện tượng:  - Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa lại tan dần tạo thành dung dịch trong suốt.
PTHH:    CO2   + Ca(OH)2   →   CaCO3   + H2O
                                                     (trắng)
              CO2   +  CaCO3   + H2O  →      Ca(HCO3)2.

d, Hiện tượng: -Mẫu kim loại Zn tan dần đồng thời có khí không màu thoát ra.
PTHH:   Zn  + 2HCl   →    ZnCl2  + H2

	
0,5đ




  0,5đ






0,5đ




0,5đ

	Câu 4
(2điểm)
	A: Fe(OH)3;      B: Fe2O3 ;  C:  Fe
	

	
	
(1) Fe2O3  +  3 H2SO4  Fe2(SO4)3  + 3 H2O
	0,125

	
	(2) 2 Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3  + 6 H2O 
	0,125

	
	
(3)  2Fe  + 6 H2SO4 đặc    Fe2(SO4)3  + 3SO2 +  6 H2O
	0,125

	
	(4)  Fe2(SO4)3  +  3BaCl2 →   2FeCl3  +  3BaSO4
	0,125

	
	(5)  FeCl3+  3AgNO3 →  Fe(NO3)3  + 3AgCl 
	0,125

	
	(6)  Fe(NO3)3  + 3NaOH  → Fe(OH)3  + 3 NaNO3
	0,125

	
	
(7)  2Fe(OH)3   ) Fe2O3  +  3H2O
	0,125

	
	
(8)  Fe2O3  +  3H2  2Fe  + 3H2O
	0,125

	
	2. mdd H2SO4 = 114 g → mH2SO4 = 22,8 → nH2SO4  = 0,23 g
mBaCl2 = 20,8 g  →  nBaCl2  = 0,1 mol 
 Vì nBaCl2 = 0,1 <  mH2SO4  =  0,23 

 H2SO4 dư: A là BaSO4; dung dịch B gồm HCl và H2SO4
- PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl 
                 0,1            0,1           0,1          0,2           mol
=> mA = 0,1.233 = 23,3g 
mdd =  114  + 400 – 23,3 = 490,7 g
C%HCl =   
C%H2SO4 dư=                
	 1 đ

	Câu 5. (2,0 điểm)
	Ở nhiệt độ t2 có S=34,2g
→ Trong 134,2g dung dịch bão hòacó 34,2g CuSO4+100g H2O
Mà đề cho 134,2g dung dịch bão hòa nên cũng xem có 34,2g CuSO4+100g H2O
Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra (x>0)
→ mH2O tách ra =90x
→→ mCuSO4 tách ra =160x
Ở nhiệt độ t1 có S=20g nên ta có phương trình sau:

            

Giải ra được x=0,1 (thỏa mãn đk)
Vậy mCuSO4.5H2O tách ra  = 0,1.250 = 25 g

	1 đ

	
	 * Số mol của  H2SO4  cần để pha chế 500ml dung dịch  H2SO4  1M:
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Khối lượng  H 2 S O 4  98% có chứa 49g  H2SO4 :
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Cách pha chế: Đổ khoảng 400ml nước cất vào cốc có chia độ có dung tích khoảng 1lit. Rót từ từ 27,2ml  H2SO4  98% vào cốc khuấy đều. Sau đó thêm dần dần nước cất vào cốc cho đủ 500ml. ta pha chế được 500ml dung dịch  H2SO4  1M.
	




0,5 đ







0,5 đ

	Câu 6. (2,0 điểm)
	- Ta có:  (mol)   (mol)
Gọi số mol của Mg, Al trong 8,85 gam hỗn hợp A lần lượt là a, b mol mhh A = 24a   +   27b = 8,85 (gam)    (*)

            Mg      +    H2SO4        MgSO4 +    H2           (1)

           2Al      +       3H2SO4     Al2(SO4)3 +    3H2    (2)


Ta thấy cùng một lượng hỗn hợp A tham gia thí nghiệm 1 với 600  ml dung dịch H2SO4 và thí nghiệm 2 với 950 ml dung dịch H2SO4 cùng nồng độ nhưng thu được <  Ở thí nghiệm 1: kim loại còn dư, H2SO4 phản ứng hết.


Từ (1) và (2): =  = 0,3 (mol)

      Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng:

                CM = M
	
1 đ

	
	
Ta có:   = 0,475 (mol)


Ta thấy: = 0,475 (mol)  > = 0,425 (mol) 

       Ở thí nghiệm 2: H2SO4 còn dư, kim loại phản ứng hết.


Từ (1) và (2): = nMg +  nAl = a  + 1,5b = 0,425 (mol)  (**)
Từ (*) và (**)  a = 0,2 (mol) và b = 0,15 (mol)


 %Mg = ; %Al = 
	1 đ

	Câu 7. (2,0 điểm)
	Trong 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh có:


 = 5.160/250 = 3,2 gam  = 5 – 3,2 = 1,8 gam.
  Lượng CuSO4 tách ra từ dung dịch bão hoà là  3,2 - 2,75  =  0,45 gam
     Lượng H2O tách ra từ dung dịch bão hoà là 1,8 gam	
Ta có: Tỉ lệ của CuSO4 và H2O tách ra từ dung dịch bão hoà đúng bằng tỉ lệ của CuSO4 và H2O trong dung dịch bão hoà 
      C% dd bão hoà  =  0,45/(0,45  +  1,8) =  20%


b. Khối lượng nước trong dung dịch A = trong dung dịch bão hòa 

= .0,8mdd bão hòa = mdd bão hòa . 
Khối lượng CuSO4 trong dung dịch A = khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa = 0,2.mdd bão hòa 
x = 0,2.mdd bão hòa/(0,2.mdd bão hòa+ mdd bão hòa) = 16,67% 
	



1 đ






1 đ


3. Nội dung 3: 14 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(2.0đ)
	a/.
- Dinh dưỡng : là quá trình thu nhận , biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
- Chế độ dinh dưỡng hợp lí : Là là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu của cơ thể.
- Chế độ dinh dưỡng không hợp lí có thể dẫn đến bệnh béo phì hoặc suy dinh dưỡng.
- Xây dựng khẩu phần ăn hợp lí cần tuân thủ theo nguyên tắc:
 + Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng
 + Phù hợp với nhu cầu cơ thể.
 + Đa dạng các loại thực phẩm phù hợp theo mùa và theo từng địa phương.
 + Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế hộ gia đình. 

	
0.25



0.25

0.5

	
	b/. 6 chất dinh dưỡng cơ bản có trong thức ăn :
+ Chất đường bột ( carbohydrate) . VD: Gạo, ngô, khoai…..
+ Chất béo ( Lipid) VD: Mỡ động vật, dầu thực vật……..
+ Chất đạm ( Protein ) . VD: Thịt nạc, trứng…..
+ Vitamin ( A, nhóm B, C…..) VD: Gan động vật, trứng, rau xanh…..
+ Chất khoáng ( Ca, Fe, Na, K, I2….) VD: Sữa, trứng, muối ăn, thịt, cá…
    + Nước.
- Xét về mặt biến đổi chất , 6 chất trên được chia thành 2 nhóm :
+ Nhóm chất bị biến đổi về mặt hoá học : Chất đường bột, Chất béo, Chất đạm.
+ Nhóm chất không bị biến đổi về mặt hoá học : Vitamin, chất khoáng, nước
- Phân biệt 2 nhóm chất:
* Nhóm chất bị biến đổi về mặt hoá học : 
+ Là những chất phức tạp, kích thước lớn => cần phải biến đổi thành các chất có kích thước nhỏ, đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. 
+ Đây là nhóm chất chứa năng lượng => Chức năng chủ yếu : Cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
* Nhóm chất không bị biến đổi về mặt hoá học : 
+ Là những chất cơ thể hấp thụ được mà không cần qua quá trình biến đổi chất. 
+ Đây là nhóm chất không chứa năng lượng => Chức năng chủ yếu : Là môi trường hoặc có chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất….
	0.25






0.25





0.25




0.25

	2/.
(2.0đ)
	a/.
- Vì :
+ Cơ thể người cần nhiều loại chất khác nhau để đảm bảo nhu cầu cung cấp năng lượng cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể.
+ Mỗi loại thực phẩm thường không chứa đầy đủ các loại chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể .
	

0.25

0.25

	
	b/.
- Tia tử ngoại có khả năng kích thích cơ thể tổng hợp vitamin D.
- Vitamin D cần cho sự trao đổi Ca, P…giúp kích thích quá trình phát triển của xương.
	
0.25
0.25

	
	c/.
- Quan điểm trên là sai.
- Vì: Người béo phì vẫn cần cung cấp chất trong khẩu phần ăn, nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển của cơ thể.
	
0.25
0.25

	
	d/.
- Sâu răng : là do không vệ sinh răng đúng cách, vi sinh vật bám vào kẻ răng để lên men thức ăn, tạo môi trường axit gây những vùng bị tổn thương vĩnh viễn trên bề mặt răng, phát triển thành những lỗ nhỏ li ti trên răng.
- Cách phòng sâu răng dễ thực hiện nhất : Đánh răng thường xuyên bằng kem đánh răng có chứa florua, đánh răng ít nhất 2 lần 1 ngày, lý tưởng nhất là sau mỗi bữa ăn. Kết hợp với dùng chỉ nha khoa, tăm nước => để làm sạch kẽ răng sau khi ăn.
	
0.25

0.25

	3/.

(1đ)
	a/.
- Kháng nguyên: là các chất lạ, khi xâm nhập vào cơ thể sẽ được bạch cầu nhận diện và sinh ra các kháng thể tương ứng 
- Kháng thể: là các chất do bạch cầu tiết ra , có khả năng liên kết đặc hiệu với kháng nguyên theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá.
- Miễn dịch : là khả năng cơ thể nhận diện và ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh ( virut, vi khuẩn, nấm, kí sinh trùng) đồng thời chống lại mầm bệnh khi chúng xâm nhập vào cơ thể.
	
0.125

0.125

0.125

	
	b/. * Ý kiến đó là sai.
* Tiêm vắc xin là tiêm các loại vi khuẩn, vi rút gây bệnh nhưng đã được làm yếu để kích thích cơ thể tạo ra kháng thể để chống lại bệnh đó.
	0.125

0.5


	4/.
(2.0đ)
	a/ Trong một phút tâm thất trái co và đẩy:
             7560 : (24.60) = 5,25 lít
 Số lần tâm thất trái co trong một phút là :
             (5,25 .1000) : 70 = 75 lần
b/ - Thời gian hoạt động của 1 chu kì tim là :
               60 : 75 = 0,8 giây
- Tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi vì:
+ Tim hoạt động có tính chu kì, mỗi chu kì tim kéo dài 0.8s gồm 3 pha: Pha nhĩ co 0.1s,pha thất co 0.3s, pha dãn chung 0.4s.
+ Trong mỗi chu kì tim, tâm nhĩ làm việc 0.1s, nghir.7s; Tâm thất làm việc 0.3s nghỉ 0.5s; Tim hoàn toàn nghỉ ngơi 0.4s.
+ Như vậy, trong mỗi chu kì,tim đã có thời gian nghỉ ngơi nên tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi.

	
0.25

0.25



0.25



0.125

0.125

0.125



	5/.
(2.0đ)
	a/.
* Khái niệm :Hô hấp là quá trình không cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
* Vai trò :
- Cung cấp oxi cho tế bào để oxi hóa các hợp chất hữu cơ để tạo ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể
- Vận chuyển cacbonic và chất thải do tế bào hoạt động thải ra đến phổi để ra ngoài.
- Tính số lần cử động hô hấp:
+ Lượng khí thở ra bình thường của người đó trong một nhịp hô hấp là: 
152 : 19 = 8 lít = 8000 ml
+ Số cử động hô hấp của nam vận động viên là: 8000 : 500 = 16 cử động hô hấp
 b/ Giải thích :
Người thường xuyên luyện tập sẽ có sức co cơ lớn, dung tích sống tăng (thể tích lồng ngực tăng) nên nhịp hô hấp trong 1 phút ít hơn so với người ít luyện tập. Vì vậy, lao động cùng cường độ thì người ít luyện tập nhanh mệt hơn so với người thường xuyên luyện tập
	
0.5




0.25


0.25



0.5

0.5



0.5

	6/.
(1.0đ)
	* Lợi tích của hít thở sâu khi tập TDTT:
- Dẫn đến sự trao đổi khí diễn ra mạnh mẽ → tăng lượng O2, giảm lượng CO2.
- Tổng dung tích phổi tối đa, lượng khí cặn tối thiểu → tăng dung tích sống.
- Thở sâu làm giảm nhịp thở → tăng lượng khí hữu ích, giảm lượng khí vô ích => tăng hiệu quả hô hấp.
- Giúp tăng thể tích lồng ngực và phổi => cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng, đảm bảo sức khoẻ để làm việc và học tập.
	
0.25

0.25

0.25

0.25

	7/.
(2.0đ)
	a/.
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
- Mỗi loài, mỗi cá thể đều có giới hạn sinh thái riêng đối với từng nhân tố sinh thái. Sinh vật nào có giới hạn sinh thái rộng thì phân bố rộng, dễ thích nghi với môi trường.
b/.
[image: ]
Giới hạn nhiệt độ của vi khuẩn suối nước nóng.

0                                         32                                         56          toC











Giới hạn nhiệt độ của xương rồng sa mạc.
- Yêu cầu : Các thông tin bắt buộc trên sơ đồ giới hạn sinh thái gồm giới hạn dưới, giới hạn trên, điểm gây chết, điểm cực thuận, điểm gây chết, các chỉ số 00C, 320C, 560C, 550C, 900C.
( Thí sinh trình bày thiếu các thông tin trên sơ đồ giới hạn sinh thái thì chỉ cho 0.25 đ)

	
0.25

0.25


0.75















0.75



	8/.
(2.0đ)
	a/. Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
- Để nhận biết 1 quần thể cần có dấu hiệu bên ngoài và dấu hiệu bên trong
	0.25


0.25

	
	b/.
- Những con cá trắm trong 1 ao, những cây lúa trong 1 ruộng là quần thể.
Vì : Chúng mang đầy đủ các đặc điểm và dấu hiệu của quần thể.
- Những con gà trong lồng …..không phải là quần thể.
Vì : Nó chỉ có những biểu hiện bên ngoài của quần thể
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	
	c/.
- Quần thể có 3 nhóm tuổi : Trước sinh sản , sinh sản và sau sinh sản.
- có 3 dạng tháp tuổi: Dạng tháp phát triển, dạng tháp ổn định, dạng tháp giảm sút.
- Nghiên cứu thành phần nhóm tuổi của quần thể qua các dạng tháp tuổi nhàm mục đích: Biết được mức độ phát triển của quần thể để điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể cho phù hợp.
	
0.125
0.125

0.25

	
	
	


……………………..Hết……………………..
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG : THCS QUẢNG ĐỊNH



	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024

Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1. ( 1 điểm). Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau


Ca CaO Ca(OH)2     CaCO3 CaCl2
Câu 2. ( 1 điểm) Cho một khối lượng mạt Fe dư vào 50 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong, thu được 3,7185 lít khí (đktc).
a) Viết phương trình hóa học;
b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng
c) Tìm nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Câu 3(1,0đ): Kể tên và nêu đặc điểm các kiểu phân bố cá thể? 
Câu 4(1,0đ): Bản thân em đã làm gì để bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã?
Câu 5. (1,0 điểm)
Mặt phản xạ của hai gương phẳng hướng vào nhau và hợp với nhau góc a. Tia sáng SI song song với gương này và đi đến gương kia. Vẽ đường truyền tiếp theo của SI qua hệ gương này trong trường hợp: a = 900 
Câu 6. (1,0 điểm)
Lúc 7 giờ 30 phút, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180 km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40 km/h, vân tốc của xe đi từ B đến A là 32 km/h.
a) Tính khoảng cách giữa hai xe vào lúc 9 giờ?
b) Đến mấy giờ hai xe gặp nhau, vị trí hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu km?
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	1. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1. ( 2,5 điểm )
Cho một thanh kim loại cứng đồng chất, tiết diện đều, có chiều dài AB = 100 cm. Treo vào đầu B một vật có khối lượng m1 = 3 kg rồi đặt thanh AB lên điểm tựa C cố định. Thanh AB cân bằng khi điểm C cách đầu B một đoạn BC =  20 cm ( Hình vẽ). Biết dây treo không dãn và có khối lượng không đáng kể.A
B
C
m1

1. Tìm khối lượng của thanh AB
2. Nếu nhúng m1 vào bình nước thì phải 
di chuyển điểm tựa C như thế nào để thanh cân bằng?
Câu 2. ( 2,5 điểm )
	Ba ống chứa cùng một chất lỏng giống nhau và thông đáy, chưa đầy. Đổ vào cột bên trái cột dầu cao H1 = 20cm và đổ vào ống bên phải một cột dầu cao H2 = 10cm. Hỏi mực chất lỏng ở ống giữa sẽ dâng cao lên bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước và của dầu là d1 = 10000 N/m3, d2 = 8000 N/m3
	





Câu 3. (1,0 điểm) 
Ở xứ lạnh, vào mùa đông, một người đi tất (vớ) trên một sàn nhà được trải thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thấy có tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị điện giật. Hãy giải thích vì sao?
Câu 4. (1,0 điểm) 
Vì sao khi nhảy xuống nước trong bể bơi có nhiệt độ bằng nhiệt độ không khí là 200C, ta cảm thấy lạnh, mặc dù khi đứng trên bờ hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Nếu nhiệt độ không khí và nước trong bể bơi bằng nhiệt độ cơ thể thì khi nhảy xuống nước trong bể có còn cảm thấy lạnh không?
Câu 5. (1,0 điểm)
	
 Một gương phẳng G rộng đặt trên mặt phẳng nằm ngang, sát với chân một bức tường cao thẳng đứng. Người ta đặt một thước gỗ MN có chiều dài l = 10cm nghiêng với mặt gương một góc α. Một chùm sáng song song rộng, hợp với phương ngang một góc chiếu vào gương. Biết mặt phẳng chứa thước
	

M
N
Hình 1 






	và các tia sáng gặp nó là mặt phẳng thẳng đứng vuông góc với tường (hình 1)  


Dựng ảnh M’N‘ của thước MN qua gương . Xác định chiều dài bóng của thước thu được trên tường trong trường hợp                                                  
Câu 6. (4,0 điểm)
1. Trong tay  chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet. Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của một chất lỏng nào đó và khối lượng riêng của cốc thủy tinh. Cho rằng bạn đã biết khối lượng riêng của nước.
2. Trình bày phương án xác định khối lượng riêng của một chất rắn không thấm nước.  Dụng cụ: 1 ống nghiệm thành mỏng, một vài mẩu chất rắn cần xác định khối lượng riêng, một bình nước, một thước kẻ chia tới mm. Cho biết khối lượng riêng của nước là .
 PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
2. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
1) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a)   Fe2O3    +      Al           →    Fe3O4     + Al2O3     
b)   HCl      +      KMnO4    →    KCl    +     MnCl2      +    H2O  +   Cl2 
c)   Al         +      HNO3        →    Al(NO3)3     +     H2O   +    N2 
d)   FexOy   +      CO           →    FeaOb       +       CO2 
2) a)     1)  Nhận biết 4 dung dịch mất nhãn đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2.
Câu 2. (2,0 điểm)
(1đ)Trộn 2,479 lít CO với 7,437 lít CO2 đktc thu được hỗn hợp khí A.
Tính khối lượng của hỗn hợp khí A.
b.Tính tỉ khối của A so với H2
(1đ)Đem nung 2,45 g một muối vô cơ A, thì thu được 672 ml khí oxi ở đktc, và chất rắn B chứa 52,35 % K và 47,65% Cl. Xác định công thức hóa học của A và B biết với hợp chất vô cơ công thức đơn giản nhất chính là công thức hóa học.     
Câu 3. (2,0 điểm) 
1. Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng (nếu có) cho những trường hợp sau: 
a.Cho khoảng 1 ml dung dịch NaOH vào ống nghiệm, thêm tiếp một giọt dung dịch phenolphthalein và lắc nhẹ. Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên cho đến khi dung dịch trong ống nghiệm mất màu thì dừng lại.
b.  Lấy một lượng nhỏ Mg(OH)2 cho vào ống nghiệm, thêm vào khoảng 1 ml nước cất, lắc nhẹ.
- Tiếp tục nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm trên đến khi không nhìn thấy chất rắn trong ống nghiệm thì dừng lại.
2. Để thực hiện thí nghiệm câu 3.1.b thì cần những dụng cụ và hóa chất gì?
Câu 4. (2,0 điểm) 
1. Chọn các chất A,B,C,D,H  thích hợp và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau:


                               FeS2 
		2. Cho 100 ml dd H2SO4 20% (d=1,14g/ml) vào 400g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa A và dd B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong dd B.
Câu 5. (2,0 điểm)
Độ tan của NaNO3 ở 1000C là 180 g  và ở 200 C là 88 gam. Hỏi có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh lại khi hạ nhiệt độ của 84 gam dung dịch NaNO3bão hòa từ 1000C xuống 200 C ?
2. Trộn 400 gam NaCl 30% với m gam dung dịch NaCl 10,8% thì thu được dung dịch có nồng độ 23,6%. Tính giá trị của m.
Câu 6. (2,0 điểm)
 Hợp chất Cu(NO3)2 bị phân huỷ khi nung nóng theo sơ đồ:
Cu(NO3)2  CuO  +  NO2  + O2
Nếu nung 15,04 gam Cu(NO3)2 thấy còn lại 8,56 gam chất rắn {trong sơ đồ: NO2, O2 là chất khí; Cu(NO3)2, CuO là chất rắn}. Hỏi 
a. Cu(NO3)2 đã bị nhiệt phân hủy hết chưa?
b. Tính hiệu suất phản ứng?
Câu 7. (2,0 điểm) Cho 1,6g Copper (II) oxide tác dụng với 100g dung dịch sunfuric acid có nồng độ 20%.
a) Viết phương trình phản ứng hóa học.
b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.
3. Nội dung 3 (14 điểm) 
Câu 1(.2,0 điểm) Nêu cấu tạo và chức năng sinh lí các thành phần của máu?
Câu 2.(2,0 điểm) Lấy máu của 4 người có tên là: Thành, Ngọc, Minh, Phúc. Biết rằng, máu của mỗi người là 1 nhóm máu khác nhau. Tiến hành thí nghiệm li tâm để tách máu ra thành các phần riêng biệt (huyết tương và hồng cầu). Sau đó cho hồng cầu trộn lẫn với huyết tương, thu được kết quả thí nghiệm như ở bảng.
Bảng. Kết quả thí nghiệm xác định nhóm máu
	                                             Huyết tương
Hồng cầu
	Thành 
	Ngọc 
	Minh 
	Phúc 

	Thành 
	–
	–
	–
	–

	Ngọc 
	+
	–
	+
	+

	Minh 
	+
	–
	–
	+

	Phúc 
	+
	–
	+
	–



Dấu: (+) là phản ứng dương tính, hồng cầu bị ngưng kết. 
Dấu: (−) là phản ứng âm tính, hồng cầu không bị ngưng kết.
a) Hãy xác định nhóm máu của 4 người có tên nêu trên.
Câu 3: (1,0 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
Câu 4: (3,0 điểm)
Một người hô hấp bình thường có tần số hô hấp là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 420 mL. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu, tần số hô hấp là 12 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào 620 mL không khí. Biết rằng, lượng khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp là 150 ml.
     a. Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của người hô hấp thường và hô hấp sâu.
     b. So sánh lượng khí hữu ích giữa hô hấp thường và hô hấp sâu.
     c. Nêu ý nghĩa của việc của hô hấp sâu.
Câu 5( 2.0 điểm)
a.Em hiểu thế nào là dinh dưỡng  và chất dinh dưỡng? 
b.Trình bày các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng. Trong đó, phương pháp nào an toàn? Phương pháp nào có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Vì sao?
Câu 6( 2,0 điểm).
a. Ở cơ quan nào, thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa tiêu hóa hóa học?
b. Tại sao Khi mắc các bệnh về gan thì làm giảm khả năng tiêu hóa vì:
Câu 7( 2,0): Hãy nêu một số hoạt động của con người gây những hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên và nêu những hậu quả đó.


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	1) 2Ca  +   O2   2CaO
2)  CaO  +  H2O    Ca(OH)2  
3) Ca(OH)2  + CO2 → CaCO3 +  2H2O
4)  CaCO3+ 2HCl     CaCl2   +  H2O+  CO 2
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
1 điểm
	a) Phương trình hóa học
          Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑
b) Số mol khí H2 = 0,15 mol
Phương trình hóa học    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑
            Phản ứng          0,15   0,3       0,15          0,15 (mol)
   mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g
c) Số mol HCl phản ứng: 
nHCl = 0,3 mol;     50 ml = 0,05 lít

Nồng độ mol của dung dịch HCl: =  =6 M

	
0.25


0.25
0.25

0.25

	3
1điểm
	
Có 3 kiểu phân bố cá thể:
+ Kiểu phân bố nhóm: xuất hiện khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.
+ Kiểu phân bố đồng đều: xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đều trong môi trường có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
+ Kiểu phân bố ngẫu nhiên: xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường nhưng không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
 

	0,25
0,25

0,25



0,25




	4
1 điểm
	Để bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã, bản thân em đã:
- Tuyên truyền về ý thức bảo vệ đa dạng sinh học.
- Bảo vệ rừng, không chặt phá rừng, lên án với những hành vi hủy hoại rừng.
- Không buôn bán, săn bắt các loại động thực vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng bị pháp luật nghiêm cấm.
- Kêu gọi mọi người cùng chung tay xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia

	
0,25
0,25

0,25

0,25



	5
1 điểm
	
a) Trường hợp a = 900
Tia SI truyền vuông góc với           (G1)
gương (G1) . Tia phản xạ ngược 	    S
chiều với tia tới.

	O	(G2) 
	


1,0






	6
1 điểm
	a) Đổi 7h30p = 7,5 (h)
Khoảng cách giữa hai xe vào lúc 9 giờ là:
l = S – ( VA – VB ) . t
l = 180 – ( 40 + 32 ) . ( 9 – 7,5 ) = 72 (km)
b) Khi hai xe gặp nhau thì khoảng cách hai xe l = 0
Gọi t1 là thời gian hai xe gặp nhau.
Ta có: l = S – ( VA – VB ) . t1 = 0    
S =  ( VA – VB ) . t1 
 t1 = S : ( VA + VB ) = 180 : 72 = 2,5 (h)
Vậy thời gian để hai xe gặp nhau là 7,5 (h) + 2,5 (h) = 10 (h)
Vị trí gặp nhau cách A là: L = VA . t1 = 40 . 2,5 = 100 (km)

	


0,5




0,25

0,25


II. PHẦN TỰ CHỌN: Vật  lý
1. Nội dung 1:14 điểm
	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
2,5 điểm
	Câu 1 – 1. (1,5 điểm)
	

	
	 Khi hệ cân bằng, các lực tác dụng như A
B
C
m1
P
P1
G

hình vẽ.
P là trọng lượng của thanh
P1 là trọng lượng của vật m1
Khi thanh cân bằng ta có:
P. CG = P1 . CB

=> 10. m. (. AB - CB)  = 10. m1 . CB.

=> m. (. 1 - 0,2) = 3. 0,2
=> m = 2 kg.
Vậy thanh có khối lượng 2 kg. 
	


0,5


0,5





0,5


	
	Câu 1 – ý 2. (1,0 điểm)
	

	
	 Khi nhúng vật m1 vào nước xuất hiện thêm lực đẩy Ác - si - mét tác dụng vào m1 hướng lên trên. Khi đó lực tác dụng vào đầu B của thanh giảm đi so với câu a, theo nguyên tắc đòn bẩy cân bằng thì khoảng cách từ điểm tựa đến B sẽ tăng lên. Tức là C phải dịch chuyển về phía A để thanh cân bằng
	
1,0




	Câu 2
2,5
điểm
	Vì trước và sau khi đổ dầu, thể tích chất lỏng không đổi nên ta có:
VChất lỏng = 3 S.h = S.( h1+ h2+ h3)     
↔ 3h = h1+ h2+ h3     (1)	 h
Sau khi đổ dầu vào nhánh trái h
h
h

và nhánh phải mực chất lỏng trong ba nhánh 
lần lượt cách đáy là h1, h2, h3  
Áp suất tại ba điểm A, B, C đều bằng nhau, ta có:H2
h1
h2
h3
H1
A
B
C
h


PA=PC H1d2 = h3d1           (1) 			

PB=PC H2d2 +h2d1 =h3d1     (2) 			 		    
Tõ (1),(2),(3) ta suy ra:


h =h3- h = = 8 cm              
	


0,5






0,75
0,75


0,5

	Câu 3
1,0
điểm
	
Ở xứ lạnh, vào mùa đông, một người đi tất (vớ) trên một sàn nhà được trải thảm, khi đưa tay vào gần các tay nắm cửa bằng kim loại thì nghe thấy có tiếng lách tách nhỏ và tay người đó bị điện giật, sở dĩ có hiện tượng này là do:
- Khi đi trên thảm, có sự cọ xát với thảm nên bị nhiễm điện ⇒ nghe thấy tiếng lách tách nhỏ
- Khi đưa tay vào nắm cửa bằng kim loại do hiện tượng phóng điện giữa người và tay nắm cửa ⇒ tay người đó bị điện giật.
	



0,5

0,5

	Câu 4
1,0
điểm
	- Khi chưa nhảy xuống nước, nhiệt độ không khí là 200C, xảy ra sự truyền nhiệt giữa cơ thể và không khí nhưng do không khí dẫn nhiệt kém nên nhiệt lượng cơ thể ta truyền cho không khí rất ít, ta không cảm thấy lạnh. Nhưng khi nhảy xuống nước cũng ở nhiệt độ 200C, do nước dẫn nhiệt tốt hơn không khí nhiều nên nhiệt lượng cơ thể truyền cho nước lớn hơn nhiều so với nhiệt lượng cơ thể truyền cho không khí. Do vậy, ta cảm thấy lạnh.
- Nếu nhiệt độ không khí và nước trong bể bơi bằng nhiệt độ cơ thể thì khi nhảy xuống nước trong bể ta không thấy lạnh và lúc đó cơ thể ta không mất nhiệt do phải truyền cho nước nữa.
	

0,5





0,5

	Câu 5
3,0
điểm
	- Dựng ảnh M’N’ đúng cho ( Hình vẽ  đúng)
+ Lấy M’ đối xứng với M qua gương. N’ đối xứng với N qua gương. M’
S2
S1
A
B
M
N
I
O
K

+ Nối M’ với N’ ta được ảnh M’N’ của MN qua gương







+ Vẽ đúng vệt sáng AB của MN trên tường 
Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với IA tai K. 
⇒ BKM = 900
Ta có  MIN = β = 600 .  
Trong tam giác MIN có :   IMN +  MIN +  MNI = 1800.
 ⇒  IMN = 1800 -  MIN -  MNI = 1800 -  β - α 
⇒  IMN     = 1800 -  600 - 300 = 900 
⇒ MN vuông góc vơi IA
⇒ MN //BK. Lại có NB // MK và  BKM = 900
Nên ta được tứ giác MNBK là hình chữ nhật
⇒ BK = MN
Trong tam giác vuông AOI . Có  AIO + IAO = 900
⇒  IAO = 900 –  AIO = 900 – β= 900 – 600 = 300
Trong tam giác vuông AKB. Có BK là cạnh đối diện góc 300 
nên BK =    ⇒AB = 2.BK = 2.MN = 2.10 = 20cm
* Độ dài bóng trên tường là : 20cm
	









0,5








0,5



0,5



0,5

0,5


0,5

	

Câu 6
4,0
điểm
	Câu 6 – ý 1 (2,0 điểm)
	

	
	Gọi diện tích đáy cốc là S, Khối lượng riêng của cốc là D0; Khối lượng riêng của nước là D1; khối lượng riêng của chất lỏng cần xác định là D2 và thể tích cốc là V. chiều cao của cốc là h.
Lần 1: thả cốc không có chất lỏng vào nước, phần chìm của cốc trong nước là h1
Ta có: 10D0V = 10D1Sh1  D0V = D1Sh1.    (1)

 D0Sh = D1Sh1  D0 = D1  xác định được khối lượng riêng của cốc.
Lần 2: Đổ thêm vào cốc 1 lượng chất lỏng cần xác định khối lượng riêng ( vừa phải) có chiều cao h2, phần cốc chìm trong nước có chiều cao h3
Ta có: D1Sh1 + D2Sh2 = D1Sh3.   ( theo (1) và  P = FA)
D2 = (h3 – h1)D1  xác định được khối lượng riêng chất lỏng.
Các chiều cao h, h1, h2, h3 được xác định bằng thước thẳng. D1 đã biết.
	
0,25


 0,25

0,5


0,25

0,5
0,25

	
	Câu 6 – ý 1 (2,0 điểm)
	

	
	Bước 1: đổ một lượng nước vào ống nghiệm
· Đo chiều cao cột nước trong ống 
· Thả nhẹ ống nghiệm vào nước theo phương thẳng đứng. Khi ống cân bằng đo chiều cao phần ống nghiệm chìm trong nước 
· Gọi tiết diện ống nghiệm là S, trọng lượng của ống nghiệm và nước trong ống là P.
· Khi đó ta có P=10.  (1)
Bước 2: Thả các mẩu kim loại vào ống nghiệm. Đo chiều cao cột nước trong ống 
· Đo chiều cao của ống chìm trong nước 
· Ta có P+=10.   (2)
(với )
· Từ (1) và (2) ta có 10.-10.  
· 10m=10.-10.  .
m=S()   (m là khối lượng các mẩu kim loại)
· Thể tích các mẩu kim loại là: V= S.()
Khối lượng riêng của kim loại là: D==
	

0,25

0,25


0,5

0,5
0,25
0,25



2. Nội dung 2:(14 điểm. )Môn Hóa học
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	2. Cân bằng các phương trình hóa học:
a)   9Fe2O3    +      2Al           →    6Fe3O4     + Al2O3     
b)   16HCl   +  2KMnO4    →    2KCl    +   2MnCl2      +   8H2O  +  5 Cl2 
c)  10 Al         +     36 HNO3  →  10  Al(NO3)3     +    18 H2O   +  3  N2 
d)  a FexOy   +  (ay-xb) CO    →   x FeaOb   +  (ay-xb) CO2 

	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	Trích các mẫu thử tương ứng.
Dùng quý tím nhúng vào 4 mẫu thử ta nhận được:
+ dd H2SO4: làm quỳ tím hóa đỏ.
+ dd NaCl: không làm quỳ tím chuyển màu.
+ 2 dd NaOH và Ba(OH)2: làm quỳ tím hóa xanh.
Dùng dd H2SO4 đã nhận được nhỏ vào 2 dd làm quỳ hóa xanh, dd nào có kết tủa màu trắng xuất hiện thì đó là dd Ba(OH)2.
Ba(OH)2 + H2SO4 BaSO4+ 2H2O
Dung dịch còn lại là: NaOH

	 1đ










	Câu 2. (2,0 điểm)
	1.nCO = 0,1 mol;  n CO2  = 0,3 mol
 a.      
         mA=0,1.28 + 0,3.44= 16 (g).

b.            

           
2.  Ta có sơ đồ pu : A     B  +   O2
Bảo toàn nguyên tố ta có A được tạo nên từ 3 nguyên tố là : K,Cl và O
 B được tạo nên từ 2 nguyên tố  là K và Cl
Gọi CTTQ của B là KxCly.  Theo bài ra ta có : 
x:y =52,35 %/39 : 47,65%/35,5= 1:1
CTHH của B là KCl
Khối lượng của K và Cl trong B cũng là khối lượng của K và Cl trong A


    , 
mB=mA-mO2=2,45-0,96=1,49(g)
mK=52,35%.1,49=0,78 (g)
mCl=1,49-0,78=0,71 (g)
Gọi CTTQ của A là KxClyOz ta có : 
x:y:z=0,78/39:0,71/35,5:0,96/16=0,2:0,2:0,6=1:1:3
CTHH của A là KClO3
	

0,5
0,25

0,25





0,25


0,25



0,25



0,25



	Câu 3. (2,0 điểm)
	 a) - Hiện tượng:
+ Thêm một giọt dung dịch phenolphthalein vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH thấy dung dịch trong ống nghiệm chuyển sang màu hồng.
+ Nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm thấy màu hồng của dung dịch trong ống nghiệm nhạt dần đến mất màu.
- Giải thích:
NaOH tác dụng với HCl theo phương trình hoá học:
NaOH + HCl → NaCl + H2O.
Dung dịch sau phản ứng chứa NaCl và HCl dư nên không làm đổi màu phenolphthalein.

b. - Hiện tượng: Mg(OH)2 không tan trong nước
 Chất rắn màu trắng  Mg(OH)2  tan trong dung dịch HCl không màu.
- Giải thích: Mg(OH)2 tác dụng với HCl để tạo thành muối tan theo phương trình hoá học:
Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.
2. Dụng cụ: Giá để ống nghiệm, ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, thìa thuỷ tinh.
Hoá chất: Mg(OH)2 (được điều chế sẵn), dung dịch HCl, nước cất.
	
0,25đ




  0,25đ


0,25đ


0,25đ
0,25

0,25


0,5đ

	

Câu 4. (2,0 điểm)
	

A: SO2;      B: SO3 ;  C: H2O; D: H2SO4; H: Fe
	

	
	
4FeS2 + 11O2  8SO2 + 2 Fe2O3
	0,25

	
	
 2SO2 + O2  2 SO3
	0,25

	
	
SO3 + H2O  H2SO4
	0,25

	
	
H2SO4 + Fe FeSO4 + H2
	0,25

	
	2. mdd H2SO4 = 114 g → mH2SO4 = 22,8 → nH2SO4  = 0,23 g
mBaCl2 = 20,8 g  →  nBaCl2  = 0,1 mol 
 Vì nBaCl2 = 0,1 <  mH2SO4  =  0,23 

 H2SO4 dư: A là BaSO4; dung dịch B gồm HCl và H2SO4
- PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl 
                 0,1            0,1           0,1          0,2           mol
=> mA = 0,1.233 = 23,3g 
mdd =  114  + 400 – 23,3 = 490,7 g
C%HCl =   
C%H2SO4 dư=                
	 1 đ

	Câu 5. (2,0 điểm)
	Ở 100 độ C 180 gam NaNO3tan hoàn toàn trong 100 gam nước tạo ra 280 gam dung dịch bão hòa.
Do vậy 84 gam dung dịch bão hòa chứa mNaNO3=(84.180):280=54 gam→mH2O=84−54=30 gam
Ở 20 độ C thì 88 gam NaNO3tan trong 100 gam nước tạo dung dịch bão hòa.
Suy ra 30 gam nước hòa tan được =26,4 gam NaNO3
→mNaNO3 tách ra=54−26,4=27,6 gam


	1 đ

	
	. Trong 400g dung dịch NaCl 30% có:
mNaCl(1)=400.30%=120g
Trong mg dung dịch NaCl 10,8%có"
mNaCl(2)=m.10,8%=0,108m(g)
Khối lượng dung dịch sau:
mddsau=400+m(g)
Khối lượng chất tan NaCl sau:
mNaCl(sau)=120+0,108m(g)
Nồng độ phần trăm dung dịch sau:
C%dung dịch NaCl=  100%=23,6%
⇒m=200

	




0,5 đ







0,5 đ

	
	Câu 5 (1,0 điểm)
a. Số mol Cu(NO3)2 đem phản ứng
 =   = 0,08 mol
PTHH:
2Cu(NO3)2   2CuO + 4NO2 + O2 
     a 		   a	     2a      0,5a		mol
	
1đ

	
	Gọi:
 = a mol  (a  0,08 mol)
+ = 2a.46 + 0,5a.32 = 15,04 – 8,56
b. Hiệu suất phản ứng là:
H = .100 = 75%

	1 đ

	Câu 7. (2,0 điểm)
	[image: D:\Downloads\bai-6-trang-6-sgk-hoa-9-thuysin-14.png]
[image: D:\Downloads\bai-6-trang-6-sgk-hoa-9-1.png]
a) Phương trình phản ứng:
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
b) Xét tỉ lệ số mol của đề bài cho và số mol của phương trình của 2 chất tham gia CuO và H2SO4 ta có:  
⇒ H2SO4 dư CuO phản ứng hết[image: D:\Downloads\bai-6-trang-6-sgk-hoa-9-3.png]
Khối lượng CuSO4 tạo thành, H2SO4 phản ứng tính theo số mol CuO:
Theo phương trình ta có:
nCuSO4= nCuO = 0,02 mol ⇒ mCuSO4 = 0,02 x 160 = 3,2g.
Khối lượng H2SO4 dư sau phản ứng:
mH2SO4 dư = mban đầu – mpư = 20 – (98 x 0,02)= 18,04g.
Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng:
[image: D:\Downloads\bai-6-trang-6-sgk-hoa-9-2 (1).png]

	





0,5 đ


0,25




0,25 đ


0,25


0,25

0,25



0,25

	
Nội dung 3 ( 14 điểm) 


	Câu 1


	a Cấu tạo và chức năng sinh lí của các thành phần máu:
* Hồng cầu:
- Cấu tạo: là những tế bào màu đỏ không có nhân, hình đĩa lõm 2 mặt
- Chức năng sinh lí:
   + Vận chuyển các chất khí , vận chuyển O2 từ phổi đến các mô và CO2 từ các mô đến phổi để thải ra ngoài.
   + Tham gia vào hệ đệm Prôtêin để điều hòa độ pH trong máu
* Bach cầu:- Cấu tạo:
+ Tế bào bạch cầu có hình dạng và kích thước khác nhau, chia làm 2 nhóm Bạch cầu đơn nhân và Bạch cầu đa nhân.
+ Bạch cầu có số lượng ít hơn hồng cầu.
- Chức năng sinh lý:
+ Thực bào là ăn các chất lạ hoặc vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.
+ Đáp ứng miễn dịch: Là khả năng sinh ra các kháng thể tương ứng đặc hiệu với kháng nguyên để bảo vệ cơ thể.
+ Tạo Interferon được sản sinh ra khi có có kháng nguyên xâm nhập vào cơ thể, Interferon sẽ ức chế sự nhân lên của virut, hạn chế TB ung thư.
* Tiểu cầu: 
- Cấu tạo: Kích thước nhỏ, hình dạng không ổn định, không nhân, không có khả  năng phân chia.
- Chức năng sinh lý:
 + Tham gia vào quá trình đông máu: Bằng cách giải phóng ra chất tham gia vào quá trình đông máu.
 + Làm co các mạch máu
 + Làm co cục máu.
* Huyết tương:
- Cấu tạo: Là một dịch thể lỏng, trong, màu vàng nhạt, vị hơi mặn, 90% là nước, 10% là vật chất khô, chứa các hữu cơ và vô cơ ngoài ra còn có các loại enzim, hoocmon, vitamin…
- Chức năng sinh lý:  
 + Là môi trường diễn ra các hoạt động sinh lý của cơ thể
 + Cung cấp vật chất cho tế bào cơ thể
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	Câu 2







	a) Nhóm máu từng người được xác định như sau:
– Máu của Thành: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu nào cả, có nghĩa nhóm máu của Thành có thể truyền cho tất cả các nhóm máu. Điều đó chứng tỏ Thành có nhóm máu O.
– Máu của Ngọc: Hồng cầu bị kết dính với huyết tương của 3 nhóm máu còn lại, có nghĩa nhóm máu của Ngọc không thể truyền cho các nhóm máu khác. Điều đó chứng tỏ Ngọc có nhóm máu AB.
– Máu của Minh: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu AB và huyết tương của chính nó, có nghĩa nhóm máu của Minh chỉ có thể truyền cho nhóm máu AB và chính nó. Điều đó chứng tỏ Minh có nhóm máu A hoặc nhóm máu B.
– Máu của Phúc: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu AB và huyết tương của chính nó, có nghĩa nhóm máu của Phúc chỉ có thể truyền cho nhóm máu AB và chính nó. Điều đó chứng tỏ Phúc có nhóm máu B hoặc nhóm máu A.
b) Có nhiều hệ nhóm máu khác nhau nhưng phổ biến nhất là hệ nhóm máu ABO.
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	Câu 3

	- Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi.
- Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. 
- Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.
- Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa phế nang và máu đến phổi được dễ dàng.
- Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi.

	

0,25


0,25



0,25


0,25

	Câu 4
	a.Theo đề bài ra, khi người ta hô hấp bình thường khí lưu thông trong 1 phút là :
18.420 = 7560 (ml)							
- Lưu l ượng khí ở khoảng chết mà người đó hô hấp thường là ( vô ích ):
	18.150 = 2700 (ml)						
- Lượng khí hữu ích 1 phút hô hấp thường là:  7560 – 2700 = 4500 (ml) Khi người đó hô hấp sâu:
- Lưu lượng khí lưu thông là: 12.620 = 7460 (ml)				
- Lưu lượng khí vô ích ở khoảng chết là: 12.150 = 1800 (ml)		
-  1 phút người đó hô hấp sâu với lưu lượng khí là :
– 1800 = 5660 (ml).						
b.Lượng khí hữu ích hô hấp sâu hơn hô hấp thường là: 
           5660 – 4500 = 1160 (ml)	
c) Ý nghĩa của việc của hô hấp sâu: Hô hấp sâu sẽ làm tăng lượng khí hữu ích cho hoạt động hô hấp. Vì thế, cần phải rèn luyện để có thể hô hấp sâu và giảm nhịp thở.
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	Câu 5
	- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng
- Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu năng lượng cho tế bào dể duy trì hoạt động sống của cơ thể
b.Các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng:
+ Bảo quản bằng cách phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, muối chua,…
+ Chế biến thực phẩm bằng cách: ăn tái, ăn sống (rau sống, tiết canh, gỏi sống,…); làm chín thức ăn (luộc, hấp, nướng, rán…);…
- Trong các phương pháp trên, phương pháp an toàn là phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, làm chín thực phẩm. 
- Chế biến thực phẩm bằng cách ăn tái, sống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm do chúng có thể chứa vi khuẩn và các kí sinh trùng.
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	Câu 6
	a.Thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa được tiêu hóa hóa học trong các cơ quan là: miệng, dạ dày.
- Trong khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nhai nghiền và một phần tinh bột được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme amylase trong nước bọt.
- Trong dạ dày, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nghiền, đảo trộn và protein được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme pepsin trong dịch vị.
b.
-  Dịch mật do gan tiết ra tạo môi trường kiềm giúp đóng mở cơ vòng môn vị điều khiển thức ăn từ dạ dày xuống ruột và tạo môi trường kiềm cho enzim tiêu hoá hoạt động. Góp phần tiêu hoá và hấp thụ mỡ.
- Khi bị bệnh về gan làm giảm khả năng tiết mật, dẫn đến giảm khả năng tiêu hoá.	
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	Câu 7
	- Những hoạt động của con người gây hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên:
+ Hái lượm.
+ Săn bắt động vật hoang dã.
+ Đốt rừng lấy đất trồng trọt, chặt cây rừng lấy gỗ.
+ Chăn thả gia súc.
+ Khai thác khoáng sản.
+ Phát triển nhiều khu dân cư, khu công nghiệp...
+ Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt hằng ngày.
+ Chiến tranh.
- Những hậu quả gây ra:
+ Cháy rừng, hạn hán, lũ lụt.
+ Mất nhiều loài sinh vật, mất nơi ở của sinh vật.
+ Xói mòn và thoái hoá đất.
+ Ô nhiễm môi trường.
+ Mất cân bằng sinh thái.
Như vậy, có thể nói, hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra hậu quả phá huỷ môi trường tự nhiên.
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	UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG HÒAĐỀ MINH HOẠ


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN BẮT BUỘC
Câu 1: ( 1 điểm ) . Cho các chất sau : Fe2O3, H2SO4, Al(NO3)3, Zn(OH)2 , HNO3, P2O5
Chất nào là acid, base, oxide, muối ?
Câu 2: ( 1 điểm ) .   Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxygen thu được ZnO
Tính thể tích khí oxygen phản ứng ( đkc )
Câu 3: (1,0 điểm) 
Nhân tố sinh thái là gì? Cây sống nơi khô hạn và cây sống nơi ẩm ướt ít ánh sáng có những đặc điểm hình thái thích nghi như thế nào?
Câu 4: (1,0 điểm) 
Quần thể sinh vật được phân chia thành những nhóm tuổi nào? Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi. 
Câu 5: (1,0 điểm) Một người đi mô tô trên quãng đường dài 60km. Lúc đầu người này dự định đi với vận tốc 30km/h. Nhưng khi đi hết   quãng đường đầu, người này lại muốn đến sớm hơn 30 phút. Hỏi quãng đường còn lại người đó phải đi với tốc độ bao nhiêu?
Câu 6: (1,0 điểm)
Cho gương 1 (G1), gương 2 (G2) là hai gương phẳng đặt vuông góc với nhau và quay mặt phản xạ vào nhau. Điểm sáng A và B cho trước (hình vẽ bên). 
Hãy vẽ và nêu cách vẽ các tia sáng xuất phát từ A phản xạ qua G1  tới B; qua G2 tới B và qua G2 , G1 tới B.   	

PHẦN TỰ CHỌN(Thí sinh chọn làm 1 trong 3 nội dung dưới đây)
NỘI DUNG 1
Câu 1. (2điểm)
Một khối gỗ hình lập phương, cạnh a = 8cm nổi trong nước.
a/ Tìm khối lượng riêng của gỗ, biết khối lượng riêng của nước là D1 = 1000kg/m3 và gỗ chìm trong nước 6cm.
b/ Tìm chiều cao của lớp dầu có khối lượng riêng D2 = 600kg/m3 đổ lên mặt nước sao cho ngập hoàn toàn khối gỗ
Câu 2. (3 điểm)
1 bình thông nhau gồm 2 nhánh hình trụ có tiết diện lần lượt là 30cm2 và 12 cm2 chứa nước.trên mặt nước có đặt các tấm ván mỏng(tiết diện các tấm ván = tiết diện các nhánh)có khối lượng lần lượt là m1 và m2.Mức nước 2 nhánh lệch nhau 1 đoạn là 20 cm
a)tính m1 và m2.Biết m1+m2=2 kg
b)tìm khối lượng 1 quả cân cần đặt lên tấm ván nhỏ để mực nước 2 nhánh bằng nhau
c)nếu đặt quả cân lên tấm ván lớn thì mực nước lúc đó ở 2 nhánh lệch nhau bao nhiêu ?
Câu 3. (3,0 điểm)D
A
C
B
E
M
N
 
 
Hình 2



Chỗ sát trần góc trái D của một căn phòng (hình 2) có một lỗ nhỏ, khiến ánh nắng có thể lọt vào thành một chùm sáng hẹp (xem như một tia sáng). Nhờ gương MN treo thẳng đứng trên tường AB, người quan sát thấy rằng khi mặt trời lên cao dần thì đầu tiên xuất hiện một chấm sáng tại góc phòng C. Nó dịch dần đến điểm E chính giữa sàn rồi biến mất. 
   	a/ Giải thích hiện tượng trên.
   	b/ Hãy xác định độ cao của trần biết rằng chiều cao của gương là MN = 85cm.

Câu 4. (1,0 điểm)
1. Trong giờ thực hành KHTN lớp 6 “ ĐO NHIỆT ĐỘ” Thầy giáo yêu cầu các bạn học sinh để cốc đun trên lưới thép để đun mà không đun trực tiếp. Theo em tại sao thầy giáo lại yêu cầu như vậy??
2. ) Khi đổ nước nóng vào cốc thủy tinh ta thường dùng cốc dày hay cốc mỏng? Vì sao?                                               
Câu 5. (1,0 điểm)
	a, Trong các thư viện lớn, một số sách quý đã quá cũ, các trang sách thường dính chặt với nhau, khi lật từng trang rất dễ rách. Để có thể lật các trang sách dễ dàng hơn, người ta tích điện cho sách. Hãy giải thích nguyên tắc của cách làm trên?
	b, Tại sao khi cầm tay cọ xát các thanh nhựa vào len thì thanh nhựa bị nhiễm điện, còn khi cọ xát thanh kim loại vào lụa thì nó không bị nhiễm điện.                                                                                               
Câu 6. (4,0 điểm)
Cho một bình thuỷ tinh hình trụ tiết diện đều, một thước chia tới mm, nước (đã biết khối lượng riêng), một khối gỗ nhỏ (hình dạng không đều đặn, bỏ lọt được vào bình, không thấm chất lỏng, nổi trong nước). Hãy trình bày một phương án để xác định:
	  		a) Khối lượng riêng của gỗ.
  	  		b) Khối lượng riêng của dầu thực vật.




NỘI DUNG 2
Câu 1: (2,0 điểm) Cân bằng các phương trình hóa học sau:

a.   	Al4C3   +     H2O   CH4    +  Al(OH)3

b.	Fe(OH)3    +  H2SO4     Fe2(SO4)3   +  H2O

          c.        FexOy      +   Al       	Fe3O4   +  Al2O3

d.       CnH2n - 6   +    O2           CO2      +    H2O
Câu 2: (2,0 điểm):  a) Tính số mol phân tử CO2 cần lấy để có 1,5.1023phân tử CO2.
Phải lấy bao nhiêu lít CO2 ở điều kiện  chuẩn để có số phân tử CO2 như trên.
b) Có bao nhiêu nguyên tử chứa trong 6,3 gam HNO3
c) Viết các phương trình hóa học để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây:




 CH4CO2 CaCO3 CaO Ca(OH)2 
Câu 3: ( 2,0 điểm)   Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Câu  4: (2,0 điểm):   Hòa tan hết 4,8 gam hỗn hợp A gồm MgO, Fe2O3, CuO cần vừa đủ một lượng dung dịch chứa 5,84 gam HCl. Mặt khác, dẫn khí H2 dư qua 0,09 mol hỗn hợp A nung nóng thì sau phản ứng thu được 1,62 gam nước. Tính khối lượng mỗi chất trong 4,8 gam hỗn hợp A.
Câu 5:  (2,0 điểm).  Cho các oxide có công thức sau: SO3, Fe2O3, N2O5, Mn2O7, N2O, SiO2, MgO, CuO, Al2O3, Na2O.
1. Những oxide nào thuộc loại oxide acid, oxide base?
1. oxide nào tác dụng với nước, viết phương trình hoá học?
Câu 6:(2,0 điểm). 
a.  Hỗn hợp B gồm 2 khí là N2O và O2 có tỉ khối đối với khí metan CH4 là 2,25. Tính thể tích của mỗi khí có trong 10,8 gam hỗn hợp B ở đktc.
b. Có  4 chất Bột màu trắng đựng trong 4 lọ bị mất nhãn: P2O5, Na2O, CaCO3, NaCl.Trình bày cách nhận biết các chất trên.
Câu 7: (2,0 điểm). 
Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng lượng khí oxi vừa đủ, ta thu được hỗn hợp khí duy nhất là CO2 và SO2, hỗn hợp khí này có tỉ khối đối với khí hiđro bằng 28,667. Xác định công thức phân tử của X. Biết tỉ khối hơi của X so với không khí nhỏ hơn 3.
NỘI DUNG 3
Câu 1: (3,0 điểm)
1. Có ý kiến cho rằng  “Thức ăn chỉ thực sự được tiêu hoá ở ruột non”. Em hãy nhận xét ý kiến trên . 
2. Hãy giải thích nghĩa đen về mặt sinh học câu thành ngữ “ nhai kĩ no lâu”.
3. a. Chế độ dinh dưỡng hợp lý có vai trò như thế nào? Nêu nguyên tắc xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý.
b. Hiện nay tỉ lệ trẻ em, người lớn mắc chứng béo phì có xu hướng tăng lên. Giải thích điều này như thế nào? Người béo phì cần làm gì để giảm tình trạng béo phì?
Câu 2: (3,0 điểm)
1. Cơ thể người có những hàng rào nào để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh? 
2. Giải thích tại sao chúng ta không thể tùy tiện lấy máu của người này để truyền cho người khác?
3. Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn.
4. Một bệnh nhân bị hở van tim (van nhĩ thất ) thì bệnh nhân ấy có nhịp tim, huyết áp, lượng máu bơm vào động mạch có thay đổi không, tại sao?
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Những đặc điểm cấu tạo nào của cơ quan hô hấp trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí trước khi vào phổi? Đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh các tác nhân gây hại?
2. Vì sao chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín? 
3. Tại sao khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô
hấp?
3. Một người sống 80 tuổi và hô hấp bình thường 18 nhịp/1phut, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 450ml
a. Tính lượng khí ôxi người đó lấy từ môi trường bằng con đường hô hấp?
b. Tính lượng khí CO2 người đó đã thải ra môi trường bằng con đường hô hấp?
c. Làm thế nào để trong tương lai con người vẫn được đảm bảo khí O2 để hô hấp? 
Biết thành phần không khí hít vào và thở ra như sau:
	
	O2
	CO2
	N2
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	Ít

	Khí thở ra
	16.40%
	4.10%
	79,50%
	Bão hoà


Câu 4: (2,0 điểm)
1. Vẽ đồ thị biểu hiện sự ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ lên cá chép. 
( Biết giới hạn dưới, điểm cực thuận, giới hạn trên lần lượt là: 20c, 280c, 440c).
2. Quan hệ hữu sinh giữa các loài sinh vật khác nhau sống trong cùng một không gian nhất định thể hiện như thế nào?
Câu 5: (2,0 điểm)
1. Một đàn kiến cùng sống chung trong một tổ gọi là gì? Cho biết khái niệm đó.
Mật độ cá thể kiến trong cùng tổ được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào?
2. Cho các nhóm sinh vật: Cá trắm cỏ trong ao; các cây ven hồ; voi ở khu bảo tồn Yokđôn; ốc bươu vàng trên ruộng lúa. Nhóm sinh vật nào là quần thể?
3. Đời sống quần tụ có ý nghĩa như thế nào đối với sinh vật?

………………………….HẾT……………………….










HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN1
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 – 2024
Phần bắt buộc
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1:  
	Mỗi ý đung 0,25 đ
Acid :  H2SO4 , HNO3
Base: Zn(OH)2   , 
Oxide: Fe2O3, P2O5
muối : Al(NO3)3
0,25đ

	

	Câu 2:    
	nZn  = 13/65 = 0.5 mol              

PTHH:       2 Zn   +   O2     2  ZnO       
Theo PTHH :   nO2  =  ½ nZn  = ½. 0,5 = 0,25 mol           
  VO2   =  0,25 . 24,79 = 6,1975 l                                       
	0,25
0,25
0,25
0,25

	Câu 3
(1,0 điểm)
	- Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường có tác động tới sinh vật.
-Những đặc điểm thích nghi:
+Cây sống nơi khô hạn: Thân mọng nước hoặc lá và thân tiêu giảm, lá biến thành gai <=> giảm thoát hơi nước.
+ Cây sống nơi, ít ánh sáng: Có bản lá rộng, phiến lá mỏng <=> tăng thoát hơi nước.
	0,25

0,5

0,25

	Câu 4
(1,0 điểm)
	*Quần thể sinh vật được phân chia thành 3 nhóm tuổi: Nhóm tuổi trước sinh sản; nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản.
*Nêu ý nghĩa sinh thái của mỗi nhóm tuổi. 
- Nhóm tuổi trước sinh sản: Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể.
- Nhóm tuổi sinh sản: Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể.
- Nhóm tuổi sau sinh sản: Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể.
	0,25


0,25

0,25

0,25

	Câu 5
(1đ)
	Thời gian dự định đi là:
t = s/v  = 60/30 = 2(h)
Thời giang đi ¼ quảng đường đầu là
t1 = t/4 = 2/4 = 0,5(h)
Thời giang cần đi quảng đường cong lại để dến sớm hơn là
t2 = t-t1-0,5 = 2-0,5-0,5 = 1(h)
Qungr đường cong lại là
s1 = s-1/4s =3/4s = ¾.60 = 45(km)
Vật vận tốc đoạn đường còn lại là
v1  = s1/t2 = 45/1 = 45(km/h) 
	

0,25





0,25

0,25

0,25

	
	- Cách vẽ tia phản xạ qua G1 tới B.	
Ta lấy A’, B’ đối xứng với A, B qua  G1 
(A’, B’ là ảnh ảo của A, B qua  G1)
Vẽ tia tới  AI (có hướng đi qua B’)
cho tia phản xạ IB 	








- Cách vẽ tia phản xạ qua G2, G1 tới B.
Ta lấy A’ đối xứng với A qua  G2 
(A’ là ảnh ảo của A qua  G2)               	 
Ta lấy B’ đối xứng vơi B qua  G1 
(B’ là ảnh ảo của B qua G1)	 
+  Kẽ đường thẳng  nối A’, B’ cắt G2 tại K, cắt G1 tại I				
+  Vẽ tia tới AK cho tia phản xạ KI. 	
KI là tia phản xạ của AK trên G2,  đồng thời là tia tới trên G1, cho tia phản xạ IB	
(đi qua B cho trước) 	







		                       
	0.25





0,25








0,25





0,25



PHẦN TỰ CHỌN
NỘI DUNG 1

	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
2
điểm
	a) Gọi khối lượng riêng của gỗ là D. 
Khi khối gỗ nằm cân bằng trong nước thì : FA = P.
	0,25


	
	



	
0,5

	
	

	0,25


	
	b) Gọi chiều cao của lớp dầu là x.
Khi khối gỗ cân bằng trong dầu và nước thì :  F’A = P
	0,25

	
	x.a2.d2 + (a – x)a2.d1 = d.a3
	0,25

	
	


	0,25



	
	

	0,25

	Câu 2
3
điểm
	Giả sử lượng nước trong bình có thể tích V, S1 và S2 lần lượt là tiết diện của mỗi nhánh, mực nước ở hai bên bình thông nhau là ngang nhau, có độ cao h:
			 	V = h .S1 +  h .S2  				(1)
	0,25

	
	Khi thả miếng gỗ có khối lượng m vào một nhánh, gỗ sẽ nổi trên mặt nước và làm dịch chuyển khối nước có thể tích V'. Vì bình thông nhau nên mực nước ở hai nhánh trở lại ngang nhau và có độ cao là h' , ta có:
			 	V + V' = h' .S1 +  h' .S2  	                          (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) ta suy ra: 	h (S1 + S2) + V' = h' (S1 + S2) 		    (3)		
	0,25

	
	Độ cao thay đổi một đoạn:     

                                                                                    (4)
	0,25

	
	Mặt khác, khi miếng gỗ nổi, trọng lượng của nó bằng lực đẩy Acsimet : 	

                                                    	(5)
	0,25

	
	
và tiết diện:          			(6)
	0,25

	
	Kết hợp (4) , (5) và (6) ta được, độ cao thay đổi :

     
	0,25

	
	

	0,25

	
	Giả sử lượng nước trong bình có thể tích V, S1 và S2 lần lượt là tiết diện của mỗi nhánh, mực nước ở hai bên bình thông nhau là ngang nhau, có độ cao h:
			 	V = h .S1 +  h .S2  				(1)
	0,25

	
	Khi thả miếng gỗ có khối lượng m vào một nhánh, gỗ sẽ nổi trên mặt nước và làm dịch chuyển khối nước có thể tích V'. Vì bình thông nhau nên mực nước ở hai nhánh trở lại ngang nhau và có độ cao là h' , ta có:
			 	V + V' = h' .S1 +  h' .S2  	                          (2)
	0,25

	
	Từ (1) và (2) ta suy ra: 	h (S1 + S2) + V' = h' (S1 + S2) 		    (3)		
	0,25

	
	Độ cao thay đổi một đoạn:     

                                                                                    (4)
	0,25

	
	
	

	
	
	

	Câu 3
3,0
điểm
	a/ Khi mặt trời mới “mọc” thoạt tiên tia nắng rọi qua lỗ D vào tường đối diện sát điểm A. Mặt trời lên cao dần, điểm “rơi” của tia nắng chuyển dần xuống cho tới khi chạm vào mép trên của gương thì bắt đầu phản xạ cho chấm sáng phản xạ tại điểm C trên sàn (hình vẽ). 
	0.25

	
	Chấm sáng phản xạ biến mất khi tia tới trượt khỏi mép dưới của gương.
	0.25

	
	 (
D
A
C
B
E
M
N
)











	0.5

	
	


b/ Ta có  và  là đồng dạng nên ta có:  
suy ra AN = 2NB                                (1)
	0.5

	
	Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có M là trung điểm

 của AB: MB =   
	0.5

	
	
Với AN = AM + MN = ;      (2)

NB = MB – MN =                 (3)
	0.5

	
	
Từ (1), (2), và (3) ta có  
	0.25

	
	Giải ra ta được AB = 6MN = 6 . 85 = 510cm = 5,1m.
Vậy độ cao của trần là: CD = AB = 5.1m
	0.25

	Câu 4
1,0
điểm
	Câu 5 – ý 1 (0,5 điểm)
	

	
	Nếu đun trực tiếp, Ngọn lửa nhỏ tiếp xúc chỉ một vị trí trên đáy cốc. Vị trí đó sẽ nở ra rất nhanh và bị các vị trí xung quanh không kịp nở ngăn cản. Điều này dẫn đến dễ vỡ cốc.
        Nếu đun trên lưới thép. Thép dẫn nhiệt rất tốt nên nhiệt từ ngọn lửa được dẫn đều đến các vị trí của đáy côc do đó đáy cốc sẽ giãn nở đều và không bị vỡ.
	0,25


0,25

	
	Câu 5 – ý 2 (0,5 điểm)
	

	
	· Vì: + khi đổ cốc dày. Bên trong cốc nóng, dãn nở trong khi bên ngoài chưa kịp nóng nên chịu lực tác dụng lớn, để gây nứt vở. 
        + cốc móng thì nóng đều nen không có hiện tượng này
	0,25

0,25

	Câu 5
1,0
điểm
	Câu 6 – ý a (0,5 điểm)
	

	
	Người ta tích điện cho sách để các trang sách nhiễm điện cùng dấu. 
Mà các vật nhiễm điện cùng dấu thì sẽ đẫy nhau nên các trang giấy sẽ đẩy nhau. khi đó ta lật các trang sách sẽ dẽ dàng hơn.
	0,5

	
	Câu 6 – ý b (0,5 điểm)
	

	
	Đầu thanh nhựa bị nhiễm điện nhưng thanh nhựa không dẫn điện nên điện tích ở vị trí nhiễm điện không truyền qua tay cầm. Do đó khi thôi cọ xát thanh vẫn giữ lại được điện tích bị nhiễm. 
Trong khi điện tích trên thanh kim loại bị thanh truyền qua tay cầm nên trên thanh không còn bị nhiễm điện nữa.
	0,5

	Câu 6
4,0
điểm

	1.  - Đổ vào bình thuỷ tinh một lượng nước thể tích V0, dùng thước đo độ cao h0 của cột nước trong bình. 
- Thả khối gỗ vào bình, nó chìm một phần trong nước, nước dâng lên tới độ cao h1, ứng với thể tích V1.
	0,75

	
	- Nhấn chìm hoàn toàn khối gỗ vào nước, nước dâng tới độ cao h2, ứng với thể tích V2. Ta có : Vgỗ = V2 – V0.
	0,75

	
	- Khối gỗ nổi, trọng lượng của nó bằng trọng lượng khối nước mà nó chiếm chỗ. Suy ra:		     Dgỗ (V2 – V0) = Dnước(V1 – V0)
Dgỗ = Dnước(V1 – V0)/(V2 – V0)
	0,5

	
	- Do bình hình trụ có tiết diện đều S nên:   Dgỗ = Dnước(h1 – h0)/(h2 – h0)
	0,5

	
	  Làm tương tự với dầu thực vật. 
Với chiều cao h0 ban đầu bằng chiều cao nước; xác định h’1 khi khối gỗ nổi trong dầu. 
Suy ra:  Dgỗ = Ddầu(h’1 – h0)/(h2 – h0)
	0,75

	
	
 Ddầu = Dgỗ(h2 – h0)/(h’1 – h0)
	
0,75



NỘI DUNG 2
        
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	
a.   	Al4C3   +   12 H2O 3 CH4    + 4 Al(OH)3

b.	2Fe(OH)3    +  3H2SO4     Fe2(SO4)3   + 6 H2O

c. 9 FexOy      +(6y-8x) Al       	3xFe3O4   +                       (3y-4x)  Al2O3


d.                 CnH2n - 6   + 3n – 3/2   O2          n CO2      +  ( n – 3) H2O

	Mỗi PTHH 0,5đ

	
	
	

	2
	a) Số mol CO2 =[image: ]=0,25 mol                                                         
Thể tích CO2 ở đktc : V = 0,25 x 22,4 = 5,6 lít                                       
b) Số nguyên tử có trong 6,3 gam HNO3 = [image: ]=3.1023 
c.   Mỗi PTHH đúng 0,25 đ

    (1)   CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O		

	(2)    CO2 + CaO CaCO3			


	(3)   CaCO3   CaO   + CO2		

     (4)    CaO+H2OCa(OH)2                                                                                   

	0,5


0,5

1

	
3
	
- nFe= =  0,2 mol;    nAl = [image: ]mol
- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
         Fe +  2HCl    FeCl2 +H2[image: ]  
         0,2                                 0,2
- Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm:  
        11,2  - (0,2.2) = 10,8g
- Khi thêm Al vào cốc đựng dd H2SO4 có phản ứng:
             2Al  +  3 H2SO4    Al2 (SO4)3    +   3H2
	  [image: ]mol	         	                  [image: ]mol

- Khi cho m gam Al vào cốc B, cốc B tăng thêm (m  - ) g
- Để cân thăng bằng, khối lượng ở cốc đựng H2SO4 cũng phải tăng thêm 10,8g.

 Có: m  -  = 10,8
- Giải được m = 12,15 (g)
	0,5





0,5


0,5



0,5


	4

	
PTHH
MgO + 2HCl   MgCl2 + H2O     (1)
  x         2x
Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 +3 H2O  (2)
  y           6y
CuO + 2HCl    CuCl2     + H2O    (3)
  z         2z
 Fe2O3  + 3H2  2Fe + 3H2O     (4)
  ky                                          3ky
 CuO  +  H2   Cu + H2O           (5)
  kz                                      kz
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của MgO, Fe2O3, CuO trong 4,8 gam hh A
Khối lượng của hỗn hợp X là
40x +160y + 80z = 4,8 (I)
Theo PTHH (1), (2), (3), ta có
2x + 6y + 2z = 0,16       (II)
Gọi kx, ky, kz lần lượt là số mol của MgO, Fe2O3, CuO trong 0,09 mol hh A, ta có
kx + ky + kz = 0,09       (III)
Theo PTHH  (4), (5), ta có
3ky + kz = 0,09       (IV)
Từ (III) và (IV) ta có 
Giải hệ (I), (II), (V) ta được:
x = 0,02; y = 0,01; z = 0,03
Vậy khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A là




	0,25


0,25



0,25


0,25


0,25





0,25


0,25





0,25

	5
	oxit axit: SO3, N2O5, Mn2O7, SiO2.
Oxit bazơ: Fe2O3, MgO, Na2O, CuO.
Oxit tác dung với nước: SO3, N2O5, Mn2O7, Na2O.

  SO3 +  H2O     H2SO4

 N2O5  +  H2O  2HNO3

 Mn2O7   +  H2O    2HMnO4

 Na2O   +  H2O    2NaOH
	0,5
0,5
1

	6
	a. Gọi x là số mol của khí N2O và y là số mol của khí O2.

             Ta có: Mhh = 2,25.16 = 36 = 



                      = 40  2x = y

              = 44x + 32y = 44.x + 32.2x = 10,8


                       x = 0,1 mol  y = 0,2 mol
            Vậy VN2O   = 0,1.22,4 = 2,24 lít
              VO2 = 0,2.22,4 = 4,48 lít 
b.  Lấy ở mỗi lọ một ít hóa chất ra làm mẫu thử, cho các mẫu thử vào các ống nghiệm đựng nước rồi khuấy đều: 
    +  3 mẫu thử tan là P2O5, Na2O, và NaCl.
    +  mẫu thử không tan là CaCO3.
PTHH : P2O5  + 3H2O  -> 2H3PO4
           Na2O + H2O   -> 2NaOH
           NaCl tan tạo thành dd  nhưng không có pu.
- Nhúng quỳ tím vào 3 dung dịch vừa thu được, nếu : 
   + dd nào làm quỳ hóa đỏ là dd H3PO4, chất rắn ban đầu là P2O5.
   + dd nào làm quỳ hóa xanh là dd NaOH, chất rắn ban đầu là Na2O.
   + dd nào không làm quỳ tím đổi màu là NaCl


	1








1

	
	
	

	8
	Khi đốt cháy X thu được CO2 và SO2, trong X có nguyên tố C, S và có thể có O. 
Gọi x là số mol của CO2, y là số mol của SO2 (x, y >0) 


Ta có:   =>   


Do ;  
 Nên trong phân tử X, tỉ lệ số nguyên tử C: số nguyên tử S = 1:2
Trong X không thể có nguyên rố oxi vì nếu trong phân tử X chỉ có 1 nguyên tử oxi thì: 
12 + 64 + 16 = 92 > 87  (Vì MX < 3.29 =87)(vô lý) Vậy trong X chỉ có 2 nguyên tố là C và S 


Gọi công thức đơn giản của X là (CS2)n  ()  Do   Vậy n = 1, công thức phân tử X là CS2 

	0,5


0,5


0,5




0,5



NỘI DUNG 3
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(3,0 điểm)
	1. Thức ăn chủ yếu được tiêu hóa ở ruột non vì:
- Đoạn đầu của ruột non là nơi đổ vào của dịch mật, dịch tụy và dịch ruột có đầy đủ các loại enzyme để tiêu hóa protein, lipd, cabohydrate  thành các sản phẩm cuối cùng mà cơ thể có thể hấp thụ.
- Tại khoang miệng và thực quản chỉ có một phần carbohydrate biến đổi thành đường đôi, tại dạ dày chỉ biến đổi protein thành các  chuỗi polypeptide từ 3 đến 10 amino acid nhưng cơ thể vẫn chưa hấp thụ được
2. Giải thích: “Nhai kĩ no lâu”
- Khi nhai kĩ, thức ăn được nghiền nhỏ, nát → tăng khả năng tiết dịch tiêu hoá (tăng enzyme) và ít tốn năng lượng co bóp của dạ dày. 
– Khả năng tiếp xúc giữa thức ăn (cơ chất) và enzyme tăng. Thức ăn được tiêu hoá nhanh hơn và hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn → do đó giúp cơ thể tăng hiệu quả hấp thu chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể.
3. 
a. Chế độ dinh dưỡng hợp lý giúp cơ thể phát triển cân đối, phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức đề kháng.
-  Nguyên tắc xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý:
+ Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng. 
+ Phù hợp với nhu cầu cơ thể (tuỳ theo độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động của cơ thể, tình trạng bệnh tật). 
+ Đa dạng các loại thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương. 
+ Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình.
b * Hiện nay tỉ lệ trẻ em, người lớn mắc chứng béo phì có xu hướng tăng lên vì: 
– Ngày nay đồ ăn đang dạng, trẻ em được chăm sóc đầy đủ, ăn nhiều đồ ăn có giá trị dinh dưỡng cao. 
– Trong đồ ăn ngày nay chứa nhiều chất tăng trọng như thịt lợn, thịt bò,… 
– Số lượng đồ ăn nhanh, giàu năng lượng đa dạng, hợp khẩu vị.
 – Do tình trạng lười vận động. 
* Người béo phì cần: 
– Chế độ ăn uống hợp lí. 
– Tăng cường tập thể dục, thể thao. 
– Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, nhiều dầu mỡ.
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	2
(3,0 điểm)
	1.  Cơ thể người có các hàng rào để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh: 
* Hàng rào bảo vệ tự nhiên gồm: 
+ Ngăn không cho mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể: da, niêm mạc, dịch tiết
+ Tiêu diệt mầm bệnh nếu xâm nhập vào cơ thể: Bạch cầu bảo vệ cơ thể bằng cách thực bào, tạo ổ viêm, sinh kháng thể.
	- Thực bào: các bạch cầu trung tính và bạch cầu mono (đại thực bào): Bạch cầu hình thành chân giả, bắt nuốt và tiêu hoá chúng.
 	- Tế bào lympho B:  Tạo kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên 
    - Tế bào lympho T: phá hủy các tế bào bị nhiễm bệnh
* Hàng rào nhân tạo (Tiêm vaccine): Khi đưa vacine vào cơ thể sẽ kích thích bạch cầu  sản sinh ra kháng thể chống lại mầm bệnh và “ghi nhớ” lại kháng nguyên đó. Nếu lần sau có mầm bệnh xâm nhập vào cơ thể sẻ sản sinh ra kháng thể nhanh chóng chống lại mầm bệnh.
2. Chúng ta không thể tùy tiện lấy máu của người này để truyền cho người khác là vì:
- Cơ thể người có 4 nhóm máu khác nhau là : A, B, AB, O.
Khi truyền máu không phù hợp sẽ gây ra hiện tượng ngưng kết hồng cầu sau đó phá hủy hồng cầu gây nguy hiểm đến tính mạng của người nhận máu. 
Vì vậy trước khi truyền máu người ta phải xét nghiệm nhóm máu và chọn nhóm máu phù hợp tốt nhất là truyền máu cùng nhóm, có thể truyền máu khác nhóm với lượng nhỏ và tuân theo sơ đồ truyền máu
[image: ]
3. Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn:
Máu đỏ tươi giàu chất dinh dưỡng và khí oxygen từ tâm thất trái theo động mạch chủ vào các nhánh của nó, qua hệ mao mạch, tại đây máu nhường oxygen và chất dinh dưỡng vào các tế bào, nhận khí carbon dioxide và chất thải từ tế bào trở thành máu đỏ thẫm theo hệ thống tĩnh mạch chủ đổ về tâm nhĩ phải.
4. Van nhĩ thất bị hở làm cho khi tâm thất co làm máu tràn lên tâm nhĩ dẫn tới các hậu quả: 
+ Lượng máu đổ vào động mạch giảm 
+ Huyết áp giảm: ban đầu tim co bóp nhiều làm nhịp tim tăng, huyết áp không đổi sau một thời gian tim bị suy nên huyết áp giảm . Nhịp tim tăng để đủ máu đi nuôi cơ thể tim hoạt động nhiều hơn dẫn đến suy tim
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	3
(4,0 điểm)
	*. Những đặc điểm cấu tạo của cơ quan hô hấp trong đường dẫn khí có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí trước khi vào phổi là:
- Làm ẩm là do các lớp niêm mạc tiết chất nhày bên trong đường dẫn khí
- Làm ấm là do có mao mạch dày, căng máu và ấm nóng dưới lớp niêm mạc.
- Làm sạch không khí có:
+ Lông mũi giữ lại các hạt bụi lớn, chất nhày do lớp niêm mạc tiết ra giữ lại các hạt bụi nhỏ, lớp lông rung chuyển động liên tục quét chúng ra khỏi khí quản
+  Các tế bào limpho ở các hạch amidan, VA có tác dụng tiết kháng thể để vô hiệu hóa các tác nhân gây bệnh 
* Tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại: 
+Lông mũi và chất nhầy giữ lại các hạt bụi lớn và nhỏ. 
+Nắp thanh quản đậy kín đường hô hấp, ngăn không cho thức ăn lọt vào khi nuốt.
2. Chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín là vì: 
- Phòng kín gió  thì không khí ít được lưu thông và đổi mới, khi đốt than củi lượng khí O2 trong phòng tham gia vào phản ứng cháy tạo ra khí CO và khí CO2.  Hàm lượng khí O2 giảm, khí CO và khí CO2  ngày càng tăng.
- Khí CO có đặc tính kết hợp với hemoglobin trong hồng cầu: 
                      Hb +CO => HbCO
HbCO là hợp chất liên kết bền vững hơn O2 do đó máu thiếu Hb để vận chuyển khí O2 đến tế bào gây ra hiện tượng ngạt thở.
3. Khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô hấp vì:
- Khi giao mùa, sự thay đổi và chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm thường xảy ra đột ngột khiến cơ thể chưa kịp thích ứng, dẫn đến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp xâm nhập và gây bệnh dễ dàng.
- Đồng thời, thời tiết giao mùa, thời tiết ẩm lại là điều kiện thích hợp cho sự phát triển mạnh của nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh lí đường hô hấp.
4. a. Ta có
-Lượng khí lưu thông/ phút là 450 ml. 18 =8100 (ml)
-Lượng khí lưu thông/ ngày là 8100.24.60=11664000 (ml)=11664(l)
Vậy Lượng khí O2 mà người đó lấy ra từ môi trường là: 11664.(20,96%-16,4%)=531,8784~531,9l
b. Lượng khí CO2 mà người đó thải ra môi trường là: 11664.(4,1%-0,03%)=474,7248~474,7l
c. Để trong tương lai con người vẫn được đảm bảo khí O2 để hô hấp, mỗi chúng ta cần phải:
- Tích cực bảo vệ môi trường.
 - Trồng và chăm sóc nhiều cây xanh.
  - Tránh sử dụng bao bì ni lông. 
  - Áp dụng khoa học vào đời sống. …
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	4
(2,0 điểm)
	1. Vẽ đồ thị biểu hiện sự ảnh hưởng của nhân tố nhiệt độ lên cá chép. 


2.Quan hệ hữu sinh giữa các sinh vật khác loài  trong cùng một không gian nhất định thể hiện: hỗ trợ và đối địch.
+ Quan hệ hỗ trợ: 
- Cộng sinh: sự hợp tác cùng có lợi giữa 2 loài sinh vật.
- Hội sinh: sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật, một bên được lợi, bên kia không lợi cũng không hại gì?
+ Quan hệ đối địch:
- Cạnh tranh: các loài sinh vật tranh giành thức ăn, nơi ở, con cái trong mùa sinh sản.
- Kí sinh (nửa kí sinh): Sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật sống khác loài.
- Sinh vặt ăn sinh vật khác: Động vặt ăn thịt con mồi, động vật ăn thực vật, thực vật bắt sâu bọ.
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	5
(2,0 điểm)
	1.* Một đàn kiến cùng sống chung trong một tổ gọi quần thể.
- Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một khoảng thời gian nhất định, có khả năng sinh sản để tạo tạo thành những thế hệ mới.
*Điều chỉnh mật độ trong quần thể: 
+ Khi mật độ quần thể quá cao: Trong quần thể xuất hiện những hiện tượng để giảm số lượng cá thể như: giảm khả năng sinh, giảm sức sống sót của các cá thể non và già, một bộ phận cá thể phát tán hay di cư, ….
+ Khi mật độ giảm tới mức nhất định thì quần thể tăng tỉ lệ sinh, tăng khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể.
2. Nhóm sinh vật là quần thể: Cá trắm cỏ trong ao, ốc bươu vàng trên ruộng lúa.
- Các nhóm sinh vật không phải là quần thể sinh vật:
+ Các cây ven hồ vì có thể có nhiều loài cây.
+ Voi ở khu bảo tồn Yokđôn vì chúng không được hình thành trong một khoảng không gian nhất định.
3. Đời sống quần tục có ý nghĩa:  Hình thành quan hệ hỗ
trợ, giúp từng cá thể trong quần tụ sử dụng tốt nguồn sống
trong môi trường, tránh kẻ thù tốt hơn, duy trì hợp lí mức
sinh sản của cả quần tụ.
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HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa
	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG HỢP
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN KHTN 8
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian phát đề)


ĐỀ BÀI
Phần 1 : Phần chung
Câu 1. (2,0 điểm)
Trên đường thẳng AB dài 9 km có một người đi xe đạp và một người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ A để đi đến B. Khi vừa đến B, xe máy ngay lập tức quay về A và đã gặp xe đạp ở vị trí C. Cho rằng tốc độ của xe đạp và xe máy có độ lớn không đổi lần lượt là v1 = 12 km/h và v2 = 60 km/h.
a. Tính độ dài quãng đường AC?
b. Để vị trí gặp nhau C ở chính giữa quãng đường AB thì xe máy phải dừng lại ở B trong thời gian bao lâu?
Câu 2: ( 1 điểm). Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau


Cu CuO CuSO4     Cu(OH)2 CuCl2
Câu 3:( 1 điểm) 
Hòa tan hết 4,8 gam Mg vào 200 ml dung dịch HCl vừa đủ.
a) Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Câu 4 (2 Điểm):
          a. Thế nào là chuỗi thức ăn?
          b. Cho các loài sinh vật sau: Lúa, chuột, mèo, sâu, cào cào, ếch,chim, vi sinh vật .Hãy sắp xếp các sinh vật trên thành 4 các chuổi thức ăn theo thành phần của hệ sinh thái?

Phần 2: Phân môn sinh (14 điểm)
Câu 1. (2,5 điểm) 
a. Cấu tạo của tim phù hợp với chức năng co bóp, đẩy máu vào vòng tuần hoàn như thế nào?
	  b.  Trong một gia đình,  cha có nhóm máu AB,  mẹ có nhóm máu O, người con gái có nhóm máu B, người con trai có nhóm máu A. 
	Người con trai không may bị tai nạn cần truyền máu thì người bố có thể truyền máu cho con trai được không ? Vì sao ? Còn ai trong gia đình có thể truyền máu cho người con trai đó được ? Vì sao?
Câu 2. (2điểm) 
a. Tại sao dạ dày có thể bị loét ? 
b. Tại sao ăn chậm nhai kĩ, ăn đúng giờ đúng bữa, thức ăn hợp khẩu vị, ăn trong bầu không khí vui vẻ, sau khi ăn cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lí lại giúp sự tiêu hóa có hiệu quả?
 Câu 3: (3,0 điểm)
  
Vào ngày 23/03/2018 vụ cháy tại chung cư Carina Plaza đã làm 13 người chết, 48 người bị thương và gây thiệt hại nặng nề về tài sản (nguồn vnexpress.net). Vụ cháy đã lên hồi chuông cảnh báo về ý thức con người trong việc phòng chữa cháy.
	a) Vụ cháy tại chung cư Carina Plaza có thể sinh ra những tác nhân chủ yếu nào gây hại cho hệ hô hấp? Nêu tác hại chính của các tác nhân đó.
	b) Theo em những hành động cần thiết thường làm để thoát khỏi đám cháy là gì? Giải thích ý nghĩa của những hành động đó?
Câu 4: ( 2,5 điểm) 
1. Căn cứ vào đâu mà khẳng định ruột non là cơ quan chủ yếu của hệ tiêu hóa đảm nhận vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?
1. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non xảy ra như thế nào?


Câu 6: (2,0 điểm) 
Câu 5  Cho biết thể tích khí chứa trong phổi sau khi hít vào bình thường nhiều gấp 7 lần thể tích khí lưu thong. Thể tích khí chứa trong phổi sau khi hít vào tận lực là 5200ml. Dung tích sống la 3800ml. Thể tích khí dự trữ là 1600ml. Hãy tính;
	- Thể tích khí trong phổi sau khi thở ra gắng sức
	- Thể tích khí trong phổi sau khi hít vào bình thường 
	Câu 6.	b)Khi nghiên cứu hoạt động của tim ở một học sinh nữ lớp 8, các bác sĩ thấy: Tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 mililít (ml) máu và trong một ngày đêm đã đẩy đi được 7560 lít (l) máu, thời gian của pha dãn chung bằng 1/2 thời gian của chu kì tim, thời gian pha nhĩ co bằng 1/3 thời gian pha thất co. Em hãy tính giúp các bác sĩ số chu kì tim trong một phút và thời gian diễn ra mỗi pha trong một chu kì tim của bạn học sinh nói trên.
Câu 7 (1,5 điểm):Em hiểu như thế nào về chứng xơ vữa động mạch? Trong đời sống để phòng tránh bệnh xơ vữa động mạch cần có biện pháp gì?
                                                         Hết

Đáp án
I.Phần chung:
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
2,0 điểm
	Câu 1 – ý a. (1,0 điểm)
	

	
	
Thời gian xe đạp chuyển động từ A đến C là: 
Thời gian xe máy chuyển động từ A đến B rồi đến C là:

 



Ta có: t1 = t2   =   AC = 3km
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	Câu 1 – ý b. (1,0 điểm)
	

	
	Khi C ở chính giữa quãng đường AB, thời gian xe đạp đi từ A đến C là:


Thời gian xe máy đi từ A đến B rồi đến C là:


Thời gian xe máy dừng ở B là:
t =  txđ – txm = 0,375 – 0,225 = 0,15h = 9 phút
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	Câu 2(1.0 Điểm)
	1) 2Cu  +   O2   2CuO
2)  CuO  +  H2SO4    CuSO4     +  H2O
3) CuSO4  +  2NaOH    Cu(OH)2  + Na2SO4
3)  Cu(OH)2 + 2HCl     CuCl2   +  2H2O
	0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 3
(1.0 điểm)
	a) PTHH     Zn  +  2HCl    ZnCl2  +  H2
 = 13 : 65 = 0,2 mol
Theo PTHH   =  nH2=0,2 mol
=> VH2=  0,2 . 24,79 = 4,958 lít.
b) Theo PTHH =2  =2 .0,2 = 0,4 mol
 Đổi 200ml =0,2 lít => CM HCl  = 0,4 : 0,2 =  2(M)
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 
4
(2đ)
	a. Khái niệm chuối thức ăn : Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ sinh dưỡng với nhau. Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ.
b.
+ Lúa -> Chuột -> Mèo -> Vi sinh vật
+ Lúa -> Cào cào -> Chim -> Mèo
+ Lúa -> Sâu -> Ếch -> Vi sinh vật
+ Lúa -> Chim -> Mèo -> Vi sinh vật
(HS viết các chuỗi  khác đúng vẫn cho điểm)
	1,0






0.25
0.25
0.25
0.25



II.Phần phân môn sinh
	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Câu 1
3.0 điểm
	a)
* Cấu tạo của tim phù hợp với chức năng co bóp, đẩy máu vào vòng tuần hoàn:
- Tim được cấu tạo bởi mô cơ tim và mô liên kết. Mô cơ tim là mô có đặc tính co rút rất nhanh và mạnh tạo ra một lực lớn đẩy máu vào vòng tuần hoàn.
- Độ dày thành các khoang tim không giống nhau:
+ Thành cơ ở tâm thất dày hơn thành cơ ở tâm nhĩ khi co bóp tạo ra một lực khoẻ đầy máu vào động mạch còn tâm nhĩ chỉ đầy máu xuống tâm thất.
+ Thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải giúp tâm thất trái đẩy máu vào vòng tuần hoàn lớn với đoạn đường xa và dài hơn. Tâm thất phải đầy máu vào vòng tuần hoàn nhỏ với đoạn đường ngắn hơn.
- Các van tim: Giữa tâm nhĩ và tâm thất có van nhĩ thất giúp cho máu chỉ chảy theo một chiều từ tâm nhĩ đến tâm thất. Giữa tâm thất với động mạch có van tổ chim ngăn không cho máu từ động mạch chảy ngược về tim.
- Tim được bao bọc bởi màng tim, mặt trong của màng tiết dịch nhày có tác dụng làm giảm ma sát, giúp tim hoạt động dễ dàng và tạo năng lượng đến nuôi tim.
	


0,5đ




0.5đ



0,5đ


0,5đ




0,5đ

	

	b.
 - Bố có nhóm máu AB không thể truyền cho con trai nhóm máu A vì:
 Trên hồng cầu của người cha có kháng nguyên A và B, còn trong huyết tương của người con trai có kháng thể bêta, khi truyền máu thì kháng thể bêta trong huyết tương của người con trai sẽ gây kết dinh kháng nguyên B trên hồng cầu của người cha mà gây tai biến cho người nhận máu.
- Người mẹ  nhóm máu O có thể cho được người con trai vì:
 Trên hồng cầu của người mẹ không có kháng nguyên A và B nên hồng cầu của mẹ không bị kết dính trong huyết tương của người con trai
	0,5đ

	Câu 2
1,5đ
	a)
- Dạ dày có thể bị loét do lo âu phiền muộn kéo dài, lao động trí óc quá căng thẳng dẫn đến tăng tiết axit trong dịch vị dạ dày, do vi khuẩn hoặc do trong thức ăn có lẫn các chất thô ráp có đầu nhọn hoặc cạnh sắc
 ( xương cá, sạn, cát) hoặc chứa một hóa chất ăn mòn da làm lớp niêm mạc của dạ dạy bị tổn thương, phần tổn thương không được chất nhày bảo vệ che phủ kín nữa. Axit HCl và pépsin tấn công vào đó và gây viêm loét.
- Vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi ăn, không ăn đồ chua khi đói, sống hòa thuận vui vẻ.
	
0,25đ







0,25đ

	
	b.
+ Ăn chậm nhai kĩ  giúp thức ăn được nghiền nhỏ hơn, thấm dịch tiêu hóa được nhiều hơn vì vậy hiệu quả tiêu hóa cao hơn.
+Ăn đúng giờ đúng bữa tạo phản xạ tiết dịch tiêu hóa có điều kiện làm số lượng và chất lượng dịch tiêu hóa được nhiều hơn giúp tiêu hóa hiệu quả hơn.
+ Ăn thức ăn hợp khẩu vị, ăn trong bầu không khí vui vẻ để dịch tiêu hóa tiết ra nhiều hơn hiêu quả tiêu hóa sẽ tốt hơn.
+ Sau khi ăn có thời gian nghỉ ngơi hợp lí giúp cho hoạt động tiết dịch tiêu hóa cũng như sự co bóp của dạ dày, ruột  được tập trung hơn giúp hiệu quả tiêu hóa tốt hơn.
	
0,25

0,25đ


0,25đ

0,25đ


	Câu 3 2,5đ
	1a)
	1,5

	
	- Quá trình cháy có thể sinh ra các tác nhân chủ yếu sau: Khói, bụi; Các chất khí nitơ ôxit (NOx), lưu huỳnh ôxit (SOx), cac bon ôxit (CO), khí cacbonic (CO2)
	0,5

	
	- Tác hại:
	

	
	+ Khói, bụi giảm khả năng lọc sạch của đường dẫn khí gây bệnh phổi
	0,25

	
	+ Nitơ ôxit (NOX): Gây viêm sưng lớp niêm mạc cản trở trao đổi khí , gây chết ở liều cao.
	0,25

	
	+ Lưu huỳnh ôxit (SOX): Làm cho các bệnh hô hấp thêm trầm trọng.
	0,25

	
	+ Cacbon ôxit (CO), khí cacbonic (CO2): Chiếm chỗ của ôxi trong máu, giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết....
	0,25

	
	1b)
	1,0

	
	- Cúi thấp người khi di chuyển đôi khi phải bò dưới sàn vì khói luôn bay lên cao.
	0,25

	
	- Lấy khăn thấm nước che kín miệng và mũi để lọc không khí chống nhiễm khói khi hít thở.
	0,25

	
	- Dùng chăn, mền nhúng nước chùm lên toàn bộ cơ thể và chạy thoát nhanh ra ngoài đám cháy.
	0,25

	
	- Báo cho mọi người xung quanh và tuân thủ theo đúng sự hướng dẫn của người hướng dẫn thoát nạn.
	0,25

	Câu 4 2,5đ
	a: Nêu được các căn cứ đúng, . Gồm các ý:
    Nước và muối khoáng hòa tan được hấp thụ ngay từ dạ dày, còn sự hấp thụ các sản phẩm của quá trình tiêu hóa chủ yếu diễn ra ở ruột, bắt đầu từ tá tràng nhưng mạnh nhất là ở các phần tiếp theo ruột  Vì: 
 -  Thức ăn xuống đến ruột non mới được biến đổi hoàn toàn thành những chất đơn giản hòa tan.  
 -  Bề mặt hấp thụ của ruột tăng lên rất nhiều nhờ cấu tạo của niêm mạc ruột: có nếp gấp, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ nằm trên bề mặt các lông ruột làm cho tổng diện tích bề mặt bên trong của ruột non đạt tới 400 đến 500m2. 
 -  Ruột non có mạng mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc, phân bố tới từng lông ruột.
b.
 -  Các chất dinh dưỡng được hấp thụ vào cơ thể bằng 2 con đường: glucôzơ, axit amin, nước, vitamin và muối khoáng qua lớp niêm mạc vào lưới mao mạch; glixêrin và axit béo vào  mao mạch bạch huyết  rồi vào hệ tuần hoàn và phân phối khắp cơ thể. (cho 0,5 điểm)  
 -  Sự hấp thụ các chất xảy ra nhờ hiện tượng khuyếch tán khi nồng độ các chất trong ruột cao hơn nồng độ các chất có trong mao mạch, mặt khác còn theo kiểu hấp thụ chủ động: nghĩa là kiểu hấp thụ xảy ra ngay cả khi nồng độ các chất trong ruột thấp hơn nồng độ trong máu vì màng ruột là một màng sống. Ngoài ra màng ruột còn có tính thấm chọn lọc, nó không để cho một số chất đi qua mặc dầu nồng độ cao hơn trong máu.  

	
0,5


0,25

0,5


0,25


0,5



0,5

	Câu 5(1,5đ)
	Chứng xơ vữa động mạch:
- Nguyên nhân: do chế độ ăn uống nhiều cholesterol, ít vận động cơ bắp
- Biểu hiện của bệnh: Nếu xơ vữ động mạch não có thể gây đột quỵ; xơ vữa động mạch vành sẽ gây đau tim. Ngoài ra, còn có thể gây xuất huyết dạ dày, xuất huyết não . . .
- Cơ chế gây bệnh: cholesterol ngấm vào thành mạch kèm theo sự ngấm các ion canxi làm cho mạch bị hẹp lại, không còn nhẵn như trước , xơ cứng và vữa ra.
- Tác hại: động mạch xơ vữa kéo theo sự vận chuyển máu trong mạch khó khăn, tiểu cầu dễ vỡ và hình thành cục máu đông gây tắc mạch, hoặc gây nên các tai biến như đau tim, đột quỵ, xuất huyết các nọi quan . . . cuối cùng có thể gây chết.
Biện pháp chống xơ vữa động mạch:
- Cần thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí. Hạn chế ăn các thức ăn chế biến sẵn nhiều muối, đường hoặc dầu mỡ.
- Xây dựng thói quen sống lành mạnh 

	
0.25

0.25


0.25


0.25



0,25

	Câu 6(2đ)
	- Kí hiệu V: Thể tích khí
- Gọi V lưu thông là X ml => V khí hít vào bình thường là 7X ml
- V khí thở ra gắng sức = V hít vào sâu - V dung tích sống.

 V (thở ra gắng sức)  =   5200  - 3800  =  1400 (ml)
- V hít vào thường = V lưu thông  + V thở ra thường    (1)
- V thở ra thường  =  V thở ra sâu  + V dự trữ  = 1400  + 1600  = 3000 ml  
- Thay vào (1) ta có: 7X   =  X  +  3000 

  = >  6 X   =   3000 ml  X   =  500  ml  
- V khí hít vào thường là: 7  x   500  =  3500 ml
- V (thở ra gắng sức)  = 1400 ml
	
0,5



0,5







	Câu 7 (2đ)
	- Số chu kì tim trong một phút:0,75đ
+ Lượng máu mà tâm thất trái co và đẩy đi trong một phút là: 7560 : (24. 60) = 5,25 lít.
+ Số lần tâm thất trái co trong một phút là: (5,25. 1000) : 70 = 75 (lần)
+ Vậy số chu kì tim trong một phút là : 75 lần.
- Thời gian diễn ra mỗi pha trong một chu kỳ tim:1,25đ
+ Thời gian hoạt động của một chu kỳ tim là : (60 : 75) = 0,8 (s).
+ Thời gian của pha dãn chung là : (0,8 : 2) = 0,4 (s)
+ Gọi thời gian pha nhĩ co là x giây[image: ]thời gian pha thất co là 3x . 
+ Ta có: x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4 [image: ] x = 0,1 (s). 
+ Vậy trong một chu kì co dãn của tim: Thời gian của pha nhĩ co là 0,1s; pha thất co là 0,1 . 3 = 0,3s.

	
0,25


0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25


(HD: HS có thể trình bày theo cách khác, nếu hợp lý và cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa)




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

TRƯỜNG THCS QUẢNG LỘC
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



I. PHẦN CHUNG ( 6 điểm)
Câu 1:(1 điểm)
 Một ôtô đi trên đoạn đường đầu dài 60 km hết 1,5 giờ, đoạn đường sau dài 81 km với  tốc độ 15 m/s.
a) Tính tốc độ ô tô đi được trên đoạn đường đầu theo đơn vị  km/h và m/s ?
b) Tính thời gian ô tô đi hết đoạn đường sau?
Câu 2: (1 điểm) Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB (Hình 1) và vật sáng AOB (Hình 2). 
[image: Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.][image: Trình duyệt của bạn có thể không hỗ trợ hiển thị hình này.] 
 
 A
B
A
B
O


Hình 1                                                                                            Hình 2
 Câu 3(2đ): 1, Quần thể là gì?Hãy cho biết đâu là quần thể trong ví dụ sau:
a. Các cây ngô trên một ruộng ngô
b. Các con cá trong cùng một cái ao
2, Nhân tố sinh thái là gì?hãy kể tên các loại nhân tố sinh thái ?
Câu 4( 1đ): Hãy viết một phương trình hóa học minh họa cho mỗi trường hợp sau (Ghi rõ điều kiện nếu có): 
a) Oixde base  tác dụng với nước tạo base tương ứng 
b, Oxide acid tác dụng với nước tạo acid tương ứng
c) Acid tác dụng với base tạo thành muối và nước
d) Acid tác dụng với oxide base tạo thành muối và nước
Câu 5: (1,0 điểm): 
Cho 0,65 gam  Zn tác dụng  với 7,3 gam HCl.
1/  Chất nào còn dư sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?
2/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc ?
                                                                                                
II. PHẦN TỰ CHỌN : 
Thí sinh lựa chọn hoàn thành một trong các phần sau:
B. PHẦN VẬT LÝ
Câu 1. (3,0 điểm)
Một vật nặng không thấm nước khi treo vào một lực kế ở ngoài không khí thì số chỉ của lực kế là 1,8 N. Khi nhúng chìm vật hoàn toàn trong nước thì số chỉ của lực kế là 0,3 N.
a. Giải thích tại sao số chỉ của lực kế lại giảm?
b. Tìm tỉ số trọng lượng riêng của vật nặng với trọng lượng riêng của nước?
c. Khi nhúng vật trên chìm vào một chất lỏng khác có trọng lượng riêng là 8000 N/m3 thì lực kế chỉ bao nhiêu? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.
Câu 2 ( 2 điểm )
Bình  thông   nhau  gồm  hai  nhánh  hình  trụ  tiết 
diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước như  hình  vẽ. 
[image: ] Trên mặt nước có đặt các pittông  mỏng, khối lượng m1, m2 .
 Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm.
a. Tính  khối  lượng  m  của  quả cân đặt lên  pittông lớn để 
mực nước ở hai nhánh ngang nhau.                                                                     
b. Nếu đặt quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh
lúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H  bằng bao nhiêu? 
Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển. 
Câu 3: ( 3 điểm )
Một người đứng cách gương phẳng treo đứng trên tường một khoảng 1m. Mắt người cách chân 1,5m. Người ấy nhìn vào điểm I trên gương, I cách sàn 1,9m. Mắt sẽ nhìn thấy I nằm trên đường nối mắt và ảnh của góc trên cùng của bức tường phía sau.   
a.Tìm chiều cao của phòng? Biết người cách bức tường phía sau 3m.
b.Mép dưới của gương cách sàn tối đa bao nhiêu để mắt nhìn thấy được ảnh của góc dưới cùng của tường phía sau?
Câu 4. (4,0 điểm)
1. Dùng một lực kế, một bình đựng nước đã biết khối lượng riêng của nước là Dn, một quả cầu bằng đồng có khối lượng riêng D, có móc treo bên trong bị rỗng một phần, thả vào nước thì chìm. Hãy trình bày cách tiến hành thí nghiệm để xác định thể tích phần rỗng bên trong quả cầu.
2.   Hãy xác định khối lượng riêng của một viên sỏi . Cho các dụng cụ sau : lực kế , sợi dây( khối lượng dây không đáng kể ), bình có nước. Biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình nước, trọng lượng riêng của nước là d0.
Câu 5 (1 điểm )
Em hãy giải thích hiện tượng Tại sao cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi dính vào?
Câu 6 (1 điểm )
 Tại sao các bể chứa xăng của các xe chở xăng dầu thường được sơn phủ một lớp nhũ màu trắng bạc?

II.Phần Hóa học
Câu 1. (2,0 đ)
 1,  Chọn các chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

a) Ba + H2O  ......+ ......

      b) Fe3O4  + H2SO4(loãng)    ......  +   ....... +  H2O

      c) MxOy  + HCl  ........+  H2O

      d) Al + HNO3  .....+  NaOb + ....
2, Hãy phân biệt các chất đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn gồm:	
          2/ K, K2O , KCl, AgCl	
Câu 2 (2,0đ): Dẫn từ từ 9,916 lít H2 (đkc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
	1/ Tìm giá trị m?
	2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
 Câu 3 (2,0 đ):
 Trên hai đĩa cân để hai cốc đựng  dung dịch HCl ( cốc 1) và dung dịch H2SO4  (cốc 2) sao cho cân ở vị trí thăng bằng . Cho vào (cốc 1) 25 gam CaCO3  , rồi cho vào (cốc 2) a gam Al . Cân vẫn ở vị trí thăng bằng . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn theo PTHH. Tìm a  .
        
            CaCO3  (r)  + 2HCl (dd)  	                     CaCl2  (dd)  +  CO2 (k)   +   H2O (l) (1)
              Al (r)         +  H2SO4 (dd) 	                  Al2(SO4)3 (dd)  +  H2 (k)                  (2)  
                     
Câu 4. (2,0 đ)
	Cho 32,4 gam kim loại nhôm tác dụng với 23,7984 lít khí oxi ở điều kiện  chuẩn.
	a/ Chất nào còn dư sau phản ứng ? khối lượng chất còn dư là bao nhiêu gam ?
	b/ Tính khối lượng nhôm oxit tạo thành sau phản ứng?.
	c/ Cho toàn bộ lượng kim loại nhôm ở trên vào dung dịch axit HCl. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu lít khí H2 ở đkc?.  
Câu 5:(2,0đ):   
   Một hỗn hợp khí A gồm N2 và H2 có tỉ khối đối với H2 bằng 7,5 . Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3 bằng cách cho A đi qua chất xúc tác nung nóng thu được hỗn hợp khí B ( gồm 3 khí) có tỉ khối so với H2 bằng 9,375. Tính hiệu suất phản ứng?.
Câu 6. (2,0 điểm) Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hoà. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hoà thì có 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh tách ra.
a) Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà.
b) Tính nồng độ % của dung dịch A.
Câu 7. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng cho những trường hợp sau:
e. Cho bột sắt vào dung dịch CuSO4
f. Cho mẩu Na vào cốc nước có sẵn mẩu giấy quì tím
g. Sục từ từ CO2 đễn dư vào dung dịch  Ca(OH)2 .
h. Cho kẽm viên  vào dung dịch HCl.



II. Phần Sinh học (14đ)
Câu 1 ( 2.0 điểm) 

[image: ]
a. Hình bên mô tả hiện tượng gì của mạch máu? Em hãy giải thích vì sao lại xảy ra hiện tượng trên?
b. Anh Nam và anh Ba cùng đi tiếp máu cho một bệnh nhân. Sau khi xét nghiệm thấy huyết tương của bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu của anh Ba mà không làm ngưng kết hồng cầu của anh Nam. Bệnh nhân có nhóm máu gì? Giải thích?
(Biết rằng anh Nam có nhóm máu A, anh Ba có nhóm máu B)
Câu 2 ( 2.0 điểm) 
a. Khi tiêm phòng bệnh lao người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao . Sau khi mắc bệnh sởi người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi . Đó là những loại miễn dịch nào ? Vì sao ? 
b. Miễn dịch là gì? Nêu sự khác biệt giữa miễn dịch chủ động và miễn dịch thụ động ?
c. Hãy kể tên các loại van tim ở người ? 
Câu 3 ( 2.0 điểm)
a. Ở phổi người , phế nang có những đặc điểm gì thích nghi với chức năng trao đổi khí ?
b. Bảng dưới đây là kết quả đo một số thành phần không khí hít vào và thở ra ở một người bình thường:
	
	O2
	CO2
	N2
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	Ít

	Khí thở ra
	16,40%
	4,10%
	79,50%
	Bão hoà


Giả sử người nói trên hô hấp bình thường là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 450 ml. Hãy tính (theo đơn vị lít):
	- Lượng khí O2 mà người đó đã lấy từ môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày.
	- Lượng khí CO2 mà người đó đã thải ra môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày.
Câu 4 1.(1.0 điểm) Quá trình trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào diễn ra như thế nào?
 2.( 1.0 điểm). Nêu 4 nguyên nhân dẫn đến những cá thể trong quần thể cạnh tranh với nhau? Trình bày ý nghĩa của sự cạnh tranh cùng loài đối với quần thể ? Lấy 2 VD hiện tượng minh hoạ ở động vật và thực vật
Câu 5 ( 2.0 điểm)
a. Hoạt động hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng ở ruột non được thực hiện theo những con đường nào? Vì sao sự hấp thụ và vận chuyển các chất được thực hiện theo những con đường đó?
b. Những đặc điểm nào của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng?
Câu 6 (2.0 điểm) 
a. Quá trình tiêu hóa gồm những hoạt động chủ yếu nào ? Thực chất của quá trình tiêu hóa là gì ? 
b. Cần có thói quen ăn uống như thế nào để hạn chế các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hóa  ?
Câu 7 (2.0 điểm) Giả sử khẩu phần ăn hàng ngày của một học sinh gồm 3 loại thức ăn chính là lipit, gluxit và prôtêin. Khi ôxi hóa hoàn toàn lượng thức ăn lipit đã sử dụng hết 91,35 lít ôxi. Tỉ lệ 2 loại thức ăn còn lại là prôtêin : gluxit = 3 : 7. Tổng năng lượng mà học sinh đó sản sinh ra trong ngày khi phân giải hoàn toàn các chất trong khẩu phần ăn là 2538,5 kcal. Biết để ôxi hóa hoàn toàn 1 gam lipit cần 2,03 lít ôxi. Hãy tính khối lượng từng loại thức ăn trong khẩu phần ăn. Cho biết chuyển hóa cơ bản là gì? Nêu mục đích của việc xác định năng lượng tiêu dùng trong chuyển hóa cơ bản? 






























           











        BIỂU CHẤM VÀ ĐÁP ÁN 
Phần chung
Câu 1:
Tốc độ của xe máy là:
                                       V = S/t = 60/ 1,5 = 40 km/h = 11,2.m/s ( 0,5 đ)
 Thời gian đi quãng đường sau:
T= s/v  = 81/.54 =   1,5     h   ( 0,5 đ)

Câu 2:
- Vẽ ảnh của vật sáng AB 0,5 đ):A
B
O
 O’
A’
B’

A
B



B’

A’

                   
- Vẽ ảnh của vật sáng AOB (0,5 đ):
Câu 3:1,  Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài cùng sinh sống trong một khoảng không gian nhất định vào một thời điểm nhất định và có khả năng sinh ra thế hệ mớ
c. Là quần thể
d. Không phải quần thể
Câu 4:
:                 a, CaO   +  H2O                    Ca(OH)2
                   b,  P2O5   +  3H2O                    2H3PO4
                   
                Na2O  + 2HCl                            2 NaCl + H2O

Câu 5: /  Chất còn dư sau phản ứng.

 Zn          +       2HCl  →  ZnCl2     +    H2
            65g	        73g
            0.65g	        xg ?
- Theo PT phản ứng 0,65 g kẽm tác dụng với 1 lượng HCl là:
                      73 x 0.65
   mHCl     =                      =  0,73 (g)  HCl                  
		       65
Vậy chất còn dư sau phản ứng là HCl, có khối lượng là:
             7,3 – 0,73 = 6,57 (g)
2/ Thể tích khí hidro sinh ra là:
VH2 =  24,79 x  0.65 = 0,2479( lít) hidro
               65    

PHẦN HÓA
	
	
	Điểm

	
	

1, a) Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2

 b) Fe3O4  + 4H2SO4(loãng)  FeSO4  + Fe2(SO4)3 +  4H2O


 c) MxOy  + 2yHCl  x +  yH2O

d) (5a–2b)Al + (18a–6b)HNO3
                                              (5a–2b)Al(NO3)3+ 3NaOb +(9a–3b)H2O
	0,25
0,25

0,25


0,25




	
	2/ Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
Cho nước và quỳ tím vào các mẫu thử
Mẫu thử nào không tan là AgCl
Mẫu thử tan, quỳ tím không đổi màu là KCl
Mẫu thử tan, quỳ tím đổi màu xanh, có khí thoát ra là K
2K +2 H2O -- 2KOH  + H2 
Mẫu thử tan, quỳ tím đổi màu xanh, không có khí thoát ra là K2O
K2O + H2O -- 2KOH   

	

	3
	
Số mol H2 = 0,4 mol	
Số  mol nước 0,4 mol	
a/=> số mol oxi nguyên tử là 0,4 mol
    => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam 
Vậy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
FexOy +y H2                xFe+  y H2O               
            0,4mol	0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam
=>Khối lượng oxi là mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam

Gọi công thức oxit sắt là FexOy ta  có x:y =  mFe/56 : mO /16

=> x= 3, y= 4 tương ứng công thức Fe3O4
	
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


	4
	Từ PTHH : CaCO3 + 2HCl  	     	CaCl2  + CO2  + H2O.
                      0,25 mol	0,25 mol                
                 2Al    + 3H2SO4       Al2(SO4)3   +  3H2.
               a mol                                             3 . a  mol    
               27                                                2  27
Theo định luật bảo toàn khối lượng , khối lượng cốc 1 đựng dung dịch HCl tăng thêm  là   25g - (0,25.44g)= 14 g , thì cốc 2 đựng dung dịch H2SO4 cũng phải có khối lượng tăng thêm 14 g thì cân mới thăng bằng . Tức là 
    a-((3/2).(a/27).2)=14 (g)               		      
 a-(6a/54)               = 14
 a =15,75 (g).
	0,5

0,25

0,25

0,25



0,5

	5
	PTHH: 4Al   +    3O2                2Al2O3

Số mol Al: 

Ta có tỷ lệ:   

Vậy oxi còn dư sau PƯ: 



=>

Theo PTHH ta có: 


PTHH: 2Al  +   6HCl                 2AlCl3    +   3H2

Theo PTHH ta có: 

    
	0,3 
0,2 

0,25 



0,2 

0,2 
0,1 

0,1 
0,3 


0,25

0.1

	6
	Giả sử N2  phản ứng là a mol
                                                 xt ,t0                                         
PTHH:                N2    +   3H2     	       2NH3
 Ban đầu:             x             x                   0            mol
Phản ứng:            a            3a                 2a            mol
Sau phản ứng:    x-a         x- 3a              2a            mol

                                           28 ( x - a ) + 2 (x - 3a) + 17.2a
MB  =  9,375.2 = 18,75 = 	
                                               ( x - a ) + ( x - 3a ) + 2a
=>  5a = x

Ta thấy:    nN2         x          nH2                     x
 	      =	>  	=
                  1            1           3                3
                  
Hiệu suất tính theo H2

                   3a                        3a
=>H %  = 	.100%  =  	.100%  = 60%
                   X                        5a 
	

0.5







1









0,5

	7
	Trong 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh có:


 = 5.160/250 = 3,2 gam  = 5 – 3,2 = 1,8 gam.
  Lượng CuSO4 tách ra từ dung dịch bão hoà là  3,2 - 2,75  =  0,45 gam
     Lượng H2O tách ra từ dung dịch bão hoà là 1,8 gam	
Ta có: Tỉ lệ của CuSO4 và H2O tách ra từ dung dịch bão hoà đúng bằng tỉ lệ của CuSO4 và H2O trong dung dịch bão hoà 
      C% dd bão hoà  =  0,45/(0,45  +  1,8) =  20%


b. Khối lượng nước trong dung dịch A = trong dung dịch bão hòa 

= .0,8mdd bão hòa = mdd bão hòa . 
Khối lượng CuSO4 trong dung dịch A = khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa = 0,2.mdd bão hòa 
x = 0,2.mdd bão hòa/(0,2.mdd bão hòa+ mdd bão hòa) = 16,67% 
	

	8
	 a) Hiện tượng: Đinh sắt màu trắng xám (Fe) bị 1 lớp đỏ đồng Cu phủ lên bề mặt, dung dịch màu xanh bị nhật dần.
                   Fe + CuSO4 ⟶ Cu + FeSO4
b. Hiện tượng: kim loại Na tan trong nước, phản ứng mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt và sủi bọt khí không màu là H2. Mẫu giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.Do Na tác dụng với H2O
                           2Na +2H2O -> 2NaOH + H2
NaOH là bazo nên làm qùy tím hóa xanh.
c,Hiện tượng:  - Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa lại tan dần tạo thành dung dịch trong suốt.
PTHH:    CO2   + Ca(OH)2   →   CaCO3   + H2O
                                                     (trắng)
              CO2   +  CaCO3   + H2O  →      Ca(HCO3)2.

d, Hiện tượng: -Mẫu kim loại Zn tan dần đồng thời có khí không màu thoát ra.
PTHH:   Zn  + 2HCl   →    ZnCl2  + H2

	




PHẦN VẬT LÍ
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 1
3,0 điểm
	Câu 2a. 1,0 điểm
Số chỉ lực kế khi vật nhúng chìm trong nước là F2 = F1 - FA
Vì có lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên vật nên F2 < F1 (số chỉ lực kế giảm).
	
0,5
0,5

	
	Câu 2b. 1,0 điểm
Ta có: F1 = d1V; FA = d2V = F1 – F2 = 1,8 – 0,3 = 1,5N
	0,5

	
	
 
	0,25

	
	Câu 2c. 1,5 điểm

Thể tích của vật là:  
	0,5

	
	Lực đẩy Acsimet chất lỏng tác dụng lên vật là:
FA2 = d3V = 8000.1,8.10-4 = 1,44N
	0,5

	
	Số chỉ lực kế khi nhúng chìm vật vào d3 là:
F3 = F1 – FA2 =1,8 – 1,44 = 0,36N
	0,25

	2
	a. -Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :

                     

             <=>        (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:

         (2)

     Từ (1) và (2) ta có :  

            =>  m = DS1h = 2kg

	


0,75



0,75





0,5





	3
	[image: ]
a.Vẽ ảnh A’B’ của AB đối xứng qua gương PQ
-Tia sáng từ A phản xạ trên gương tại I và lọt vào mắt nên mắt nhìn thấy A’. 

Xét 
b.Gọi QE là khoảng cách cực đại cần tìm, khi đó B’ bắt đầu ở trong vùng nhìn thấy FPQB nên mắt nhìn thấy ảnh B’ của B (Nếu Q ở thấp hơn thì càng thấy B).



	H.vẽ 1đ








0,25đ



0,75đ





0,75đ


0,25đ



	Câu 5
4,0 điểm
	Câu 5.1. 2,0 điểm
Dùng lực kế xác định trọng lượng quả cầu ngoài không khí được F1
Nhúng chìm quả cầu vào nước, lực kế chỉ giá trị F2
Lực đẩy Acsimet của nước tác dụng lên quả cầu là:

FA = F1 – F2 = 10DnV   
	

0,5


0,5

	
	Thể tích phần đặc trong quả cầu là:

 
Thể tích phần rỗng trong quả cầu là:


V = V – V1 =  -   (*)
Thay F1, F2, D, Dn vào (*) ta các định được V.
	

0,5



0,5

	
	Cách thực hiện : 
+ Buộc viên sỏi vào sợi dây treo vào lực kế để xác định trọng lượng P của viên sỏi ngoài không khí 
+ Nhúng viên sỏi ngập trong nước xác định trọng lượng viên sỏi trong nước 
+ Xác định lực đẩy Acsimet: FA = P – P1
(Với FA = V.d0)
Xác định th ể tích của vật  V= 
Xác định trọng lượng riêng của viên sỏi 

d =  =  = d0 . 
 khối lượng riêng của viên sỏi: D = Do 

	0,5


0,5

     0,5









0,5

	Câu 5
1 điểm
	Cánh quạt trong các quạt điện thường xuyên quay mà vẫn có rất nhiều bụi bám vào vì cánh quạt khi quay sẽ cọ xát với không khí ⇒ bị nhiễm điện ⇒ hút các hạt bụi bẩn

	1

	Câu 6
1 điểm
	- Vì các màu sáng (trắng bạc) hấp thụ nhiệt do bức xạ rất ít. Các xe này lưu thông trên đường nên có rất nhiều ánh sáng mặt trời (tia bức xạ nhiệt) chiếu vào nó. Nếu được sơn màu tối thì nó hấp thụ nhiệt nhiều dẫn đến bình xăng có nhiệt độ cao và dễ gây cháy nổ.
Do vậy các bình xăng phải được sơn màu sáng để hạn chế việc hấp thụ nhiệt.

	1



PHẦN SINH HỌC

	Câu
	Nội dung

	1
	

	
	a. 
- Hình bên mô tả hiện tượng xơ vữa mạch máu
- Nguyên nhân: Xơ vữa động mạch  là tình trạng các động mạch bị tắc nghẽn bởi các mảng bám được tạo thành từ cholesterol, các chất béo, chất thải tế bào, canxi và fibrin (một chất đông máu trong máu). Lúc này, các mạch dần bị xơ cứng và thu hẹp, không còn nhẵn như trước và vữa ra.
b. 
- Huyết tương của bệnh nhân làm ngưng kết hồng cầu của anh Ba(nhóm máu B) Huyết tương bệnh nhân có kháng thể ß (1)
- Huyết tương của bệnh nhân không làm ngưng kết hồng cầu của anh Nam(nhóm máu A) Huyết tương bệnh nhân không có kháng thể α (2)
- Từ (1) và (2)  Bệnh nhân có nhóm máu A
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	a. 
- Khi tiêm phòng bệnh lao :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao , đó là miễn dịch nhân tạo chủ  động 
+) Vì : khi tiêm phòng là đưa vào cơ thể độc tố của vi khuẩn lao nhưng đã được làm yếu nên không có khả năng gấy hại . Nó kích thích tế bào bạch cầu tạo ra kháng thể , kháng thể này tồn tại trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh lao .
- Sau khi tiêm sởi :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi , đó là miễn dịch tập nhiễm 
+) Vì : vì khuẩn gây bệnh sởi khi vào cơ thể đã tiết ra độc tố . Độc tố là kháng nguyên kích thích tế bào bạch cầu sản xuất kháng thể chống lại . Cơ thể sau khi khỏi bệnh thì kháng thể đó có sẵn trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh sởi
b. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị  mắc một bệnh nào đó . 
	Miễn dịch chủ động
	Miễn dịch thụ động

	- Là việc tiêm vào cơ thể các vi khuẩn đã được làm yếu hoặc đã chết để tạo ra kháng thể dự trữ chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh khi cần thiết 
- Là việc tiêm chủng để phòng bệnh .
	- Là miễn dịch được tạo thành sau vài giờ khi tiêm thuốc và chỉ có tác dụng trong khoảng vài tuần 

- Là việc tiêm huyết thanh để chữa bệnh 


c. 
- Hệ thống van nhĩ –thất :
   +) Van 3 lá ngăn giữa tâm thất  phải và tâm nhĩ phải 
   +) Van 2 lá ngăn giữa tâm thất trái  và tâm nhĩ trái 
- Hệ thống van thất – động : 
   +) Van động mạch phổi ngăn giữa tâm thất phải và động mạch phổi 
   +) Van động mạch chủ ngăn giữa tâm thất trái và động mạch chủ 
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	a/
-Có số lượng lớn làm tăng diện tích bề mặt trao đổi khí 
-Có thành mỏng , chỉ gồm một lớp tế bào thuận lợi cho sự trao đổi khí 
-Thành phế nang có nhiều mao mạch máu tạo nên sự chênh lệch phân áp khí , thúc đẩy quá trình khuếch tán khí 
-Thành phế nang ẩm ướt thuận lợi cho sự hòa tan khí 
b/
- Lượng khí lưu thông/phút là: 450mlx18 = 8.100ml.
- Lượng khí lưu thông/ngày là: 8.100x24x60 = 11.664.000ml = 11.664 lít
- Vậy:
+ Lượng khí O2 mà người đó đã lấy từ môi trường là: 11.664 x (20,96% - 16,4%) = 531,8784 lít.
+ + Lượng khí CO2 mà người đó đã thải ra môi trường là: 11.664 x (4,1% - 0,02%) = 474,7248 lít
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	-Quá trình trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào diễn ra theo cơ chế khuếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp 
-Trao đổi khí ở phổi : 
+)Nồng độ khí oxi trong phổi cao hơn trong mao mạch phổi nên oxi khuếch tán từ phổi vào mao mạch phổi 
+)Nồng độ khí cacbonic trong mao mạch phổi cao hơn trong phổi nên cacbonic khuếch tán từ mao mạch phổi vào phổi 
-Trao đổi khí ở tế bào : 
+)Nồng độ khí oxi trong mao mạch máu cao hơn trong tế bào nên oxi khuếch tán từ mao mạch máu vào tế bào 
+)Nồng độ khí cacsbonic trong tế bào cao hơn trong mao mạch máu nên cacbonic khuếch tán từ tế bào vào mao mạch máu .
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	a. 
- Hoạt động hấp thụ và vận chuyển các chất dinh dưỡng ở ruột non được thực hiện theo 2 con đường là: Đường máu và đường bạch huyết.
- Sự hấp thụ và vận chuyển các chất được thực hiện theo những con đường này vì:
+ Để làm giảm gánh nặng cho gan trong vai trò điều tiết, điều hòa các chất dinh dưỡng và giải độc cho cơ thể.
+ Kịp thời vận chuyển các chất dinh dưỡng về tim để theo vòng tuần hoàn đi nuôi cơ thể.
b. Những đặc điểm của ruột non giúp nó đảm nhiệm tốt vai trò hấp thụ các chất dinh dưỡng:
- Lớp niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong của nó tăng gấp khoảng 600 lần so với diện tích mặt ngoài.                                                                                                    
- Ruột non rất dài (tới 2,8 – 3m ở người trưởng thành), dài nhất trong các cơ quan của ống tiêu hóa.                                                                                
- Mạng mao mạch máu và mạng mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột.  
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	a.Quá trình tiêu hóa gồm các hoạt động
+)Ăn và uống                                                        +)Hấp thụ các chất dinh dưỡng
+) Đẩy thức ăn vào ống tiêu hóa                            +)Thải phân 
+)Tiêu hóa thức ăn 
-Thực chất của quá trình tiêu hóa : là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể hấp thụ được qua thành ruột non , đồng thời thải bỏ các chất bã , chất thừa , chất không cần thiết ….ra khỏi cơ thể 
b. 
*Biện pháp hạn chế tác động của các tác nhân trên 
-Ăn uống hợp vệ sinh : ăn chín , uống sôi , không ăn thức ăn ôi thiu , định kì tẩy giun sán , rửa tay trướ khi ăn 
-Có thói quen ăn uống khoa học : ăn chậm , nhai kĩ , ăn đúng giờ , không ăn quá o , có tinh thần thoải mái trong bữa ăn…
-Vệ sinh môi trường , vệ sinh cá nhân , vệ sinh răng miệng đúng cách 
-Lập khẩu phần hợp lí và ăn uống đảm bảo khoa học 
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	- Gọi a, b, c  lần lượt là khối lượng của Li, Pr, G   (Điều kiện: a, b, c > 0).
Theo bài ra ta có: a. 2,03 = 91,35 =>  a = 45(g)   (1)
Vì tỉ lệ protein, gluxit theo tỉ lệ 3: 7 => b/3 = c/7=> b =3c/7 (2)
Năng lượng tạo ra khi ôxi hóa hoàn toàn hỗn hợp thức ăn trên là:
a.9,3 + b. 4,1 + c. 4,3 = 2538,5 (3)
Thay (1) và (2) vào 3 ta  có
45.9,3+ 3c/7 .4,1 + 4,3. c = 2538,5 giải ra được c = 350 (g)
Thay c = 350 vào (2) ta được b = 150 (g)
Vậy khối lượng mỗi loại thức ăn là: 45g Li ; 150g Pr ; 350g G
- Chuyển hóa cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể ở trạng thái hoàn toàn nghỉ ngơi.
- Mục đích: để đánh giá tình trạng sức khỏe và trạng thái bệnh lí.




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

TRƯỜNG THCS TIÊN TRANG
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



I.Phần bắt buộc (6đ)
Câu 1.(1đ) Thế nào là kích thước của quần thể sinh vật? Nêu hai ví dụ? Thế nào là kích thước tối tiểu, kích thước tối đa?
Câu 2. (1đ).
a/Thế nào là môi trường sống của sinh vật? Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ.
b/Thực vật ở vùng nóng thường có đặc điểm cấu tạo như thế nào ?
Câu 3:(1đ)  Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau





Ca  CaOCa(OH)2   CaCO3 CO2

Câu 4:(1,đ) Cho 4,8 gam  Mg tác dụng  với 18,25 gam HCl.
1/  Chất nào còn dư sau phản ứng ? Khối lượng là bao nhiêu gam ?
2/ Tính thể tích khí hidro thu được ở đkc ?
Câu 5.(1đ): Một người xuống một cái dốc dài 120m hết 30s, khi hết dốc, xe lăn tiếp một quãng đường nằm ngang dài 60m trong 24s rồi dùng lại. Tính vận tốc của xe trên đoạn đường dốc, trên quảng đường nằm ngang và trên cả hai quãng đường.
Câu 6.(1đ): Dựng ảnh của một vật AB đặt trước một gương phẳng.

                                                A                     B 



II.Phân tự chọn(14đ)
 1 Môn sinh học
Câu 1 ( 2.0 điểm).
a/. Vì sao sự vận chuyển máu trong cơ thể chỉ đi theo 1 chiều? Nêu các bước sơ cứu khi bị chảy máu động mạch cánh tay?
b/. Ở người bình thường mỗi lần tim co bóp đẩy được 70ml máu vào động mạch chủ và trong 2 giờ đẩy đi được 630 lít máu.
- Tính số chu kì hoạt động của tim trong một phút.

-. Tính thời gian hoạt động của 1 chu kì tim.
.Câu 2(2.0đ)
 a/  Viêm là phản ứng miễn dịch đúng hay sai? Giải thích?
b/ Giải thích tại sao khi di chuyển người bệnh cần để người bệnh ở tư thế nằm và cần nhẹ nhàng, ít gây chấn động.
c/ So với khi sống ở đồng bằng thì khi sống ở núi cao, nhịp tim, nhịp thở tăng hay giảm? Vì sao?
Câu 3.(2.0đ) 
a) Nêu khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng? Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng nào?
b) Loại thực phẩm nào cần được ăn nhiều nhất, loại nào ăn ít nhất? Vì sao?
Câu 4 ( 2.0 đ).
a/. Ở người, quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở cơ quan nào của hệ tiêu hóa? Giải thích? Tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn có lợi ích gì cho quá trình thải phân?
b/. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:  Tinh bột       (1)      đường Mantôzơ      (2)      đường Glucozo
· Hãy cho biết (1) và (2) được thực hiện chủ yếu ở bộ phận nào của ống tiêu hoá?
· Dịch tiêu hoá nào tiết enzim tham gia vào quá trình (1) và (2)?
Câu 5.(2.0đ)
aTại sao khi thổi ngạt cần nâng cằm và bóp mũi của nạn nhân?
b.Một người hô hấp bình thường là 18 nhịp / phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 400ml. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào là 600ml không khí. Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của con người khi hô hấp thường và hô hấp sâu? (biết lượng khí vô ich ở khoảng chết  của mỗi nhịp thở là 150ml)
Câu 6(2đ)
a/  Nêu nguyên nhân dẫn đến sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể?Các cá thể trong quần thể có những hình thức cạnh tranh nào? Ý nghĩa của sự cạnh tranh?
b/ Tại sao kích thước quần thể động vật khi vượt quá mức tối đa hoặc giảm xuống dưới mức tối thiểu đều bất lợi đối với quần thể đó?
Câu 7/( 2đ)
a/  Ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thê nào?Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?
b/ Giới hạn sinh thái là gì? Lấy hai ví dụ về giới hạn sinh thái? Vẽ sơ đồ giới hạn sinh thái của cá rô phi có giới hạn nhiệt độ từ 5,6oC đến +42oC, với điểm cực thuận là +32oC.
2.Môn hóa học
Câu 1:(2,0 điểm)
Hoàn thành các PTHH có sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a.   Al  +  HNO3 ---- >Al(NO3)3   + NH4NO3   + H2O
b. RxOy  + H2    ---- > RmOn   + H2O
c. A2O3   +  CO   ---- > AxOy   +  CO2
d. M  +  O2 ---- >  MxOy
Câu 2: (2,0 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:





                KClO3  ABCD Al2(SO4)3   
Hãy chọn các chất thích hợp A,B,C,D để viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ  chuyển hóa trên
	
Câu 3:(2,0 điểm)a. Cho 23,6 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịchchứa 18,25 gam HCl thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.
b.Tính thể tích khí H2 thu được ở đkc.
Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.
Câu 4:(2,0 điểm)
1. Hỗn hợp B gồm 2 khí là N2O và O2 có tỉ khối đối với khí metan CH4 là 2,5.Tính thể tích của mỗi khí có trong 12 gam hỗn hợp B ở đktc.
2. Cho 6,75 gam kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa m gam  HCl thu được 33,375 gam muối và V (lit) khí H2 (đkc). Tính m, V và xác định tên, kí hiệu hóa học của kim loại M.
Bài 5( 1 điểm)
Một muối ngậm nước có công thức là CaSO4.nH2O. Biết 19,11 gam mẫu chất có chứa 4 gam nước. Hãy xác định công thức phân tử của muối ngậm nước trên.
Bài 6 ( 3 điểm ): 
1) Cho 60,5 g hỗn hợp gồm hai kim loại Zn và Fe tác dụng với dung dịch acid HCl. Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe chiếm 46,289% khối lượng hỗn hợp. Tính
a) Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.
b) Thể tích khí H2 (đkc) sinh ra khi cho hỗn hợp 2 kim loại trên tác dụng với dung dịch acid HCl
c) Khối lượng các muối tạo thành
2) Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20% đun nóng (lượng vừa đủ). Sau đó làm nguội dung dịch đến 10oC. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4g.
Câu 7:(2đ) Nêu hiện tượng, giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra cho các tí nghiệm sau:
 a) Cho dd NaOH tới dư vào dd FeCl2, sau đó để ngoài không khí
 b) Nhỏ 1 -2 ml dd H2SO4 vào ống nghiệm đựng 1 ít bột CuO, lắc nhẹ.
 c) Nhúng một sợi dây đồng đã được làm sạch vào dd FeCl3.
3. Môn vật lí
Câu 1 (2,5 điểm). Hai địa điểm A và B cách nhau 72 km . Cùng một lúc, một ô tô đi từ A và người đi xe đạp đi từ B ngược chiều nhau và gặp nhau sau 1h12 phút. Sau đó, ô tô tiếp tục đi về B rồi quay lại với vận tốc cũ và gặp người đi xe đạp sau 48 phút kể từ lúc gặp trước.
	a. Tính vận tốc của ô tô và xe đạp.
	b. Nếu ô tô tiếp tục đi về A rồi quay lại thì sẽ gặp người đi xe đạp sau bao lâu kể từ lần gặp thứ hai.
	Câu 2 (2,5 điểm). Một thanh gỗ AB dài L = 50 cm, tiết diện đều S = 12,5 cm2 có khối lượng riêng D = 0,8 g/cm3 được treo vào giá bằng hai sợi dây mảnh có khối lượng không đáng kể. Trọng tâm G của thanh cách A là 20 cm (G là điểm đặt của trọng lượng của thanh).
a. Tính sức căng của mỗi sợi dây.
	A
B
G
O
I
P


	b. Nếu đặt thanh ngập trong chất lỏng có khối lượng riêng 700 kg/m3 thì thanh còn nằm thăng bằng nữa không ? Tại sao ?
c. Muốn thanh thăng bằng thì chất lỏng phải có khối lượng riêng lớn nhất là bao nhiêu ?

	Câu 3 (3,0 điểm)  Cho hai gương phẳng G1 và G2 vuông góc với nhau. Đặt một điểm sáng S và điểm sáng M trước hai gương sao cho SM song song với G2 (hình vẽ 1).
a. Hãy vẽ đường đi của tia sáng từ S tới gương G1 phản xạ tới gương G2 rồi đi qua M. Giải thích cách vẽ.
	S
M
G2
G1
O
Hình 1



b. Nếu S và hai gương có vị trí cố định thì điểm M phải có vị trí như thế nào để có thể vẽ được đường tia sáng như câu a.
c. Cho SM = a, khoảng cách từ S đến G1 là b và đến G2 là c, vận tốc truyền của ánh sáng là v. Tính thời gian truyền của tia sáng từ S tới M theo con đường vẽ được ở câu a.
Câu 4 (1,0 điểm) Hãy chỉ ra hình thức truyền nhiệt chủ yếu trong những hiện tượng sau đây ?
a. Mặt Trời truyền nhiệt cho Trái Đất.
b. Gió mùa đông bắc làm cho cả một vùng trở lạnh.
c. Chân bị bỏng so sơ ý chạm vào ống bô xe máy.
Câu 5 (1,0 điểm) 
a. Trong kĩ thuật hiện đại, người ta thường dùng sơn tĩnh điện. Làm như vậy có lợi gì so với sơn thông thường?
b. Khi trời chuyển mưa, thường xuất hiện những cơn dông. Người ta thường khuyên ta không nên tránh dưới những cây cao ở hai bên đường. Hãy giải thích tại sao?
Câu 6 (4,0 điểm) Cho một bình thủy tinh hình trụ, tiết diện đều, một thước chia tới mm, một khối gỗ, nước đã biết khối lượng riêng, dầu ăn.
a. Xác định khối lượng riêng của gỗ.
b. b. Xác định khối lượng riêng của dầu.



ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM
I. Phần bắt buộc (6đ)

	





Câu 1
1đ
	- Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể đặc trưng (hoặc khối lượng hay năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.
- Mỗi quần thể có kích thước đặc trưng. Ví dụ: quần thể voi khoảng 25 con, quần thể gà rừng khoảng 200 con…
* Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa
- Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển. 
- Kích thước tối đa là giới hạn cuối cùng về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. 
	0,25



0,25



0,25


0,25

	




Câu 2 1đ
	a/ Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
-Phân biệt 
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh:Là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường; các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái, chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật. 
 Ví dụ: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,…
Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh- Là các nhân tố sống tác động đến sinh vật; các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường
 VD: ĐV, Tv…
b/ Thực vật vùng nóng thường có lá màu xanh đậm, bề mặt lá có tầng cutin dày hoặc lá biến thành gai hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao, thân mọng nước...
	0,25



0,25




0,25




0,25




	

Câu 3 (1đ)
	Câu 1: Hoàn thành phản ứng
1, 2Ca + O2  [image: ]   2CaO                   
2, CaO  +   + H2O                               

3, 3, Ca(OH)2  +  CO2    CaCO3      
4, CaCO3  [image: ] CaO  + CO2                

	
0.25đ0.
25đ
0.25đ
0.25đ                                  

	


Câu 4 (1đ)
	1/  Chất còn dư sau phản ứng.

 Mg         +       2HCl  →  MgCl2     +    H2
            24g	        73g
            4,8g	        xg ?
- Theo PT phản ứng 0,65 g kẽm tác dụng với 1 lượng HCl là:
                      73 x 4,8
   mHCl     =                      =  14,6(g)  HCl                  
		       24
Vậy chất còn dư sau phản ứng là HCl, có khối lượng là:
       18,25  – 14,6 = 3,65(g)
2/ Thể tích khí hidro sinh ra là:
VH2 = 0,2  x 24,79 = 4,958 l
	

0,25 đ



0,25 đ



0,25 đ



0.25 đ

	 Câu 5 1đ
	Vận tốc trên đoạn đường dốc: v1=s1/t1 = 120/30=4m/s
Vận tốc trên đoạn đường bằng: v2=s2/t2 = 60/24=2,5m/s
Vận tốc trên cả hai đoạn đường: 
            Vtb=s1+s2/t1+t2 = 120+60/30+24 =3,33m/s
	0,25đ
0,25đ

0,5đ

	Câu 6 1đ
	
	
1đ










II.Phần tự chon(14đ)
1. Môn sinh học
	Câu
	Đâp án
	Điểm

	



Câu 1 2đ
	a/* Máu chảy trong mạch theo 1 chiều nhờ sự hỗ trợ của các van tim, van động mạch và van tĩnh mạch
. Các bước sơ cứu khi chảy máu động mạch:
- Dùng ngón tay cái dò tìm vị trí động mạch cánh tay, khi thấy dấu hiệu mạch đập rõ ràng thì bóp mạnh để làm ngừng máu chảy trong vài phút.
- Buộc garô: dùng dây cao su hoặc vải mềm buộc ở vị trí gần sát nhưng cao hơn vết thương ( về phía tim) với lực ép đủ để cầm máu. Cứ sau 15 phút lại nới ra, buộc lại vì các mô ở dưới vết buộc có thể chết do thiếu O2 và các chất dinh dưỡng.
- Sát trùng vết thương, đặt gạc và bông lên miệng vết thương rồi băng lại.
- Đưa đến bệnh viện cấp cứu.

b/- Số nhịp đập của tim trong 2h là: 630000 : 70 = 9000 (nhịp)
- Số chu kì hoạt động của tim trong 1 phút: 9000 : ( 2  x 60) = 75 nhịp.
- Thời gian hoạt động của mỗi chu kì: 60 : 75 = 0.8 s.
	0,25



0,25



0,25





0,25

0,25


0,25
0,25

0,25

	



Câu 2 2đ
	a/Viêm là phản ứng miễn dịch 
vì: Viêm xảy ra khi các tế bào bạch cầu trong cơ thể tăng cường hoạt động để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của mầm bệnh. Nhờ đó, viêm giúp hạn chế và loại bỏ các mô bị tổn thương để cơ thể có thể bắt đầu tự chữa lành vết thương.
b/• Cần phải để người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi sức để đảm bảo được sự lưu thông đường hô hấp vì giúp lưỡi không tụt về phía sau gây tắc nghẽn đường thở và tránh sặc chất nôn vào đường thở.
• Khi di chuyển người bệnh cần để người bệnh ở tư thế nằm và cần nhẹ nhàng, ít gây chấn động vì:
+ Việc đặt người bệnh ở tư thế nằm sẽ giúp hạn chế tối đa nguy cơ làm ngã bệnh nhân tránh được những nguy cơ như chấn thương, đọng máu ở phần đầu,…
+ Giúp việc di chuyển được dễ dàng hơn khi mà các bệnh nhân đột quỵ thường có biểu hiện khó khăn trong vận động.
 c/. - So với khi sống ở đồng bằng thì khi sống ở núi cao, nhịp tim, nhịp thở phải tăng.  
- Do nồng độ ô xi trong không khí thấp, tác động vào cơ quan thụ cảm, áp lực hoá học ở cung động mạch chủ, động mạch cảnh, kích thích gây tăng nhịp tim nhịp thở. 
- Đó là cơ chế thích  nghi để cơ thể có đủ ô xi cho hô hấp và trao đổi chất diễn ra bình thường.
	0,25


0,25



0,25



0,25





0,25



0,25





0,25



0,25

	



Câu 3
2đ
	a/ 
- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
- Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp năng lượng hay nguyên liệu cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể.
- Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng là:
· Nhóm chất hữu cơ: 
    + Chất đường bột ( carbohydrate) . VD: Gạo, ngô, khoai…..
+ Chất béo ( Lipid) VD: Mỡ động vật, dầu thực vật……..
+ Chất đạm ( Protein ) . VD: Thịt nạc, trứng…..
· Nhóm chất vô cơ:. 
+ Vitamin ( A, nhóm B, C…..) VD: Gan động vật, trứng, rau xanh…..
+ Chất khoáng ( Ca, Fe, Na, K, I2….) VD: Sữa, trứng, muối ăn, thịt, cá…
     + Nước
b/ - Loại thực phẩm cần ăn nhiều nhất là ngũ cốc.
+Vì ngũ cốc chứa nhiều chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất, chứa ít chất béo và đặc biệt không chứa cholesterol nên vừa đảm bảo nhu cầu của cơ thể vừa không gây hại cho sức khỏe của cơ thể.
- Loại thực phẩm cần ăn ít nhất là đường và muối.
+ Vì đường và muối là loại cơ thể chỉ cần với một lượng rất nhỏ, nếu ăn quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể.
	
0,25



0,25


0,25



0,25


0,25







0,25


0,25


0,25

0,25

	



Câu 4 2đ
	a. 
- Ở người, quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở ruột non 
* Giải thích:
+ Ở miệng và dạ dày thức ăn được biến đổi chủ yếu về mặt cơ học. Sự biến đổi hóa học mới chỉ có thức ăn Gluxit và prôtêin được biến đổi bước đầu.
+ Ở ruột non, có đủ các loại enzim được tiết ra từ các tuyến khác nhau đổ vào ruột để biến đổi tất cả các loại thức ăn  về mặt hóa học thành các chất đơn giản  mà cơ thể hấp thụ được.
- Tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn có lợi ích: Giúp tăng nhu động ruột  dễ thải phân, tránh táo bón.
b/. 
-(1): + Được thực hiện ở khoang miệng, ruột non hoặc có thể ở dạ dày khi thức ăn chưa thấm dịch vị.
        + Enzim thực hiện là: amilaza
-(2): + Được thực hiện ở ruột non.
        + Enzim phân giải tinh bột và đường mantozo có trong dịch tuỵ và dịch ruột
	
0,25


0,25


0,25



0,25



0,25

0,25
0,25
0,25


	




Câu 5 2đ
	a/ • Khi thổi ngạt cần nâng cằm và bóp mũi của nạn nhân vì: 
+ Giúp hạn chế việc không khí sau khi thổi vào quay trở lại mũi, miệng đi ra ngoài.
+ Nhờ đó, nạn nhân sẽ nhận được nhiều oxygen hơn, tăng hiệu quả của biện pháp hô hấp nhân tạo.
b/. 
* Ở người thở bình thường 18 nhịp/ phút
- Khí lưu thông: 18 x 400 = 7200 ml
- Khí vô ích ở khoảng chết: 150 x 18 = 2700 ml
- Khí hữu ích vào đến phế nang: 7200 – 2700 = 4500 ml
* Ở người hít thở sâu 12 nhịp/ phút
- Khí lưu thông: 600 : 12 = 7200 ml
- Khí vô ích ở khoảng chết: 150: 12 = 1800 ml
- Khí hữu ích khi vào đến phế nang: 7200 – 1800 = 5400 ml
	
0,25

0,25



0,25

0,25
0,25


0,25
0,25
0,25

	


Câu 6
2đ
	- Các hình thức cạnh tranh:
+ Cạnh tranh giành nguồn sống như nơi ở, ánh sáng, thức ăn… giữa các cá thể cùng một quần thể.
+ Cạnh tranh giữa các con đực tranh giành con cái trong đàn hoặc ngược lại.
- Ý nghĩa: Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.
- Khi kích thước quần thể vượt quá mức tối đa sẽ có những bất lợi sau: 
+ Quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể trong quần thể giảm, quan hệ cạnh tranh tăng
 + Khả năng truyền dịch bệnh tăng => sự phát sinh các ổ dịch dẫn đến chết hàng loạt.
 + Mức ô nhiễm môi trường cao và mất cân bằng sinh học 
-Khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu sẽ có những bất lợi sau:
 + Quan hệ hỗ trợ giữa những cá thể trong quần thể giảm: tự vệ, kiếm ăn... 
+ Mức sinh sản giảm: khả năng bắt cặp giữa đực và cái thấp, số lượng cá thể sinh ra ít, đặc biệt dễ xảy ra giao phối gần

	

0,25


0,25


0,25




0,25

0,25

0,25


0,25

0,25

	



Câu 7 2đ
	a/ 
- Cây mọc trong rừng có ánh sáng mặt trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới. Vì vậy những lá cây ở cành phía dưới nhận được ít ánh sáng hơn các lá của cành cây phía trên.
- Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây yếu, tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm khả năng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.
b/ - Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định. 
+ Ví dụ; Cá rô phi có giới hạn sinh thái nhiệt độ là 50C – 420C, 
              Vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn sinh thái nhiệt độ từ 00C – 900C.
[image: giới hạn sinh thái]


	

0,25



0,25


0,25

0,25
0,25

0,75



2. Môn hóa học
	Câu
	Đáp án phần tự chọn
	Điểm

	1
	Mỗi PTHH đúng 0,5 điểm. Thiếu điều kiện trừ 0,25 điểm 

a.  8Al  + 30 HNO3 8Al(NO3)3   + 3NH4NO3   + 9 H2O
b. mRxOy  + (my-nx)H2  [image: ]  xRmOn   + (my-nx)H2O
c.x A2O3   + (3x-2y) CO   [image: ] 2AxOy   +  (3x-2y)CO2
d. 2xM  +  yO2 [image: ]2 MxOy
	2,0

	2
	.
A: O2 ; B: SO2; C: SO3;  D:  H2SO4;         

1)   2KClO3  2 KCl  +  3O2
                    MnO2
2) 
O2+S SO2
3) 
SO2+ O2SO3
4) 
SO3+H2OH2SO4
5) 
3H2SO4+2Al Al2(SO4)3 +3 H2
	2,0
0,5
0,3

0,3
0,3
0,3
0,3

	3
	Cu không tác dụng với dung dịch HCl nên 12,8 gam là khối lượng của Cu.
Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg, Fe trong hỗn hợp. (x, y > 0).
[image: ]
PTHH:
Mg + 2HCl  [image: ]  MgCl2  +   H2    (1)
 x        2x                               x
Fe + 2HCl  [image: ]  FeCl2  +   H2    (2)
 y        2y                            y
Ta có:
[image: ] mhh = 24x + 56y + 12,8 = 23,6 (*)
    nhh = 2x + 2y = 0,5 (**)
Giải (*), (**), ta được x = 0,1; y = 0,15.
a) Theo (1), (2):[image: ](mol)
[image: ][image: ] = 22,4.0,25 = 5,6 (lit)
b) %mMg = [image: ]
%mFe = [image: ]
%mCu = 100% - 10,17% - 35,59% = 54,24%
	0,25



0,25



0,25



0,25



0,5



0,5




	Câu 5:


6
	
Theo đầu bài ta có tỷ lệ:
Giải ra ta được n = 2
Vậy công thức hóa học của muối là CaSO4.2H2O

PTHH: CuO   +     H2  Cu    +    H2O             (1)

             PbO   +     H2      Pb    +    H2O             (2)


Sau phản ứng chất khí dẫn qua bình đựng P2O2 thấy khối lượng bình giảm 0,9 gam =>  => 
Gọi số mol CuO và PbO lần lượt là x mol và y mol (x,y > 0)

Ta có PTĐS: 80x + 223y = 5,43 =>  (a)

Theo PTHH (1) ta có: 

Theo PTHH (2) ta có: 
· x  +  y   = 0,05   => y = 0,05 – x (b)
 Thay (b) vào (a) giai ra ta có x = 0,04; y = 0,01mol

mCuO= 0,04.80= 3,2 gam => %mCuO= .100%= 59%

mPbO= 0,01.223= 2,23 => %mPbO = .100% = 40,06%
Vậy % theo khối lượng của CuO và PbO là 59%; 40,06%


1)
a) 75ml nước = 75g. Gọi m là khối lượng dung dịch ban đầu.
- Khối lượng của dung dịch sau khi làm bay hơi nước: (m - 75)
- Ta có phương trình khối lượng chất tan: 
Giải ra được m = 375g
b) Làm lạnh 137g dung dịch bão hòa (từ 50oC xuống 0oC) thì khối lượng dung dịch giảm 37- 35 = 2g. Như vậy có 2g kết tinh
137 gam dung dịch NaCl (từ 50oC xuống 0oC) kết tinh 2g
548 gam dung dịch NaCl (từ 50oC xuống 0oC) kết tinh xg
x = 8g
c) nHCl = 0,2 x 1 = 0,2 mol
mdd HCl 36% cần dùng là: 

2)
CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
0,2 → 0,2 → 0,2
Khối lượng nước có trong dung dịch H2SO4 là 98 - 19,6 = 78,4g
Gọi khối lượng nước sau phản ứng là: 78,4 + 3,6 = 82g
Gọi khối lượng CuSO4.5H2O thoát ra khỏi dung dịch là a
Khối lượng CuSO4 kết tinh là: 0,64a
Khối lượng CuSO4 ban đầu là: 0,2 x 160 = 32g
Khối lượng CuSO4 còn lại: 32 - 0,64a
Khối lượng nước kết tinh là: 0,36a
Khối lượng nước còn lại là: 82 - 0,36a
Độ tan của CuSO4 ở 10oC là 17,4g nên ta có:
Câu 7:  2đ
a.Ban đầu xuất hiện kết tủa màu trắng xanh, sau ngoài không khí thấy kết tủa chuyển thành màu nâu đỏ. 
b. 2NaOH + FeCl2 →   Fe(OH)2 + 2 NaCl 
     4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  →  4Fe(OH)3 
b) Chất rắn màu đen tan tạo thành dung dịch màu xanh dương (trong trường hợp nếu một ít bột đồng (II) oxit đó bị tan hết) CuO + H2SO4  →  CuSO4 + H2O 
c) Sợi dây đồng tan dần, dung dịch nâu đỏ của FeCl3 nhạt dần rồi chuyển dần thành màu xanh lam do phản ứng tạo thành CuCl2.      Cu + 2FeCl3  →  2FeCl2 + CuCl2
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3.Môn vật lí
	Câu
	Nội dung – yêu cầu
	Điểm

	
	a. Tính vận tốc của ô tô và xe đạp.
A
B
E
D
C
Gặp lần 3
Gặp lần 2
Gặp lần 1
Ô tô
Xe đạp




- Gọi v1, v2 là vận tốc của ô tô và xe đạp.
- Khi ô tô và xe đạp gặp nhau lần 1 ở C trong thời gian t1 ta có :

v1t1 + v2t1 = AB  v1 + v2 = 
	0,25

	
	- Khi ô tô và xe đạp gặp nhau lần 2 ở D trong thời gian t2 = 0,8h ta có :

t2 = 
	0,5

	
	mà CB = v2t1 = 1,2v2

nên 0,8 =   v1 = 4v2 (2)
	0,5

	
	- Từ (1) và (2) ta được : v1 = 48km/h; v2 = 12km/h. 
	0,25

	
	b. Thời gian để ô tô gặp người đi xe đạp lần 3.
- Gọi t3 là thời gian để ô tô gặp xe đạp lần 3 sau khi gặp lần 2.

Ta có : t3 = (3)
	0,25

	
	DA = AB – BD = AB – v2(t1 + t2) = 72 – 12(1,2 + 0,8) = 48km.
	0,25

	
	
Thay DA vào (3) ta được: t3 = 
KL: a. v1 = 48km/h; v2 = 12km/h;  b. 1,6h
	0,5

	
	a. Tính sức căng của mỗi sợi dây.
- Trọng lượng của thanh gỗ : P = 10DSL = 10.800.12,5.10-4.0,5 = 5N
	0,25

	
	+ Trọng lượng P của thanh phân tích thành hai lực : Pa và Pb
+ Ta có : Pa + Pb = 5 và PaGA = PbGB  20Pa=  30Pb 
 Pa = 2N ;  Pb = 3N
	0,25

	
	+ Hai lực này luôn bị triệt tiêu bởi sức căng dây của hai sợi dây.
Vậy sức căng dây OA là Fa = Pa = 2N và sức căng dây IB là Fb = Pb = 3N.
	0,5

	
	b. Nếu đặt thanh ngập trong chất lỏng có khối lượng riêng 700 kg/m3 thì thanh còn nằm thăng bằng nữa không ? Tại sao ?
- Khi nhúng trong chất lỏng có khối lượng riêng D1, thanh gỗ chịu tác dụng của lực đẩy Ac si mét đặt tại trung điểm của thanh. 
+ Thể tích của thanh gỗ : V = LS = 0,5.12,5.10-4 = 6,25.10-4 m3
	0,25

	
	+ Trọng lượng chất lỏng bị chiếm chỗ là: P1= VD1.10 = 6,25.10-4.700.10 = 4,375N
	0,25

	
	+ P1 có thể phân tích  thành hai lực P1a và P1b , vì P1 đặt tại trung điểm của thanh nên :

	P1a = P1b 
	0,25

	
	+ Ta thấy: P1a > Fa nên dây AO bị trùng, còn P1b < Pb nên dây BI căng và thanh mất thăng bằng, đầu A nâng lên, đầu B chúi xuống thanh gỗ bị quay cho đến lúc thẳng đứng.
	0,25

	
	c. Muốn thanh thăng bằng thì chất lỏng phải có khối lượng riêng lớn nhất là bao nhiêu ?
- Để thanh thăng bằng thì hai dây OA và IB đều phải căng do đó ta cần có điều kiện:

Pa ≥ P1a  2 ≥   FA ≤ 4N  10DV ≤ 4 

 D ≤  
	0,5

	Câu 3
	a. Hãy vẽ đường đi của tia sáng từ S tới gương G1 phản xạ tới gương G2 rồi đi qua M. Giải thích cách vẽ.
- Vẽ ảnh S1 của S tạo bởi G1; S1 đối xứng với S qua G1.
- Vẽ ảnh S2 của S qua G2; S2 đối xứng với S1 qua G2.
- Vì G1   G2 nên S2 xuyên tâm đối của S qua O
	0,5

	
	S
M
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O
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x









	0,5

	
	Cách vẽ: 
- Kẻ đường thẳng S2M nó cắt OG2 tại K, kẻ S1K cắt
OG1 tại I, kẻ SI, ta được tia sáng SIKM xuất phát từ Ssau khi phản xạ trên G1 và G2 đi qua M.
	0,25

	
	b. Nếu S và hai gương có vị trí cố định thì điểm M phải có vị trí thế nào để có thể vẽ đường tia sáng như câu a.
- Để vẽ được tia sáng như câu a thì S2M phải cắt G2 tại một điểm K. Muốn vậy thì M phải nằm trên đoạn thẳng Sx (không được nằm trên SN)
	0,5

	
	c. Cho SM = a, khoảng cách từ S đến G1 là b và đến G2 là c, vận tốc truyền của ánh sáng là v. Tính thời gian truyền của tia sáng từ S tới M theo con đường vẽ được ở câu a.
- Tổng đường đi của tia sáng SIKM là: s = SI + IK + KM   (1)
	0,25

	
	- Ta có: s = SI + IK + KM = S1I + IK + KM = S1K + KM = S2K + KM = S2M
	0,25

	
	
s = S2M = 
	0,25

	
	
 thời gian truyền ánh sáng: t = 
	0,5

	Câu 4
	a. Bức xạ nhiệt
b. Đối lưu
c. Dẫn nhiệt
	0,25
0,25
0,5

	Câu 5
	a. Khi sơ tĩnh điện, người ta tích điện trái dấu cho sơn và vật cần sơn, để sơn sẽ bám chặt vào vật cần sơn, làm như vậy để tiết kiệm sơn và lớp sơn sẽ lâu bị hỏng. Sơn tĩnh điện là sơn đã được nhiễm điện.
b. Trong cơn dông, thường xuất hiện các đám mây điện tích rất lớn, chúng có thể phóng điện xuống các vật gần nó như cột điện, cây cao… Do đó đứng tránh mưa ở dưới những tan cây này nguy hiểm đến tính mạng con người.
	0,5



0,5


	Câu 6
	a. Xác định khối lượng riêng của gỗ, thực hiện thí nghiệm sau:
- Đổ vào bình thuỷ tinh một lượng nước thể tích V0, dùng thước đo độ cao h0 của cột nước trong bình.
- Thả khối gỗ vào bình, nó chìm một phần trong nước, nước dâng lên tới độ cao h1, ứng với thể tích V1.
- Nhấn chìm khối gỗ hoàn toàn vào nước, nước dâng lên tới độ cao h2, ứng với thể tích V2. Ta có: Vg = V2 – V0
Khối gỗ nổi, trọng lượng của nó bằng lực đẩy Acsimet lên nó.
Pg = FA  DgVg = DnV1g  Dg (V2 – V0) = Dn(V1 – V0)

 

Do bình tiết diện đều nên 
	0,25

0,25


0,5


0,5


0,5

	
	b. Xác định khối lượng riêng của dầu thực vật.

Làm tương tự với dầu thực vật, với chiều cao h0 ban đầu bằng chiều cao nước; xác định  khi khối gỗ nổi trong dầu, suy ra:


	
2,0




	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
ĐỀ MINH HOẠ


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: ( 1 điểm). Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau


Cu CuO CuSO4     Cu(OH)2 CuCl2
Câu 2:( 1 điểm) 
Hòa tan hết 4,8 gam Mg vào 200 ml dung dịch HCl vừa đủ.
a) Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Câu 3 ( 1.0 điểm) Trình bày các kiểu phân bố cá thể trong quần thể.
Xác định kiểu phân bố cá thể trong quần thể sau: quần thể chim cánh cụt Hoàng đế ở Nam Cực có điều kiện sống phân bố đồng đều và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt.
Câu 4 ( 1.0 điểm). Nêu 4 nguyên nhân dẫn đến những cá thể trong quần thể cạnh tranh với nhau? Trình bày ý nghĩa của sự cạnh tranh cùng loài đối với quần thể ? Lấy 2 VD hiện tượng minh hoạ ở động vật và thực vật.
Câu 5 (1.0 điểm) Lúc 8h, một người đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B  với vận tốc 30km/h. Sau khi đi được 45km thì người đó dừng lại nghỉ ngơi mất 30 phút rồi tiếp tục đi như cũ. Lúc 9h15 phút, một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 40km/h.
  Xác định vị trí và thời điểm ô tô đuổi kịp xe máy.
Câu 6 (1.0 điểm) Hai gương phẳng (M) và (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào nhau và cách nhau một khoảng AB = d. Trên đoạn thẳng AB có đặt một điểm sáng S cách gương (M) một đoạn SA = a. Xét một điểm O nằm trên đường thẳng đi qua S và vuông góc với AB có khoảng cách OS = h.
Vẽ đường đi của một tia sáng xuất phát từ S phản xạ trên gương (N) tại I và truyền qua O.
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	1. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)Thả một vật bằng kim loại vào bình đo thể tích có vạch chia độ thì nước trong bình từ mức 130cm3 dâng lên đến 175cm3. Nếu treo vật vào một lực kế trong điều kiện vật vẫn nhúng hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ 4,2N. Cho trọng lượng riêng của nước d=10000N/m3.
	a, Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật?
	b, Xác định khối lượng riêng của chất làm nên vật?
Câu 2 (2,0 điểm)Một khối gỗ hình trụ nặng 3kg có diện tích đáy là 200cm2 được thả nổi thẳng đứng trong nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000 kg/m3 và 600 kg/m3.
 a.Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nướcb
b,.Tính chiều cao phần gỗ nổi trong nước
Câu 3(3,0 điểm): Hai tia tới SI và SK vuông góc với nhau chiếu tới một gương phẳng tại hai điểm I và K như hình vẽ (H1)
        [image: 2(539)]                                                            
	a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.                   
          b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 góc vuông.
	c) Giả sử góc tạo bởi tia tới SK với gương phẳng bằng 300. Chiếu một tia sáng từ S tới gương đi qua trung điểm M của đoạn thẳng nối hai điểm I và K. Xác định góc tạo bởi tia phản xạ của hai tia SK và SM. 
Câu 4.(1,0 điểm): Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 37 0C, tuy nhiên người ta cảm thấy lạnh khi nhiệt độ của không khí là 25 0C và cảm thất rất nóng khi nhiệt độ không khí là 37 0 C. Còn trong nước thì ngược lại, ở nhiệi độ 37 0 C con người cảm thấy bình thường, còn khi ở 25 0  C người ta cảm thấy lạnh. Giải thích nghịch lý này như thế nào?
Câu 5.(1,0 điểm): Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao. Hãy giải thích tại sao làm như vậy?
Câu 6. (4,0 điểm).Có một thỏi vàng đặc. Làm thế nào để biết được thỏi vàng đó là nguyên chất hay bị pha tạp chất. Cho sử dụng lực kế (dùng để đo được thỏi vàng), sợi chỉ mảnh và chậu nước. Biết trọng lượng riêng của nước và vàng lần lượt là 
10000 N/m3 và 193000 N/m3.

 2. Nội dung 2: (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
1) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a. FexOy + CO [image: ] FeO + CO2 
b. 
CxHy      +   O2           CO2     +    H2O   
c. Al    +   HNO3 [image: ] Al(NO3)3     +    N2O   +     H2O.
d. Fe3O4 +  H2SO4(đặc)    ------>      Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
2) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: 
                           CaO, P2O5, MgO, Na2O
Câu 2. (2,0 điểm)
1. Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tích, NxO chiếm 30% còn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
           a.   Xác định công thức hoá học của NxO
           b.   Tính tỷ khối của X so với không khí
2.  Nhiệt phân hoàn toàn 11,8 gam kali pemanganat được chất rắn X có khối lượng 11 gam. Tính hiệu suất của phản ứng.
Câu 3. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng cho những trường hợp sau:
i. Cho bột sắt vào dung dịch CuSO4
j. Cho mẩu Na vào cốc nước có sẵn mẩu giấy quì tím
k. Sục từ từ CO2 đễn dư vào dung dịch  Ca(OH)2 .
l. Cho kẽm viên  vào dung dịch HCl.
Câu 4. (2,0 điểm) 
1. Chọn các chất A,B,C thích hợp và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau:
A	(2)
(3)







B  Fe2(SO4 )3FeCl3 Fe(NO3)3 AB   C
C	
2. Cho 100 ml dd H2SO4 20% (d=1,14g/ml) vào 400g dd BaCl2 5,2%. Khi kết thúc phản ứng thu được kết tủa A và dd B. Tính lượng kết tủa A và nồng độ % các chất trong dd B.
Câu 5. (2,0 điểm)
1. Độ tan của CuSO4 ở nhiệt độ t1 là 20g, ở nhiệt độ t2 là 34,2g. Người ta lấy 134,2g dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ t2 hạ xuống nhiệt độ t1 thấy tách ra 25g tinh thể CuSO4.nH2O. Tìm công thức tinh thể CuSO4.nH2O.
2. Hãy tính toán và trình bày cách pha chế 0,5 lit dung dịch H2SO4  có nồng độ 1M từ  H2SO4  có nồng độ 98%, khối lượng riêng là 1,84g/ml.
Câu 6. (2,0 điểm)
Thí nghiệm 1: cho 8,85 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào cốc đựng 600 ml dung dịch H2SO4 thu được 7,437 lít khí H2 . 
Thí nghiệm 2: nếu cũng cho 8,85 gam hỗn hợp A vào cốc đựng 950 ml dung dịch H2SO4 ở trên thì thu được 10,53575 lít khí H2 . Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn và thể tích các khí đo ở đk chuẩn.
a) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A ?
Câu 7. (2,0 điểm) Cho dung dịch A chứa CuSO4 nồng độ x%, sau khi cho bay hơi 20% lượng nước thì dung dịch trở nên bão hoà. Thêm 2,75 gam CuSO4 vào dung dịch bão hoà thì có 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh tách ra.
a) Tính nồng độ % của dung dịch bão hoà.
b) Tính nồng độ % của dung dịch A.

3. Nội dung 3: (14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) .
a/. Dinh dưỡng là gì? Chất dinh dưỡng là gì? Kể tên 6 loại chất dinh dưỡng cơ bản có trong thức ăn hàng ngày, lấy VD về các loại thức ăn chứa mỗi loại chất dinh dưỡng đó. 
b/. Xét về mặt biến đổi chất , 6 chất trên có thể được chia thành những nhóm chất nào? Sự khác nhau cơ bản giữa các nhóm chất trên.
Câu 2 ( 2.0 điểm).
a/. Vì sao trẻ em thường có thói quen ngậm cơm, cháo lâu trong miệng ? 
b/. Khi nuốt ta có thở không? Vì sao? Giải thích tại sao vừa ăn vừa cười nói lại bị sặc ?
c/. Quan niệm “ người bị béo phì cần tuyệt đối kiêng các thực phẩm giàu chất đạm” là sai hay đúng? Giải thích.
d/. Sâu răng là gì? Nêu 1 cách đơn giản và dễ thực hiện nhất để phòng bệnh sâu răng?
Câu 3 ( 2.0 điểm).
a/. Nêu thành phần cấu tạo của các nhóm máu trong hệ ABO
b/. Giải thích vì sao máu O lại có thể truyền được cho tất cả các nhóm máu khác, máu AB lại có thể nhận được tất cả các nhóm máu?
Câu 4 ( 2.0 điểm).
a/. Trình bày cấu tạo của tim. Vì sao tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi?
b/. Cho biết tâm thất trái mỗi lân co bóp đẩy máu đi 70ml máu và trong một ngày đêm đẩy đi được 7560 lít máu. Hãy xác định:
- Số nhịp mạch đập trong 1 phút?
- Thời gian hoạt động của 1 chu kì tim?
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
a/. Thế nào là cử động hô hấp, nhịp hô hấp? Tính số cử động hô hấp của một cầu thủ đá bóng. Biết rằng tổng lượng khí thở ra bình thường trong 19 nhịp hô hấp của cầu thủ này là 152 lit, lượng khí một lần thở ra bình thường là 500 ml.
b/. Bản chất của sự hô hấp ngoài và hô hấp trong là gì?
Câu 6 ( 2.0 điểm).
a/. Môi trường sống của sinh vật là gì? Có những loại môi trường sống nào?
b/. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
Câu 7 ( 2.0 điểm).
a/. Quần thể sinh vật là gì? Dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết 1 quần thể?
b/. Một quần thể chuột đồng trong khu vực nghiên cứu có số lượng cá thể trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản có 50 con, nhóm tuổi sinh sản có 48 con, nhóm tuổi sau sinh sản có 10 con. 
 Hãy vẽ tháp tuổi quần thể chuột đồng trên và xác định quần thể trên có tháp tuổi thuộc dạng nào?
























HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	1) 2Cu  +   O2   2CuO
2)  CuO  +  H2SO4    CuSO4     +  H2O
3) CuSO4  +  2NaOH    Cu(OH)2  + Na2SO4
3)  Cu(OH)2 + 2HCl     CuCl2   +  2H2O
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2
1 điểm
	a) PTHH     Zn  +  2HCl    ZnCl2  +  H2
 = 13 : 65 = 0,2 mol
Theo PTHH   =  nH2=0,2 mol
=> VH2=  0,2 . 24,79 = 4,958 lít.
b) Theo PTHH =2  =2 .0,2 = 0,4 mol
 Đổi 200ml =0,2 lít => CM HCl  = 0,4 : 0,2 =  2(M)
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	3
1 điểm
	- Các kiểu phân bố cá thể trong quần thể :
+ Kiểu phân bố theo nhóm : thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường.
+ Kiểu phân bố đồng đều : thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố  đồng đều trong môi trường và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
+ Kiểu phân bố ngẫu nhiên : thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường nhưng không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể.
- Quần thể chim cánh cụt Hoàng đế ở Nam Cực có điều kiện sống phân bố đồng đều và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt nên có kiểu phân bố đồng đều.
	
0.25

0.25


0.25


0.25

	4
1 điểm
	- Nêu 4 nguyên nhân ……….:
+ Khi mật độ quá cao.
+ Nguồn thức ăn suy kiệt.
+ Các cá thể đực cái giành giật con cái hay những con cái giành nhau nơi làm tổ trong mùa sinh sản.
+ Cạnh tranh giữa các con đực để giành vị trí đầu đàn trong cuộc sống bầy đàn.
- Ý nghĩa của sự cạnh tranh giứa các cá thể cùng loài:  Số lượng cá thể của quần thể giảm, duy trì mật độ vừa phải, phù hợp với điều kiện môi trường. 
VD : + Thực vật : là hiện tượng “ Tỉa thưa” 
         + Động vật : là hiện tượng “ Tách đàn” ở động vật.
	0.5






0.25

0.25

	5
1 điểm
	

Thời gian người đi xe máy đi 45km đầu là: 
Thời điểm xe máy xuất phát trở lại sau khi nghỉ là:
T = 8 + 1,5 + 0,5 = 10h
Quãng đường ô tô đã đi được cho đến lúc 10h là:
S1 = v2.t2 = 40.(10 – 9,25) = 30(km)
Khoảng cách giữa 2 người lúc 10h là: 45-30 = 15 (km)
Gọi t là thời gian kể  từ lúc xe máy xuất phát trở lại cho đến 
khi 2 xe gặp nhau.

Ta có:   
Vị trí 2 xe gặp nhau cách A là
SA = S + v1.t = 45 + 30.1,5 = 90(km)
Thời điểm 2 xe gặp nhau.
T’ = T + t = 10 + 1,5 = 11,5(h)	

	
0.25


0.25



0.25



0.25

	6
1 điểm
	        Vẽ đường đi của tia SIO
- Vì tia phản xạ từ IO phải có đường kéo dài đi qua S’ (là ảnh của S qua (N).
- Cách vẽ: Lấy S’ đối xứng với S qua (N). Nối S’O’ cắt (N) tại I. Tia SIO là tia sáng cần vẽ.
O
I
H
S’
S
A
B
C
K
O’
(N)
(M)













	
1.0


II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm
	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
3,0 điểm
	
a, - Thể tích nước trong bình dâng lên bằng đúng thể tích của vật chiếm chỗ trong nước
          V = 175 – 130 = 45cm3 = 0,000045m3
- Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật
          FA = d.V = 10000 x 0,000045 = 0,45N
b, - Trọng lượng của vật
         P = 4,2 +  FA = 4,2 + 0,45 = 4,65 N
- Khối lượng cuả vật
         m = P/10 = 4,65/10 = 0,465 kg
- Khối lượng riêng của vật
         D = m/V = 0,465/0,000045 = 10333,33 kg/m3


	
0,6


0,6

   0,6

0,6

   0,6



	Câu 2
2,0
điểm
	a) Vì vật nổi và đứng cân bằng trên bề mặt chất lỏng nên :
                         FA = P                                                                                 
                  d n . Vc  = 10. m                                                                        
        10. Dn . S . h c = 10.m                                                                         
       h c =  =  =  (m)
 Vậy chiều cao của phần gỗ chìm trong nước là  (m)   
b)  Thể tích của vật là:        V =  =  =  ( m3)                                    
 Chiều cao toàn bộ vật là:        
                              V = S.h => h =  =  =  (m)                        
Chiều cao phần nổi là  :       
                      h n = h – h c =  –  =  (m)    


	0.4



0,4




0,4




0.4

	Câu 3
3.0
điểm
	a)
- Lấy S’ đối xứng với S qua gương
- S’ là ảnh của S qua gương
- Vì tia phản xạ có đường kéo dài đi qua  
ảnh nên nối S’I, S’K kéo dài lên mặt  gương
 ta được tia IR và KR’ cần vẽ



b, Chứng minh được  =  


Suy ra góc= góc=900


Vậy S’R S’R’
c) - Dựng được tia phản xạ MM’ của tia SM qua gương
- Tính được góc SIM = 600

Xét vuông tại S, SM là trung tuyến => SM = 1/2IK = MK


=>  cân tại M, mà góc SIM = 600=>đều => góc SMI = 600 
=> góc KMM’ = 600 suy ra góc S’MK = 1200
Chỉ ra được góc MKS’ = 300. 

Xét  có góc S’MK = 1200, góc MKS’ = 300 
Suy ra góc MS’K = 1800- 1200 - 300 = 300                               
	0.5





   0.5

   0.5

0.75


  0.75

	   Câu 4
1,0
điểm



	     Con người là một hệ nhiệt tự điều chỉnh có quan hệ chặt chẽ với môi trường xung quanh. Cảm giác nóng và lạnh xuất hiện phụ thuộc vào tốc độ bức xạ của cơ thể. Trong không khí tính dẫn nhiệt kém, cơ thể con người trong quá trình tiến hóa đã thích ứng với nhiệt độ trung bình của không khí khoảng 29oC, nếu nhiệt độ không khí hạ xuống thấp hoặc nâng cao thì sự cân bằng tương đối của hệ người và không khí bị phá vỡ, xuất hiện cảm giác lạnh hay nóng.
-Đối với nước khả năng dẫn nhiệt của nước lớn rất nhiều so với không khí, nên khi nhiệt độ của nước là 25oC, người ta đã cảm thấy lạnh, khi nhiệt độ của nước từ 35oC --> 37oC, sự cân bằng nhiệt giữa cơ thể và môi trường được tạo ra và con người không cảm thấy lạnh cũng như nóng
	
1.0

	Câu 5
1.0
điểm
	       Trong các xưởng dệt vài thường có các bụi vải bay lơ lửng trong không khí. Các hạt bụi đó gây khó chịu và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của các công nhân làm việc. Vì vậy, người ta treo các tấm kim loại đã nhiễm điện lên cao để hút bụi, do vật nhiễm điện có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ khác.
	 1.0

	Câu 6
4.0
điểm
	
   Buộc sợi chỉ vào thỏi vàng. Đo trọng lượng thỏi vàng trong không khí  bằng lực kế

- Dùng lực kế để đo trọng lượng của thỏi vàng khi nhúng nó chìm hoàn toàn trong chậu nước ( chú ý thỏi vàng không được chạm đáy chậu).
-  Lực đẩy Ác si mét do nước tác dụng lên thỏi vàng: 


                 



          

            
-Mặt khác ta  có thể tính thể tích của thỏi vàng dựa vào công thức :

   




-So sánh với  nếu  : + = thì thỏi vàng là nguyên chất 


                                   +≠ thì thỏi vàng bị pha tạp chất
	0.5

0.5

1.0





1.0


1.0



2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	f. FexOy + (y-x)CO [image: ]xFeO + (y-x)CO2 
g. 
CxHy      +   O2           CO2     +    H2O   
h. 8Al    +  30 HNO3 [image: ] 8Al(NO3)3     +  3  N2O   +  15  H2O.
i. Fe3O4 +  H2SO4(đặc)    ------>      Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	-Trích mẩu thử và đánh số thứ tự
-Cho nước vào 5 mẩu thử. Mẩu thử nào không tan được trong nước là MgO.
Mẩu thử nào tạo ra dd xuất hiện vẫn đục là CaO.
               PTHH: CaO + H2O [image: ] Ca(OH)2
2 mẩu thử còn lại tạo ra dd trong suốt là P2O5; Na2O
             PTHH: 3P2O5 + 2H2O [image: ]2H3PO4
                          Na2O + H2O [image: ]2NaOH
-Dùng quỳ tím nhúng vào 2 dung dịch thu được.
Dung dịch nào làm quỳ tím hóa đỏ là dd H3PO4 [image: ]Nhận biết được P2O5. Dung dịch nào làm quỳ tím hóa xanh là dd NaOH[image: ]Nhận biết được Na2O 
	 


0,5 đ






0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	a.        %CH4 =100% −30% −30% =40% 
Để không mất tính tổng quát đặt nX= 1 (mol)
Có tỉ lệ thể tích = tỉ lệ số mol 
⇒⇒ nNO =0,3 (mol)
      nNxO =0,3 (mol)
      nCH4 = 0,4(mol)
⇒⇒ mCH4= 0,4 × 16 = 6,4 (g)
⇒⇒ mX= 6,4×100: 22,377≈ 28,6 (g)
⇒ ¯¯MX = 28,6:1= 28,6 (g/mol)
Có     
 = 20,2 + 4,2x (g/mol)
⇒ 20,2 + 4,2 x = 28,6    ⇒ x = 2 
⇒ CTHH là N2O
b,  dX/kk = 28,6:29≈ 0,986

	1 đ
















	
	3. PTHH: 2KMnO4 [image: ]K2MnO4 + MnO2 + O2     
Áp dụng ĐLBTKL ta có: [image: ]= 11,8 – 11 = 0,8(g)
Nên: [image: ]= 0,025 (mol).
Theo PTHH: [image: ].
Hiệu suất phản ứng:
 [image: ]
	1 đ

	Câu 3. (2,0 điểm)
	 a) Hiện tượng: Đinh sắt màu trắng xám (Fe) bị 1 lớp đỏ đồng Cu phủ lên bề mặt, dung dịch màu xanh bị nhật dần.
                   Fe + CuSO4 ⟶ Cu + FeSO4
b. Hiện tượng: kim loại Na tan trong nước, phản ứng mãnh liệt, tỏa nhiều nhiệt và sủi bọt khí không màu là H2. Mẫu giấy quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.Do Na tác dụng với H2O
                           2Na +2H2O -> 2NaOH + H2
NaOH là bazo nên làm qùy tím hóa xanh.
c,Hiện tượng:  - Có kết tủa trắng xuất hiện sau đó kết tủa lại tan dần tạo thành dung dịch trong suốt.
PTHH:    CO2   + Ca(OH)2   →   CaCO3   + H2O
                                                     (trắng)
              CO2   +  CaCO3   + H2O  →      Ca(HCO3)2.

d, Hiện tượng: -Mẫu kim loại Zn tan dần đồng thời có khí không màu thoát ra.
PTHH:   Zn  + 2HCl   →    ZnCl2  + H2

	
0,5đ




  0,5đ






0,5đ




0,5đ

	Câu 4
(2điểm)
	A: Fe(OH)3;      B: Fe2O3 ;  C:  Fe
	

	
	
(1) Fe2O3  +  3 H2SO4  Fe2(SO4)3  + 3 H2O
	0,125

	
	(2) 2 Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3  + 6 H2O 
	0,125

	
	
(3)  2Fe  + 6 H2SO4 đặc    Fe2(SO4)3  + 3SO2 +  6 H2O
	0,125

	
	(4)  Fe2(SO4)3  +  3BaCl2 →   2FeCl3  +  3BaSO4
	0,125

	
	(5)  FeCl3+  3AgNO3 →  Fe(NO3)3  + 3AgCl 
	0,125

	
	(6)  Fe(NO3)3  + 3NaOH  → Fe(OH)3  + 3 NaNO3
	0,125

	
	
(7)  2Fe(OH)3   ) Fe2O3  +  3H2O
	0,125

	
	
(8)  Fe2O3  +  3H2  2Fe  + 3H2O
	0,125

	
	2. mdd H2SO4 = 114 g → mH2SO4 = 22,8 → nH2SO4  = 0,23 g
mBaCl2 = 20,8 g  →  nBaCl2  = 0,1 mol 
 Vì nBaCl2 = 0,1 <  mH2SO4  =  0,23 

 H2SO4 dư: A là BaSO4; dung dịch B gồm HCl và H2SO4
- PTHH: H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl 
                 0,1            0,1           0,1          0,2           mol
=> mA = 0,1.233 = 23,3g 
mdd =  114  + 400 – 23,3 = 490,7 g
C%HCl =   
C%H2SO4 dư=                
	 1 đ

	Câu 5. (2,0 điểm)
	Ở nhiệt độ t2 có S=34,2g
→ Trong 134,2g dung dịch bão hòacó 34,2g CuSO4+100g H2O
Mà đề cho 134,2g dung dịch bão hòa nên cũng xem có 34,2g CuSO4+100g H2O
Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra (x>0)
→ mH2O tách ra =90x
→→ mCuSO4 tách ra =160x
Ở nhiệt độ t1 có S=20g nên ta có phương trình sau:

            

Giải ra được x=0,1 (thỏa mãn đk)
Vậy mCuSO4.5H2O tách ra  = 0,1.250 = 25 g

	1 đ

	
	 * Số mol của  H2SO4  cần để pha chế 500ml dung dịch  H2SO4  1M:
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Khối lượng  H 2 S O 4  98% có chứa 49g  H2SO4 :
[image: Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8]
   * Cách pha chế: Đổ khoảng 400ml nước cất vào cốc có chia độ có dung tích khoảng 1lit. Rót từ từ 27,2ml  H2SO4  98% vào cốc khuấy đều. Sau đó thêm dần dần nước cất vào cốc cho đủ 500ml. ta pha chế được 500ml dung dịch  H2SO4  1M.
	




0,5 đ







0,5 đ

	Câu 6. (2,0 điểm)
	- Ta có:  (mol)   (mol)
Gọi số mol của Mg, Al trong 8,85 gam hỗn hợp A lần lượt là a, b mol mhh A = 24a   +   27b = 8,85 (gam)    (*)

            Mg      +    H2SO4        MgSO4 +    H2           (1)

           2Al      +       3H2SO4     Al2(SO4)3 +    3H2    (2)


Ta thấy cùng một lượng hỗn hợp A tham gia thí nghiệm 1 với 600  ml dung dịch H2SO4 và thí nghiệm 2 với 950 ml dung dịch H2SO4 cùng nồng độ nhưng thu được <  Ở thí nghiệm 1: kim loại còn dư, H2SO4 phản ứng hết.


Từ (1) và (2): =  = 0,3 (mol)

      Nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng:

                CM = M
	
1 đ

	
	
Ta có:   = 0,475 (mol)


Ta thấy: = 0,475 (mol)  > = 0,425 (mol) 

       Ở thí nghiệm 2: H2SO4 còn dư, kim loại phản ứng hết.


Từ (1) và (2): = nMg +  nAl = a  + 1,5b = 0,425 (mol)  (**)
Từ (*) và (**)  a = 0,2 (mol) và b = 0,15 (mol)


 %Mg = ; %Al = 
	1 đ

	Câu 7. (2,0 điểm)
	Trong 5 gam CuSO4.5H2O kết tinh có:


 = 5.160/250 = 3,2 gam  = 5 – 3,2 = 1,8 gam.
  Lượng CuSO4 tách ra từ dung dịch bão hoà là  3,2 - 2,75  =  0,45 gam
     Lượng H2O tách ra từ dung dịch bão hoà là 1,8 gam	
Ta có: Tỉ lệ của CuSO4 và H2O tách ra từ dung dịch bão hoà đúng bằng tỉ lệ của CuSO4 và H2O trong dung dịch bão hoà 
      C% dd bão hoà  =  0,45/(0,45  +  1,8) =  20%


b. Khối lượng nước trong dung dịch A = trong dung dịch bão hòa 

= .0,8mdd bão hòa = mdd bão hòa . 
Khối lượng CuSO4 trong dung dịch A = khối lượng CuSO4 trong dung dịch bão hòa = 0,2.mdd bão hòa 
x = 0,2.mdd bão hòa/(0,2.mdd bão hòa+ mdd bão hòa) = 16,67% 
	



1 đ






1 đ


3. Nội dung 3: 14 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(2.0đ)
	a/.
- Dinh dưỡng : là quá trình thu nhận , biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
- Chất dinh dưỡng : Là những chất có trong thức ăn, có vai trò cung cấp nguyên liệu, năng lượng cho tế bào để duy trì hoạt động sống của cơ thể.
- 6 chất dinh dưỡng cơ bản có trong thức ăn :
+ Chất đường bột ( carbohydrate) . VD: Gạo, ngô, khoai…..
+ Chất béo ( Lipid) VD: Mỡ động vật, dầu thực vật……..
+ Chất đạm ( Protein ) . VD: Thịt nạc, trứng…..
+ Vitamin ( A, nhóm B, C…..) VD: Gan động vật, trứng, rau xanh…..
+ Chất khoáng ( Ca, Fe, Na, K, I2….) VD: Sữa, trứng, muối ăn, thịt, cá…
+ Nước.
	
0.25
0.25

0.5

	
	b/. 
- Xét về mặt biến đổi chất , 6 chất trên được chia thành 2 nhóm :
+ Nhóm chất bị biến đổi về mặt hoá học : Chất đường bột, Chất béo, Chất đạm.
+ Nhóm chất không bị biến đổi về mặt hoá học : Vitamin, chất khoáng, nước
- Phân biệt 2 nhóm chất:
* Nhóm chất bị biến đổi về mặt hoá học : 
+ Là những chất phức tạp, kích thước lớn => cần phải biến đổi thành các chất có kích thước nhỏ, đơn giản mà cơ thể có thể hấp thụ được. 
+ Đây là nhóm chất chứa năng lượng => Chức năng chủ yếu : Cung cấp nguyên liệu và năng lượng cho hoạt động sống của tế bào và cơ thể.
* Nhóm chất không bị biến đổi về mặt hoá học : 
+ Là những chất cơ thể hấp thụ được mà không cần qua quá trình biến đổi chất. 
+ Đây là nhóm chất không chứa năng lượng => Chức năng chủ yếu : Là môi trường hoặc có chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất….
	

0.25

0.25


 0.25




0.25

	2/.
(2.0đ)
	a/.
- Vì :
Khi ngậm cơm, cháo lâu trong miệng, tinh bột trong cơm cháo sẽ được enzime amilase( trong nước bọt ) biến đổi thành đường đôi ( maltose), đường này tác động lên gai vị giác ở lưỡi, sẽ cảm thấy ngọt nên trẻ em thường thích ngậm cơm, cháo lâu trong miệng. Nếu ngậm cơm, cháo nhiều lần sẽ trở thành thói quen.
	

0.5



	
	b/.
- Khi nuốt thì ta không thở.
- Vì: lúc đó khẩu cái mềm ( lưỡi gà) cong lên đậy hốc mũi, nắp thanh quản (tiểu thiệt) hạ xuống đậy kín khí quản nên không khí không ra vào được.
	
0.25
0.25

	
	c/.
- Quan điểm trên là sai.
- Vì: Người béo phì vẫn cần cung cấp protein trong khẩu phần ăn, nhằm đáp ứng nhu cầu trao đổi chất, sinh trưởng và phát triển của cơ thể.
	
0.25
0.25

	
	d/.
- Sâu răng : là những vùng bị tổn thương vĩnh viễn trên bề mặt răng, phát triển thành những lỗ nhỏ li ti trên răng.
- 1 Cách phòng sâu răng đơn giản và dễ thực hiện nhất : Đánh răng thường xuyên bằng kem đánh răng có chứa florua, đánh răng ít nhất 2 lần 1 ngày, lý tưởng nhất là sau mỗi bữa ăn. Kết hợp với dùng chỉ nha khoa, tăm nước => để làm sạch kẽ răng sau khi ăn.
	
0.25

0.25

	3/.
(2.0đ)
	a/.
- Thành phần cấu tạo của các nhóm máu trong hệ ABO:
Nhóm máu A: Hồng cầu có kháng nguyên A, huyết tương có kháng thể anti-B
Nhóm máu B: Hồng cầu có kháng nguyên B, huyết tương có kháng thể anti-A
Nhóm máu AB: Hồng cầu có cả kháng nguyên A và B, huyết tương không có kháng thể anti-A và anti-B
Nhóm máu O: Hồng cầu không có kháng nguyên A và B, huyết tương có cả kháng thể anti-A và anti-B
	

0.25

 0.25

0.25

 0.25

	
	b/.
- Trong máu người có 2 yếu tố:
+ Kháng nguyên có trong hồng cầu gồm 2 loại: A và B
+ Kháng thể có trong huyết tương gồm 2 loại : anti-A (gây kết dính A) và anti-B (gây kết dính B)
- Hiện tượng kết dính hồng cầu của máu người cho xảy ra do khi vào cơ thể người nhận gặp kháng thể trong huyết tương của máu người nhận. Vì vây khi truyền máu phải theo nguyên tắc: Hồng cầu của máu người cho không bị huyết tương của máu người nhận gây kết dính.
- Máu O là máu có thể cho được tất cả các nhóm máu khác: Máu O không chứa kháng nguyên trong hồng cầu. Vì vậy khi truyền cho máu khác, không bị kháng thể trong huyết tương của máu người nhận gây kết dính hồng cầu nên máu O là máu chuyên cho.
- Máu AB lại có thể nhận được tất cả các nhóm máu: Máu AB chứa cả kháng nguyên A và B trong hồng cầu, nhưng trong huyết tương không có kháng thể, do vậy máu AB không có khả năng gây kết dính hồng cầu lạ. Vì vậy máu AB có thể nhận bất kì nhóm máu nào truyền cho nó.
	
0.25


0.25

0.25

0.25

	

	

	4/.
(2.0đ)
	a) * Cấu tạo của tim:
- Cấu tạo ngoài: Hình chóp, đỉnh quay xuống dưới hơi chếch về bên trái, bên ngoài có màng tim tiết ra dịch giúp tim co bóp dễ dàng, có hệ thống mạch máu làm nhiệm vụ dinh dưỡng tim.
- Cấu tạo trong: tim có 4 ngăn ( 2 tâm nhĩ phía trên, 2 tâm thất phía dưới), thành tâm nhĩ mỏng hơn thành tâm thất, thành tâm thất trái dày hơn thành tâm thất phải, có 2 loại van tim: van nhĩ-thất (giữa tâm nhĩ và tâm thất, van nhĩ – thất bên phải là van 3 lá, van nhĩ- thất bên trái là van 2 lá) luôn mở chỉ đóng khi tâm thất co, van thất- động (giữa tâm thất và động mạch) luôn đóng chỉ mở khi tâm thất co. Các van tim có tác dụng cho máu đi theo 1 chiều nhất định.
* Tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi. Vì:
Tim hoạt động theo chu kì, mỗi chu kì kéo dài 0,8 giây gồm 3 pha:
Pha nhĩ co: 0,1 giây
Pha thất co: 0,3 giây
Pha dãn chung: 0,4 giây
Trong 1 chu kì, sau khi co tâm nhĩ sẽ nghỉ 0,7 giây, tâm thất nghỉ 0,5 giây, tim nghỉ ngơi hoàn toàn là 0,4 giây. Nhờ thời gian nghỉ đó mà các cơ tim phục hồi khả năng làm việc....Nên tim là việc suốt đời mà không mệt mỏi.
b) Một ngày đêm có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút.
- Trong 1 phút tâm thất trái co và đẩy được:
7560: (24 x 60) = 5,25 (lít máu)
- Số nhịp mạch đập trong 1 phút:
(5,25 x 1000) : 70 = 75 (nhịp/phút)
- Thời gian hoạt động của 1 chu kì tim là: 1 phút = 60 giây
60 : 75 = 0,8 (giây).
	
0.25



0.25






0.25



0.25




0.5


0.5

	5/.
(2.0đ)
	a/.
- Cử động hô hấp, nhịp hô hấp: Cứ 1 lần hít vào và 1 lần thở ra được coi là một cử động hô hấp. Số cử động hô hấp trong một phút là nhịp hô hấp.
- Tính số lần cử động hô hấp:
+ Lượng khí thở ra bình thường của người đó trong một nhịp hô hấp là: 
152 : 19 = 8 lít = 8000 ml
+ Số cử động hô hấp của nam vận động viên là: 8000 : 500 = 16 cử động hô hấp
b/. Bản chất của hô hấp ngoài và hô hấp trong
- Hô hấp ngoài:  
+ Sự thở ra và hít vào (thông khí ở phổi)
+ TĐK ở phổi: O2 khuếch tán từ phế nang vào máu, CO2 khuếch tán từ máu vào phế nang.
- Hô hấp trong: 	
+ Trao đổi khí ở tế  bào: O2 khuếch tán từ máu vào tế bào;CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu
	
0.5

0.25

0.25




0.25
0.25


0.5

	6/.
(2.0đ)
	a/. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật.
- Có 4 loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật:
+ Môi trường trên cạn
+ Môi trường dưới nước
+ Môi trường trong đất
+ Môi trường sinh vật
b/.
- Nhân tố sinh thái vô sinh: mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
- Nhân tố sinh thái hữu sinh: kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây.
	 0.5



0.5




0.5


0.5



	7/.
(2.0đ)
	a/. Quần thể sinh vật là tập hợp những cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định, những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.
- Để nhận biết 1 quần thể cần có dấu hiệu bên ngoài và dấu hiệu bên trong
	0.25


0.25

	
	b/. – Vẽ và chú thích tháp tuổi đúng.
- Quần thể trên có tháp tuổi dạng ổn định.
	 0.75
 0.25

	


……………………..Hết……………………..
	PHÒNG GD& ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG LƯU
	KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
Môn: KHTN - Lớp 8
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)



I - Phần bắt buộc (6 điểm)
Câu 1: ( 2,0 đ) 
Nêu các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho:
a. Viên kẽm vào dung dịch Hydrochloric acid.	
b. Cho mẫu CaCO3 vào dung dịch SulfuricAcid
c. Một mẩu nhỏ Na vào cốc nước có để sẵn 1 mẩu quỳ tím.
d. Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao và chạy thẳng bình chứa nước vôi trong

Câu  2 (2.0điểm)
a. Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh. Cho ví dụ
b. Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?
Câu  3 (2.0điểm)
1. Từ điểm A đến điểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc v1 = 30km/h. Đến B ô tô quay ngay về A, ô tô cũng chuyển động đều nhưng với vận tốc  v2 = 40km/h. Tính vận tốc của ô tô trên  quảng đường cả đi lẫn về.
2. Hai gương phẳng đặt song song với nhau sao cho các mặt phản xạ hướng vào nhau. Giữa hai gương đặt một vật (vật là một đoạn thẳng đặt song song với hai gương). Vẽ ảnh của vật  được  tạo thành bởi hệ gương.

II. Phần tự chọn (14 điểm) – HOÁ HỌC

Câu 1: ( 2,0 đ)
[bookmark: _Hlk160912056]Có 3 mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân supephotphat (phân lân) Ca(H2PO4)2 . Em hãy giúp bác nông dân nhận biết các mẫu phân bón trên bằng hóa chất có sẵn, dễ tìm trong đời sống.  
Câu 2: ( 2, 0 đ )  Có 5 chất rắn bột màu trắng là SiO2, CaO, P2O5, NaCl và Na2O. Hãy  trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất rắn bột màu trắng trên? Viết phương trình phản ứng.  
( nếu có )?
Câu 3: (2,0 điểm)
	Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. Fe2O3 +   CO  
2. HCl   + CaCO3  CaCl2 + H2O + …
3. C4H10 + O2  CO2 + H2O
4. NaOH + Fe2(SO4)3  Fe(OH)3 + Na2SO4.
5. FeS2 + O2 	   Fe2O3 + SO2                           
6. KOH + Al2(SO4)3   K2SO4 + Al(OH)3    
7. CH4 + O2 + H2O  CO2 + H2       
8. FexOy + CO           FeO +   CO2              


Câu 4: (20 điểm)
Đặt cốc A đựng dung dịch HCl và cốc B đựng dung dịch H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm như sau:
- Cho 11,2g Fe vào cốc đựng dung dịch HCl.
- Cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4.
Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?
Câu 5: (2,0 điểm)
A và B là hai dung dịch H2SO4 khác nhau về nồng độ % .
a. Khi trộn A và B theo tỷ lệ khối lượng là 7: 3 thì thu được dung dịch C có nồng độ là 29%. Tính nồng độ % của A và B biết rằng nồng độ % của B lớn gấp 2,5 lần nồng độ % của A.
b. Lấy 50ml dung dịch C có khối lượng riêng 1,27g/cm3 cho tác dụng với 200ml dung dịch BaCl2 1M. Lọc và tách kết tủa rồi tính nồng độ mol của HCl có trong dung dịch nước lọc (Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể)
Câu 6: (2,0 điểm)
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm (Fe, Fe2O3) vào dung dịch HCl được dung dịch A và thấy thoát ra 9,916 lít khí (ĐKTC). Cho dung dịch NaOH vào dung dịch A đến khi dư, sau phản ứng lọc tách kết tủa thu được hỗn hợp kết tủa B, đem kết tủa B nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn C. Khối lượng chất rắn C giảm 31gam so với khối lượng kết tủa B. Tính khối lượng các chất có trong hỗn hợp A?
Câu  7 (2.0điểm)
	1/ Trộn tỷ lệ về thể tích (đo ở cùng điều kiện) như thế nào, giữa O2 và N2 để người ta thu được một hỗn hợp khí có tỷ khối so với H2 bằng 14,75 ?
	2/ Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất X, cần dùng hết 10,08 lít O2 (ĐKTC). Sau khi kết thúc phản phản ứng, chỉ thu được 13,2 gam khí CO2 và 7,2 gam nước.
	a- Tìm công thức hoá học của X (Biết công thức dạng đơn giản chính là công thức hoá học của X)
	b- Viết phương trình hoá học đốt cháy X ở trên
Cho NTK : H = 1; O = 16; C = 12;  Cu = 64; Fe =56; Mn = 55; K = 39 ; Cl = 35,5......)
















HƯỚNG DẪN CHẤM
I - Phần bắt buộc (6 điểm)


	Câu 1
2,0 đ
	 a. Viên kẽm tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.

    PTHH:  Zn   +  2HCl         ZnCl2  +  H2 
a. Mẫu đá vôi tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.    

CaCO3       +    H2SO4     CaSO4     + H2O     +       CO2
c. Na phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước.
· Mẩu Na tan dần cho đến hết, có khí H2 bay ra
· Mẩu quỳ tím chuyển sang màu xanh

     2Na    +   2H2O     2NaOH  +  H2
d.Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao, chất rắn CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ là Cu

CO   +  CuO    Cu        +  CO2
Tạo khí CO2 làm nước vôi trong vẫn đục 

CO2  + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O
	0,25
0,25
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	Câu 2

1.




















2.
	- Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường; các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái, chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh là các nhân tố sống tác động đến sinh vật; các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch).
- Ví dụ: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh; cùng sống trên một cánh đồng lúa, cỏ dại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm;…
Ứng dụng mật độ cá thể của quần thể trong chăn nuôi, trồng trọt:
- Nuôi trồng các loài với mật độ vừa phải để giúp các cá thể có thể khai thác tối đa nguồn sống (thức ăn, nơi ở,…) mà không dẫn đến tình trạng cạnh tranh cùng loài, nhờ đó, thu được giá trị kinh tế cao nhất.
- Sử dụng mật độ cá thể của quần thể để điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở từng giai đoạn của cây trồng, vật nuôi. Ví dụ: Trong việc điều tiết sinh trưởng của cây gỗ trong rừng, khi cây còn non thì để mật độ dày để thúc đẩy cây mọc vống lên nhanh nhờ ánh sáng yếu dưới tán rừng; khi cây đã đạt đến chiều cao cần thiết thì chặt tỉa bớt nhằm tăng lượng ánh sáng, làm chậm sinh trưởng theo chiều cao, tăng sinh trưởng đường kính, tạo được cây gỗ to, khỏe đáp ứng đòi hỏi của thị trường.
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0,5

	Câu 3
1. 
(1 )
	
Thời gian ô tô đi từ A đến B là t1 = ; 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là t2 = 


Thời gian cả đi lẫn về của ô tô là t =    t1  + t2  =   +   
Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về là 


              vtb =    =   

Thay số ta được vtb =  34,3 ( km/h)

	  
0,25 

0,25 



0,25 



0,25 


	2.
(1 điểm)
	 Vẽ hình đúng (cho 1 điểm)
Mỗi trường hợp cho 0,5 điểmG2
G1
S1
S1’
S
 S2
S2’
d





















	


 





II. Phần tự chọn (14 điểm)

	[bookmark: _Hlk160912128]Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
2, 0 đ
	 - Lấy một ít các chất vào ống nghiệm  và hòa tan vào nước để làm mẫu thử .
	
0,25

	
	 - Cho dung dịch Ca(OH)2 (dung dịch nước vôi trong) vào các mẫu thử trên .
	0,5


	
	   -Mẫu thử nào có khí không màu thoát ra có mùi khai thì đó là khí amoniac (NH3), mẫu thử ban đầu chứa phân đạm. Theo PTHH: 
    2NH4NO3    +   Ca(OH)2    Ca(NO3)2  + 2NH3 +2H2O
	0,5


	
	 - Mẫu thử nào có chất rắn tạo thành là Ca3(PO4)2 thì mẫu thử ban đầu chứa phân lân. Theo PTHH: 
   Ca(H2PO4)2  +  2Ca(OH)2     Ca3(PO4)2   + 4H2O
	0,5


	
	 - Mẫu thử còn lại không có hiện tượng gì là phân kali
	0,25




	Câu
	Nội dung
	Điểm

	2
2,0 đ
	- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự tương ứng.
- Dùng ống hút nhỏ lần lượt nước vào các ống nghiệm chứa các hóa  chất  và lắc đều.
Chất rắn không tan trong nước là SiO2, chất rắn tan NaCl, các chất tan có phản ứng là CaO, P2O5, Na2O
PTHH:
CaO  +  H2O → Ca(OH)2 
Na2O  + H2O → 2NaOH
P2O5   +    3H2O → 2H3PO4
Riêng CaO tan tạo dung dịch có màu đục, còn 3 dung dịch
Dùng ống hút nhỏ 3 dung dịch lên 3  mẩu giấy quỳ tím vào các mẫu thử. Nếu:
+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ thì đó là axit phốtpho ric (H3PO4).
+ Mẫu nào làm quỳ tím chuyển thành màu xanh thì đó là natrihidroxit (NaOH) 
+ Mẫu không làm quỳ tím đổi màu là nước của natriclorua (NaCl).
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	Câu 3
2,0 đ
		Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:
1. Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2
2. 2HCl  + CaCO3  CaCl2 + H2O + CO2
3. 2C4H10 + 13O2  8CO2 + 10H2O
4. 6NaOH + Fe2(SO4)3  2Fe(OH)3 + 3Na2SO4.
5. 4FeS2 + 11O2 	   2Fe2O3 + 8 SO2                           
6. 6KOH + Al2(SO4)3   3K2SO4 + 2Al(OH)3    
7. 2CH4 + O2 + 2H2O  2CO2 + 6H2       
8. FexOy + (y-x) CO           xFeO +   (y-x)CO2              

(Hoàn thành mỗi phương trình cho 0,35 điểm)

	




	Câu 4
2,0 đ

	
- nFe= =  0,2 mol
   nAl = mol
	0,25

	
	- Khi thêm Fe vào cốc đựng dd HCl (cốc A) có phản ứng:
         Fe +  2HCl    FeCl2 +H2  
         0,2                                 0,2
	0,25

	
	- Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc đựng HCl tăng thêm:  
        11,2  - (0,2.2) = 10,8g
	0,75

	
	- Khi thêm Al vào cốc đựng dd H2SO4 có phản ứng:
             2Al  +  3 H2SO4    Al2 (SO4)3    +   3H2
	  mol	         	                  mol
	0,25

	
	
- Khi cho m gam Al vào cốc B, cốc B tăng thêm m  - 
	0,25

	
	
- Để cân thăng bằng, khối lượng ở cốc đựng H2SO4 cũng phải tăng thêm 10,8g. Có: m  -  = 10,8
	0,25

	
	- Giải được m =  (g)
	0,25



	Câu 5
2,0 đ

	a. Gọi x là nồng độ % của A; y là nồng độ % của B ta có:  y = 2,5.x        (1)
Trộn A và B theo tỷ lệ khối lượng 7: 3 nên:
Lượng H2SO4 trong 7g ddA là: 0,07x (g)
  ’’            ’’             3g ddB là: 0,03y  (g)
Theo bài ra ta có: 0,07x + 0,03y = 2,9                                                       (2)
Từ (1) và (2) giải ra: x = 20%; y = 50%
Hs có thể làm cách khác nếu đúng cho đủ số điểm.
	0,25




0,5


	
	
b. Số mol H2SO4 có trong 50ml ddC là: 

Số mol BaCl2: , Vdd = 200 + 50 = 250 (ml)


                            H2SO4 + BaCl2  BaSO4+ 2HCl
Trước phản ứng:  0,188        0,2
Sau phản ứng:        0             0,012                      0,188 . 2

Vậy 
	0,25

0,25

0,25


0,25





	Câu 6
2,0đ

	

Cho hh vào dung dịch HCl(dư):  Fe + 2HCl  FeCl2 + H2             (4)

                                               Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O         (5)

Cho NaOH (dư) vào dung dịch A: NaOH + HCl    NaCl + H2O   

          2NaOH + FeCl2    Fe(OH)2 + 2NaCl                                      (6)

          3NaOH + FeCl3    Fe(OH)3 + 3NaCl                                      (7)  
Lọc tách kết tủa nung trong kk đến khối lượng không đổi:   

                      4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O  4Fe(OH)3                        (8)

                        2Fe(OH)3   Fe2O3  + 3H2O                                   (9)   
Ở (4) số mol Fe bằng số mol H2 thoát ra ở ĐKTC và bằng:
                                             9,916 : 22,4 = 0,4 (mol)
Gọi x là số mol Fe2O3 có trong hh ban đầu, dựa vào các PTPƯ từ (4) đến (9) ta có: 





Fe FeCl2 Fe(OH)2  Fe(OH)3 Fe2O3
0,4     0,4              0,4              0,4              0,2



Fe2O3 2FeCl3  2Fe(OH)3 Fe2O3
   x           2x              2x                x              
Vậy khối lượng kết tủa B gồm(0,4 mol Fe(OH)2 và 2x mol Fe(OH)3 )
Khối lượng chất rắn C gồm: 0,2 + x (mol) Fe2O3
Theo bài ra khối lượng chất rắn C giảm 31 g so khối lượng kết tủa B:
           2x .107 + 0,4 . 90 – 31 = 160.(0,2 + x)
HS giải pt tìm được x = 0,5 (mol)

Khối lượng các chất trong hh ban đầu là: mFe = 

m Fe2O3 = 
	0,25
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	Câu 7
(2,0đ















	
Ta có: Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí là:   M  = 14,75.2 =29,5
- Gọi số mol của O2 là x, số mol của N2 là y
  M  =     32x + 28 y = 29,5x + 29,5y
                                         2,5x = 1,5 y => x : y = 3 : 5 
- Do các thể tích đo ở cùng điều kiện nên: VO: VN = 3 : 5 

-  Ta có sơ đồ của phản ứng là:
                      A  + O2  CO2  + H2O
- Trong A có chắc chắn 2 nguyên tố: C và H
nO=  = 0,45 mol => nO = 0,9 mol
 nCO=  = 0,3 mol, => nC = 0,3 mol, nO = 0,6 mol
 nHO=  = 0,4 mol, => nH = 0,8 mol, nO = 0,4 mol
- Tổng số mol nguyên tử O có trong sản phẩm là: 0,6 + 0,4 =1mol > 0,9 mol
Vậy trong A có nguyên tố O và có: 1 – 0,9 = 0,1 mol O
- Coi CTHH của A là CxHyOz; thì ta có: 
            x : y : z = 0,3 : 0,8 : 0,1 = 3 : 8 : 1. Vậy A là: C3H8O

2C3H8O   +  9 O2    →  6CO2      +   8H2O
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	PHÒNG GD& ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG LƯU
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI
Môn: KHTN - Lớp 8
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)



I - Phần bắt buộc (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm)
3. Từ điểm A đến điểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc v1 = 30km/h. Đến B ô tô quay ngay về A, ô tô cũng chuyển động đều nhưng với vận tốc  v2 = 40km/h. Tính vận tốc của ô tô trên  quảng đường cả đi lẫn về.
4. Hai gương phẳng đặt song song với nhau sao cho các mặt phản xạ hướng vào nhau. Giữa hai gương đặt một vật (vật là một đoạn thẳng đặt song song với hai gương). Vẽ ảnh của vật  được  tạo thành bởi hệ gương.
Câu 2 ( 2 điểm) 
1. Nêu các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho:
a. Viên kẽm vào dung dịch Hydrochloric acid.	
b. Cho mẫu CaCO3 vào dung dịch SulfuricAcid
c. Một mẩu nhỏ Na vào cốc nước có để sẵn 1 mẩu quỳ tím.
d. Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao và chạy thẳng bình chứa nước vôi trong
2. Hoà tan 6,5 gam bột zinc (Zn) trong 250 ml dung dịch hydrochloric acid (HCl)1M, thu được muối zinc chloride (ZnCl2) và khí hydrogen (H2).
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng của muối zinc chloride tạo thành.
c) Tính thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn.
Câu  3 (2.0 điểm)
c. Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh. Cho ví dụ
d. Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?

II- Phần tự chọn (14 điểm)
PHẦN: VẬT LÍ
Câu1  2 điểm) Một chú búp bê được chế tạo bằng hai loại gỗ. Đầu của nó làm bằng gỗ sồi có khối lượng riêng ρ1= 690kg/m3 và phần thân thể còn lại của nó làm bằng gỗ thông. Biết khối lượng phần đầu bằng 1/3 khối lượng của nó, trong khi đó thể tích chỉ bằng 1/4, Tìm khối lượng riêng ρ2 của gỗ thông? 
Câu2  3 điểm): Hai quả cầu bằng kim loại có khối lượng bằng nhau được treo vào hai đĩa của 
một cân đòn. Hai quả cầu có khối lượng riêng lần lượt là D1 = 7,8g/cm3; D2 = 2,6g/cm3. Nhúng quả cầu thứ nhất vào chất lỏng có khối lượng riêng D3, quả cầu thứ hai vào chất lỏng có khối lượng riêng D4 thì cân mất thăng bằng. Để cân thăng bằng trở lại ta phải bỏ vào đĩa có quả cầu thứ hai một khối lượng m1 = 17g. Đổi vị trí hai chất lỏng cho nhau, để cân thăng bằng ta phải thêm m2 = 27g cũng vào đĩa có quả cầu thứ hai. Tìm tỉ số hai khối lượng riêng của hai chất lỏng.
  Câu 3: (3 điểm)   Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một góc 60o, mặt phản xạ hướng vào nhau (A, B, C tạo thành một tam giác đều) như hình vẽ (Hình 1). .
S
B
C
A
60o

  Một nguồn sáng điểm S di chuyển trên đoạn BC. Ta chỉ xét trong mặt phẳng hình vẽ. Gọi S1 là ảnh của S qua AB, S2 là ảnh của S1 qua AC.
   a) Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S, phản xạ lần lượt trên AB, AC rồi quay về S.
   b) Chứng tỏ rằng độ dài đường đi trên bằng SS2.Hình 1


Câu 4: (1 điểm)  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 5: (1 điểm)  Vi sao máy lạnh, điều hòa không khí trong phòng lại lắp trên cao còn lò sưởi lại lắp dưới nền nhà ?
Câu 6: (4 điểm)  Trong tay chỉ có 1 chiếc cốc thủy tinh hình trụ thành mỏng, một bình lớn đựng nước, thước thẳng có vạch chia tới milimet,  khối lượng riêng của nước đã biết.
Hãy nêu phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng chất lỏng nào đó?

































HƯỚNG DẪN CHẤM

       Giám khảo chú ý :
-   Ngoài đáp án sau , nếu HS làm theo cách khác mà vẫn đúng bản chất vật lý và đáp số thì vẫn 
Cho điểm tối đa .
-   Nếu HS làm đúng từ trên xuống dưới nhưng chưa ra kết quả thì đúng đến bước nào cho điểm 
    bước đó.
-   Nếu HS làm sai trên , đúng dưới hoăc xuất phát từ những quan niệm vật lí sai thì dù có ra kết 
    quả đúng vẫn không cho điểm . 
       
 *Sau đây là sơ lược lời giải và thang điểm . 

I- PHẦN BẮT BUỘC ( 6 điểm)
	   Câu 
	                                Nội dung chính cần trình bày
	 Điểm

	Câu 1
2. 
(1 điêm)
	
Thời gian ô tô đi từ A đến B là t1 = ; 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là t2 = 


Thời gian cả đi lẫn về của ô tô là t =    t1  + t2  =   +   
Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về là 


              vtb =    =   

Thay số ta được vtb =  34,3 ( km/h)

	  
0,25 điểm



0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

	2.
(1 điểm)
	 Vẽ hình đúng (cho 1 điểm)
Mỗi trường hợp cho 0,5 điểmG2
G1
S1
S1’
S
 S2
S2’
d










	















	Câu 2
1.
(1 điểm)
	a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
b) nZn =6,5/65=0,1mol
số mol của HCl là nHCL= 0,25.1 = 0,25 mol
Theo phương trình hoá học:
nHCL = nZn = 2. 0,1 = 0,2 mol vậy HCl dư
Bài toán tính theo Zn
   n  ZnCl2= nZn =0,1mol⇒ mZnCl2 =0,1.136=13,6gam.
c) Theo phương trình hoá học:
nH2 = nZn =0,1mol;⇒VH2  =0,1.24,79=2,479 (l).
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	2.
(1 điểm)
	a. Viên kẽm tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.

    PTHH:  Zn   +  2HCl         ZnCl2  +  H2 
b. Mẫu đá vôi tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.    

CaCO3       +    H2SO4     CaSO4     + H2O     +       CO2
c. Na phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước.
· Mẩu Na tan dần cho đến hết, có khí H2 bay ra
· Mẩu quỳ tím chuyển sang màu xanh

     2Na    +   2H2O     2NaOH  +  H2
d.Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao, chất rắn CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ là Cu

CO   +  CuO    Cu        +  CO2
Tạo khí CO2 làm nước vôi trong vẫn đục 

CO2  + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O
	
0,25

0,25



0,25


0,25



	Câu 3
1. 
(1 điểm)













2.
(1 điểm)
	- Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường; các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái, chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh là các nhân tố sống tác động đến sinh vật; các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch).
- Ví dụ: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh; cùng sống trên một cánh đồng lúa, cỏ dại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm;…
Ứng dụng mật độ cá thể của quần thể trong chăn nuôi, trồng trọt:
- Nuôi trồng các loài với mật độ vừa phải để giúp các cá thể có thể khai thác tối đa nguồn sống (thức ăn, nơi ở,…) mà không dẫn đến tình trạng cạnh tranh cùng loài, nhờ đó, thu được giá trị kinh tế cao nhất.
- Sử dụng mật độ cá thể của quần thể để điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở từng giai đoạn của cây trồng, vật nuôi. Ví dụ: Trong việc điều tiết sinh trưởng của cây gỗ trong rừng, khi cây còn non thì để mật độ dày để thúc đẩy cây mọc vống lên nhanh nhờ ánh sáng yếu dưới tán rừng; khi cây đã đạt đến chiều cao cần thiết thì chặt tỉa bớt nhằm tăng lượng ánh sáng, làm chậm sinh trưởng theo chiều cao, tăng sinh trưởng đường kính, tạo được cây gỗ to, khỏe đáp ứng đòi hỏi của thị trường
	


0,25



0,25



0,5








0,5


0,5



II – PHẦN TỰ CHỌN ( 14 điểm)
PHẦN VẬT LÍ

	   Câu 
	                                Nội dung chính cần trình bày
	 Điểm

	      1
(2điểm)
	· Gọi m1 , m2 , m lần lượt là khối lượng phần đầu , phần thân và của búpbê
  Ta có :     m1 + m2 = m   


                và  m1 = m    → m2= m = 2.m1                 (1)
· Gọi V1 , V2 , V lần lượt là thể tích phần đầu , phần thân và của búpbê
  Ta có :     V1 + V2 =  V


           và       V1 = V     → V2 = V = 3.V1                 (2)
Chia từng vế của (1) cho (2) ta được : 




                                 ↔   ρ2 =ρ1=  kg/m3
     Vậy khối lượng riêng của gỗ thông là : ρ2= 460 kg/m3

	
0,25 

0,5

0,25

0,5

0,5

	Câu 2
( 3 điêm)




		Do hai quả cầu có khối lượng bằng nhau. Gọi V1, V2 là thể tích của hai quả cầu, ta có
D1. V1 = D2. V2 hay [image: ]
	Gọi F1 và F2 là lực đẩy Acsimet tác dụng vào các quả cầu. Do cân bằng ta có:
(P1- F1).OA = (P2+P’ – F2).OB
     Với P1, P2, P’ là trọng lượng của các quả cầu và quả cân; OA = OB; P1 = P2 từ đó suy ra:
P’ = F2 – F1 hay 10.m1 = (D4.V2- D3.V1).10
Thay V2 = 3 V1 vào ta được: m1 = (3D4- D3).V1       (1)
     Tương tự cho lần thứ hai ta có;
(P1- F’1).OA = (P2+P’’ – F’2).OB
 P’’ = F’2 - F’1 hay 10.m2=(D3.V2- D4.V1).10
	[image: ]


 m2= (3D3- D4).V1      					 (2)
             [image: ]	  m1.(3D3 – D4) = m2.(3D4 – D3)
              ( 3.m1 + m2). D3 =  ( 3.m2 + m1). D4
	    [image: ] = 1,256


	

0,5


0,5




0,5




0,5

0,5


0,5

	Câu 3
( 3 điểm)
	- NhËn xÐt: 
+ Tia s¸ng JS cã ®­êng kÐo dµi ra phÝa sau ph¶i ®i qua S2 (¶nh cña S1 t¹o bëi g­¬ng AC).
+ Tia s¸ng IJ cã ®­êng kÐo dµi ra phÝa sau ph¶i ®i qua S1 (¶nh cña S t¹o bëi g­¬ng AB).
- Do ®ã ta cã c¸ch vÏ nh­ sau: 
+ VÏ ¶nh S1 cña S qua AB vµ ¶nh S2 cña S1 qua AC.
+ KÎ SS2 c¾t AC t¹i J, kÎ S1J c¾t AB t¹i I, kÎ SI.
VËy SI, IJ vµ JS lµ ba ®o¹n cña tia s¸ng cÇn dùng..
S
B
C
A
60o
.
.
I
J
S1
S2









- H×nh vÏ ®óng.
	
0,25

0,25


 0,5







1,0

	
	Tæng ®é dµi ba ®o¹n: SI + IJ + JS = S1I + IJ + JS = S1J + JS = S2J + JS = SS2
VËy SI + IJ + JS = SS2 (đpcm).                               
	1,0

	Câu 4
( 1điểm)
	+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.
	0,5

0,5

	Câu 5
( 1điểm)
	Khi đặt máy lạnh, điều hòa người ta thường lắp ở vị trí trên cao vì không khí lạnh có khối lượng riêng lớn hơn không khí thường. Do đó, khi máy điều hòa ở trên cao thổi không khí lạnh ra bên ngoài chúng sẽ tự động chìm xuống và tỏa ra xung quanh phân phối đều cho cả căn phòng. Ngược lại lò sưởi tạo ra khí nóng có khối lượng riêng nhỏ nên dễ dàng bay lên làm ấm cả phòng vì thế thường đặt ở dưới nền nhà.
	

1,0

	Câu 6
( 4điểm)
	Gọi diện tích đáy cốc là S , khối lượng riêng của nước là D1 , khối lượng riêng của chất lỏng cần xác định là D2 , chiều cao của cốc là h ,trọng lượng cốc là P
Lần 1:Thả cốc không chất lỏng vào nước,phần chìm của cốc trong nước là h1.
Ta có :                               P = FA          

                                     P= 10 D1Sh1                              (1)
	
0,5
0.5

0,5

	
	Lần 2: Đổ thêm vào cốc 1 lượng chất lỏng cần xác định KLR (vừa phải) có chiều cao h2, phần cốc chìm trong nước có chiều cao h3 .

Ta có: P + Pchất lỏng = FA     P + 10 D2Sh2 = 10 D1Sh3     ( 2 )
Từ (1), (2)  ta có:
10 D1Sh1 + 10 D2Sh2 = 10 D1Sh3


                        D2 =                                      (3)

Từ (3): chiều cao h1 , h2 , h3 được xác định bằng thước thẳng , D1 đã biết  Xác định được KLR của chất lỏng D2
	0,5

0.5


1,0


0,5
























	PHÒNG GD& ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG LƯU
	ĐỀ THI GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI
Môn: KHTN - Lớp 8
Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)



I - Phần bắt buộc (6 điểm)

Câu 1 (2 điểm)
1. Từ điểm A đến điểm B một ô tô chuyển động đều với vận tốc v1 = 30km/h. Đến B ô tô quay ngay về A, ô tô cũng chuyển động đều nhưng với vận tốc  v2 = 40km/h. Tính vận tốc của ô tô trên  quảng đường cả đi lẫn về.
2. Hai gương phẳng đặt song song với nhau sao cho các mặt phản xạ hướng vào nhau. Giữa hai gương đặt một vật (vật là một đoạn thẳng đặt song song với hai gương). Vẽ ảnh của vật  được  tạo thành bởi hệ gương.
Câu 2 (2 điểm) 
1. Nêu các hiện tượng và viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho:
a. Viên kẽm vào dung dịch Hydrochloric acid.	
b. Cho mẫu CaCO3 vào dung dịch SulfuricAcid
c. Một mẩu nhỏ Na vào cốc nước có để sẵn 1 mẩu quỳ tím.
d. Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao và chạy thẳng bình chứa nước vôi trong
2. Hoà tan 6,5 gam bột zinc (Zn) trong 250 ml dung dịch hydrochloric acid (HCl)1M, thu được muối zinc chloride (ZnCl2) và khí hydrogen (H2).
a) Lập phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng của muối zinc chloride tạo thành.
c) Tính thể tích khí hydrogen thu được ở điều kiện chuẩn.
Câu  3 (2.0 điểm)
1. Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh. Cho ví dụ
2. Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?


II.  Phần tự chọn (14 điểm)- SINH HỌC
Câu 1(1.5đ) 
a,Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lí? Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng nào?
b,Chế độ dinh dưỡng không hợp lí có thể dẫn đến tình trạng gì? Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần xây dựng khẩu phần theo các nguyên tắc nào?
Câu 2 (1.5đ)
a, Nêu một số nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề ra những biện pháp cần thiết để đảm bảo thực phẩm không gây hại đến sức khỏe con người?
b, Nêu tên một số bệnh về tiêu hóa thường gặp và biện pháp phòng bệnh về tiêu hóa?
Câu 3 (2đ)
a/Người bị sốt xuất huyết cơ thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Điều gì xảy ra nếu cơ thể thiếu tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu?
b/Nêu một số bệnh về máu và hệ tuần hoàn, nguyên nhân và cách phòng tránh?
Câu 4(1đ). Ở trẻ em, nhịp đo tim đo được là 120 - 140 lần/ phút. Theo em, thời gian của một chu kỳ tim ở trẻ em tăng hay giảm? Nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút, căn cứ vào chu kỳ chuẩn ở người, hãy tính thời gian các pha trong một chu kì của em bé đó.
Câu 5(2đ)
a/Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá tác động như thế nào đến hệ hô hấp?
b/ Một nạn nhân bị ngộ độc vì đã dùng than tổ ong (than đá) đun nấu trong phòng kín. Bằng sự hiểu biết của mình về cấu tạo và chức năng của hồng cầu, em hãy giải thích nguyên nhân chính của việc ngộ độc trên. Theo em thì phải làm gì với nạn nhân này ?
Câu 6(2đ). Ở một người có 10 cử động hô hấp trong 1 phút. Hỏi trong 1 giờ người đó có bao nhiêu lần hít vào và bao nhiêu lần thở ra? Khí lưu thông của người này khi thở ra bình thường là 500ml còn khi người đó thở ra gắng sức thì lượng khí gấp đôi lúc thở ra bình thường. Dung tích sống của người này là 3400ml. Tổng dung tích phổi của người đó là bao nhiêu ml? Lượng khí bổ sung của người đó khí hít vào gắng sức là bao nhiêu ml? Biết rằng lượng khí cặn của người đó là 1 lít.
Câu 7(2 đ). 
a/ Khi ta đem một cây phong lan từ rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó?
b/ Giải thích vì sao con người được tách riêng ra thành nhóm sinh thái riêng?
Câu 8(2 đ).
a/ Dựa vào đặc điểm nào để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật?
b/ Từ bảng số liệu sau. Hãy vẽ tháp tuổi của loài chuột đồng và cho biết quần thể chuột đồng có dạng tháp tuổi gì? Vì sao?
	Loài sinh vật
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	Chuột đồng
	50 con/ha
	48 con/ha
	10 con/ha
















HƯỚNG DẪN CHẤM
I- PHẦN BẮT BUỘC ( 6 điểm)
	   Câu 
	                                Nội dung chính cần trình bày
	 Điểm

	Câu 1
3. 
(1 điêm)
	
Thời gian ô tô đi từ A đến B là t1 = ; 

Thời gian ô tô đi từ A đến B là t2 = 


Thời gian cả đi lẫn về của ô tô là t =    t1  + t2  =   +   
Vận tốc trung bình trên cả đoạn đường cả đi lẫn về là 


              vtb =    =   

Thay số ta được vtb =  34,3 ( km/h)

	  
0,25 điểm



0,25 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

	2.
(1 điểm)
	 Vẽ hình đúng (cho 1 điểm)
Mỗi trường hợp cho 0,5 điểmG2
G1
S1
S1’
S
 S2
S2’
d










	















	Câu 2
1.
(1 điểm)
	a) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
b) nZn =6,5/65=0,1mol
số mol của HCl là nHCL= 0,25.1 = 0,25 mol
Theo phương trình hoá học:
nHCL = nZn = 2. 0,1 = 0,2 mol vậy HCl dư
Bài toán tính theo Zn
   n  ZnCl2= nZn =0,1mol⇒ mZnCl2 =0,1.136=13,6gam.
c) Theo phương trình hoá học:
nH2 = nZn =0,1mol;⇒VH2  =0,1.24,79=2,479 (l).

	0,25

0,25





0,25


0,25


	2.
(1 điểm)
	c. Viên kẽm tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.

    PTHH:  Zn   +  2HCl         ZnCl2  +  H2 
d. Mẫu đá vôi tan dần, có bọt khí không màu thoát ra.    

CaCO3       +    H2SO4     CaSO4     + H2O     +       CO2
c. Na phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước.
· Mẩu Na tan dần cho đến hết, có khí H2 bay ra
· Mẩu quỳ tím chuyển sang màu xanh

     2Na    +   2H2O     2NaOH  +  H2
d.Cho khí CO đi qua ống thủy tinh chứa CuO đang nung nóng ở nhiệt độ cao, chất rắn CuO chuyển từ màu đen sang màu đỏ là Cu

CO   +  CuO    Cu        +  CO2
Tạo khí CO2 làm nước vôi trong vẫn đục 

CO2  + Ca(OH)2  CaCO3  + H2O
	
0,25

0,25



0,25


0,25



	Câu 3
1. 
(1 điểm)













2.
(1 điểm)
	- Phân biệt nhóm nhân tố vô sinh và nhóm nhân tố hữu sinh:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường; các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái, chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh là các nhân tố sống tác động đến sinh vật; các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch).
- Ví dụ: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh; cùng sống trên một cánh đồng lúa, cỏ dại cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại phát triển thì năng suất lúa giảm;…
Ứng dụng mật độ cá thể của quần thể trong chăn nuôi, trồng trọt:
- Nuôi trồng các loài với mật độ vừa phải để giúp các cá thể có thể khai thác tối đa nguồn sống (thức ăn, nơi ở,…) mà không dẫn đến tình trạng cạnh tranh cùng loài, nhờ đó, thu được giá trị kinh tế cao nhất.
- Sử dụng mật độ cá thể của quần thể để điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở từng giai đoạn của cây trồng, vật nuôi. Ví dụ: Trong việc điều tiết sinh trưởng của cây gỗ trong rừng, khi cây còn non thì để mật độ dày để thúc đẩy cây mọc vống lên nhanh nhờ ánh sáng yếu dưới tán rừng; khi cây đã đạt đến chiều cao cần thiết thì chặt tỉa bớt nhằm tăng lượng ánh sáng, làm chậm sinh trưởng theo chiều cao, tăng sinh trưởng đường kính, tạo được cây gỗ to, khỏe đáp ứng đòi hỏi của thị trường
	


0,25



0,25



0,5








0,5


0,5



II – PHẦN TỰ CHỌN ( 14 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1/
(1.5 đ)
	a/- Chế độ dinh dưỡng hợp lí là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu cơ thể.
- Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng sau: Chất đường bột, chất đạm, chất béo, Vitamin và chất khoáng.
b/+Chế độ dinh dưỡng không hợp lí có thể dẫn đến thừa cân béo phì hoặc suy dinh dưỡng.
+Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần xây dựng khẩu phần theo các nguyên tắc sau đây:
- Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng  về các nhóm chất dinh dưỡng 
- Đa dạng thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương 
- Phù hợp với nhu cầu cơ thể 
- Phù hợp với kinh tế hộ gia đình 
	0.25



0.25

0.5


0.5


	


2/
(1.5 đ)















	a/+ Một số nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Thực phẩm ôi thiu, bị nấm mốc.
- Thực phẩm chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm không được phép sử dụng.
- Thực phẩm bị nhiễm các kim loại nặng như chì, thủy ngân,…
- Thực phẩm có chứa các độc tố tự nhiên như cá nóc, nấm có độc, lá ngón,…
+ Các biện pháp giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cần được áp dụng từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và chế biến.
b/+ Một số bệnh về tiêu hóa thường gặp:
Ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, sâu răng, táo bón, viêm dạ dày.
+Biện pháp phòng bệnh:
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí.
- Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Vệ sinh răng miệng đúng cách.
- Uống đủ nước, bổ sung chất xơ, lợi khuẩn.
- Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.
- Tạo bầu không khí vui vẻ khi ăn.
- Hạn chế sử dụng chất kích thích.
- Vệ sinh răng miệng đúng cách.
- Luyện tập thể dục, thể thao phù hợp
	0.5








0.25


0.25

0.5

	




3/(2đ)












	a/Nếu thiếu một trong các thành phần của máu thì cơ thể sẽ gặp các bệnh lý liên quan đến máu, ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan, thậm chí tử vong.
+ Nếu thiếu tiểu cầu sẽ gây tình trạng xuất huyết, khả năng đông máu và khả năng chống nhiễm trùng sẽ giảm, có thể tử vong.
+ Nếu thiếu hồng cầu có thể gây bệnh thiếu máu, hoặc có triệu chứng như khó thở, chóng mặt, da xanh, tim đập nhanh,…
+ Nếu thiếu bạch cầu thường khiến sức đề kháng của cơ thể yếu hơn, dễ nhiễm trùng

b/- Một số bệnh về máu và hệ tuần hoàn: Béo phì, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, thiếu hồng cầu, sốt xuất huyết, sốt rét, đột quỵ …
- Nguyên nhân: Ăn uống thiếu sắt, acid folic, vitamin B12 , do tác nhân gây bệnh qua đường máu, chế độ ăn nhiều muối, nhiều đường, chất béo, ít vận động, sử dụng nhiều chất kích thích..
- Cách phòng tránh: Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí, lối sống lành mạnh, hạn chế thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối đường hoặc dầu mỡ, hạn chế dùng chất kích thích , tham gia TDTT, vệ sinh môi trường, tiêu diệt các tác nhân gây bệnh qua đường máu.
	0.25


0.25

0.25

0.25


0.25


0.25



0.5

	

4/(1đ)




	- Thời gian của một chu kì tim ở trẻ em là: 60/120 = 0,5s < 0,8s => T/gian của 1 chu kì tim ở trẻ em giảm.
- Ta có tỉ lệ thời gian co tâm nhĩ : co tâm thất : pha dãn chung = 0,1 : 0,3 : 0,4
- Vậy thời gian các pha trong chu kì tim của em bé là:
+ Pha nhĩ co: 0,1 x 0,5/0,8 = 0,0625s
+ Pha thất co: 0,3 x 0,5/0,8 = 0,1875s
+ Pha dãn chung: 0,4 x 0,5/0,8 = 0,25s
	0.25

0.25
0.5



	

5/(2đ)
	a/Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về phổi và đường hô hấp như bệnh hen suyễn, viêm phổi, viêm đường dẫn khí,…
Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại, chất gây nghiện (nicotine), chất gây ung thư, khí CO và các loại khí độc khác làm giảm khả năng vận chuyển O2 của máu nên dẫn đến phá hủy hệ hô hấp, gây bệnh hen suyễn, ung thư phổi, ung thư thanh quản, phổi tắc nghẽn mạn tính.
b/- Hồng cầu chứa Hb có khả năng liên kết lỏng lẻo với với O2, CO2 hoặc liên kết bền vững với CO
- Đun nấu bằng than đá sinh ra rất nhiều CO.
- Hb có khả liên kết rất bền vững với CO tạo thành HbCO…..chiếm chỗ của O2 trong máu. Nạn nhân hít vào nhiều nên bị ngạt khí độc.
* Phải đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nhiều CO  Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
	0.5


0.5




0.25

0.25
0.25

0.25

	6/(2đ)
	- Trong một h người đó có 300 lần hít vào
                                       Và 300 lần thở ra( 60.10/2= 300)
- Tổng dung tích của phổi là: 3400+ 1000 = 4400 ml
- Lượng khí bổ sung khi hít vào gắng sức là: 3400- 500.2- 500= 1900ml
	0.5
0.5
0.5
0.5


	






7/(2đ)
	a/Khi đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi.
[image: Giải bài 3 trang 121 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9]
b/ Trong các nhân tố sinh thái hữu sinh, con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt vì:
-Con người có trí tuệ, có lao động
- Tác động có chủ đích, 
-Làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường, 
-Có thể cải tạo thiên nhiên, từ đó ảnh hưởng đến sinh vật và tác động 
đến chính con người.
	0.25


0.75








0.25
0.25
0.25
0.25

	

8/(2 đ)
	a/Những đặc điểm để xác định một nhóm cá thể là quần thể:
- Các cá thể cùng loài
- Cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định 
- Có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới.
b /- Tháp tuổi của loài chuột đồng theo số liệu bảng trên:

Nhóm tuổi sau sinh sản
	 
                                               Nhóm tuổi  sinh sản

                                   	Nhóm tuổi trước sinh sản
                                    
  - Quần thể chuột đồng có dạng tháp tuổi ổn định.Vì có số lượng cá thể thuộc nhóm trước sinh sản tương đương với nhóm tuổi sinh sản.
	0.25
0.25
0.25


0.25

0.5






0.5











	UBND HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG NGỌC
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023 - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC) (6,0 điểm)
Câu 1 (1.0 điểm): Trên hình 1, G là gương phẳng và hai điểm M, N nằm ngoài gương. Hãy vẽ và nêu cách vẽ tia tới từ M tới gương rồi phản xạ đi qua điểm N.M
N
Hình 1
G

Câu 2 (1.0 điểm): Hai ôtô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B, cùng chuyển động về G. Biết AG = 120km, BG = 96km. Xe khởi hành từ A có tốc độ 50km/h. Muốn hai xe đến G cùng một lúc thì xe khởi hành từ B phải chuyển động với tốc độ bằng bao nhiêu ?
Câu 3 (1.0 điểm): Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:
Zn    (1)   ZnSO4   (2)        ZnCl2   (3)      Zn(NO3)2   (4)      Zn(OH)2  
Câu 4 (1.0 điểm): Cho 9,2 gam kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo ra 23,4 gam muối. Hãy xác định A. Biết A hoá trị I .
Câu 5 (1.0 điểm): Nhân tố sinh thái của môi trường là gì? Chúng được chia thành những nhóm nào?
Câu 6 (1.0 điểm): 
a. Nêu những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật?
b. Trình bày đặc điểm của mỗi dạng tháp tuổi đối với trạng thái phát triển số lượng cá thể của quần thể. Khối lượng và kích thước của quần thể được quyết định bởi nhóm tuổi nào? 
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
	1. Nội dung 1: (14 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Cho bình thông nhau chữ U tiết diện đều S = 10cm2. Người ta đổ vào đáy lượng thuỷ ngân có trọng lượng riêng 136.000N/m3. Sau đó người ta lại đổ thêm 200cm3 nước vào 1 trong hai nhánh của bình biết trọng lượng riêng của nước 10.000N/m3 
a) Tính độ sâu của cột nước trong bình. 
b) Tính độ chênh lệch giữa 2 mực thuỷ ngân trong 2 ống. 
Câu 2 (3.0 điểm): Một quả cầu có trọng lượng riêng d1=8200N/m3, thể tích V1=100cm3, nổi trên mặt một bình nước. Người ta rót dầu vào phủ kín hoàn toàn quả cầu. Trọng lượng riêng của dầu là d2=7000N/m3 và của nước là d3=10000N/m3.
1. Tính thể tích phần quả cầu ngập trong nước khi đã đổ dầu.
1. Nếu tiếp tục rót thêm dầu vào thì thể tích phần ngập trong nước của quả cầu thay đổi như thế nào?
Câu 3 (1.0 điểm): Dùng một đũa thuỷ tinh cọ xát vào một miếng lụa, sau đó đưa một đầu đũa lại gần một quả cầu nhẹ được treo bằng sợi dây tơ, thấy quả cầu bị hút về đũa thuỷ tinh, dây treo quả cầu bị lệch như hình 6.1.Hãy dự đoán về sự nhiễm điện của quả cầu và giải thích ý kiến của mình.
Câu 4 (1.0 điểm): Khi rót nước sôi vào 2 cốc thủy tinh dày và mỏng khác nhau, cốc nào dễ vỡ hơn, vì sao?
Câu 5 (3.0 điểm): Hai gương phẳng G1 và G2 được bố trí hợp với nhau một góc  như hình vẽ. Hai điểm sáng A và B được đặt vào giữa hai gương (Hình 2).
a. Trình bày cách vẽ tia sáng xuất phát từ A phản xạ lần lượt lên gương G2 đến gương
G1 rồi đến B.
b. Nếu ảnh của A qua G1 cách A là 12cm và ảnh của A qua G2 cách A là 16cm. Khoảng cách giữa hai ảnh đó là 20cm. Tính góc ..A
 A
.B  
     B


G1
G2
Hình 2

Câu 6 (2.0 điểm): Hãy trình bày phương án xác định (gần đúng) khối lượng riêng của một vật nhỏ bằng kim loại. Dụng cụ gồm: Vật cần xác định khối lượng riêng, lực kế, ca đựng nước có thể nhúng chìm hoàn toàn vật, một số sợi dây nhỏ mềm có thể bỏ qua khối lượng. coi rằng khối lượng riêng của không khí là D1  và khối lượng riêng của nước là D2 đã biết.
Câu 7 (2.0 điểm): Hãy xác định trọng lượng riêng của 1 chất lỏng với dụng cụ: một lực kế, một chậu nước và một vật nặng. Nêu các bước tiến hành và giải thích.
2. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): Cân bằng các phản ứng hóa học theo các sơ đồ sau:

   	a.  Fe + HCl  FeCl2  + FeCl3  +H2                                               

  	b. Al + Fe3O4  Al2O3 + Fe

      	c. FeS2 + O2   Fe2O3 + SO2                                      

	d. CnH2n - 2 + O2  CO2 + H2O                            
   		đ. Al + H2SO4 đặc, nóng --->Al2(SO4)3+ H2S + H2O 
   	e. Na2SO3+ KMnO4+ NaHSO4--->Na2SO4+ MnSO4+ K2SO4+ H2O 
     	g. Mg + HNO3 ----> Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

   	h. CnH2n + 1COOCmH2m + 1   +   O2   CO2  + H2O
   	Câu 2. (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất rắn riêng biệt sau: Na, Na2O, BaO, P2O5, MgO, NaCl.
Câu 3 (2,0 điểm):  Xác định các chất: A1; A2; A3 … A11 và hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau:

		A1   +  A2     A3  +  A4 

		A3  +   A5     A6  +  A7

		A6  +   A8  +  A9       A10

		A10    A11  +  A8

		A11   +  A4     A1  +  A8
Biết A3 là một muối clo rua, lấy 1,27 gam A3 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được 2,87 gam kết tủa.
Câu 4 (2,0 điểm): 
1. Dẫn khí H2 dư đi qua hỗn hợp A gồm Fe2O3, Al2O3, MgO nung nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn B. Cho hỗn hợp B vào dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch C và rắn D. Sục khí CO2 dư vào dung dịch C thì được kết tủa E. Cho rắn D vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì được khí F mùi hắc. Viết các phương trình hóa học xảy ra và xác định thành phần A, B, C, D, E, F.
2. Cho một lượng kim loại M tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 10%, sau phản ứng thu được dung dịch muối có nồng độ 11,98 %. Xác định tên và kí hiệu của kim loại trên.
Câu 5 (2,0 điểm):
1. Cho a gam dung dịch H2SO4 24,5% vào b gam dung dịch NaOH 8% thì tạo được 3,6 gam muối axit và 2,84 gam muối trung hòa.
a. Tính a và b?
b. Tính nồng độ % của dung dịch sau phản ứng?
2. Hòa tan M2O3 trong một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 20%, người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 21,756%. Xác định công thức của oxit?
Câu 6 (2,0 điểm):
1. Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng xảy ra.
a.Cho Na vào dung dịch CuCl2 
b. Cho K đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3
c. Đun nóng dung dịch NaHCO3 
d. Đưa mẩu quỳ tím ẩm vào bình chứa khí clo
2. Hòa tan hoàn toàn 5 gam CuSO4.5H2O bằng 45 gam dung dịch CuSO4 10% thì được dung dịch CuSO4 bão hòa ở nhiệt độ t0C. Tính độ tan của CuSO4 ở t0C.
Câu 7 (2,0 điểm):	X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 2M. Thêm 150 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều thì trong cốc tạo ra 7,8 gam kết tủa. Lại thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều thì lượng kết tủa có trong cốc là 10,92 gam. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hãy xác định nồng độ mol của dung dịch X.
3. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1(1.5đ) 
a,Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lí? Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng nào?
b,Chế độ dinh dưỡng không hợp lí có thể dẫn đến tình trạng gì? Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần xây dựng khẩu phần theo các nguyên tắc nào?
Câu 2 (1.5đ)
a, Nêu một số nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.Đề ra những biện pháp cần thiết để đảm bảo thực phẩm không gây hại đến sức khỏe con người?
b, Nêu tên một số bệnh về tiêu hóa thường gặp và biện pháp phòng bệnh về tiêu hóa?
Câu 3 (2đ)
a/Người bị sốt xuất huyết cơ thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Điều gì xảy ra nếu cơ thể thiếu tiểu cầu, hồng cầu, bạch cầu?
b/Nêu một số bệnh về máu và hệ tuần hoàn, nguyên nhân và cách phòng tránh?
Câu 4(1đ).Ở trẻ em, nhịp đo tim đo được là 120 - 140 lần/ phút. Theo em, thời gian của một chu kỳ tim ở trẻ em tăng hay giảm? Nhịp tim của một em bé là 120 lần/ phút, căn cứ vào chu kỳ chuẩn ở người, hãy tính thời gian các pha trong một chu kì của em bé đó.
Câu 5(2đ)
a/Ô nhiễm không khí và khói thuốc lá tác động như thế nào đến hệ hô hấp?
b/ Một nạn nhân bị ngộ độc vì đã dùng than tổ ong (than đá) đun nấu trong phòng kín. Bằng sự hiểu biết của mình về cấu tạo và chức năng của hồng cầu, em hãy giải thích nguyên nhân chính của việc ngộ độc trên. Theo em thì phải làm gì với nạn nhân này ?
Câu 6(2đ). Ở một người có 10 cử động hô hấp trong 1 phút. Hỏi trong 1 giờ người đó có bao nhiêu lần hít vào và bao nhiêu lần thở ra? Khí lưu thông của người này khi thở ra bình thường là 500ml còn khi người đó thở ra gắng sức thì lượng khí gấp đôi lúc thở ra bình thường. Dung tích sống của người này là 3400ml. Tổng dung tích phổi của người đó là bao nhiêu ml? Lượng khí bổ sung của người đó khí hít vào gắng sức là bao nhiêu ml? Biết rằng lượng khí cặn của người đó là 1 lít.
Câu 7(2 đ). 
a/ Khi ta đem một cây phong lan từ rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan sẽ thay đổi. Em hãy cho biết những thay đổi của các nhân tố sinh thái đó?
b/ Giải thích vì sao con người được tách riêng  ra thành nhóm sinh thái riêng?
Câu 8(2 đ).
a/ Dựa vào đặc điểm nào để xác định một nhóm cá thể là quần thể sinh vật?
b/ Từ bảng số liệu sau. Hãy vẽ tháp tuổi của loài chuột đồng và cho biết quần thể chuột đồng có dạng tháp tuổi gì? Vì sao?
	Loài sinh vật
	Nhóm tuổi trước sinh sản
	Nhóm tuổi sinh sản
	Nhóm tuổi sau sinh sản

	Chuột đồng
	50 con/ha
	48 con/ha
	10 con/ha



-------------------------------- Hết --------------------------------






























HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 MÔN KHTN
NĂM HỌC 2023 - 2024

	Câu
	Đáp án, hướng dẫn
	Điểm

	
	PHẦN 1 (BẮT BUỘC) (6,0 điểm)
	

	
	
	

	Câu 1 (1.0 điểm)
	M
N
M’

I






- Vẽ hình chính xác
- Lấy điểm M’ đối xứng với M qua gương phẳng.   
- Nối M’ với N cắt gương tại I, khi đó I là điểm tới.                            
- Tia MI chính là tia tới và tia IN là tia phản xạ cần vẽ. 
	





0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 2 (1.0 điểm)
	A
B
s2
G
s1
s





Gọi s1, v1, t1 là quãng đường, vận tốc, thời gian  tô đi từ A đến G. 
Gọi s2, v2, t2  là quãng đường, vận tốc, thời gian  ôtô đi từ B đến G. G là điểm gặp nhau. 
Khi 2 xe khởi hành cùng lúc, chuyển động không nghỉ, muốn về đến G cùng lúc thì t1 = t2 = t
Thời gian xe đi từ A đến G: t1 =  s1/v1 = 120/50  =  2,4h
Thời gian xe đi từ B đến G: t1 = t2 = 2,4h

Vận tốc của xe đi từ B: 
Vậy để hai ôtô gặp nhau thì xe đi từ B phải có vận tốc là 40 km/h.
	








0.25
0.25
0.25
0.25



	Câu 3
(1.0 điểm)
	     (1)  Zn + H2SO4                              ZnSO4  + H2                    
    (2) ZnSO4        + BaCl2                    ZnCl2 + BaSO4                  
    (3)  ZnCl2         +2 AgNO3                Zn(NO3)2 + 2AgCl          
    (4) ZnNO3         +2 NaOH              Zn(OH)2  +2 NaNO3         
	Mỗi pt đúng
0,25 đ

	Câu 4
1.0 điểm
	
PTHH :      2A+ Cl2   2 ACl
Theo PTHH ta cã :
2A (g) chÊt A             2(A+35,5) g ACl 
9,2 (g) chÊt A                23,4 (g) ACl 
           2A. 23,4 = 9,2 . 2(A+35,5 )
                 A = 23 (g) 
 VËy A lµ Na
	0,5đ


0,5đ

	5
(1đ)
	-Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường có tác động tới sinh vật, gồm nhóm nhân tố vô sinh và nhóm  nhân tố hữu sinh.
- Nhân tố vô sinh là những yếu tố không sống gồm: Ánh sáng, gió, nhiệt độ, độ ẩm, đất, nước, mùn bã hữu cơ, các chất vô cơ…
- Nhân tố hữu sinh là các nhân tố sống tác động đến sinh vật, các tác động này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường, có thể là quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch
- Trong các nhân tố sinh thái hữu sinh, con người là một nhân tố đặc biệt vì con người có trí tuệ, có lao động, tác động có chủ đích, làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường từ đố ảnh hưởng đến sinh vật và tác động đến chính con người
	0.25

0.25


0.25

0.25

	6
(1đ)
	a/. Kích thước quần thể, mật độ cá thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, phân bố cá thể là các dấu hiệu đặc trưng để phân biệt quần thể này với quần thể khác.
	0.25


	
	b/.- Đặc điểm các dạng tháp tuổi => phản ánh trạng thái phát triển số lượng cá thể của quần thể.
+ Tháp có đáy rộng nhất đặc trưng cho các quần thể trẻ, đang phát triển.
+ Tháp có nhóm tuổi trước sinh sản và sinh sản sấp xỉ bằng nhau là tháp đặc trưng cho các quần thể ổn định.
+ Tháp có nhóm tuổi trước sinh sản nhỏ hơn sinh sản là dạng tháp đặc trưng cho các quần thể già hay đang suy thoái.
- Khối lượng và kích thước của quần thể được quyết định bởi nhóm tuổi trước sinh sản 
Vì : Nhóm tuổi này có đặc điểm sinh học là lớn rất nhanh.
	0.5






0.25

	
	PHẦN 2 (TỰ CHỌN): 
	

	
	1. Nội dung 1: (14 điểm)
	

	Câu 1. (2,0 điểm)
	




a) Gọi h2 là chiều cao cột nước trong bình ta có: V2 = h2 .S

  h2 = = 20(cm)
b) Khi đổ nước thêm vào một trong 2 nhánh, áp suất trên bề mặt thuỷ ngân của nhánh có nước lớn hơn bên nhánh còn lại. Nên thuỷ ngân trong ống còn lại dâng cao để tạo sự cân bằng áp suất ở 2 nhánh.
Gọi A là điểm nằm ngang mặt phân cách giữa thuỷ ngân và nước, B là điểm nằm ngang với điểm A bên ống còn lại.
Ta có : pA = pB 
  hay    d2h2 = d1h1 

 h1 =  1,47(cm)
Vậy độ chênh lệch giữa 2 mực thuỷ ngân trong bình là 1,47cm.
	





0.5






0.5

0.5

0.5


	Câu 2 (3.0 điểm):
	a. Gọi V1, V2, V3lần lượt là thể tích của quả cầu, thể tích của quả cầu ngập trong dầu và thể tích phần quả cầu ngập trong nước. Ta có V1=V2+V3                    (1) 
Quả cầu cân bằng trong nước và trong dầu nên ta có: V1.d1=V2.d2+V3.d3 . (2)
Từ (1) suy ra V2=V1-V3, thay vào (2) ta được:
 V1d1=(V1-V3)d2+V3d3=V1d2+V3(d3-d2)
[image: ]    V3(d3-d2)=V1.d1-V1.d2     [image: ][image: ]
Thay số: với V1=100cm3, d1=8200N/m3, d2=7000N/m3, d3=10000N/m3
[image: ]
b. Từ biểu thức: [image: ]. Ta thấy thể tích phần quả cầu ngập trong nước (V3) chỉ phụ thuộc vào V1, d1, d2, d3 không phụ thuộc vào độ sâu của quả cầu trong dầu, cũng như lượng dầu đổ thêm vào. Do đó nếu tiếp tục đổ thêm dầu vào thì phần quả cầu ngập trong nước không thay đổi.
	

0.5

0.5


0.5



0.5




0.5


0.5

	Câu 3 (1.0 điểm):
	Sau khi đũa thuỷ tinh cọ xát vào một miếng lụa thì đũa thuỷ tinh bị nhiễm điện dương. Hiện tượng xảy ra như trên có thể có hai trường hợp:
- Trường hợp 1: Quả cầu bị nhiễm điện âm. Đũa thuỷ tinh bị nhiễm điện dương và quả cầu nhiễm điện âm sẽ hút nhau làm dây treo quả cầu bị lệch.
- Trường hợp 2: Quả cầu không nhiễm điện. Đũa thuỷ tinh nhiễm điện dương vẫn có thể hút quả cầu làm dây treo quả cầu bị lệch.
	




0.5

0.5

	Câu 4 (1.0 điểm):
	- Cốc thủy tinh dày, vì cốc dãn nở không đều do sự chênh lệch nhiệt độ giữa thành trong và thành ngoài của cốc, 
- Khi rót nước vào cốc thủy tinh dày thì thành bên trong cốc nóng lên và nở ra, còn thành cốc bên ngoài chưa nở kịp nên gây ra lực lớn làm vỡ cốc.
	
0.5


0.5

	Câu 5 (3.0 điểm):
	.
 A
.  
     B


. B’
 
.  
     A’
J
I
G1
G2















a. -Vẽ A’ là ảnh của A qua gương G2 bằng cách lấy A’ đối xứng với A qua G2
   - Vẽ B’ là ảnh của B qua gương G1 bằng cách lấy B’ đối xứng với B qua G1
   - Nối A’ với B’ cắt G2 ở I, cắt G1 ở J
   - Nối A với I, I với J, J với B ta được đường đi của tia sáng cần vẽ
	






0.5








0.25

0.25
0.25

0.25

	
	.
 A


.A2
 
.A1
 










b. Gọi A1 là ảnh của A qua gương G1; A2 là ảnh của A qua gương G2
Theo giả thiết: AA1=12cm
AA2=16cm, A1A2= 20cm
Ta thấy: 202=122+162. Vậy tam giác AA1A2 là tam giác vuông tại A suy ra [image: ]
	





0.5




0.25
0.25
0.25

0.25

	Câu 6 (2.0 điểm):
	Bước 1: 
- Treo vật vào lực kế, đọc số chỉ lực kế khi vật trong không khí (P1)
- Nhúng chìm vật trong nước, đọc số chỉ của lực kế khi vật bị nhúng chìm (P2)
Bước 2: Thiết lập các phương trình:
- Gọi thể tích của vật là V, Lực đẩy Ác-si-mét khi vật ngoài không khí là FA1 và khi vật ở trong nước là FA2.
- Khi vật trong không khí:  P1 = P -  FA1 = P – 10D1V        (1)
- Khi nhúng chìm vật trong nước: P2 = P -  FA2 = P – 10D2V   (2)

Từ (1) và (2) ta có:   V =         (3)

Mặt khác. Từ (1) và (3) có: P = F1 + 10D1V = 


Vậy khối lượng của vật: m =  

Từ đó tính được khối lượng riêng của vật: D = 
	


0.5




0.5
0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 7 (2.0 điểm):
	* Cách làm:
- Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong không khí P1
- Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong nước P2
- Móc lực kế vào vật xác định trọng lượng của vật trong chất lỏng cần đo P3
* Giải thích:

- Từ giá trị P1 và P2 xác định được thể tích vật nặng 

Ta có 

- Sau đó lập biểu thức tính:  với dn là trọng lượng riêng của nước.
	

0.25
0.25

0.25

0.5

0.25

0.5


2. Nội dung 2: 14 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	

Câu 1. (2,0 điểm)
	
a.       3Fe + 8HCl  FeCl2  + 2FeCl3  +4H2                                               

   b. 8Al + 3Fe3O4 4 Al2O3 + 9Fe

      c. 4FeS2 +11 O2   2Fe2O3 + 8SO2                                      

      d. 2CnH2n - 2 + (3n – 1)O2 2n CO2 +2(n-1) H2O                            

      đ. 8Al + 15H2SO4 đặc, nóng 4Al2(SO4)3+3 H2S + 12H2O 

   e. 5Na2SO3+ 2KMnO4+ 6NaHSO4   8Na2SO4+ 2MnSO4+ K2SO4+ 3H2O 

     g. 4Mg + 10HNO3 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 


 h. CnH2n + 1COOCmH2m + 1   + ()  O2  (n + m +1) CO2  + (n+ m +1) H2O
	

Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	- Trích mẫu thử.
- Cho các mẫu thử vào nước dư. Nếu:
+ Mẫu nào tan có bọt khí thoát ra là Na. Vì sinh ra khí H2 

     2Na + 2H2O   2NaOH + H2                   
+ Các mẫu tan Na2O, BaO, P2O5, NaCl, thu được các dd NaOH, Ba(OH)2, H3PO4, NaCl (nhóm I). PTHH:

Na2O + H2O   2NaOH                    

BaO + H2O   Ba(OH)2

P2O5 + 3H2O   2H3PO4
+ MgO không tan.
- Cho quỳ tím vào các dd ở nhóm I. Nếu:

+ Quỳ tím hóa đỏ là dd H3PO4  Chất ban đầu là P2O5
+ Quỳ tím hóa xanh là 2 dd NaOH, Ba(OH)2 (nhóm II).
+ Quỳ tím không đổi màu là dd NaCl.
- Cho dd Na2CO3 tác dụng với các chất ở nhóm II. Nếu:

+ Có kết tủa trắng là dd Ba(OH)2  Chất ban đầu là BaO.

PTHH:        Ba(OH)2 + Na2CO3  BaCO3(rắn,trắng) + 2NaOH

+ Không có hiện tượng gì là dd NaOH  Chất ban đầu là Na2O.
	0,25


0,75





0,75



0,25



	Câu 3. (2,0 điểm)
	Gäi CTHH cña muèi clo rua lµ ACln, ta cã PTHH:

ACln  + nAgNO3   A(NO3)n  + nAgCl 








   == 0,02 mol  =MACl= = 63,5n (g)

      V×   A+35,5n = 63,5n   A= 28n 

       N Õu:  n=1 A= 28  lo¹i 

                 n=2  A= 56  lµ Fe

                 n=3  A= 84  lo¹i   
 VËy A3 lµ FeCl2
Theo suy luËn ta cã c¸c chÊt t­¬ng øng víi PTHH lµ:

Fe  +  2HCl   FeCl2  +  H2
      (A1)    (A2)        (A3)        (A4)

      FeCl2  + 2NaOH       Fe(OH)2 +  2NaCl
      (A3)       (A5)                  (A6)           (A7)

    4 Fe(OH)2   + 2 H2O  +  O2    4 Fe(OH)3  
        (A6)             (A8)        (A9)         (A10)

     2 Fe(OH)3    Fe2O3  + 3 H2O   
        (A10)                     (A11)       (A8) 

       Fe2O3   + 3 H2  2 Fe   + 3 H2O    
       (A11)       (A4)              (A1)       (A1)     
	
0.25



0.25



0.25

0.25

0.25

0.25


0.25

0.25

	Câu 4
(2điểm)
	1.
- Dẫn khí H2 dư đi qua hỗn hợp A.

      4H2 + Fe3O4 3Fe + 4H2O
 Rắn B gồm: Fe, Al2O3, MgO
- Cho hỗn hợp B vào dung dịch NaOH dư

     Al2O3 + 2NaOH  2NaAlO2 + H2O
Dung dịch C chứa NaAlO2 và NaOH dư;  rắn D gồm Fe, MgO
- Sục khí CO2 dư vào dung dịch C

      CO2  +  NaAlO2 + 2H2O  Al(OH)3 + NaHCO3

      CO2  + NaOH  NaHCO3
 Kết tủa E là Al(OH)3 
- Cho rắn D vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư

      2Fe + 6H2SO4  Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

      MgO + H2SO4  MgSO4 + H2O
 Khí F là SO2.
2.
Giả sử M có số mol là 2.

     2M +     xH2SO4  M2(SO4)x + xH2
        2            x                  1               1  (mol)


Vì x là hóa trị của kim loại M nên x có thể nhận các giá trị 1,2,3
Vậy ta có bảng giá trị
	x
	1
	2
	3

	M
	12( loại)
	24( Mg)
	36( loại)


Vậy M là magie ( Mg)
	0,25


0,25



0,25




  0,25





0,25đ


0,25đ


0,25đ



0,25đ

	Câu 5. (2,0 điểm)
	  1. a.  nNaHSO4 =  = 0,03 (mol)
           nNa2SO4 =  = 0,02 (mol)
       NaOH  +  H2SO4 →  NaHSO4 +  H2O
      0,03           0,03           0,03                 (mol)
       2NaOH  +  H2SO4 →  Na2SO4 +  2H2O
       0,04            0,02           0,02              (mol)
      mNaOH = (0,03 + 0,04).40 = 2,8 (g)
     mddNaOH = b= = 35 (g)
     mH2SO4 = (0,03 + 0,02).98= 4,9 (g)
     mddH2SO4 = a = =20 (g)
b.
    C%NaHSO4 =  = 6,55%
   C% Na2SO4 =   =5,16%
2.
PTHH:   M2O3      +      3H2SO4   →    M2(SO4)3    +   3H2O
              (2M+48)g        3.98g              (2M+288)g
            mddH2SO4 =  =1470(g)
           mdd muối= moxit +  mddH2SO4 = (2M + 48 + 1470) = (2M + 1518)g
  Ta có phương trình:   = 21,756
                  =>  M= 27 (Al )
      Vậy: Công thức của oxit là: Al2O3
	0,25đ 



0,25đ


0,25đ





0,25đ


0,25đ



0,75đ






0,5 đ







0,25 đ


	Câu 6. (2,0 điểm)
	1. 
a. Na tan có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa màu xanh lam
2Na   +  2H2O   →     2 NaOH    +  H2
2NaOH   +    CuCl2    →      Cu(OH)2     +   2NaCl
b. K tan có khí thoát ra, xuất hiện kết tủa trắng dạng keo tăng dần đến cực đại rồi tan dần 
2K      +  2H2O →     2KOH   +  H2
6KOH  +  Al2(SO4)3 →   2Al(OH)3   +  3K2SO4
Al(OH)3   +    KOH  →     KAlO2    + 2H2O
c. Có khí thoát ra.
2NaHCO3  →    Na2CO3  +  CO2  +  H2O
d. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ sau đó mất màu.
  Cl2   +    H2O    ↔  HCl   +  HclO
2.


	0,25đ

0,25đ


0,25đ
0,25đ




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 7. (2,0 điểm)
	Số mol NaOH và Al(OH)3 lần 1 là:
 nAl(OH)3 = 7,8/78 = 0,1 mol  ;  nNaOH = 0,15x 2 = 0,3 mol
- Số mol NaOH và Al(OH)3 lần 2 là:
 nAl(OH)3 = 10,92/ 78 = 0,14 mol ;  nNaOH = 0,1x 2 = 0,2 mol
* Lần 1: 3NaOH   +      AlCl3   -->  Al(OH)3   +    3NaCl         (1)
              0,3mol             0,1mol        0,1mol
Như vậy sau lần 1 thì số mol của AlCl3 vẫn còn dư.
Gọi x là số mol của AlCl3 còn dư sau lần phản ứng 1 với NaOH
* Lần 2: Nếu sau khi cho thêm 100ml dung dịch NaOH vào nữa mà AlCl3 phản ứng đủ hoặc dư thì số mol của Al(OH)3 là:
0,1 + 0,2/3  =  0,167 mol > 0,14 mol  => Vô lí
Vậy AlCl3 hết mà NaOH còn dư, có phản ứng tạo NaAlO2 với Al(OH)3 theo các phản ứng: 
     3NaOH  +  AlCl3   -->  Al(OH)3     +   3NaCl                       (2)
     3x mol       x mol            x mol
     NaOH        +        Al(OH)3      -->   NaAlO2  +   2H2O          (3)
   (0,2 – 3x)              (0,2 – 3x) mol
Theo phản ứng (1)(2)(3) số mol Al(OH)3 còn lại là:
   (0,1 + x )  -  (0,2 – 3x )  =  0,14  => x = 0,06 (mol)
Theo phản ứng (1)(2) thì số mol AlCl3 phản ứng là :
   0,1  +  x  =   0,1 +  0,06  =   0,16 mol
Vậy nồng độ mol của AlCl3 là:  0,16/0,1 =  1,6 M
	

0,25đ



0,25đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ



Nội dung 3 (14 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
1/
(1.5 đ)
	a/- Chế độ dinh dưỡng hợp lí là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng, đảm bảo nhu cầu cơ thể.
- Trong một ngày, một người nên bổ sung cho cơ thể những nhóm chất dinh dưỡng sau: Chất đường bột, chất đạm, chất béo, Vitamin và chất khoáng.
b/+Chế độ dinh dưỡng không hợp lí có thể dẫn đến thừa cân béo phì hoặc suy dinh dưỡng.
+Để có một chế độ dinh dưỡng hợp lí, cần xây dựng khẩu phần theo các nguyên tắc sau đây:
- Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng  về các nhóm chất dinh dưỡng 
- Đa dạng thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương 
- Phù hợp với nhu cầu cơ thể 
- Phù hợp với kinh tế hộ gia đình 
	0.25



0.25

0.5


0.5


	


2/
(1.5 đ)















	a/+ Một số nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm:
- Thực phẩm ôi thiu, bị nấm mốc.
- Thực phẩm chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, chất phụ gia, chất bảo quản thực phẩm không được phép sử dụng.
- Thực phẩm bị nhiễm các kim loại nặng như chì, thủy ngân,…
- Thực phẩm có chứa các độc tố tự nhiên như cá nóc, nấm có độc, lá ngón,…
+ Các biện pháp giữ an toàn vệ sinh thực phẩm cần được áp dụng từ khâu sản xuất, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và chế biến.
b/+ Một số bệnh về tiêu hóa thường gặp:
Ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy, sâu răng, táo bón, viêm dạ dày.
+Biện pháp phòng bệnh:
- Có chế độ dinh dưỡng hợp lí.
- Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Vệ sinh răng miệng đúng cách.
- Uống đủ nước, bổ sung chất xơ, lợi khuẩn.
- Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.
- Tạo bầu không khí vui vẻ khi ăn.
- Hạn chế sử dụng chất kích thích.
- Vệ sinh răng miệng đúng cách.
- Luyện tập thể dục, thể thao phù hợp
	0.5








0.25


0.25

0.5

	




3/(2đ)












	a/Nếu thiếu một trong các thành phần của máu thì cơ thể sẽ gặp các bệnh lý liên quan đến máu, ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan, thậm chí tử vong.
+ Nếu thiếu tiểu cầu sẽ gây tình trạng xuất huyết, khả năng đông máu và khả năng chống nhiễm trùng sẽ giảm, có thể tử vong.
+ Nếu thiếu hồng cầu có thể gây bệnh thiếu máu, hoặc có triệu chứng như khó thở, chóng mặt, da xanh, tim đập nhanh,…
+ Nếu thiếu bạch cầu thường khiến sức đề kháng của cơ thể yếu hơn, dễ nhiễm trùng

b/- Một số bệnh về máu và hệ tuần hoàn: Béo phì, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, thiếu hồng cầu, sốt xuất huyết, sốt rét, đột quỵ …
- Nguyên nhân: Ăn uống thiếu sắt, acid folic, vitamin B12 , do tác nhân gây bệnh qua đường máu, chế độ ăn nhiều muối, nhiều đường, chất béo, ít vận động, sử dụng nhiều chất kích thích..
- Cách phòng tránh: Thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lí, lối sống lành mạnh, hạn chế thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối đường hoặc dầu mỡ, hạn chế dùng chất kích thích , tham gia TDTT, vệ sinh môi trường, tiêu diệt các tác nhân gây bệnh qua đường máu.
	0.25


0.25

0.25

0.25


0.25


0.25



0.5

	

4/(1đ)




	- Thời gian của một chu kì tim ở trẻ em là: 60/120 = 0,5s < 0,8s => T/gian của 1 chu kì tim ở trẻ em giảm.
- Ta có tỉ lệ thời gian co tâm nhĩ : co tâm thất : pha dãn chung = 0,1 : 0,3 : 0,4
- Vậy thời gian các pha trong chu kì tim của em bé là:
+ Pha nhĩ co: 0,1 x 0,5/0,8 = 0,0625s
+ Pha thất co: 0,3 x 0,5/0,8 = 0,1875s
+ Pha dãn chung: 0,4 x 0,5/0,8 = 0,25s
	0.25

0.25
0.5



	

5/(2đ)
	a/Ô nhiễm không khí gây ra các bệnh về phổi và đường hô hấp như bệnh hen suyễn, viêm phổi, viêm đường dẫn khí,…
Khói thuốc lá chứa hàng ngàn hóa chất độc hại, chất gây nghiện (nicotine), chất gây ung thư, khí CO và các loại khí độc khác làm giảm khả năng vận chuyển O2 của máu nên dẫn đến phá hủy hệ hô hấp, gây bệnh hen suyễn, ung thư phổi, ung thư thanh quản, phổi tắc nghẽn mạn tính.
b/- Hồng cầu chứa Hb có khả năng liên kết lỏng lẻo với với O2, CO2 hoặc liên kết bền vững với CO
- Đun nấu bằng than đá sinh ra rất nhiều CO.
- Hb có khả liên kết rất bền vững với CO tạo thành HbCO…..chiếm chỗ của O2 trong máu. Nạn nhân hít vào nhiều nên bị ngạt khí độc.
* Phải đưa bệnh nhân ra khỏi môi trường nhiều CO  Tiến hành hô hấp nhân tạo cho nạn nhân.
	0.5


0.5




0.25

0.25
0.25

0.25

	6/(2đ)
	- Trong một h người đó có 300 lần hít vào
                                       Và 300 lần thở ra( 60.10/2= 300)
- Tổng dung tích của phổi là: 3400+ 1000 = 4400 ml
- Lượng khí bổ sung khi hít vào gắng sức là: 3400- 500.2- 500= 1900ml
	0.5
0.5
0.5
0.5


	






7/(2đ)
	a/Khi đem một cây phong lan từ trong rừng rậm về trồng ở vườn nhà, những nhân tố sinh thái của môi trường tác động lên cây phong lan đó sẽ thay đổi.
[image: Giải bài 3 trang 121 sgk Sinh 9 | Để học tốt Sinh 9]
b/ Trong các nhân tố sinh thái hữu sinh, con người là một nhân tố sinh thái đặc biệt vì:
-Con người có trí tuệ, có lao động
- Tác động có chủ đích, 
-Làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường, 
-Có thể cải tạo thiên nhiên, từ đó ảnh hưởng đến sinh vật và tác động 
đến chính con người.
	0.25


0.75








0.25
0.25
0.25
0.25

	

8/(2 đ)
	a/Những đặc điểm để xác định một nhóm cá thể là quần thể:
- Các cá thể cùng loài
- Cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định 
- Có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới.
b /- Tháp tuổi của loài chuột đồng theo số liệu bảng trên:

Nhóm tuổi sau sinh sản
	 
                                               Nhóm tuổi  sinh sản

                                   	Nhóm tuổi trước sinh sản
                                    
  - Quần thể chuột đồng có dạng tháp tuổi ổn định.Vì có số lượng cá thể thuộc nhóm trước sinh sản tương đương với nhóm tuổi sinh sản.
	0.25
0.25
0.25


0.25

0.5






0.5




	PHÒNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG NHÂN
 (
ĐỀ 
MINH
 HOẠ
)

	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Nămhọc2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thờigian: 150 phút(khôngkểthờigiangiaođề)




PHẦN BẮT BUỘC:(6 điểm)
        1. MÔN VẬT LÝ:
        Bài 1. (1đ): Một người dự định đi bộ hết một quảng đường với vận tốc 5km/h . Đi được nửa đường  thì người đó ngồi nhờ xe đạp đi với vận tốc 12km/h và đến nơi sớm hơn dự định 28 phút. Hỏi nếu người đó đi bộ hết quãng đường trong thời gian bao lâu.
        Bài 2. (1đ): Hai gương phẳng G1 và G2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào nhau. Tia tới SI được chiếu lên gương G1 phản xạ một lần trên gương G2 (hình vẽ). Chứng minh tia tới SI song song với tia phản xạ cuối cùng trên gương G2.
                                                      




2. MÔN HÓA HỌC:
Câu 1:( 1đ)   Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá sau sau?
	FeFeCl3	Fe(OH)3Fe2O3Fe2(SO4)3
 Câu 2 (1đ): Hòa tan hoàn toàn 2,8g Fe vào dung dịch HCl dư thì thu được dung dịch A và V lít khí H2. 
a.Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b.Tính thể tích H2 thu được ở 250C, 1bar.
3. MÔN SINH
Câu 1.( 2đ ) :
a, Môi trường sống của sinh vật là gì?có mấy loại môi trường ? Những sinh vật nào có cùng môi trường sống ?
b, Trong quần thể có những kiểu phân bố nào ?Hãy mô tả đặc điểm và ý nghĩacủa mỗi kiểu phân bố ? Cho ví dụ minh họa ?
II. PHẦN TỰ CHỌN
  1. MÔN VẬT LÝ. (14đ)
Bài 1.(3đ): Một cốc hình trụ có đáy dày 1cm và thành mỏng. Nếu thả cốc vào một bình nước lớn thì cốc nổi thẳng đứng và chìm 3cm trong nước.Nếu đổ vào cốc một chất lỏng chưa xác định có độ cao 3cm thì cốc chìm trong nước 5 cm. Hỏi phải đổ thêm vào cốc lượng chất lỏng nói trên có độ cao bao nhiêu để mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc bằng nhau.
Bài 2.(1đ):  Một bức tượng bằng bạc nhỏ có khối lượng 630 g. Người ta thả chìm bức tượng vào bình chia độ đang chứa 300 ml nước thì mực nước dâng lên đến 500 ml.. Hỏi vật đặc hay rỗng? Xác định thể tích phần rỗng nếu có? Biết khối lượng riêng của bạc là 10500 kg/m3.
Bài 3.(1đ): Một ống hình trụ có chiều dài h = 0,8 cm được nhúng thẳng đứng trong nước. Bên trong ống chứa đầy dầu và đáy ống dốc ngược lên trên. Tính áp suất tại điểm A ở mặt trong của đáy ống biết miệng ống cách mặt nước H = 2,7 m và áp suất khí quyển bằng 100000 (Pa). Trọng lượng riêng của dầu bằng 8000
Bài 4. (3đ) Mắt anh ở cao hơn mắt em 37cm. Nếu anh đứng sát sau em và cùng nhìn vào ảnh mặt Trời qua lớp nước mỏng trên sân gạch thì thấy ảnh mặt Trời ở hai chỗ khác nhau cách nhau một khoảng theo phương ngang. Tính khoảng cách đó, nếu lúc ấy tia sáng mặt trời nghiêng với mặt sân một góc 450 ?.
Bài 5. (2đ:.  Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng của rượu với những dụng cụ sau : Một bình thủy tinh rỗng, nước (có khối lượng riêng Dn đã biết), rượu, cân đồng hồ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất phù hợp.
Bài 6. (2đ):  Xác định khối lượng riêng của một miếng kim loại với các dụng cụ sau: Lực kế, bình nước (nước có khối lượng riêng là Dn), sợi dây mảnh.
Bài 7.  (1đ): 
     
	Hai quả cầu A và B nhiễm điện trái dấu được treo gần nhau bằng hai sợi tơ.
    1) Ban đầu dây treo các quả cầu bị lệch so với phương thẳng đứng như hình vẽ (h: 6a). Hãy giải thích vì sao như vậy?
     2) Cho hai quả cầu tiếp xúc nhau rồi buông ra thấy dây treo hai quả cầu cũng bị lệch nhưng theo hướng ngược lại (h: 6b). Hãy giải thích tại sao như vậy?
		









Bài 8. (1đ): Một chiếc thìa có nhiệt độ bằng nhiệt độ của không khí. Trong trường hợp nào thì năng lượng nhiệt được truyền giữa thìa và nước trong cốc? Giải thích lựa chọn của em.
Trường hợp 1: Thìa được nhúng vào một cốc nước đã để lâu trong không khí.
Trường hợp 2: Thìa được nhúng vào một cốc nước vừa được lấy trong ngăn mát tủ lạnh ra.
Trường hợp 3: Thìa được nhúng vào một cốc nước vừa được đun sôi.
Phần bắt buộc
2. MÔN HÓÁHỌC. (14đ)
Câu 1: (2đ)
1. Cân bằng các PTHH sau :
a. KOH + Al2(SO4)3  K2SO4 + Al(OH)3
b. FexOy + CO 	FeO + CO2
c. FeS2 + O2  Fe2O3 + SO2
d. Al + HNO3  Al(NO3)3 + N2O + H2O
Câu 2. (1 đ)Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất khí không màu đựng trong 4 lọ không nhãn gồm : Carbon di oxide, oxygen, hyđrogen và nitrogen.
CÂU 2(2 đ)
Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 15,3 gam  hỗn hợp X gồm 3 kim loại có hóa trị II trong dung dịch HCl (dư) người ta thu được 7,437lít khí (đkc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là bao nhiêu ? 
[bookmark: _Hlk144665049]Câu 2: Nung nóng potassium nitrate KNO3, chất này bị phân hủy tạo thành potassium nitrite KNO2 và O2. Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 2,4 gam O2. Biết hiệu suất phản ứng đạt 85%.
 Câu 3: (2 đ) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
     KClO3  ABCD Al2(SO4)3
Hãy chọn các chất thích hợp A,B,C,D để viết phương trình hóa học hoàn thành sơ đồ  chuyển hóa trên
 Câu 4:(2đ)
1)  Cần cho thêm bao nhiêu gam NaOH vào 120 gam dung dịch NaOH 20% để thu được dung dịch nồng độ 25%?
2)  Độ tan CuSO4 ở  850C và 120C lần lượt là 87,7 gam và 35,5 gam. Khi làm lạnh 1887 gam dung dịch bão hòa CuSO4 từ 850C xuống 120C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
 Bài 5: (2đ) 
   1) Trộn 300ml dung dịch NaOH 1M với 200ml dung dịch NaOH 1,5M. Hãy tính nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch thu được, biết khối lượng riêng của dung dịch này là 1,05g/ml.
  2) Cho dung dịch H2SO4 3M. Với những dụng cụ đã cho trong phòng thí nghiệm em hãy trình bày cách pha chế 200g dung dịch H2SO4 9,8%.
 Câu 6(2đ)
 1) Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào đâu em có thể dự đoán được nó là hiện tượng hóa học, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra?
 2) Một em học sinh làm ba thí nghiệm với chất rắn bicacbonat natri NaHCO3 (thuốc muối trị đầy hơi màu trắng).
      Thí nghiệm thứ nhất: Hòa tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước được dung dịch trong suốt.
      Thí nghiệm thứ hai: Hòa tan một ít thuốc muối rắn trên vào nước chanh hoặc giấm thấy sủi bọt mạnh.
      Thí nghiệm thứ ba: Đun nóng một ít chất rắn trên trong ống nghiệm, màu trắng không đổi nhưng thoát ra một chất khí làm đục nước vôi trong. Theo em, những thí nghiệm nêu trên, thí nghiệm nào là sự biến đổi hóa học? Giải thích? 
 Câu 7. ( 2đ): Cho 2,7 gam kim loại Al vào 73 gam dung dịch HCl 25%. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và khí Y.
1) Tính thể tích khí Y ở đktc.
2) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch X.
 3.MÔN SINH HỌC. (14đ)
Câu 1 (2đ)
a.Em hiểu thế nào là dinh dưỡng  và chất dinh dưỡng? 
b.Trình bày các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng. Trong đó, phương pháp nào an toàn? Phương pháp nào có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Vì sao?
Câu 2 (2đ)
a. .Trình bày cơ chế của sự đông máu ? Vai trò của quá trình đông máu ?
 b. Tâm thất trái mỗi giờ đẩy được 337,5 lít máu vào động mạch và mỗi lần co bóp đẩy được 75 ml máu. Biết thời gian tâm nhĩ dãn  gấp 7 lần thời gian tâm nhĩ co, thời gian tâm thất co gấp 3 lần thời gian tâm nhĩ co.Tính số nhịp tim trong một phút và thời gian mỗi pha trong một chu kỳ tim.
Câu 3 (2đ)
Chức năng của hệ hô hấp là gì? Lấy ví dụ về sự phù hợp về sự cấu tạo và chức năng của một cơ quan trong hệ hô hấp.
Câu 4 ( 2đ )
 a. Khi tiêm phòng bệnh lao người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao . Sau khi mắc bệnh sởi người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi . Đó là những loại miễn dịch nào ? Vì sao ? 
 b.Cơ quan nào,thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học ,vùa được tiêu hóa hóa học ?
Câu 5( 2đ)
Bảng dưới đây là kết quả đo một số thành phần của khí hít vào và thở ra ở một người bình thường:
	
	O2
	CO2
	N2
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	Ít

	Khí thở ra
	16,40%
	4,10%
	79,50%
	Bão hoà


a. Hãy giải thích sự thay đổi nồng độ O2 và CO2 của khí hít vào và thở ra của người nói trên.
b. Giả sử người nói trên hô hấp bình thường là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào một lượng khí là 450 mililít (ml). Hãy tính:
- Lượng khí O2(theo đơn vị lít) mà người đó đã lấy từ môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày.
- Lượng khí CO2(theo đơn vị lít) mà người đó đã thải ra môi trường bằng con đường hô hấp trong một ngày./.
Câu 6 ( 2đ ) 
 a. Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh ?cho ví dụ ?.
 b, Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao ?
 Câu 7 ( 2đ)
 a,Thế nào là trạng thái cân bằng số lượng của quần thể?
 b,  Người ta đã tiến hành thả một số cá thể chuột đồng vào một cánh đồng cỏ, lúc đầu số lượng chuột đồng tăng lên nhanh chóng, nhưng sau đó tăng chậm lại và càng về sau số lượng chuột đồng càng ít thay đổi.
Nêu các nguyên nhân dẫn tới số lượng chuột đồng tăng nhanh ở giai đoạn đầu.?
Nguyên nhân nào làm giảm dần mức độ tăng số lượng cá thể chuột đồng.?

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN VẬT LÝ

	Phần bắt buộc
Bài 1. (1đ):     Gọi nữa quãng đường là s


- Thời gian đi hết quãng đường với vận tốc v1 : t = =( 1)


- Thời gian đi bộ hết nữa đoạn đường: t1 = =


- Thời gian đi xe đạp hết nữa đoạn đường sau: t2 ==
- Theo bài ra ta có PT:




t - ( t1 + t2 ) = ↔ +) =
+ Giải PT ra tìm được s = 4km 
+ Thay vào ( 1)  tìm được t = 1,6 ( h)
	


0,25

0,25


0,25


0,25



	Bài 2. (1đ): 

 
                                                   
                                                   
Giả sử SI là tia tới, gúc tới là    SIN = i                               
Theo định luật phản xạ ánh sáng, tại gương G1, ta có:  SIN = NIR =  i  (1)
Do hai gương G1 // G2 nên pháp tuyến IN ở gương G1 và pháp tuyến  RN’ ở gương G2 song song với nhau, tia phản xạ ở G1 chính là tia tới ở gương G2:                  
             N'RI =   NIR = i                                                         
Theo định luật phản xạ ánh sáng, tại gương G2, ta có:
         
ˆN'RI = N'RK = i (2)                          
                                        
Từ (1) và (2) ta có:  SIR  =  IRK  =  2i
Vì hai gúc này ở vị trớ so le trong nờn SI song song với RK.

	














0,25




0,25



0,25


0,25

	Phần tự chọn
Bài 1.(3 đ): Gọi diện tích đáy cốc là S. khối lượng riêng của cốc là D0, Khối lượng riêng của nước là D1, khối lượng riêng của chất lỏng đổ vào cốc là D2, thể tích cốc là V. 
Trọng lượng của cốc là P1 = 10D0V
	0.25

	Khi thả cốc xuống nước, lực đẩy ác si mét tác dụng lên cốc là: 
 FA1 = 10D1Sh1
Với h1 là phần cốc chìm trong nước.
	0.25

	 10D1Sh1 = 10D0V    D0V = D1Sh1                       (1)
	0.25

	Khi đổ vào cốc chất lỏng có độ cao h2 thì phần cốc chìm trong nước là h3
Trọng lượng của cốc chất lỏng là: P2 = 10D0V + 10D2Sh2 
	0.25

	Lực đẩy ác si mét khi đó là: FA2 = 10D1Sh3 
	0.25

	Cốc đứng cân bằng nên: 10D0V + 10D2Sh2  =  10D1Sh3
Kết hợp với (1) ta được:  
    D1h1 + D2h2 = D1h3                 (2)
	0.25
0.25

	Gọi h4 là chiều cao lượng chất lỏng cần đổ vào trong cốc sao cho mực chất lỏng trong cốc và ngoài cốc là ngang nhau. 
Trọng lượng của cốc chất lỏng khi đó là: P3 = 10D0V + 10D2Sh4
	0.25

	Lực ác si mét tác dụng lên cốc chất lỏng là: FA3 = 10D1S( h4 + h’) 
(với h’ là bề dày đáy cốc)
	0.25

	Cốc cân bằng nên: 10D0V + 10D2Sh4 = 10D1S( h4 + h’)
 D1h1 + D2h4 = D1(h4 + h’)  h1 + =h4 + h’
 h4 = 
	0.5

	Thay h1 = 3cm; h2 = 3cm; h3 = 5cm và h’ = 1cm vào
 Tính được h4 = 6 cm
	0.25

	Vậy lượng chất lỏng cần đổ thêm vào là  6 – 3 = 3 ( cm)
	0.25

	Bài 2.(1đ):  
Thể tích của bức tượng đó là:
V = V2 - V1 = 500 – 300 = 300 (ml) = 200 (cm3)
Thể tích của Bạc trong vật đó là:
D =  => Vb =  = 0,63/10500 = 0,00006 (m3) = 60 cm3
Ta có Vb < V => Vật rỗng
Thể tích phần rỗng là: Vr = V – Vb = 200  – 60 = 140 (cm3)
Kết luận: Bức tượng rỗng và thể tích phần rỗng là 140 (cm3)
	
0.25

0.25



0.25
0.25

	Bài 3.(1đ):  Áp suất tại điểm B:
- Áp suất do áp suất khí quyển + áp suất của cột nước: 
 (1)
- Áp suất do cột dầu cao h tác dụng xuống:
 (2)
Từ (1) và (2) ta có: 
 
=>  = 120600 
	
0.25


0.25

0.25

0.25

	Bài 4.(1đ): 
Có thể coi lớp nước mỏng trên sân gạch như một gương phẳng. Mặt Trời ở xa Trái Đất nên các tia sáng từ mặt trời tới có thể coi là các tia sáng song song.
Trên hình vẽ hai tia sáng mặt Trời S1I1 và S2I2 phản xạ trên lớp nước và đi vào mắt M1 của anh và M2 của em. Hai anh em thấy ảnh của mặt trời ở hai chỗ khác nhau S’1 và S’2 
 (
S
2
45
0
S
1
N
M
1
M
2
I
2
I
1
S’
1
S’
2
)

	





Dựa vào hình vẽ ta có: S/1S/2 = I1I2 ; I2N = M1M2
Mà  I1I2 = I2N ( vuông cân)  M1M2 = S/1S/2 = 37cm
	
   
     0.5

     0.5



1





     0.5
     0.5

	Bài 5. (2đ):  Giải
- Dùng cân xác đinh khối lượng của lọ rỗng: m
- Đổ nước đầy lọ rồi xác định khối lượng của lọ nước: m1
 Khối lượng nước: mn = m1 – m
- Dung tích chứa của lọ: 
- Đổ hết nước ra rồi cho rượu vào đầy lọ, xác định khối lượng của lọ rượu: m2
 Khối lượng rượu: mr = m2 – m
- Dung tích chứa của lọ không đổi nên khối lượng riêng của rượu là: 

	


0,5

0,5



0,5


0,5

	Bài 6. (2đ):
Bước 1. Treo miếng kim loại ngoài không khí xác định trọng lượng P của miếng kim loại.
Bước 2. Nhúng miếng kim loại vào trong nước, lực kế chỉ F = P - FA mà FA= dn.V
Bước 3. Tính trọng lượng riêng của miếng sắt bằng công thức. 

	

0,5

0,5



1

	Bài 7.  (1đ): 
1)Ban đầu, do hai quả cầu nhiễm điện trái dấu, chúng hút nhau nên dây treo bị lệch như 
2) Sau khi cho chúng tiếp xúc nhau, do sự dịch chuyển của êlectrôn từ quả cầu này sang quả cầu khác mà hai quả cầu trở thành nhiễm điện cùng dấu. Khi đó hai quả cầu lại đẩy nhau, kết quả là dây treo bị lệch như 
( Yêu cầu giải thích đúng mới cho điểm )
	
0,5


0,5

	Bài 8.  (1đ): 
Trong trường hợp (2) và (3), năng lượng nhiệt được truyền giữa thìa và cốc vì trong hai trường hợp đó giữa thìa và nước có sự chênh lệch nhiệt độ.
( Nếu thiếu một trường hợp trừ 0,5đ)
	1


MÔN HÓA HỌC
PHẦN I: BẮT BUỘC
 Câu 1:(1 điểm) Mổi phương trình đúng   0,25đ
(1)   2Fe   + 3Cl2  →   2FeCl3   
(2)   FeCl3 + 3NaOH  →   Fe(OH)3 + 3NaCl
(3)   2Fe(OH)3    →  Fe2O3 + 3H2O
(4)   Fe2O3 + 3H2SO4  →    Fe2(SO4)3 + 3H2O
 Câu 2:(1 điểm)
	a.Phương trình phản ứng:
        Fe + 2HCl   FeCl2 + H2
b.Số mol Fe :nFe =  2,8/56 0,05 mol
Theo PTPU : nH2 =nFe =0,05 mol 
Thể tích H2: VH2 =0,05*24,79 = 1,2395 (l)
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


PHẦN II: TỰ CHỌN
PHẦN I: BẮT BUỘC
 Câu 1:(1 điểm) Mổi phương trình đúng   0,25đ
(1)   2Fe   + 3Cl2  →   2FeCl3   
(2)   FeCl3 + 3NaOH  →   Fe(OH)3 + 3NaCl
(3)   2Fe(OH)3    →  Fe2O3 + 3H2O
(4)   Fe2O3 + 3H2SO4  →    Fe2(SO4)3 + 3H2O
 Câu 2:(1 điểm)
	a.Phương trình phản ứng:
        Fe + 2HCl   FeCl2 + H2
b.Số mol Fe :nFe =  2,8/56 0,05 mol
Theo PTPU : nH2 =nFe =0,05 mol 
Thể tích H2: VH2 =0,05*24,79 = 1,2395 (l)
	0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


PHẦN II: TỰ CHỌN
Nội dung:( 14 điểm)
Câu 1( 2 điểm)
.    1) Mỗi câu đúng 0,25đ
        a.    6KOH + Al2(SO4)3 3 K2SO4 +2 Al(OH)3
         b.    FexOy +(y-x) CO 	xFeO + (y-x)CO2
         c.    4FeS2 +11 O2 2 Fe2O3 +8 SO2
         d.    8 Al +30HNO3  8Al(NO3)3 + 3N2O +15 H2O
 2) ) (1điểm) 
  Phân biệt các khí H2, O2, CO2, N2.   
	- Dẫn lần lượt từng khí vào dung dịch nước vôi trong dư, nếu khí nào làm dung dịch có vấn đục thì khí đó là CO2.
		CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O 	 
	- Dẫn lần lượt từng khí còn lại qua ống sứ đựng bột CuO đun nóng, nếu khí nào phản ứng làm chất bột chuyển từ màu đen sang màu đỏ thì khí đó là H2. 
		H2 + CuO (đen) Cu (đỏ) + H2O
	- Cho tàn đóm còn đỏ lần lượt vào 2 ống khí còn lại, nếu khí nào làm tàn đóm đỏ bùng cháy trở lại thì khí đó là O2.   
		C + O2  CO2  
	- Khí còn lại là N2. 
 Câu 2: ( 2 điểm)
	
 1)   - Ta có: 
- Đặt A là công thức chung của 3 kim loại hóa trị II. 
A    +  2HCl	→  ACl2 + H2
0,60,3	(mol)
- Theo định luật BTKL, ta có:  mA +  mHCl = mmuối + 
 m muối = 15,3 + 0,6. 36,5 - 0,3.2 = 36,6 g
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	2)
Số mol O2 = 2,4 : 32 = 0,075 mol
2KNO3  2KNO2 + O2
   2           ←         1 mol
  0,15       ←       0,075 mol
Khối lượng KNO3 theo lý thuyết là: mlt = 0,15.101 = 15,15 gam.
Khối lượng KNO3 thực tế cần dùng là: 


	0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


Câu 3: ( 2điểm)
       A) O2 ; B: SO2; C: SO3;  D:  H2SO4;       (0,75đ)  
       B )   Mỗi câu đúng 0,25đ  
                  1)   2KClO3  2 KCl  +  3O2
                                        MnO2
     2) O2+S SO2
    3) SO2+ O2SO3
    4)  SO3+H2OH2SO4
    5)  3H2SO4+2Al Al2(SO4)3 +3 H2 
 Câu 4: ( 2 điểm)
	
1)Khối lượng NaOH có trong 120 gam dung dịch NaOH 20% là 
         120.20% = 24 gam 

Gọi m là khối lượng NaOH thêm vào
Khối lượng NaOH sau khi thêm m gam là: (24 + m) gam
Khối lượng dd NaOH sau khi thêm m gam là: (120 + m) gam 


2)Ở 850C,độ tan  CuSO4 = 87,7gam 
187,7 gam ddbh có 87,7 gam CuSO4   + 100g H2O
1887g --------------- 887gam CuSO4  +1000g H2O
Gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra
  khối lượng H2O tách ra :	90x (gam)
Khối lượng CuSO4 tách ra :        160x( gam)
Ở 120C, độ tan  CuSO4 = 35,5 nên ta có phương trình :     (887-160x):(1000-90x) = 35,5:100
                                giải ra  x = 4,15 mol
Khối lượng CuSO4 .5H2O kết tinh :   250  4,15 =1038 gam             
	
1,0 đ









1,0 đ


 Câu 5: ( 2 điểm)
	1. Số mol NaOH có trong 300 ml dung dịch NaOH 1M:
              = 1 . 0,3 = 0,3 (mol)
Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 1,5M:
             = 1,5 . 0,2 = 0,3 (mol)
Sau khi trộn nồng độ mol của dung dịch là:
CMNaOH =

2. 


Cách pha chế:
Đong 67ml dung dịch axit H2SO4 3M cho vào bình thủy tinh có vạch chia độ. Sau đó cho thêm nước vừa đủ 200ml (200g) lắc đều được dung dịch theo yêu cầu.

	
0.25đ


0.25đ


0.25đ


0.25đ


0.25đ

0.25đ

0.25 đ



0,25đ


 
Câu 6: ( 2 điểm)

	1. Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào sự xuất hiện những chất mới sinh ra, ta có thể dự đoán đó là hiện tượng hóa học. Hiện tượng chứng tỏ có chất mới xuất hiện là: sự biến đổi màu sắc, sự xuất hiện những chất có trạng thái vật lí khác ban đầu( như  có chất rắn kết tủa, hoặc chất khí bay hơi….)…
2. Thí nghiệm thứ nhất: Biến đổi vật lí vì không tạo chất mới.
Thí nghiệm thứ hai: Biến đổi hóa học vì tạo ra chất mới là chất khí (khí cacbonic)
Thí nghiệm thứ ba: Biến đổi hóa học vì tạo ra chất mới là chất khí (khí cacbonic làm đục nước vôi trong)
	
0,5


0,5

0,5
0,5




Câu 7. ( 2 điểm)
 
	PTHH:   2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2


	0,5

	
	0,5

	gam
Dung dịch X chứa AlCl3 và HCl dư
mol
 mol
	0,5

	Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch X là:
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3.MÔN SINH HỌC

	Câu1 
























	a, - M«i tr­êng sèng: Lµ n¬i sinh sèng cña sinh vËt, bao quanh cã t¸c ®éng trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp lªn sù sèng, ph¸t triÓn, sinh s¶n cña sinh vËt.
- C¸c lo¹i m«i tr­êng: 
+ M«i tr­êng n­íc
+ M«i tr­êng trªn mÆt ®Êt và không khí.
+ M«i tr­êng trong ®Êt.
+ M«i tr­êng sinh vËt.
· Các sinh vật có cùng môi trường sống :
+ M«i tr­êng n­íc  :  Cá ,lươn..
+ M«i tr­êng trªn mÆt ®Êt và không khí : Chim, hổ .. 
+ M«i tr­êng trong ®Êt.: Giun đất, sùng đất.
+ M«i tr­êng sinh vËt  : giun ,sán
    b, 
	Kiểu phân bố
	Nguyên nhân
	Ý nghĩa sinh thái
	Ví dụ

	Đều
	Điều kiện sống phân bố đều, các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt
	Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
	Cây thông trong 
rừng thông, chim hải âu làm tổ.

	Theo nhóm
	Điều kiện sống phân bố không điều, các cá thể có tập tính sống theo nhóm.
	Cá thể có thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại các điều kiện bất lợi của môi trường
	Nhóm cây bụi mọc hoang dại, đàn trâu rừng.

	Ngẫu nhiên
	Điều kiện sống phân bố tương đối đồng đều, các cá thể không có sự cạnh tranh gay gắt.
	Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
	Sâu sống trên tán lá cây, gỗ sống trong rừng mưa nhiệt đới.



	Điểm
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Câu 1
	Phần II Bắt buộc

a.
- Dinh dưỡng là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng
- Chất dinh dưỡng là những chất hay hợp chất trong thức ăn có vai trò cung cấp nguyên liệu năng lượng cho tế bào dể duy trì hoạt động sống của cơ thể
b.Các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng:
+ Bảo quản bằng cách phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, muối chua,…
+ Chế biến thực phẩm bằng cách: ăn tái, ăn sống (rau sống, tiết canh, gỏi sống,…); làm chín thức ăn (luộc, hấp, nướng, rán…);…
- Trong các phương pháp trên, phương pháp an toàn là phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, làm chín thực phẩm. 
- Chế biến thực phẩm bằng cách ăn tái, sống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm do chúng có thể chứa vi khuẩn và các kí sinh trùng gây bệnh cho con người.
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Câu 2
	

a
	+ Cơ chế đông máu :
- Trong huyết tương có chất sinh tơ máu .
- Khi chạm vào vết rách trên thành mạch của vết thương các tiểu cầu bị vỡ và giải phóng enzim làm chất sinh tơ máu biến thành tơ máu 
- Các tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu  và tạo thành khối máu đông .
- Tham gia hình thành khối máu đông còn có ion Ca +  

	+ Vai trò của quá trình đông máu : Hạn chế mất máu khi bị thương 



b,- Trong một phút đã tâm thất co và đẩy được lượng máu là:
                                      (337,5.1000)  : 60 = 5625 (ml)
- Số lần tâm thất trái co trong một phút là:       5625 : 75 = 75 (lần)
=> Vậy số nhịp tim trong 1phút là: 75 lần.
-Thời gian hoạt động của một chu kì tim là:     60: 75 = 0,8 (giây)
* Thời gian của các pha:
- Gọi x là thời gian co tâm nhĩ (x > 0)
=>7x là thời gian nghỉ của tâm nhĩ.
=> x + 7x = 0,8 => x = 0,1
- Vậy thời gian tâm nhĩ co: 0,1 giây
- Thời gian co tâm thất là 3.0,1 = 0,3 giây
· - Thời gian pha dãn chung là: 0,4 giây
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	3
	* Hệ hô hấp thực hiện chức năng trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường. Cụ thể là:
- Giúp cơ thể lấy O2 từ môi trường sống cung cấp cho hô hấp tế bào, tạo năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể.
- Đào thải CO2 sinh ra từ hô hấp tế bào vào môi trường, đảm bảo cân bằng môi trường trong cơ thể.
* Xoang mũi có cấu tạo phù hợp với chức năng làm sạch, làm ẩm, làm ấm không khí:
- Có nhiều lông mũi giúp ngăn cản bụi để làm sạch luồng không khí.
- Có lớp niêm mạc tiết chất nhày giúp cản bụi và vi khuẩn gây hại trong luồng không khí, đồng thời cũng giúp làm ẩm không khí trước khi vào phổi.
- Có lớp mao mạch dày đặc giúp làm ấm không khí trước khi vào phổi.
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	4
	a,Khi tiêm phòng bệnh lao :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh lao , đó là miễn dịch nhân tạo chủ  động 
+) Vì : khi tiêm phòng là đưa vào cơ thể độc tố của vi khuẩn lao nhưng đã được làm yếu nên không có khả năng gấy hại . Nó kích thích tế bào bạch cầu tạo ra kháng thể , kháng thể này tồn tại trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh lao .- Sau khi tiêm sởi :
+) Người đó có khả năng miễn dịch với bệnh sởi , đó là miễn dịch tập nhiễm 
+) Vì : vì khuẩn gây bệnh sởi khi vào cơ thể đã tiết ra độc tố . Độc tố là kháng nguyên kích thích tế bào bạch cầu sản xuất kháng thể chống lại . Cơ thể sau khi khỏi bệnh thì kháng thể đó có sẵn trong máu giúp cơ thể miễn dịch với bệnh sởi
b.Thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa được tiêu hóa hóa học trong các cơ quan là: miệng, dạ dày.
- Trong khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nhai nghiền và một phần tinh bột được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme amylase trong nước bọt.
- Trong dạ dày, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nghiền, đảo trộn và protein được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme pepsin trong dịch vị.
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	Câu 5











Câu 6



















Câu 7
	a) - Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp hơn trong khí hít vào là do O2 đã khuếch tán từ khí phế nang vào máu trong mao mạch ở phổi.
- Tỉ lệ % CO2 trong khí thở ra cao hơn trong khí hít vào là do CO2 đã khuếch tán từ máu trong mao mạch ở phổi ra khí phế nang.
b) Ta có:
- Lượng khí lưu thông/ phút là: 450ml x 18 = 8100ml.
- Lượng khí lưu thông/ ngày là: 8100x24x60 = 11664000 ml = 11664 lít.
- Vậy:
+ Lượng khí O2 mà người đó đã lấy từ môi trường là: 
    11664 x (20,96% - 16,4%) = 531,8784 lít.
+ Lượng khí CO2 mà người đó đã thải ra môi trường là: 
   11664 x (4,1% - 0,02%) = 474,7248 lít.
a,
	Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh
	Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh

	Là những nhân tố vật lí,hóa học của môi trường.các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái ,chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật .
	-Là các nhân tố sống tác động đến sinh vât:
 các nhân tố này tạo nên mối liên hệ giữa các
sinh vật trong môi trường (Quan hệ hỗ trợ 
,cạnh tranh hoặc đối địch) .

	- Vídụ: Ánh sáng, nhiệtđộ, độẩm, không khí,…là.
các nhân tố vô sinh tácđộng đến cây xanh.
	- Vídụ: Cùng sống trên một cánh đồng 
lúa, cỏ dại
 cạnh tranh chất dinh dưỡng với lúa nên khi cỏ dại
phát triển thì năng suất lúa giảm.


b.Trong sản  xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng vụ thường đạt năng suất caovì: Khi trồng cây đúng thời vụ, cây trồng  sẽ có các nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,… phù hợp, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có sức sống cao, chống chịu tố tvới các điều kiện của môit rường. Nhờ đó, cây trồng sẽ cho năng suất cao
a,
Cân bằng của quần thể là trạng thái quần thể có số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.
Cơ chế duy trì trạng thái cân bằng của quần thể là cơ chế điều hòa mật độ quần thể trong trường hợp quá thấp hoặc quá cao. Được thực hiện theo hai phương thức:
+ Điều hòa khắc nghiệt: Là điều hòa gây ảnh hưởng rõ rệt lên mức tử vong của quần thể, thông qua các hình thức như tỉa thưa hoặc ăn thịt lẫn nhau…
+ Điều hòa mềm dẻo: Là điều hòa ảnh hưởng tới mức sinh sản, tử vong, nhập cư, xuất cư thông qua các hình thức như một loài có khả năng tiết chất hóa học để ức chế sinh trưởng các cá thể khác xung quanh, một số loài giảm sức sinh sản do bị ức chế vì mật độ quần thể quá cao, một số loài tăng mức xuất cư khi nguồn sống giảm…
b, Nguyên nhân dẫn tới số lượng chuột đồng tăng nhanh ở giai đoạn đầu là do nguồn sống dồi dào, nơi ở rộng rãi,… môi trường chưa bị ô nhiễm tạo điều kiện thuận lợi cho sức sinh sản của quần thể tăng cao. số cá thể mới sinh ra cao hơn số cá thể tử vong.
Nguyên nhân làm giảm dần mức độ tăng cá thể chuột đồng là do khi số lượng cá thể của quần thể tăng lên nhanh sẽ khai thác ngày càng nhiều nguồn sống từ môi trường, dẫn tới sự thiếu hụt nguồn sống. Quần thể trở nên thiếu thức ăn, nơi ở ngày càng chật chội, chất thải ngày một nhiều… dẫn tới dịch bệnh, cạnh tranh giữa các cá thể về thức ăn, nơi ở… ngày một gay gắt.Trong điều kiện sống khó khăn, sức sinh sản của quần thể giảm dần và mức độ tử vong tăng lên
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	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
Trường THCS Quảng Ninh
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI
MÔN: KHTN 8
Năm học: 2023-2024
Thời gian : 150 phút



I . PHẦN BẮT BUỘC( 6 điểm)
Câu 1: ( 1 điểm). a.Tính số mol, số nguyên tử có trong 5,6 gam Iron (Fe)
                              b. Phải lấy bao nhiêu gam Aluminium (Al) để có được số nguyên tử bằng chính số nguyên tử Iron?
Câu 2:( 1 điểm) 
Hòa tan a gam Zn vào 100 gam dung dịch H2SO4 9.8% vừa đủ.
                 a) Viết PTHH xãy ra
                 b) Tìm a.
                 c) Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
Câu 3 ( 1.0 điểm) Nêu khái niệm môi trường sống của sinh vật? Kể tên các môi trường sống của sinh vật? Lấy ví dụ cho mỗi loại môi trường?
Câu 4 ( 1.0 điểm).Mật độ quần thể là gì? Cho ví dụ. Mật độ quần thể phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 5. (1 điểm) Lúc 7h sáng một mô tô đi từ Sài Gòn đến Biên Hoà cách nhau 30 km. Lúc 7h20ph, mô tô cò cách Biên Hoà 10 km
a , Tính vận tốc của mô tô
b , Nếu mô tô đi liên tục không nghỉ thì sẽ đến Biên Hoà lúc mấy giờ ?
Câu 6. (1 điểm)
Một miếng bìa hình tam giác vuông đặt trước một gương phẳng như hình dưới. Hãy dựng ảnh của miếng bìa tạo bởi gương phẳng (G).
[image: Luyện tập trang 88 KHTN 7 CTST]

II. PHẦN TỰ CHỌN ( HỌC SINH CHỌN 1 TRONG 3 NỘI DUNG SAU)
1. Nội dung 1 ( Vật lí)  (14 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Một ống nhôm hình chữ U hai nhánh như nhau bên trong có chứa nước. người ta đổ vào nhánh phải một cột dầu hoả cao h= 20 cm. Xác định độ chênh lệch mực nước ở hai nhánh. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/m3, của dầu hoả là 8.000N/m3
Câu 2: (3 điểm)

Một quả cầu sắt rỗng nổi trong nước . Tìm thể tích phần rỗng biết khối lượng quả cầu là 500g và khối lượng riêng của sắt 7,8g/cm3,của nước 1g/cm3 và nước ngập đến  thể tích quả cầu.
Câu 3: (1 điểm) Tại sao khi nhúng bầu nhiệt kế vào cốc nước nóng thì mực thuỷ ngân lúc đầu hạ xuống một ít rồi sau đó mới dâng lên cao ?
Câu 4 : (1điểm ) Khi cọ xát một thanh đồng vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẫu giấy vụn thì ta thấy các mẫu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận thanh đồng không bị nhiễm điện do cọ xát được không? Vì sao ?

Câu 5: ( 3 điểm)
Một người có chiều cao AB đứng gần cột điện cao CD. Trên đỉnh cột điện có một bóng đèn nhỏ, bóng người đó có chiều dài AB’( hình vẽ)
                                                                                D



                                                       B
                                                                                                  
                                         B’               A                     C
                                              
	a) Nếu người đó bước ra xa cột điện thêm một đoạn c = 1,5m thì bóng người đó dài thêm một đoạn d = 0,5m. Hỏi nếu lúc ban đầu người đó đi vào gần cột điện thêm một đoạn c’ =1m thì bóng người đó ngắn đi bao nhiêu?
	b) Chiều cao cột điện là 6,4m . Tính chiều cao của người ?
Câu 6. (4 điểm).a , Trình bày cách xác định khối lượng riêng của một chất lỏng với các dụng cụ sau : chất lỏng cần xác định khối lượng riêng, cốc, nước đã biết khối lượng riêng Dn, cân, bộ quả cân.
b  , Xác định thể tích và bán kính của viên bi. Cho dụng cụ gồm : Bình chia độ, dầu hoả, một số bi cần xác định thể tích và bán kính
yếu tố nào?

      2. Nội dung 2( Hoá học) (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
  1.Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
a. 
FeS2 + O2 Fe2O3 + SO2 
b. FexOy + CO [image: ]FeO + CO2 
c. Al    +   HNO3 [image: ] Al(NO3)3     +    N2O   +    H2O.
d. CnH2n+2  +   O2        CO2  +  H2O
  2.Trong các công thức hóa học sau: Mg(OH)2, Al3O2, K2O, CuNO3  Al(SO4)3, NaCl, NaPO4, Ba(OH)2, CuSO3, NH4SO4. Hãy chỉ ra các công thức hóa học viết sai và viết lại cho đúng.
Câu 2. (2,0 điểm)
 1.Hỗn hợp khí X gồm: NO, NO2, N2. Có tỉ lệ thể tích là 1:2:2.Biết rằng thể tích của hỗn hợp là 37,18 lít ( ở đktc). Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi khí trong X và tỉ khối của X so với khí oxigen.
 2.Cho 32.4 gam kim loại Alminium(Al) tác dụng với 23,7984 lít khí Oxigen ở đktc. 
a. Chất nào dư sau phản ứng? Khối lượng chất dư là bao nhiêu?
b. Tính khối lượng chất mới tạo thành sau phản ứng?
Câu 3. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng(Nếu có) cho những trường hợp sau:
a. Cho mẫu quỳ tím vào dung dịch HNO3
b. Cho vài giọt dung dịch phenolphthalein vào ống nghiệm đựng dung dich Ca(OH)2 . 
c. Cho mẫu Mg  vào dung dịch H2SO4 loãng.
d. Rót từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH có sẳn mẫu quỳ tím .
Câu 4. (2,0 điểm) 
     1. Có 4 bình chứa riêng biệt các khí sau : Khí hydrogen, khí oxigen, khí carbondioxide và khí sulfuađioxide. hãy nêu cách để phân biệt các bình khí trên (Viết PTHH – nếu có)

    2. Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố C,H,O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là 37,5% ; 12,5% ; 50%. Biết . Tìm CTHH của hợp chất X.
Câu 5. (2,0 điểm)
    1.Có 600g dung dịch NaCl bão hòa ở 90oC được làm lạnh xuống OoC. Tính khối lượng muối kết tinh thu được biết độ tan của NaCl ở 90oC là 50, ở OoC là 35
    2. (
CaO
PbO
Al
2
O
3
Fe
2
O
3
Na
2
O
1
2
3
4
5
H
2
)Cho một luồng khí H2 (dư) lần lượt đi qua các ống mắc nối tiếp (như hình vẽ) đựng các oxít được nung nóng sau đây:
Ống 1 đựng 0,01mol CaO, ống 2 đựng 0,02mol PbO,
ống 3 đựng 0,02mol Al2O3,ống 4 đựng 0,01mol Fe2O3 
và ống 5 đựng 0,06mol Na2O. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng chất rắn thu được trong mỗi ống.
Câu 6. (2,0 điểm)
Đồng nitrat bị nhiệt phân huỷ theo sơ đồ phản ứng sau:
Cu(NO3)2(r)  ---> CuO(r) + NO2(k) + O2(k) 
 Nung 15,04 gam Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy còn lại 8,56 gam chất rắn.
a. Tính % về khối lượng Cu(NO3)2 đã bị phân huỷ.
     b. Tính tỷ khối của hỗn hợp khí thu được đối với H2.
Câu 7. (2,0 điểm) Khử hoàn toàn m g Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng khí CO, lượng Fe thu được sau phản ứng cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl, sau phản ứng thu được dung dịch FeCl2 và khí H2. Nếu dùng lượng khí H2 vừa thu được để khử oxit của một kim loại hoá trị II thành kim loại thì khối lượng oxit bị khử cũng bằng m gam.
       a. Viết các phương trình hoá học.
        b. Tìm công thức hóa học của oxit.
3. Nội dung 3( Sinh học) (14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) .
 Một người ở độ tuổi 12 đến 14 có nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2310 Kcal, trong số năng lượng đó protein chiếm 19%, lipid chiếm 13% còn lại là carbohydrate. Biết rằng: 1 gam protein oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,1 Kcal, 1 gam lipid oxy hoá hoàn toàn giải phóng 9,3 Kcal,  1 gam carbohydrate oxy hoá hoàn toàn giải phóng 4,3 Kcal.
a. Tính tổng số gam protein, lipid, carbohydrate cần cung cấp cho cơ thể trong ngày.
b. Nhu cầu năng lượng của mỗi người phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Câu 2 ( 2.0 điểm). a.Vì sao thức ăn sau khi đã được nghiền bóp kỹ ở dạ dày chỉ chuyển xuống ruột non thành từng đợt? Hoạt động như vậy có tác dụng gì?
    b. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì hoạt động tiêu hóa ở ruột non sẽ ảnh hưởng như thế nào?
Câu 3 ( 2.0 điểm).Lấy máu của 4 người có tên là: Thành, Ngọc ,Minh, Phúc. Biết rằng, máu của mỗi người là một nhóm máu khác nhau. Tiến hành thí nghiệm ly tâm để tách máu ra thành các phần riêng biệt ( huyết tương và hồng cầu). Sau đó cho hồng cầu trộn lẫn với huyết tương, thu được kết quả thí nghiệm như ở bảng: 
                            Bảng: Kết quả thí nghiệm xác định nhóm máu

	                  Huyết tương
Hồng cầu
	Thành

	Ngọc
	Minh
	Phúc

	Thành
	-
	-
	-
	-

	Ngọc
	+
	-
	+
	+

	Minh
	+
	-
	-
	+

	Phúc
	+
	-
	+
	-


                 Dấu (+) là phản ứng dương tính, hồng cầu bị ngưng kết.
                 Dấu (-) là phản ứng âm tính, hồng cầu không bị ngưng kết.
a. Hãy xác định nhóm máu của 4 người có tên nêu trên
b. Ở người, Ngoài hệ nhóm máu ABO, có hệ máu khác không?

Câu 4 ( 2.0 điểm).
Thủy bị tai nạn đứt tay máu chảy 
[image: Ban tay chay mau]nhiều( như hình bên). Một thời
 gian mới cầm được máu, nhưng 
sáu đó vết thương bị sưng tấy, 
một thời gian sau mới khỏi.
 a. Tại sao lúc đầu tay Thủy
 lại chảy nhiều máu và sau một     
thời gian mới cầm được máu?
 Cơ chế của quá trình này?
b. Nguyên nhân vết thương ở 
tay Thủy lại bị sưng tấy? Tay 
Thủy lành, là do hoạt đông bảo vệ của loại tế bào nào? Nêu hoạt động của các loại tế bào này?
 c. Gặp nạn nhân bị thương như Thủy. Em hãy nêu cách sơ cứu?
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
  a.Thực hiện thí nghiệm về trao đổi khí của một học sinh, người ta thu được kết quả sau: Thể tích thở ra bình thường là 500ml, hít vào gắng sức là 2500ml, thở ra gắng sức là 1000ml. Tổng dung tích phổi của học sinh đó là 5000ml.
		- Xác định lượng khí cặn và dung tích sống của học sinh đó.
		- Trong lượng khí hít vào và thở ra bình thường người ta thấy có 20,96% lượng khí O2 được hít vào và 16,4% lượng khí O2 thải ra. Tính thể tích lượng khí O2 được hít vào và thở ra. 
  b. Theo em, hút thuốc lá có hại như thế nào cho hệ hô hấp?
Câu 6 ( 2.0 điểm).
    1.Giải thích tại sao con người được xem là một nhân tố sinh thái đặc biệt. Lấy ví dụ dẫn chứng?
   2. Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao.
Câu 7 ( 2.0 điểm).
a. Nêu các đặc điểm cơ bản của quần thể?
b. Cho biết những con voi sống thành đàn trong tự nhiên có lợi thế gì so với con voi sống đơn độc? Giải thích?
c.  Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng nào?
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PHẦN BẮT BUỘC (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1điểm)
	   nFe = 5,6/56 = 0,1 mol. 
Số ngyên tử Fe = 0,1.6,022.1023  =  0,6022.1023          
nAl = 0,1 mol    mAl = 0,1.27  = 2,7 gam

	0.25
0.25
0.5

	2
(1điểm) 
	2)  Zn  +  H2SO4    ZnSO4     +  H2
m H2SO4  = 9,8 gam    n H2SO4 = 0,1mol
nZn = 0,1 mol  mZn = a = 0,1.65 = 6.5 gam
n H2 = 0,1mol   V H2  =0,1.24,79 = 2,479 lít
	0.25
0.25
0.25
0.25

	3
(1điểm)
	    Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.
  Các loại môi trường sống của sinh vật: Môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật.
Ví dụ:
- Môi trường trong đất: Nơi sống của giun đất.
- Môi trường sinh vật: Ruột người là nơi sống của giun đũa.
- Môi trường trên cạn: Nơi sống của bò.
- Môi trường dưới nước:  Nơi sống của cá.

	

0.25đ


0.25đ



0.25đ



0.25đ

	4
(1điểm)
	 Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.
Ví dụ: Mật độ cây thông là 1000 cây/1ha đất đồi
Mật độ của tôm 1-2 con/1 lít nước ao.
  Mật độ quần thể phụ thuộc theo mùa, theo năm và theo chu kỳ sống cúainh vật
	0.25đ

0.25đ

0.5đ

	5
1 điểm
	a , Sau 20 phút mô tô đi được 20 km
Vận tốc của mô tô là
V= S/t = 20/(1/3)= 60 (km/h)
b , Thời gian mô tô đi từ Sài Gòn đến Biên Hoà là
t= S/v= 30/60= 0,5 (h)
Vậy mô tô đến Biên Hoà lúc 7h30ph
	

0,5đ

0,25đ
0,25đ

	6
1 điểm
	Các bước dựng ảnh của miếng bìa tạo bởi gương phẳng (G):
- Bước 1. Dựng điểm A’ đối xứng với A; điểm B’ đối xứng với B và điểm C’ đối xứng với C qua gương.
Bước 2. Nối A’; B’ và C’ ta được ảnh A’B’C’ của miếng bìa ABC qua gương (G).

[image: ]                                               

	
0,25đ

0,25đ













0,5đ











PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:  Vật lí (14 diểm)
	
	NỘI DUNG BÀI LÀM
	ĐIỂM

	      


Câu 1
(2điểm)









    
	
        Áp dụng tính chất của áp suất chất lỏng. Trong cùng một chất lỏng đứng yên áp suất ở những điểm trên cùng một mặt phẳng nằm ngang có độ lớn như nhau
Xét 2 điểm A, B cùng nằm trong nước, có cùng mức ngang và A nằm sát với dầu. Ta có           PA = PB
            <=>    d 1. h 1 =  d 2 .h 2
                   0,2 . 8000 = h2 .10000
                 h 2 = 16 (cm)
Vậy mực mặt thoáng của nước ở hai nhánh cách nhau 16 cm

                       

	



0,5đ
0,5đ

0,5đ
0,5đ

	


Câu 2
(3điểm)
	Gọi V1 là thể tích quả cầu , V2 là thể tích phần rỗng 
D là khối lượng riêng của sắt, D0 là khối lượng riêng của nước 
Thể tích sắt làm quả cầu  V = V1 – V2


Mặt khác  do đó V1 – V2 =   (1) 
Khi vật nằm cân bằng trên mặt chất lỏng ta có  P = FA



                          10m  =     (2)

Từ (1) và (2) ta có 

	

	

0,5đ
0,5đ


1,đ


1,đ

	



Câu 3
(1điểm)
	


-Khi mới nhúng bầu nhiệt kế vào nước nóng thì thuỷ tinh nóng lên và nở ra trước làm mực thuỷ ngân tụt xuống, sau đó thuỷ ngân mới nóng lên và nở ra.
- vì thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh nên mực thuỷ ngân sẽ dâng cao hơn mức ban đầu.



	


0,5 

0,5



















	Câu 4
(1điểm)







	-Không thể kết luận thanh đồng không bị nhiễm điện
- Vì thanh đồng khi cọ xát với len bị nhiễm điện, tuy nhiên do thanh đồng dẫn điện tốt nên khi các điện tích xuất hiện trong lúc cọ xát sẽ nhanh chóng bị truyền tới tay người làm thí nghiệm rồi truyền  đi nên ta không thấy thanh đồng hút các vụn giấy.
	0,5đ


0,5đ

	  Câu 5
(3điểm) 


















  


	b) Đặt AB’ = a , AC = b 

Lúc đầu ta có  (1)
Khi người lùi ra xa cột điện một đoạn c bóng người dài thêm một đoạn d

 Ta có   (2)
Khi người tiến lại gần cột điện một đoạn c’ bóng người ngắn đi một đoạn x

            (3)
Từ (1) và (2) ta suy ra 

              (4)
    Từ (1) và (3) ta suy ra 


    (5)
Từ (4) và (5) ta suy ra 


             giải phương trình ta được x = m
b)

    Từ    
	

0,25đ


0,25đ


0,5đ


0,5đ



0,5đ



0,5đ


0,5đ



	Câu 6
(4điểm)
	a ,- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc rỗng m1.
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy nước là m2
 khối lượng nước trong cốc là mn = m2 – m1
- Thể tích nước trong cốc chính là dung tích của cốc : V = 
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy chất lỏng là m3.
 khối lượng chất lỏng trong cốc là ml = m3 – m1
- Khối lượng riêng của chất lỏng là : Dl = 
b ,- Đổ dầu vào bình chia độ có thể tích V1
Thả n viên bi vào bình dầu dâng lên ta biết được thể tích V2
Thể tích của n viên bi là V= V2- V1
Thể tích của 1 viên bi là Vb= ( V2-V1)/ n
Dựa vào công thức  tính thể tích hình cầu Vn= (4/3)3,14r3
· Bán kính của viên bi
	

0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ



0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ


	

2. Nội dung 2:Hoá học (14 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 đ)
	j. 
4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2 
k. FexOy + (y-x)CO [image: ]xFeO + (y-x)CO2 
l. 8Al    +  30 HNO3 [image: ] 8Al(NO3)3     +  3  N2O   +  15  H2O.
m. CnH2n+2  + (3n/2 + n/2)   O2        nCO2  +  (n +1)H2O
	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	Các công thức hóa học viết sai: Al3O2 ; CuNO3 ; Al(SO4)3 ; NaPO4 ;  NH4SO4
Sửa lại: Al2O3 ; Cu(NO3)2 ; Al2(SO4)3 ; Na3PO4 ; (NH4 )2SO4
	 0,5đ


0,5 đ

	Câu 2 (2đ)
	1.Đặt nNO = x  [image: ] nNO2 = nN2 = 2x
nX  = 37,185/24,79 = 1,5 mol  [image: ] x+ 2x+2x = 1,5  [image: ] x = 0.3 
% mNO = 0,3.30/ (0,3.30 + 0,6.46 + 0,6 + 28) .100% = 16,85
%m NO2 =  51,68
 [image: ] % N2 =  31,47
dx/o2  = Mx /32 
	
0.5đ


0.25đ

0.25đ

	
	2.PTHH: 4Al   +    3O2                2Al2O3

Số mol Al: 

Ta có tỷ lệ:   

Vậy oxi còn dư sau PƯ:  
 mO2dư = 0,9 .32 = 28.8 gam 
m Al2O3 = 0.6.102 =61,2 gam
	0.25đ




0.25đ



0.25đ

0.25đ


	Câu 3. (2,0 đ)
	 a.Hiện tượng: Quỳ tím chuyển đỏ
 b. Hiện tượng:Dung dịch không màu chuyển thành màu hồng.
 c.Hiện tượng: Mg tan dần, có khí không mầu thoát ra 
PTHH:    Mg   + H2SO4  →   Mg SO4   + H2
 d. Hiện tượng: Ban đầu quỳ tím chuyển xanh, rồi trở lại màu tím và cuối cùng chuyển màu đỏ
PTHH:   HCl  + NaOH  →    NaCl  + H2O
	0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ

	Câu 4
(2đ)
	1. Trích 4 mẫu thử. Đánh số thứ thự các mẫu khí cần nhận theo số 1,2,3,4
	

	
	+ Dùng tàn đóm đưa lại gần miệng các mẫu, nhận ra khí :
	

	
	· O2 vì làm tàn đóm bùng cháy.
	0,25đ

	
	· 3 khí còn lại không hiện tượng là SO2, CO2 và H2
	

	
	+ Dẫn lần lượt từng khí còn lại vào dd nước Brom, nhận ra 
	

	
	 - Khí SO2   do làm mất màu dd Brom vì:
	

	
	SO2 + Br2 + H2O --> H2SO4 + 2HBr
	0,25đ

	
	- 2 khí còn lại không hiện tượng là khí H2, CO2
	

	
	+ Tiếp tục dẫn lần lượt các khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong, nhận ra khí  CO2 
        CO2 + Ca(OH)2  →  CaCO3 + H2O
- Còn lại là khí H2 không hiện tượng
	
0,25đ

0,25đ

	
	2. Đặt CTTQ của hợp chất X :  CxHyOz

Ta có:  
Giải ra x = 1  , y = 4  , z = 1
CTHH của hợp chất X là :   CH4O
	 0,25đ


0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 5. (2,0 đ)
	1. Ở 90oC 150 g dd NaCl hòa tan tối đa 50 g NaCl
    Vậy  600g dd NaCl hòa tan tối đa 200 g NaCl
Khối lượng của nước = 600 – 200 = 400 g
Khối lượng chất tan NaCl ở OoC là : 400 . 35 =   140 g
                                                               100
Vậy khối lượng NaCl bị kết tinh là 200 – 140 = 60 g
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	
	 2.Ống 1: Không có phản ứng nên chất rắn là 0,01mol CaO
m CaO = 0,01 x 56 = 0,56 (gam)to

Ống 2 xảy ra phản ứng: PbO + H2                    Pb    +       H2O    
                                    0,02 mol                  0,02 mol     0,02 mol
Chất rắn là Pb → mPb = 207 x 0,02 = 4,14 (gam)
Ống 3: Không có phản ứng nên chất rắn là 0,02mol Al2O3
m Al2O3  =  0,02 x  102 = 2,04 (gam)to


Ống 4 xảy ra phản ứng:Fe2O3  + 3 H2              2Fe    +   3 H2O    
                                   0,01mol                    0,02 mol     0,03 mol
Chất rắn thu được là 0,02 mol Fe;    mFe = 0,02 x 56 = 1,12 (gam)
Ống 5: Na2O không phản ứng với H2 nhưng tác dụng với 0,05 mol H2O từ ống 2 và 4 sang: 
Na2O  +        H2O   →    2 NaOH
0,06mol        0,05 mol      0,1 mol
Chất rắn sau phản ứng gồm  0,1 mol NaOH và 0,01 mol Na2O
m NaOH  = 0,1 x 40 = 4(gam)
m Na2O = 0,01 x 62 =  0,62 (gam)
m chất rắn = 4 + 0,62 = 4,62 (gam)
	


0,25đ



0,25đ





0,25đ



0,25đ


	Câu 6. (2,0 đ)
	
2Cu(NO3)2  2CuO + 4NO2 + O2 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có: 
Khối lượng của hỗn hợp khí sau phản ứng = 15,04 - 8,56 = 6,48 (gam) 
Gọi số mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng là: a mol
=> m NO2 + m O2 = 2a . 46 + a/2 . 32 = 6,48
=> a = 0,06 (mol)
Số mol Cu(NO3)2 tham gia phản ứng là 0,06 mol
Khối lượng Cu(NO3)2 tham gia phản ứng là: 0,06 . 188  = 11,28 (gam)

% Cu(NO3)2 bị phân huỷ = 
Hỗn hợp khí sau phản ứng gồm: NO2: 0,12 (mol) và O2: 0,03 (mol)
Tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 là: 



      
	
0,25đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ


0,25đ

	Câu 7. (2,0 đ)
	
a. Các PTHH: Fe2O3 + 3CO  2Fe + 3CO2  (1)
                        Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2   (2)

                        H2+ MO  M + H2O          (3)
b. Gọi số mol Fe2O3 có trong m gam là a mol.

Theo PTHH (1), (2), (3) có:  (mol)
- Vì khối lượng 2 oxit bị khử bằng nhau nên: 160a= 2a(M+ 16) -> M= 64.
- CTHH của Oxit là : CuO
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
 
0,5đ

0,25đ

0,25đ


3. Nội dung 3: Sinh học (14 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(2.0đ)
	a. Tính tổng số gam protein, lipid, carbohydrate cần cung cấp cho cơ thể trong ngày.
- Số năng lượng của mỗi chất:  
    Số năng lượng của protein chiếm 19% là: (2310 x 19)/100 = 438.9Kcal
   Số năng lượng của lipid chiếm 13% là:  (2310 x 13)/100 = 300.3 Kcal
   Số năng lượng của carbohydrate chiếm: (100% - (19% + 13%)) = 68% là: 
    82310 x 68)/ Số năng lượng của lipid chiếm 13% là:100 = 1570.8 Kcal.
Tổng gam Pr      438.9/4.1 = 107 gam
Tổngbgam Li     300.3/9.3 = 32.3 gam
Tổng lượng carbohydrate    1570.8/4.3 = 365.3 gam
	


0.25đ
0.25đ
 0.25đ
0.25đ
0.25đ
0.25đ

	
	b/. Nhu cầu năng lượng của mỗi người sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào tuổi, giới tính, chuyển hoá cơ bản, mức độ lao động và môi trường lao động, kích thước cơ thể, tình trạng bệnh tật…

	0.5đ

	2.
(2.0đ)
	a.- Thức ăn đã được nghiền nhỏ và nhào trộn kỹ, thấm đều dịch vị ở dạ dày sẽ được xuống ruột non một cách từ từ, theo từng đợt nhờ sự co bóp của cơ thành dạ dày phối hợp với sự đóng mở của cơ vòng môn vị.	
 - Cơ vòng môn vị luôn đóng, chỉ mở cho thức ăn từ dạ dày chuyển xuống ruột khi thức ăn đã được nghiền và nhào trộn kỹ.	              
- Axit có trong thức ăn vừa chuyển xuống tác động vào niêm mạc tá tràng gây nên phản xạ đóng môn vị, đồng thời cũng gây phản xạ tiết dịch tụy và dịch mật	
 - Dịch tụy và dịch mật có tính kiềm sẽ trung hòa axit của thức ăn từ dạ dày xuống làm ngừng phản xạ đóng môn vị, môn vị lại mở và thức ăn từ dạ dày lại xuống tá tràng.	
 - Cứ như vậy thức ăn từ dạ dày chuyển xuống ruột từng đợt với một lượng nhỏ, tạo thuận lợi cho thức ăn có đủ thời gian tiêu hóa hết ở ruột non và hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng. 
b. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau:
   Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.
	

0.5đ


0.25đ 

0.25đ



0.25đ


0.25đ




0.5đ

	





3.
(2.0đ)
	a. Nhóm máu của từng người được xác định như sau:
- Máu của Thành: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu nào cả, có nghĩa nhóm máu của Thành có thể truyền cho tất cả các nhóm máu. Chứng tỏ Thành có nhóm máu O.
- Máu của Ngọc: Hồng cầu bị kết dính với huyết tương của 3 nhóm máu còn lại, có nghĩa nhóm máu của Ngọc không thể truyền cho các nhóm máu khác. Điều đó chứng tỏ Ngọc có nhóm máu AB.
- Máu của Minh: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu AB, và huyết tương của chính nó, có nghĩa nhóm máu của Minh chỉ có thể truyền cho nhóm máu AB và chính nó. Điều đó chứng tỏ Minh có nhóm máu A boặc B.
- Máu của Phúc: Hồng cầu không bị kết dính với huyết tương của nhóm máu AB và huyết tương của chính nó.Có nghĩa nhóm máu của Phúc chỉ có thể thuyền cho nhóm AB và chính nó. Điều đó chứng tỏ Phúc có nhóm máu B hoặc A
	
0.5đ



0.5đ





0.25đ


0.25đ

	
	    b.Có nhiều hệ nhóm máu khác nhau, nhưng phổ biến nhất là hệ nhóm máu ABO.
	
0.5đ


	4.
(2.0đ)
	a/ áp lực máu trong mạch lớn hơn bên ngoài, nên khi vở thành mạch máu sẽ chảy ra bên ngoài. 
- Máu cầm: do cơ chế đông máu liên quan đến tế bào tiểu cầu.
- Cơ chế đong máu: Tiểu cầu va vào thành mạch vở, giải phong một loại enzim, là chất xúc tác cho ion Ca tác dụng với chất sinh tơ máu, tạo thành tơ máu, tơ máu trói các tế bào máu ở thành mạch thành cục máu đông, bịt kín vết thương. 
b/ Vết thương bị sưng tấy: Do vi khuẩn xâm nhập cộng với hoạt động bảo vệ của các tế bào bạch cầu.
- Các hoạt động của bạch cầu:
  Hoạt động đại thực bào.
  Hoạt động tiết kháng nguyên kháng thể.
  Hoạt động  phá hủy tế bào nhiểm 
c/ Cách sơ cứu:  Rửa tay
                         Cầm máu
                        Vệ sinh vết thương.
                        Thoa thuốc kháng sinh.
                         Băng bó vết thương.
	0,25đ
0,25đ
0,5đ


0,25đ

0,25đ


0,25đ
0,25đ

	5.
(2.0đ)
	a.- Dung tích sống của học sinh đó là: 500 + 2500 + 1000 = 4000ml
- Lượng khí cặn là: 5000 – 4000 = 1000ml
- Lượng ôxi hít vào: 500 x 20,96% = 104,8ml
- Lượng ôxi thải ra: 500 x 16,4% = 82ml 
b. Khói thuốc lá có chứa nhiều chất độc và có hại cho hệ hô hấp như sau:
- Khí CO:chiếm chỗ của oxi trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu oxi đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh.
- Khí NOx: gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết liều cao.
- Khí SOX : Làm cho các bệnh hô hấp thêm trầm ttrọng.
- Chất Nicôtin : làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí, có thể gây ung thư phổi.
	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ



0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	6.
(2.0đ)
	1. Con người được xem là một nhân tố sinh thái đặc biệt vì con người có trí tuệ, tác động có chủ đích làm thay đổi các nhân tố khác của môi trường từ đó tác động lên đời sống sinh vật và chính con người.
VD: con người chủ động đắp đập ngăn sông tạo ra thủy điện…
2. Trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng vụ thường đạt năng suất cao vì: Khi trồng cây đúng thời vụ, cây trồng sẽ có các nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,… phù hợp, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, có sức sống cao, chống chịu tốt với các điều kiện của môi trường. Nhờ đó, cây trồng sẽ cho năng suất cao.
	
0.5đ


0.5đ





1đ


	7.
(2.0đ)
	a.Đặc điểm của quần thể sinh vật là:
 - Tập hợp những cá thể cùng loài
-  Sống trong một khoảng không gian nhất định.
- Ở một thời điểm nhất định.
-  Những cá thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

	0.25đ


0.25đ

	
	b.
- Ưu thế của các cá thể voi khi sống thành đàn so với sống đơn lẻ là các cá thể voi sống thành đàn có thể hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như tìm kiếm thức ăn, chống kẻ thù, sinh sản,… Nhờ đó, các cá thể voi khi sống thành đàn sẽ có khả năng sống sót và sinh sản tốt hơn.
	




0.5đ

	
	c.Vẽ tháp tuổi của quần thể chim trĩ :
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 39: Quần thể sinh vật | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 3)]
- Xác định dạng tháp tuổi của quần thể chim trĩ: Tháp tuổi của quần thể chim trĩ có dạng đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh xiên thể hiện nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn nhóm tuổi sinh sản → Quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng tháp phát triển.
	





0.5đ




0.5đ


……………………..Hết……………………..


	

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHÚC

	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC)
Câu 1. ( 1 điểm). Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau


Al  Al2O3 Al2(SO4)3     Al(OH)3  AlCl3
Câu 2. ( 1 điểm) 
Hòa tan hết 5,4 gam Al vào 200 ml dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ.
a. Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
b. Tính nồng độ mol của dung dịch  H2SO4 đã dùng.
Câu 3. ( 1 điểm) 
Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 
1. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ cùng ngày.
1. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe gặp nhau cách A bao nhiêu kilômet?
Câu 4. ( 1 điểm) 
 Một điểm sáng S được đặt trước một gương phẳng AB (như hình 1), M là một điểm nằm trước gương phẳng AB. Hãy vẽ và nêu cách vẽ một tia sáng xuất phát từ S, sau khi phản xạ qua gương thì đi qua M.

                                                         [image: ]
Câu 5. (1,0 điểm)
      Nhân tố sinh thái là gì? Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh. Cho ví dụ?
Câu 6. (1,0 điểm)
     Hãy nêu các kiểu phân bố cá thể của quần thể ? Ý nghĩa sinh thái của các kiểu phân bố đó? Lấy ví dụ minh hoạ?
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
1. Nội dung 1: (14 điểm) 
Câu 1. ( 2.5 điểm )
[image: ]Bình  thông   nhau  gồm  hai  nhánh  hình  trụ  tiết 
diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước như  hình  vẽ. 
 Trên mặt nước có đặt các pittông  mỏng, khối lượng m1, m2 .
 Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm.
a.  Tính  khối  lượng  m  của  quả cân đặt lên  pittông lớn để 
mực nước ở hai nhánh ngang nhau.                                                                     
b. Nếu đặt quả cân sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh
lúc bấy giờ sẽ chênh nhau một đoạn H  bằng bao nhiêu? 
Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển. 
        Câu 2. (2,5 điểm)
            	Ống thủy tinh hình chữ U có các nhánh hình trụ, dài, thành mỏng, chia vạch đặt thẳng đứng, chứa nước. Người ta đổ dầu có khối lượng riêng D2 vào nhánh B, chiều cao cột dầu là h2 = 10cm và mặt thoáng của dầu so với mặt thoáng của nước có độ cao chênh lệch là h2/5.  Đổ tiếp một chất lỏng có khối lượng riêng D3 nhỏ hơn khối lượng riêng của nước và không hòa tan với nước vào nhánh A. Khi cột chất lỏng có chiều cao h3 = 5 cm thì mặt thoáng của nó có độ cao chênh lệch với mặt thoáng của dầu là Δh = 0,5cm. Cho khối lượng riêng của  nước D1 = 1000kg/m3. Hãy :                 
      	a.  Xác định khối lượng riêng D2 của dầu.
      	b. Xác định khối lượng riêng D3 của chất lỏng.
Câu 3. ( 3điểm ): Hai gương phẳng G1 và Gư2 được bố trí hợp với

nhau một góc  như hình vẽ. Hai điểm sáng A
và B được đặt vào giữa hai gương..A
 A
.B  
     B



a. Trình bày cách vẽ tia sáng suất phát	
từ A phản xạ lần lượt lên gương G2 đến gương
G1 rồi đến B.
b.  Nếu ảnh của A qua G1 cách A là
12cm và ảnh của A qua G2 cách A là 16cm.                                                        

Khoảng cách giữa hai ảnh đó là 20cm. Tính góc .
Câu 4 ( 2 điểm ).
 1. Với hai quả bóng bay giống nhau, một số tờ giấy bóng kính, dây chỉ, giá thí nghiệm, em hãy thiết kế phương án thí nghiệm mô tả cách tiến hành thí nghiệm để kiểm tra tính chất:
a.  Hai vật nhiễm điện trái dấu hút nhau.
b. Hai vật nhiễm điện cùng dấu đẩy nhau.
2.  a. Vì sao quạt thông gió trong phòng luôn đặt ở sát trần nhà?
     b. Quấn chặt một dải giấy mỏng quanh một thanh sắt. Dùng nến đốt giấy, vừa đốt vừa xoay thanh sắt liên tục nhưng thấy giấy không bị cháy ngay. Vì sao ?
Câu 5 (4,0 điểm).
   Hãy trình bày phương án xác định (gần đúng) khối lượng riêng của một vật nhỏ bằng kim loại. 
   Dụng cụ gồm: 
     - Vật cần xác định khối lượng riêng.
     - Lực kế.
     - Ca đựng nước có thể nhúng chìm hoàn toàn vật.
     - Một số sợi dây nhỏ mềm có thể bỏ qua khối lượng. 
   Coi rằng khối lượng riêng của không khí là D1 và khối lượng riêng của nước là D2 đã biết.
2. Nội dung 2 (14 điểm) 
Câu 1. (2,0 điểm) 
1. Hoàn thành các PTHH sau :
          a/  Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O
     b/  Fe2O3 + CO Fe3O4 + CO2 
     c/   FeO + H2     Fe + H2O
     d/  FexOy + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: 
                           BaO, P2O5, CuO, K2O
Câu 2. (2,0 điểm)
1. Cho 12,395 lít khí H2 tác dụng với 12,395 lít khí N2 sau phản ứng kết thúc thu được 19,832 lít hỗn hợp khí N2, H2, NH3

 Các khí phản ứng với nhau theo phản ứng: N2 + 3H2 2NH3
a. Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp sau phản ứng
b. Tính hiệu suất của phản ứng
2. Nung 1 kg đá vôi chứa 80% CaCO3 thu được 123,95 dm3 CO2 đk chuẩn .Tính hiệu suất phân hủy CaCO3.
Câu 3. (2,0 điểm): Nêu hiện tượng, viết các phương trình phản ứng cho những trường hợp sau:
m. Cho Na vào dung dịch CuSO4
n. Thanh Cu vào dung dịch AgNO3
o. Mẫu Mg vào dung dịch H2SO4 loãng 
p. Rót từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch HCl có chứa quỳ tím.
Câu 4. (2,0 điểm) 
1. Chọn các chất A,B,C thích hợp và viết các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) theo sơ đồ biến hoá sau:
	
   FeS2 --(1)->) A --(2)-> B --(3)->  H2SO4 --(4)->A--(5)->C --(6)-> D --(7)-> A --(8)-> H2SO3
	
2. Nêu cách tách 3 chất Cu, Al, Mg từ hỗn hợp dạng bột bằng phương pháp hóa học.
Câu 5. (2,0 điểm)
3. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O cần dùng để điều chế 500ml dung dịch CuSO4 16% ( D = 1,1g/ml).
4. Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế được 3lít dung dịch NaOH 10% . Biết khối lượng riêng là 1,08g/ml.
Câu 6. (2,0 điểm)
1.  Có 4 chất rắn ở dạng bột là Al, Cu, Fe2O3, CuO chỉ dùng dung dịch HCl có nhận biết được các chất đó không?. 
2. Có 2 cốc A và B đặt trên 2 đĩa cân thăng bằng (hình vẽ). Cho vào mỗi cốc 500 gam dung dịch HCl 7,3%, cân thăng bằng. Cho tiếp vào cốc A 15,75 gam MgO, cân mất thăng bằng. Tính nồng độ % các chất tan có trong cốc A khi phản ứng kết thúc.
Câu 7. (2 điểm) 
Cho m gam  kim loại M có hóa trị không đổi tác dụng vừa đủ với 100g dung dịch HCl 21,9%. Sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch A trong A C%MCln là 25,4771%
a. Tính m
b. Xác định kim loại M
     3. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1 ( 2.0 điểm ) . 
     a.  Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lí? Cho tập hợp các chất có trong thức ăn gồm: Carbohydrate (tinh bột), lipid (mỡ động, dầu thực vật), Prôtêin, Vitamin, muối khoáng và nước. Em hãy cho biết các chất này được biến đổi hóa học như thế nào sau tiêu hóa ở ruột non?
    b. Phân biệt tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học?
Câu 2 ( 1.0 điểm).
        Em hiểu câu nói  “You are what you eat!” (Bạn là hiện thân của những gì bạn ăn) như thế nào?
Câu 3 ( 2.0 điểm).
a. Sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ ?
b. Giải thích vì sao con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khoẻ mạnh?
    c. Theo em mụn trứng cá trên da có phải là phản ứng miễn dịch không? Vì sao?
Câu 4 ( 1.0 điểm).
     Cho biết tâm thất mỗi lần co bóp đẩy đi 74 ml máu và trong một ngày đêm đã đẩy đi được 7992 lít máu. Thời gian của pha dãn chung bằng 1/2 chu kì; thời gian pha co tâm nhĩ bằng 1/3 thời gian pha co tâm thất. Hãy tính:
a. Số mạch đập trong một phút?
b. Thời gian hoạt động của một chu kì tim? Thời gian hoạt động của mỗi pha: pha co tâm thất, pha co tâm nhĩ, pha dãn chung?
Câu 5 ( 2.0 điểm). 
a. Nêu đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi?
b. Hô hấp nhân tạo được sử dụng khi nào?
Em hãy cho biết khoảng thời gian vàng để cấp cứu hô hấp nhân tạo cho người bị đuối nước là bao nhiêu? Tại sao cần thực hiện cấp cứu hô hấp nhân tạo cho nạn nhân đuối nước càng sớm càng tốt?
Câu 6 ( 2.0 điểm).
Dung tích sống là 3 lít. Tỉ lệ khí bổ sung : khí lưu thông : khí dự trữ : khí cặn là 4:2:4:5. Tính:
a. Thể tích khí bổ sung, khí lưu thông, khí dự trữ, khí cặn?
b. Thể tích khí trong phổi sau khi hít vào bình thường, hít vào gắng sức?
c. Thể tích khí trong phổi sau khi thở ra bình thường, thở ra gắng sức?
Câu 7 ( 2.0 điểm).
a. Môi trường sống là gì? Trên cơ sở kiến thức về môi trường sống có thể tự bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ bản thân và chăm sóc tốt vật nuôi, cây trồng như thế nào?
    b. Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ 15 oC đến 30 oC. Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ của mỗi loài cá, hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
                          [image: ]

Câu 8 (2 điểm).
     a. Tại sao bảo vệ môi trường sống của quần thể chính là bảo vệ quần thể? Cho ví dụ về việc bảo vệ môi trường sống của quần thể?
    b. Quần thể có những đặc trưng cơ bản nào?Đặc trưng nào là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể ? Vì sao ?






























HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI KHTN LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	1) 4Al  +  3 O2   2Al2O3
2)  Al2O3  +  3H2SO4    Al2(SO4)3    +  3H2O
3) Al2(SO4)3      +  6NaOH    2Al(OH)3  + 3Na2SO4
3)  Al(OH)3  + 3HCl     AlCl3   +  3H2O
	0.25
0.25
0.25
0.25

	Câu 2
(1 điểm)
	a) PTHH     2Al  +  3H2SO4    Al2(SO4)3  +  3H2
 = 5,4 : 27 = 0,2 mol
Theo PTHH   nH2 =3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3mol
=> VH2=  0,3 . 24,79 = 7,437 lít.
b) Theo PTHH nH2SO4 =3/2nAl =3/2.0,2 = 0,3mol
 Đổi 200ml =0,2 lít => CM( H2SO4)  = 0,3 : 0,2 =  1,5(M)
	
0.25
0.25

0.25
0.25

	Câu 3
(1 điểm)
	a.
-  Khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 h là:
 l = S – (vA + vB).t 
 l = 180 – (40 + 32).1 = 108 km
	

0.25

	
	b.
Khi hai xe gặp nhau thì l = 0
l = S – (vA + vB).t1 = 0      (t1 là thời gian để 2 xe gặp nhau)

 
Vậy thời gian để hai xe gặp nhau là lúc 9 h 30 phút
Vị trí gặp nhau cách A là
L1 = vA.t1 = 40. 2,5 = 100 km
	

0.25

0.25

0.25

	Câu 4
(1 điểm)
	[image: ]
	


0.5

	
	- Vì tia phản xạ IM có đường kéo dài đi qua S’ là ảnh của S qua gương AB nên ta có cách vẽ sau:
 -Vẽ S’ đối xứng với S  qua AB;  
- Nối MS’ cắt AB tại I;  
- Tia SIM là tia sáng cần vẽ
	
0.25

0.25

	Câu 5
(1 điểm)
	- Nhân tố sinh thái là các nhân tố của môi trường có tác động tới sinh vật.
- Phân biệt nhóm nhân tố sinh thái vô sinh và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh
	Nhân tố hữu sinh
	Nhân tố vô sinh

	- Là những nhân tố vật lí, hóa học của môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…)

- Các nhân tố này tác động đến đặc điểm hình thái,chức năng sinh lí và tập tính của sinh vật.


- Ví dụ: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí,… là các nhân tố vô sinh tác động đến cây xanh.
	- Là các nhân tố sống tác động đến sinh vật (con người và các nhân tố sinh vật khác như: thực vật, động vật, nấm, vi sinh vật)
-  Các nhân tố này tạo nên mối quan hệ giữa các sinh vật trong môi trường (quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh hoặc đối địch).

- Ví dụ: Các con trâu rừng sống thành đàn thể hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ những con non và các con già yếu khỏi bị kẻ thù tấn công



	0.25





0.25





0.25




0.25

	Câu 6
(1 điểm)
	- Có 3 kiểu phân bố: Phân bố theo nhóm, phân bố đồng đều, phân bố ngẫu nhiên
	+ Phân bố theo nhóm: các cá thể hỗ trợ nhau săn mồi và chống lại kẻ thù. Ví dụ: đàn trâu rừng, đàn voi...
	+ Phân bố đồng đều: làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể. Ví dụ: cây thông trong rừng thông.
	+ Phân bố ngẫu nhiên: sinh vật tận dụng được các nguồn sống tiềm tàn của môi trường. Ví dụ: các cây gỗ trong rừng mưa nhiệt đới.
	0.25


0.25

0.25


0.25



II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2,5 điểm)
	a. -Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :

                     

             <=>        (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:

         (2)

     Từ (1) và (2) ta có :  

            =>  m = DS1h = 2kg
b. Khi chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì ta có :


       

                                                      (3)
Kết hợp (1), (3) và m = DhS1 ta có : 

H = h( 1 +)
   H = 0,3m
	
0.25

0.25


0.25

0.25

0.25



0.25
0.25

0.25

0.25
0.25

	Câu 2.
(2,5 điểm)
	a) Xét áp suất gây bởi cột dầu  lên điểm M  trên mặt phân cách dầu - nước và áp suất gây bởi cột nước lên điểm N trong nước bên nhánh A ngang bằng điểm M. 
Gọi D1, h1 và  D2, h2  lần lượt là khối lượng riêng, chiều cao
 (so với đường NM)của cột nước và dầu:
        PM =PN10.D1.h1=10.D2.h2  =>  D1.h1=D2.h2         (1). 
Vì dầu  có KL riêng nhỏ hơn nước, nên   h2 > h1. 
 Theo bài:       h2 - h1 =h2/5  h1 =4h2/5      (2)
Từ (2) và (1)     D2 = 4D1/5  . Thay số  D2 = 800 kg/m3.
	

0.25


0.25

0.25
0.25

	
	b)Xét 2 trường hợp: Trường hợp mặt thoáng chất lỏng cao hơn mặt thoáng dầu và trường hợp mặt thoáng chất lỏng thấp hơn mặt thoáng  dầu.  
Cả 2 trường hợp mặt phân cách giữa chất lỏng - nước cao hơn mặt phân cách giữa dầu - nước.
Chọn điểm E trên mặt phân cách dầu -nước và điểm F bên nhánh A ngang bằng điểm E; khối lượng riêng và chiều cao cột chất lỏng là D3 và h3 . Áp suất gây cột dầu lên điểm E và áp suất gây bởi cột chất lỏng và cột nước lên F bằng nhau:  
     10.D2.h2 = 10.D3.h3 + 10.D1.h1   D3 = (D2.h2 - D1.h1)/h3.
  +Trường hợp mặt thoáng chất lỏng cao hơn mặt thoáng dầu: Thay các dữ kiện: h2=10cm, h1=10+0,5-5 =5,5 (cm), h3 = 5cm; 
D1 =1000kg/m3, D2 =800kg/m3     Tính ra  D3 = 500 kg/m3.
   +Trường hợp mặt thoáng chất lỏng thấp hơn mặt thoáng dầu: Thay các dữ kiện: h2=10cm, h1=10-0,5-5 = 4,5 (cm), h3 = 5cm; 
D1 =1000kg/m3, D2 =800kg/m3         Tính ra  D3 = 700 kg/m3
	








    0.5

 0.25
    0.25

    0.25
    0.25

	Câu 3.
(3 điểm)
	[image: ].A
 A
.A’
 A
.B
 A

a)-Vẽ A’ là ảnh của A qua gương G2 bằng cách lấy A’ đối xứng với A qua G2
   - Vẽ B’ là ảnh của B qua gương G1 bằng cách lấy B’ đối xứng với B qua G1
   - Nối A’ với B’ cắt G2 ở I, cắt G1 ở J
   - Nối A với I, I với J, J với B ta được đường đi của tia sáng cần vẽ
	



0.5






0.25

0.25
0.25

0.25

	
	b).A
 A


.A2
 
.A1
 











b/ Gọi A1 là ảnh của A qua gương G1
A2 là ảnh của A qua gương G2
Theo giả thiết: AA1=12cm
AA2=16cm, A1A2= 20cm
Ta thấy: 202=122+162
Vậy tam giác AA1A2 là tam giác vuông

tại A suy ra 

	

0.5










0.5



0.5

	Câu 4.
(2 điểm)
	1.a) Dùng dây chỉ treo hai quả bóng bay lên giá thí nghiệm. Dùng tờ giấy bóng kính cọ xát với một quả bóng bay rồi đưa tờ giấy bóng kính lại gần quả bóng bay đó nếu chúng hút nhau kết luận hai vật nhiễm điện trái dấu hút nhau.
b. Lần lượt dùng tờ giấy bóng kính cọ xát hai quả bóng bay, sau đó đưa hai quả bóng bay lại gần nhau chúng đảy nhau.
	
0.5



0.5

	
	1.a) Trong phòng, lớp không khí nóng ở dưới bay lên sát trần nhà. Thông gió có mục đích làm mát phòng, nên cần đặt quạt thông gió ở sát trần nhà để đẩy lớp không khí nóng này ra khỏi nhà, tạo điều kiện cho lớp không khí mát bên ngoài cửa sổ (ở phía dưới) di chuyển vào trong nhà tạo ra sự đối lưu không khí.
b) Giấy không bị cháy ngay vì giấy mỏng quấn chặt quanh thanh sắt, khi vừa đốt vừa xoay thanh sắt liên tục thì nhiệt lượng giấy nhận được sẽ truyền nhanh cho thanh sắt do sắt dẫn nhiệt tốt. Nếu kéo dài thời gian đốt, khi thanh sắt nhận được nhiều nhiệt lượng, nóng dần lên thì giấy không thể truyền nhiệt cho thanh sắt nữa, khi đó, giấy có thể bắt đầu cháy.
	

0.5





0.5

	Câu 5.
(4 điểm)
	Bước 1: Treo vật vào lực kế.
Đo số chỉ của lực kế khi vật ở trong không khí (P1)
Nhúng chìm vật trong nước. Đọc số chỉ của lực kế khi vật bị nhúng chìm (P2)
Bước 2: Thiết lập phương trình:
Gọi thể tích của vật là V, lực đẩy Acsimet khi vật ngoài không khí là PA1 và khi vật ở trong nước là FA2
Khi vật trong không khí: 
P1 = P - FA1 = P - 10D1V                           (1)
Khi vật được nhúng chìm trong nước:
 P2 = P - FA2 = P - 10D2V      (2)
Từ(1)và (2); [image: ]                                                        (3)
Từ (1) và (3): [image: ]
Khối lượng của vật: [image: ]
Khối lượng riêng: [image: ]
	
0.5
0,5






0.5

0,5

0,5

0,5

0.5



0.5



2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	     a/    2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O
     b/    3Fe2O3 + CO      2Fe3O4 + CO2 
c/    FeO + H2              Fe + H2O
d/    3FexOy + (12x-2y)HNO3    →   3xFe(NO3)3 + (3x-2y)NO + (6x-y)H2O
	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	-Trích mẩu thử và đánh số thứ tự
-Cho nước vào mỗi mẩu thử vào cốc nước có chứa quỳ tim. Mẩu thử nào không tan được trong nước là CuO.
Mẩu thử nào tan làm quỳ tím hóa xanh là BaO, K2O , mẫu thừ làm quỳ tím hóa đỏ là P2O5
               PTHH: 3P2O5 + 2H2O [image: ]2H3PO4
               : BaO + H2O [image: ] Ba(OH)2
                           K2O + H2O [image: ]2KOH
Sục khí CO2 vào 2 mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh, mẫu thử có kết tủa là Ba(OH)2, ta nhận ra BaO, còn lại là KOH, ta nhận ra K2O
    PTHH           Ba(OH)2  +   CO2 [image: ]  BaCO3 + H2O
                          2KOH     +   CO2  [image: ]  K2CO3   + H2O
 
	 


0,5 đ






0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	1. PTHH:   N2        +        3H2                2NH3
Lí thuyết:      1mol                 3mol                 2mol
Thực tế:         0,5 mol             0,5 mol
Phản ứng       x mol               3x mol             2xmol
Dư:           ( 0,5 –x)mol        ( 0,5 –3x)mol

Ta có:           nN2 = 12,895: 24,79 = 0,5 mol
                     nH2 = 12,895: 24,79 = 0,5 mol
                      nhh = 19,832: 24,79 = 0,8 mol
Gọi x là số mol N2 tham gi phản ứng thì
                     nH2( phản ứng) = 3xmol
                     nNH3   =         2xmol
Số mol chất dư như PTHH, ta có:
                    ( 0,5 –x)     +   ( 0,5 –3x) + 2x = 0,8
Giải ra ta được x = 0,1 mol
Suy ra: VNH3 = 2.0,1 . 24,79 = 4,958 lít
             VN2 = (0,5 - 0,1) . 24,79 = 9,916 lít
             VH2 = (0,5 – 3.0,1) . 24,79 = 4,958 lít
2
PTHH:                          CaCO3               CaO      +         CO2
Lí thuyết:               1mol                 1mol              1mol
Thực tế:                  8 mol                                     
Phản ứng                5mol                                       5 mol

Theo bài ra, ta có:
                                mCaCO3 = 1000.0,8= 800 gam
                                nCaCO3 = 800: 100 =  8mol
                                nCO2 = 123,95:24,79 = 5mol
                                nCaCO3 phản ứng = nCO2 = 5mol
Hiệu suất phân hủy CaCO3 là:
                               H = 5/8*100% = 62,5%
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	Câu 3. (2,0 điểm)
	
a. Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 thì Na tan dần do phản ứng với H2O tạo bọt khí, sau đó dd CuSO4 nhạt dần và xuất hiện kết tủa xanh 
                 2Na    +   2H2O   →   2NaOH  + H2
                 2NaOH   +   CuSO4  → Cu(OH)2  + Na2SO4
b. Khi cho thanh Cu vào dung dịch AgNO3 dung dịch không màu dần xuất hiện màu xanh, trên bề mặt thanh Cu có xuất hiện màu trắng bạc
                      Cu + 2AgNO3  →  Cu(NO3)2 + 2Ag
c. Khi cho mẫu Mg vào dung dịch H2SO4 loãng thì trên bề mặt Mg có xuất hiện bọt khí, mẫu Mg tan dần
               Mg    +    H2SO4   →   MgSO4   +   H2
d. Khi rót từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch HCl có chứa quỳ tím thì màu đỏ của quỳ tím trong acid HCl nhạt dần, trổ về màu tím, sau đố hóa xanh.
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	Câu 4
(2điểm)
	A: SO2;      B: SO3 ;  C:  Na2SO3, D: CaSO3
	

	
	
(1)  4FeS2  +  11O2  Fe2O3  +  8SO2
	0,125

	
	
(2)  2SO2  +   O2   xt V2O5   2SO3  
	0,125

	
	
(3)  SO3   +  H2O    H2SO4  
	0,125

	
	(4)  H2SO4 +  Na2SO3 →   Na2SO4 +  SO2  +  H2O
	0,125

	
	(5)  SO2  +  2NaOH →  Na2SO3  +  H2O 
	0,125

	
	(6)  Na2SO3  +  Ca(OH)2  →  CaSO3   +  NaOH
	0,125

	
	(7)  CaSO3  + 2HCl →  CaCl2  +  SO2 + H2O
	0,125

	
	(8)  SO2 +  H2O →  H2SO3
	0,125

	Câu 5. (2,0 điểm)
	1. Khối lượng của dung dịch CuSO4 là:  
                                 
Khối lượng của CuSO4 có trong 500ml dung dịch CuSO4 16% là:
                                
Số mol là:               
Số mol CuSO4.5H2O cần lấy là: 
                                
Khôi lượng CuSO4.5H2O cần lấy là:
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	5. 2.
Ta có: 3 lít = 3000ml 
Khối lượng dung dịch là: mdd = 1,08. 3000 = 3240 gam
Khối lượng chất tan là:
                                          mct = 10%.3240/100% = 324 gam
Vậy, cần lấy 324 gam NaOH để pha chế được 3lít dung dịch NaOH 10% có khối lượng riêng 1,08gam/ml
	




	Câu 6. (2,0 điểm)
	.  
Có thể phân biệt các chất trên bằng cách dùng dung dịch HCl
Trích mẫu thử và đánh số thứ tự, cho dung dịch HCl vào mỗi mẫu thử, mẫu thử nào tan, có bọt khí là Al, mẫu thử không tan là Cu, mẫu thử tan có màu vàng nâu là FeCl3, mẫu thử tan có xuất hiện màu xanh là CuO.
PTHH:                        2Al  + 6HCl → 2AlCl3  + 3H2
                                    Fe2O3  +6 HCl →  2FeCl3  + 3H2O
                                    CuO + 2HCl → CuCl2  + H2O
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	PTHH:                MgO         +        2HCl     →        MgCl2   +         H2O
Lí thuyết:         1mol                 2mol                1mol               1mol
Thực tế:           0,39375 mol     1 mol
Phản ứng:         0,39375 mol    0,7875 mol     0,39375 mol     
Dư:                                           0,2125mol

Ta có:              mHCl = 7,3%.500/100% = 36,5 gam
                        nHCl = 36,5:36,5  =1mol
Ta thấy   1/2 > 0,39375/1 nên HCl dư, MgO phản ứng hết.
                        nHCl phản ứng = 2nMgO =2. 0,39375 = 0,7875 mol
                        nHCl dư = 1 - 0,7875 = 0,2125mol
                        mHCl dư = 0,2125.36,5 = 7,75625 gam
                        nMgCl2 = nMgO = 0,39375mol
                        mMgCl2 = 0,39375.95 = 37,40625gam
Vậy, dung dịch sau phản ứng gồm HCl và MgCl2 
                        mdd =  500   +  15,75  =  515,7 gam 
Suy ra: 
                        C% HCl = (7,75625/515,75 ) . 100% = 1,5%
                        C% MgCl2 = (37,40625/515,75 ) . 100% = 7,25%
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	Câu 7. (2,0 điểm)
	a. PTHH:          2M     +   2n HCl    →        2MCln   +      nH2
                      2mol        2nmol                 2mol               n mol
                     0,6/n mol                                                    0,3mol


Theo bài ra, ta có: 
                   mHCl = 21,9%.100/100% = 21,9 gam
                   nHCl = 21,9:36,5 = 0,6mol
Trong 0,6 mol HCl có: 
                 nH = 0,6.1 = 0,6mol
                 mH = 0,6.1 = 0,6gam
                 nCl = 0,6.1 = 0.6mol
                 mCl =  0,6.35,5 = 21,4 gam
Theo bảo toàn nguyên tố, ta có:
M gam kim loại M đang có trong MCln, 21,3 gam clo cũng có trong MCln 
 Mặt khác, mH2 = mH = 0,6gam
Vậy, theo bài ra, ta có: 
 ( ( m + 21,8)/( m +100  - 0,6)).100%  = 25,4771%
Giải ra, ta được m = 5,4 gam

Vì nH = 0,6mol nên nH2 = 0,6:2 = 0,3mol
Theo PTHH, ta có:
                                nM  = 0,3.2/n
Suy ra:                     0,3.2/n.M = 5,4
Hay                          M = 9n
                                Khi n =1 thì M = 9 (loại)
                                Khi n =2 thì M = 18 (loại)
                                Khi n =3 thì M = 27 ( nhận)
Vậy, M là Al ( Aluminium)
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3. Nội dung 3: 14 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2.0đ)
	a. Khái niệm chế độ dinh dưỡng hợp lý: là số lượng, thành phần các loại thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng và các nhóm chất dinh dưỡng đảm bảo nhu cầu của cơ thể.
- Các chất được biến đổi trong ruột non:
Carbohydrate (tinh bột)                   Đường đơn
 + Protein                        Amino acid
 + Lipid                  Glycerol và Acid béo
+ Vitamin, muối khoáng và nước không bị biến đổi hóa học
b. Phân biệt tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học:
	Tiêu hóa cơ học
	Tiêu hóa hóa học

	- Được diễn ra mạnh nhất trong khoang miệng, giảm dần từ dạ dày xuống ruột non.
- Được thực hiện bởi răng, lưỡi, các cơ nhai, các lớp cơ ở thành dạ dày và thành ruột non.

- Thức ăn được nghiền nát, làm nhuyễn và thấm đẫm dịch tiêu hóa.
	- Được diễn ra yếu ở khoang miệng và dạ dày, mạnh mẽ và triệt để nhất ở ruột non.
- Được thực hiện bởi các enzyme tiêu hóa có trong nước bọt, dịch vị, dịch tụy và dịch mật.
- Các đại phân tử trong thức ăn được phân cắt dần thành các phân tử chất dinh dưỡng.
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1
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	Câu 2
( 1.0đ)
	Câu nói nói “You are what you eat!” (Bạn là hiện thân của những gì bạn ăn) có thể được hiểu như sau:
– Người thường xuyên sử dụng những loại thực phẩm chứa nhiều tinh bột, đồ ăn chiên rán nhiều chất béo, đồ ngọt, sẽ tăng cân khó kiểm soát, tăng nguy cơ mắc tim mạch, tiểu đường,…
– Người có chế độ ăn uống lành mạnh với lượng vừa phải bao gồm nhiều rau củ, trái cây, các loại hạt, đậu, ngũ cốc, thảo dược, dầu, cá và thực phẩm lên men lại có sức khoẻ dẻo dai, vẻ ngoài tươi trẻ và tuổi thọ cao.
	


0.5



0.5

	Câu 3
(2.0đ)
	a/. Sự khác nhau giữa vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ
	Vòng tuần hoàn lớn
	Vòng tuần hoàn nhỏ

	- Xuất phát từ tâm thất trái.
Máu rời tim là máu đỏ tươi (giàu O2 theo động mạch chủ tới các cơ quan.
- Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu và tế bào
- Sau trao đổi khí máu trở nên nghèo O2 đổ về tim ở tâm nhĩ phải

- Vai trò cung cấp khí O2 cho tế bào và loại khí CO2 ra khỏi tế bào 
	- Xuất phát từ tâm thất phải. Máu rời tim là máu đỏ thẫm nghèo O2 theo động mạch phổi đến phổi.
- Sự trao đổi khí xảy ra giữa máu và phế nang
- Sau trao đổi khí, máu trở nên giàu O2 đổ về tim ở tâm nhĩ trái

- Vai trò đưa khí CO2 từ máu qua phê nang để đào thải và nhận khí O2 cho máu


b) Con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khoẻ mạnh  vì: 
Con người sống trong môi trường chứa nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khỏe mạnh vì cơ thể có khả năng nhận diện, ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh, đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể, đó gọi là khả năng miễn dịch của cơ thể.
c) - “Mụn trứng cá” trên da là phản ứng miễn dịch của cơ thể.
- Vì: Khi lỗ chân lông bị bít tắc, vi khuẩn phát triển mạnh khiến bạch cầu sẽ được huy động đến để tiêu diệt vi khuẩn dẫn đến tạo ổ viêm, hình thành "mụn trứng cá", biểu hiện là mụn nhỏ, tấy đỏ, có đốm mủ. Như vậy, "mụn trứng cá" chính là phản ứng bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự tấn công của vi khuẩn nên "mụn trứng cá” trên da được coi là phản ứng miễn dịch của cơ thể.
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	Câu 4
(1.0đ)
	a. Trong 1 phút tâm thất trái đã đẩy đi được số máu là:
          7992 : (24 x 60) = 5,55 lít = 5550 ml
· Số lần tâm thất trái co trong 1 phút là:
5558 : 74 = 75 (lần)
Vậy số lần mạch đập trong 1 phút là: 75 lần
b. Thời gian hoạt động của 1 chu kỳ tim là:
          60 : 75 = 0,8s
Thời gian của các pha:
· Thời gian của pha dãn chung: 0,8 : 2 = 0,4s
· Gọi thời gian pha nhĩ co là x giây thời gian pha thất co là 3x
Ta có: x + 3x = 0,8 – 0,4 = 0,4  x = 0,1s
Vậy trong chu kỳ co giãn của tim:
+ Pha co tâm nhĩ : 0,1s
+ Pha co tâm thất: 0,3s
+ Pha dãn chung: 0,4s
	



0.25
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	Câu 5
(2.0đ)
	a) Đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của phổi
– Phổi là bộ phận quan trọng nhất của hệ hô hấp nơi diễn ra sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường bên ngoài. 
– Bao ngoài hai lá phổi có hai lớp màng, lớp màng ngoài dính với lồng ngực, lớp trong dính với phổi, giữa hai lớp có chất dịch giúp cho phổi phồng lên, xẹp xuống khi hít vào và thở ra.
– Đơn vị cấu tạo của phổi là phế nang tập hợp thành từng cụm và được bao bởi màng mao mạch dày đặc tạo điều kiện cho sự trao đổi khí giữa phế nang và máu đến phổi được dễ dàng.
– Số lượng phế nang lớn có tới 700 – 800 triệu phế nang làm tăng bề mặt trao đổi khí của phổi
b) - Hô hấp nhân tạo được sử dụng để cấp cứu người bị đuối nước, ngạt (bị vùi lấp, ngạt khí độc), điện giật…
   - Phải thực hiện hô hấp nhân tạo và ấn tim ngoài lồng ngực càng sớm càng tốt, cụ thể là khoảng 1-4 phút.
Vì để tránh nguy cơ nạn nhân bị chết não vì nếu ngạt từ 4 đến 6  phút có thể gây tổn thương não, từ 6 đến 10 phút não đã tổn thương nặng (chết não), trên 10 phút sẽ nhanh chóng dẫn đến tử vong, nếu sống thì để lại di chứng não nặng nề   khoảng từ 1 – 4 phút là mốc thời điểm vàng để cứu nạn nhân đuối nước.
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	Câu 6
(2.0đ)
	Ta có:
Dung tích sống = Khí lưu thông + Khí dự trữ + Khí bổ sung = 3000ml
 Khí bổ sung       Khí lưu thông          Khí dự trữ           Khí cặn
                      =                              =                         =
        4                         2                              4                         5
Ta có:

Khí bổ sung       Khí lưu thông          Khí dự trữ           
                      =                              =                         =
        4                         2                              4     

                    
Khí bổ sung + Khí lưu thông + Khí dự trữ            3000
                                                                      = 
                           4 + 2 +4                                        10
a) Khí lưu thông = (2x3000)/10 = 600ml
Khí dự trữ = (4x3000)/10 = 1200ml
Khí bổ sung = (4x3000)/10 = 1200ml
Khí cặn = (5x3000)/10 = 1500ml
b) -  Thể tích khí trong phổi sau khi hít vào bình thường:
Khí cặn + Khí dự trữ + Khí lưu thông = 1500 + 1200 + 600 = 3300ml
· Thể tích khí trong phổi sau khi hít vào gắng sức:
Khí cặn + Khí dự trữ + Khí lưu thông + Khí bổ sung = Dung tích phổi = 1500 + 1200 + 600 +1200 = 4500ml
c) - Thể tích khí trong phổi sau khi thở ra bình thường:
Khí cặn + Khí dự trữ = 1500 + 1200 = 2700ml
· Thể tích khí trong phổi sau khi thở ra gắng sức = Khí cặn = 1500ml
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	Câu 7
(2.0đ)
	a) – Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.
Trên cơ sở kiến thức về môi trường sống, có thể tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân và chăm sóc tốt vật nuôi, cây trồng. 
– Trên cơ sở kiến thức về môi trường sống để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân:
	+ Chủ động hạn chế sự ảnh hưởng tiêu cực của các nhân tố môi trường như: đeo khẩu trang chống khói bụi; chống nắng, chống lạnh đúng cách; vệ sinh môi trường sống thường xuyên để hạn chế các vi sinh vật gây hại;…
	+ Chủ động tăng cường sức đề kháng của bản thân: ăn uống đầy đủ, hợp lí; tiêm vaccine để chủ động tạo miễn dịch cho cơ thể; rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên;…
– Trên cơ sở kiến thức về môi trường sống để chăm sóc tốt vật nuôi, cây trồng:
	+ Tạo môi trường thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, cây trồng: tưới nước và bón phân hợp lí cho cây trồng; trồng xen canh cây ưa sáng với cây ưa bóng; vệ sinh chuồng trại cho vật nuôi; chống nóng vào mùa hè và chống lạnh vào mùa đông;…
	+ Chủ động tăng cường sức đề kháng của vật nuôi, cây trồng: tiêm vaccine phòng bệnh cho vật nuôi; cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng và vật nuôi;…
b) – Dựa vào giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 3 loài cá (A, B, C) và nhiệt độ trung bình năm của môi trường (15 oC đến 30 oC) → Nên nhập loài cá B để về nuôi.
– Giải thích:
	+ Loài cá B có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5 – 38 oC, khoảng thuận lợi là 15 – 30 oC, phù hợp với điều kiện nhiệt độ trung bình trong năm ở địa phương, do đó, loài cá B sẽ sinh trưởng và phát triển tốt khi được nuôi.
	+ Trong khi đó, loài cá A có giới hạn sinh thái là 0 – 14 oC, loài cá C là 34 – 45 oC đều nằm ngoài ngưỡng nhiệt độ trung bình của địa phương, do đó, loài cá A và loài cá C sẽ không thể sinh trưởng và phát triển tốt khi được nuôi.
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	Câu 8
(2.0đ)
	a) - Bảo vệ môi trường sống của quần thể chính là bảo vệ quần thể vì: Quần thể sinh vật tồn tại trong môi trường sống, bị biến động do các nhân tố vô sinh và hữu sinh từ môi trường. Do đó, bảo vệ môi trường sống nhằm đảm bảo các nhân tố của môi trường ít biến động theo hướng tiêu cực cho sự phát triển của quần thể chính là biện pháp quan trọng để quần thể phát triển ổn định.
- Ví dụ về việc bảo vệ môi trường sống của quần thể: Thành lập các vườn quốc gia (vườn quốc gia Cúc Phương, Cát Bà, Ba Vì,…) và các khu bảo tồn, khai thác hợp lí tài nguyên sinh vật, kiểm soát dịch bệnh, ...
b) Quần thể có những đặc trưng cơ bản: 
- Kích thước của quần thể sinh vật
- Mật độ cá thể của quần thể
- Tỉ lệ giới tính
- Thành phần nhóm tuổi
- Sự phân bố cá thể của quần thể
*Mật độ là đặc trưng cơ bản nhất của quần thể vì:
	+ Mật độ ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nguồn sống của cơ thể.
	+ Mật độ ảnh hưởng đến khả năng giao phối và kết đôi trong quần thể.
	+ Mật độ thể hiện vai trò của quần thể trong quần xã.
	+ Mật độ lớn dẫn đến tạo ra quan hệ lớn.
	+ Khi nghiên cứu về quần thể đầu tiên phải quan tâm đến mật độ.
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……………………..Hết……………………..
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG
ĐỀ THCS QUẢNG THẠCH 


	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 3
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN A : BẮT BUỘC ( 6 điểm ) 
Câu 1 : ( 1 điểm )
     a. Nhân tố sinh thái là gì ? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào?
 b. Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của: Cá rô phi ở nước ta sống  từ 5,6 oC đến  42 oC, với điểm cực thuận là 30oC  ?
Câu 2. ( 1.0 điểm) Trình bày đặc điểm của mỗi dạng tháp tuổi đối với trạng thái phát triển số lượng cá thể của quần thể. Khối lượng và kích thước của quần thể được quyết định bởi nhóm tuổi nào? Giải thích? 
Câu 3.(2đ) Cho 10g hỗn hợp gồm bạc và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít H2(đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Câu 4 (1đ). Cho g­¬ng ph¼ng h×nh vu«ng c¹nh a ®Æt th¼ng ®øng trªn nÒn nhµ, mÆt h­íng vµo t­êng vµ song song víi t­êng. Trªn sµn nhµ s¸t ch©n t­êng, tr­íc g­¬ng cã ®iÓm s¸ng ®iÓm S. X¸c ®Þnh kÝch th­íc cña vÖt s¸ng trªn t­êng do chïm tia ph¶n x¹ tõ g­¬ng t¹o nªn.
Câu 5(1đ) Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc v1 = 12km/h nếu người đó tăng vận tốc lên 3km/h thì đến sớm hơn 1h. Tìm quãng đường AB và thời gian dự định đi từ A đến B.

PHẦN B . TỰ CHỌN 1 :( 14 điểm )
Câu 1: ( 3  điểm)
a) Thế nào là chế độ dinh dưỡng hợp lí? Cho tập hợp các chất có trong thức ăn gồm:
Carbohydrate (tinh bột), lipid (mỡ ĐV, dầu TV), Prôtêin, Vitamin, muối khoáng và nước.
Em hãy cho biết các chất này được biến đổi hóa học như thế nào sau tiêu hóa ở ruột non?
b) Phân biệt tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học?
Câu 2 ( 2.0 điểm).
a, Văcxin là gì ? Vì sao người có khả năng miễn dịch sau khi được tiêm vắcxin hoặc sau khi  bị mắc một số bệnh nhiễm khuẩn nào đó ? 
b, Bạn A đã được tiêm vacxin 5 trong 1 và đã từng bị sởi từ khi còn nhỏ. Bạn đã có khả năng miễn dịch với những bệnh nào? Đó là miễn dịch tự nhiên hay nhân tạo ? giải thích?
Câu 3 ( 1.0 điểm).
Người ta vẽ đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa 3 đại lượng là: huyết áp, vận tốc máu, và đường kính chung hệ mạch (hình bên).  Em hãy cho biết đồ thị A, B, C biểu diễn đại lượng nào nói trên? Vì sao?	D: Động mạch
E. Mao mạch
F: Tĩnh mạch

Câu 4 ( 2.0 điểm )
a. Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào? Nêu cấu tạo của đường dẫn khí phù hợp với
chức năng lọc sạch không khí, làm ấm, làm ẩm không khí?
b. Tại sao khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô
hấp?
Câu 5 (2.0 điểm )
      a . Môi trường sống của sinh vật  là gì? Có những loại môi trường sống  nào? Ví dụ ? 
  b.  Đặc điểm của xương rồng thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc
Câu 6 ( 2.0 điểm).
a. Quần thể sinh vật là gì ? ví dụ ? các dấu hiệu đặc trưng để phân biệt quần thể này với quần thể khác ? 
b.  Trong quần thể có những nhóm tuổi nào? Nhóm tuổi nào có ý nghĩa làm tăng sinh khối của quần thể?
c.  Tại sao bảo vệ môi trường sống của quần thể chính là bảo vệ quần thể? Cho ví dụ về việc bảo vệ môi trường sống của quần thể.

PHẦN B . TỰ CHỌN 2 :( 14 điểm )
Câu 1: ( 1điểm )  Khi cọ sát một thanh đồng, hoặc một thanh sắt vào một miếng len rồi đưa lại gần các mẩu giấy vụn thì ta thấy các mẩu giấy vụn không bị hút. Như vậy có thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát không ? Vì sao ?
Câu 2. ( 5,0 điểm)
Hai khối hộp đặc, không thấm nước có thể tích bằng nhau và bằng 1000cm3 được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ không co dãn thả trong nước. Cho trọng lượng của khối hộp bên dưới gấp bốn lần trọng lượng của khối hộp bên trên. Khi cân bằng thì một nửa khối hộp bên trên bị ngập trong nước. Cho trọng lượng riêng của nước D = 10 000 N/m3. Hãy tính: a. Trọng lượng riêng của các khối hộp.
b. Lực căng của sợi dây.
c. Cần phải đặt lên khối hộp bên trên một vật có trọng lượng nhỏ nhất là bao nhiêu để cả hai khối hộp đều chìm trong nước. Biết các vật không trạm vào đáy và thành bình.


Câu 3 (3đ) Hai gương phẳng hình chữ nhật giống nhau được ghép chung theo một cạnh tạo thành góc  như hình vẽ (OM1 = OM2). Trong khoảng giữa hai gương gần O có một điểm sáng S. Biết rằng tia sáng từ S đặt vuông góc vào G1  sau khi phản xạ ở G1  thì đập vào G2, sau khi phản xạ ở G2 thì đập vào G1 và phản xạ trên G1 một lần nữa. Tia phản xạ cuối cùng vuông góc với M1M2. Tính 
Câu 4(1đ) a.Một bức tượng bằng gỗ và một bức tượng bằng đồng có cùng nhiệt độ. Khi sờ tay vào bức tượng đồng ta cảm thấy lạnh hơn bức tượng gỗ. Tại sao?
b. Vì sao vào mùa đông, khi ra ngoài ta mặc áo bông thì giữ ấm được cơ thể?
Câu 5. (4 điểm)
a.Có một bình tràn, một bình chứa, một lực kế, một ca nước, dây buộc, một vật nặng có móc treo và chìm trong nước. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định độ lớn lực đẩy Ác-si-mét.
b.Có 1 cốc thủy tinh không có vạch chia độ và chưa biết khối lượng, một cái cân Rôbécvan và hộp quả cân có số lượng và khối lượng của các quả cân hợp lý, một chai nước đã biết khối lượng riêng của nước là Dn và khăn lau khô và sạch. Hãy nêu các bước tiến hành thí nghiệm xác định khối lượng riêng của một chất lỏng X.

PHẦN B . TỰ CHỌN 3:( 14 điểm )

Câu 1(2,0 điểm ).Cân bằng  phương trình hoá  học của những chuyển đổi hóa học  sau:
	1/ FeS2 + O2  ---->  Fe2O3 + SO2
	2/ KOH + Al2(SO4)3  ---->  K2SO4 + Al(OH)3
	3/ FeO + H2  ---->  Fe + H2O
	4/ FexOy + CO  ---->  FeO + CO2
          5/ Al + Fe3O4 ----> Al2O3 + Fe
Câu 2(2,0 điểm):1.  Trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch đựng trong 4 lọ mất nhãn sau:Nước, Natri hiđroxit, Axit clohiđric, Natriclorua.  Viết phương trình phản ứng minh họa nếu có.
                       2. Có 4 khí : O2 , H2 , CO2_và N2 đựng trong 4 lọ riêng biệt . Hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết mỗi lọ khí và viết phản ứng.
 Câu3(2,0 điểm) 
1.Viết 4 phương trình hoá học khác nhau điều chế khí oxi (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
2.Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra khi cho một mẩu nhỏ Na vào cốc nước có để sẵn 1 mẩu quỳ tím
Câu 4(2,0 điểm )
1. Ở nhiệt độ 1000C độ tan của NaNO3 là 180g, ở 200C là 88g. Hỏi có bao nhiêu gam NaNO3 kết tinh khi làm nguội  560g dung dịch NaNO3 bão hòa từ  1000C xuống 200C ?
 2. Tính khối lượng NaCl cần thiết để pha thêm vào  200,00gam dung dịch NaCl 25% thành dung dịch 30%.
Câu 5(2,0 điểm): Dẫn từ từ  8,96 lít H2 (đktc) qua m gam oxit sắt FexOy nung nóng. Sau phản ứng được 7,2 gam nước và  hỗn hợp A gồm 2 chất rắn nặng 28,4 gam (phản ứng xảy ra hoàn toàn).
1/ Tìm giá trị của m?
2/ Lập công thức phân tử của oxit sắt, biết A có chứa 59,155% khối lượng sắt đơn chất.
Câu 6 (2,0 điểm): 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và metan CH4 (đktc) có tỉ khói so với oxi  là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 g khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ hết được hỗn hợp khí Y .
	1/ Viết phương trình hoá học xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X?
	2/ Xác định % thể tích và % khối lượng của các khí trong Y.
Câu7 (2,0 điểm) :  Một hợp chất A có 82,76% C và 17,24% H theo khối lượng.                 
a, Lập công thức của A , biết  dA/ KK = 2.
b, Tính khối lượng của 1,12 lít khí A (ở đktc).
Cho: Fe = 56; Al = 27; Mg = 24;Na = 23 ; Zn = 65; C =12; O = 16 ; Cl = 35,5. 

-------------------------HẾT--------------------







HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN 3
GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023-2024
PHẦN A. (BẮT BUỘC)  
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1.0 đ)
	a/.
- Nhân tố sinh thái : là các yếu tố của môi trường có tác động tới sinh vật.
- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái là: nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh
b/.
[image: Giới hạn chịu đựng của cá rô phi ở Việt Nam là]
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0.25


0.5



	2.
(1.0đ)


	- Đặc điểm các dạng tháp tuổi => phản ánh trạng thái phát triển số lượng cá thể của quần thể.
+ Tháp có đáy rộng nhất đặc trưng cho các quần thể trẻ, đang phát triển.
+ Tháp có nhóm tuổi trước sinh sản và sinh sản sấp xỉ bằng nhau là tháp đặc trưng cho các quần thể ổn định.
+ Tháp có nhóm tuổi trước sinh sản nhỏ hơn sinh sản là dạng tháp đặc trưng cho các quần thể già hay đang suy thoái.
- Khối lượng và kích thước của quần thể được quyết định bởi nhóm tuổi trước sinh sản 
Vì : Nhóm tuổi này có đặc điểm sinh học là lớn rất nhanh
	
0,25 

0.25


0.25

0,25

	3
( 2đ)
	Khi cho hỗn hợp vào H2SO4   chỉ có Al phản ứng
2 Al  +  3H2SO4 [image: ] Al2(SO4)3  + 3H2 
Theo PTHH ta có : nAl = 2/3 nH[image: ]= [image: ].[image: ]=0,2 mol
 số gam nhôm = 0,2.27 = 5,4 g
[image: ]số gam Ag = 10 – 5,4 = 4,6 g 
[image: ] % nhôm = [image: ]. 100% = 54%
[image: ]% bạc = 100 – 54 = 46 %
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	4(1đ)
	
XÐt sù ph¶n x¹ ¸nh s¸ng n»m trong mÆt ph¼ng th¼ng ®øng

Ta cã S’  lµ ¶nh cña Svµ ®èi xøng víi S qua g­¬ng, S’SC cã AB lµ ®­êng trung b×nh nªn SC = 2Ab = 2a.
T­¬ng tù víi c¸c c¹nh cßn l¹i vËy vÖt s¸ng trªn t­êng lµ h×nh vu«ng cã c¹nh =2a

[image: ] 


	













	5(1đ)
	Giả sử quãng đường AB là s thì thời gian dự định đi hết quãng đường AB là 

      Vì người đó tăng vận tốc lên 3km/h và đến sớm hơn 1h nên:



Thời gian dự định đi từ A đến B là:	
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 PHẦN B. ( TỰ CHỌN 1) 14 điểm 

	Câu 1 .
a.  Khái niệm chế độ dinh dưỡng hợp lý: là số lượng, thành phần các loại
thực phẩm một người sử dụng giúp cung cấp đầy đủ, cân bằng về năng lượng
và các nhóm chất dinh dưỡng đảm bảo nhu cầu của cơ thể.
	0,5

	Carbohydrate (tinh bột) Đường đơn
+ Prôtêin Amino acid
+ Lipid Glycerol và Acid béo
+ Vitamin, muối khoáng và nước không bị biến đổi hóa học
	1,0

	b. Phân biệt tiêu hóa cơ học và tiêu hóa hóa học:
	Tiêu hóa cơ học 
	Tiêu hóa hóa học

	- Được diễn ra mạnh nhất trong
khoang miệng, giảm dần từ dạ dày
xuống ruột non.
- Được thực hiện bởi răng, lưỡi, các
cơ nhai, các lớp cơ ở thành dạ dày và
thành ruột non.
- Thức ăn được nghiền nát, làm
nhuyễn và thấm đẫm dịch tiêu hóa.
	
- Được diễn ra yếu ở khoang miệng
và dạ dày, mạnh mẽ và triệt để nhất
ở ruột non.
- Được thực hiện bởi các enzyme
tiêu hóa có trong nước bọt, dịch vị,
dịch tụy và dịch mật.
- Các đại phân tử trong thức ăn được
phân cắt dần thành các phân tử chất
dinh dưỡng.



	0,5
0,5
0,5



	 Câu 2 .
a) Văcxin là: Dịch có chứa độc tố của vi khuẩn gây bệnh nào đó đã được làm yếu dùng tiêm vào cơ thể người đê tạo ra khả năng miễn dịch bệnh đó.
*  Giải thích:
- Tiêm Văcxin tạo khả năng miễn dịch cho cơ thể vì:
     Độc tố của vi khuẩn là kháng nguyên nhưng do đã được làm yếu nên vào cơ thể người không dủ khả năng gây hại. Nhưng nó có tác dụng kích thích tế bào bạch cầu sản xuất ra kháng thể để chống lại mầm bệnh “ghi nhớ”. Nếu lần sau bị mầm bệnh (chứa kháng nguyên tương tự) xâm nhập thì cơ thể có khả năng sản sinh nhanh kháng thể để chống lại mầm bệnh vì bạch cầu có khả năng “ghi nhớ” loại kháng nguyên đó.
 - Sau khi mắc một bệnh nhiễm khuẩn nào đó có thể có khả năng miễn dịch bệnh đó vì:
Khi xâm nhập vào cơ thể người, vi khuẩn tiết ra độ tố. Độc tố là kháng thể kích thích tế bào bạch cầu sản xuất ra kháng thể chống lại. Nếu cơ thể sau đó khỏi bệnh thì kháng thể đã có sẵn trong máu giúp cơ thể miễn dịch bệnh 
	b/. Bạn A 
- Có khả năng miễn dịch với các bệnh : lợn tai xanh, lở mồm long móng, toi gà..
* Giải thích : + Khi sinh ra cơ thể người đã có khả năng miễn dịch với các bệnh này.
                      + Đây là miễn dịch tự nhiên

	- Có khả năng miễn dịch với các bệnh : Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và các bệnh lý do nhiễm khuẩn Hib.
* Giải thích : + Vì bạn A đã được tiêm vacxin 5 trong 1.
                      + Đây là miễn dịch nhân tạo.

	- Có khả năng miễn dịch với bệnh : Sởi.
* Giải thích: + Vì bạn A đã từng bị sởi 1 lần nên không bao giờ bị lại
                     + Đây là miễn dịch tự nhiên
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0,25



Câu 3 . 1 đ
	- Đồ thị A: Huyết áp
- HuyÕt ¸p hao hôt suèt chiÒu dµi hÖ m¹ch nghÜa lµ gi¶m dÇn tõ ĐM  MM  TM. 
	0,25

	- Đồ thị B: Đường kính chung
- §êng kÝnh c¸c MM lµ hÑp nhÊt, nhng sè lîng MM rÊt nhiÒu ph©n nh¸nh ®Õn tËn c¸c tÕ bµo v× thÕ ®êng kÝnh chung cña MM lµ lín nh©t.
	0,5

	- Đồ thị C: Vận tốc máu
- VËn tèc m¸u gi¶m dÇn tõ ĐM MM, sau ®ã l¹i t¨ng dÇn trong TM.
	0,25



Câu 4 . 2 đ
	a. Hệ hô hấp gồm: xoang mũi, hầu (họng), thanh quản, khí quản, phế quản,
phổi. 
	0,5

	- Cấu tạo của đường dẫn khí phù hợp với chức năng:
+ Tham gia bảo vệ phối tránh khỏi các tác nhân có hại: Lông mũi và chất nhầy
giữ lại các hạt bụi lớn và nhỏ. Nắp thanh quản đậy kín đường hô hấp, ngăn
không cho thức ăn lọt vào khi nuốt.
+ Làm ẩm không khí: Do lớp niêm mạc có khả năng tiết chất nhầy lót bên
trong đường dẫn khí (mũi, khí quản, phế quản).
+ Làm ấm không khí: Do lớp mao mạch máu dày đặc, căng máu và ấm nóng
dưới lớp niêm mạc, đặc biệt ở mũi, phế quản.
	0,25
0,25
0,25

	c.Khi giao mùa, thời tiết ẩm, chúng ta thường dễ mắc bệnh viêm đường hô
hấp vì:
+ Khi giao mùa, sự thay đổi và chênh lệch nhiệt độ, độ ẩm thường xảy ra đột
ngột khiến cơ thể chưa kịp thích ứng, dẫn đến hệ miễn dịch của cơ thể bị suy
yếu tạo điều kiện cho các tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp xâm nhập và
gây bệnh dễ dàng.
+ Đồng thời, thời tiết giao mùa, thời tiết ẩm lại là điều kiện thích hợp cho sự
phát triển mạnh của nhiều loại vi khuẩn, virus gây bệnh lí đường hô hấp.

 Câu 5 .2đ
a.+ Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.

+ Có bốn loại môi trường sống chủ yếu:

- Môi trường trên cạn: Trâu, bò, gà, mèo, hươu, hổ, ngựa, gấu, châu chấu, cây bàng, cây dương xỉ, cây đào, cây táo,…
- Môi trường dưới nước: Cá mè, cá chép, bạch tuộc, mực, tôm, cá voi, san hô, cây rong đuôi chó,…
- Môi trường trong đất: Giun đất, sùng đất, chuột chù, sên ma,…
- Môi trường sinh vật: Giun đũa, giun kim, sán dây, sán lá gan, rận, chấy,….

 b. Đặc điểm của xương rồng thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc: Lá biến đổi thành gai để hạn chế thoát hơi nước, thân mọng nước giúp dự trữ nước, thân thường xẻ rãnh dọc từ đỉnh thân tới gốc để tạo thành dòng chảy hướng dòng nước mưa hoặc sương xuống gốc, rễ nông và lan rộng để lấy được nhiều nước mưa hoặc sương.
 Câu 6 . 2đ 
a.-Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, sinh sống trong một khoảng không gian xác định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản để tạo thành những thế hệ mới.
Ví dụ: cá chép trong hồ, đàn kiến…
-Kích thước quần thể, mật độ cá thể, tỉ lệ giới tính, nhóm tuổi, phân bố cá thể là các dấu hiệu đặc trưng để phân biệt quần thể này với quần thể khác.

b- Quần thể có 3 nhóm tuổi : Trước sinh sản , sinh sản và sau sinh sản.
 - Nhóm tuổi trước sinh sản có ý nghĩa làm tăng sinh khối của quần thể.
Vì : Nhóm tuổi này có đặc điểm sinh học là lớn rất nhanh
c. Bảo vệ môi trường sống của quần thể chính là bảo vệ quần thể vì môi trường sống bao gồm nhiều nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh có ảnh hưởng đến từng cá thể của quần thể
VD: Bảo vệ khoảng không gian tồn tại quần thể, chống ô nhiễm môi trường…
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[bookmark: _Hlk160890333]PHẦN B. ( TỰ CHỌN 2) 14 điểm
	Câu 1 (1đ)
+ Không thể kết luận rằng kim loại không bị nhiễm điện do cọ sát.
+ Vì : Kim loại cũng như mọi chất liệu khác. khi bị cọ sát với len đều nhiễm điện.  
Tuy nhiên do kim loại dẫn điện rất tốt nên khi các điện tích khi xuất hiện lúc cọ sát sẽ nhanh chóng bị truyền đi tới tay người làm thí nghiệm, rồi truyền xuống đất nên ta không thấy chúng nhiễm điện.

	
0,5
0,5





	Câu 2 ( 5đ)- Tóm Tắt đúng, đủ và đổi đúng đơn vị
 Gọi D1, D2 lần lượt khối lượng riêng của vật bên dưới và vật bên trên (kg/m3) 
a. Theo bài ra: m1 = 4m2 nên	D1 = 4D2	(1)
- Các lực tác dụng lên vật ở trên là: trọng lực P2, lực đẩy Ác-si-mét FA2 , lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng : FA2 = P2 + T (2)
- Các lực tác dụng lên vật ở dưới là: trọng lực P1, lực đẩy Ác-si-mét FA2 , lực kéo của sợi dây T. Áp dụng điều kiện cân bằng :	FA1 + T = P1 (3)
Cộng (2) và (3) được: P1 + P2 = FA1 + FA2 hay D1 + D2 = 1,5 Dn (4)
- Từ (1) và (4) được: D1 = 1200 kg/m3 ; D2 = 300 kg/m3
b. Thay D1, D2 vào phương trình (2) được: T= FA2 – P2 = 2 N
c. Xét hệ hai vật nói trên và vật đặt lên khối hộp trên có trọng lượng P:
Khi các vật cân bằng ta có: P + P1 + P2 = FA1 + FA2= 2 FA1 
Hay P= 2 FA1- P1 - P2
Thay số: P= 5 N
	0.25
0.25
0.5
0.5

0.5
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0.25
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	Câu 3(3đ)Vẽ tia phản xạ SI1 vuông góc với (G1)
· Tia phản xạ là I1SI2 đập vào (G2)
· Dựng pháp tuyến I2N1 của (G2)			          	    S  
· Dựng pháp tuyến I3N2 của (G1)					O
I2
I1
I3
(G1)
K
N2
N1
(G2)

· Vẽ tia phản xạ cuối cùng I3K
Dễ thấy góc I1I2N1 =  ( góc có cạnh tương ứng vuông góc) => 
góc I1I2I3 = 2
Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có: 
 KI3 M1 =   I2I3O = 900 - 2   => 
 I3 M1K = 2

M1OM cân ở O    =>  + 2 + 2 = 5 = 1800  =>  = 360


	0.25
0.25
0.25
0.25
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	Câu 4(1đ) a.Vì đồng là kim loại dẫn nhiệt tốt, và tốt hơn gỗ nhiều. Nên nên khi sờ vào tượng đồng ta mất nhiệt lượng nhiều hơn khi ta sờ tay vào tượng gỗ.
b.Vì bên trong áo bông có rất nhiều không khí, chúng trở thành lớp cách nhiệt, ngăn không cho nhiệt năng từ cơ thể ta truyền ra môi trường bên ngoài.
	0.5
0.5

	
	



	Câu5. 
(4 điểm)
	- Móc vật vào lực kế, đo trọng lượng của vật ngoài không khí (P1)
	0.25

	
	- Buộc dây vào ca chứa và móc vào lực kế, ca có trọng lượng P2 .
	0.25

	
	- Đổ nước vào bình tràn cho đến điểm tràn, rồi hứng ca chứa vào bình tràn.
	0.25

	
	- Móc vật vào lực kế và nhúng chìm vật trong bình tràn, khi đó lực kế chỉ F
	0.25

	
	- Độ lớn lực đẩy Ác- si-mét: FA = P1 - F
	0.25

	
	- Đo trọng lượng ca nước là P3
	0.25

	
	- Trọng lượng nước bị vật chiếm chỗ là: P = P3 - P2
	0.25

	
	- So sánh P và FA , rồi rút ra nhận xét.
	0.25

	
	b. - Cân khối lượng cốc thủy tinh: m1
	0.25

	
	- Đổ đầy nước vào cốc rồi đem cân: m2:
Vậy khối lượng của nước là mn= m2- m1
Thể tích của côc nước là Vn= (m2- m1)/Dn
	0.5

	
	- Đổ hết nước trong cốc, lau khô. Sau đó đổ đầy chất lỏng X vào cốc, đem cân cốc chất lỏng X là m3:
	0.25

	
	Khối lượng chất lỏng X là; mx= m3- m1
	0.25

	
	Vì cùng cốc thủy tinh và đổ đầy nên thể tích của chất lỏng X trong cốc bằng thể tích của nước trong cốc vậy Vx= Vn = (m2- m1)/Dn
	0.25

	
	Khối lượng riêng của chất lỏng X là Dx = mx/Vx= Dn. (m3- m1)/ (m2-m1)
	0.5




PHẦN B. ( TỰ CHỌN 3) 14 điểm
	Câu 1
(2,0 điểm )
	4FeS2 + 11O2 	              2Fe2O3 + 8 SO2                           (1)
6KOH + Al2(SO4)3 	             3K2SO4 + 2Al(OH)3            (2)
FeO + H2                 Fe  + H2O                                        (3)  
FexOy + (y-x)CO                 xFeO +   (y-x)CO2               (4)
8Al + 3Fe3O4             4Al2O3 +9Fe                                  (5)    

	0,4
0,4
0,4
0,4
0,4



	Câu2
( 2 điểm )
	1.Trích mẫu thử , đánh số 
 - Dùng quỳ tím nhúng vào các dd , dd nào làm quỳ tím hóa đỏ là HCl,làm quỳ hóa xanh là NaOH , 2 dd còn lại ko làm quỳ đổi màu 
- Cho 2 dd không làm quỳ đổi màu  bay hơi , chất nào bay hơi hết là nước, chất nào còn lại chất rắn kết tinh là NaCl
	0,5



0,5



	
	2. Dùng nước vôi trong Ca(OH)2 nhận ra CO2	: do dung dịch bị vẫn đục
     CO2 + Ca(OH)2 	          CaCO3  + H2O
- Dùng CuO nhận ra H2 ( CuO từ màu đen thành Cu màu đỏ)
      H2  + CuO      to	Cu + H2O
                Đen                    Đỏ
- Dùng que đóm để nhận ra O2  do O2  làm que đóm bùng cháy lên, còn N2 làm que đóm tắt.

	0,25

0,25
0,25


0,25


	Câu 3
(2,0 điểm )
	1. 
2KMnO4  K2MnO4  +  MnO2  +  O2

2KClO3   2KCl  +  3O2

2H2O   2H2     +    O2

2HgO   2Hg    +    O2
2.Na phản ứng với nước, nóng chảy thành giọt tròn có màu trắng chuyển động nhanh trên mặt nước.
· Mẩu Na tan dần cho đến hết, có khí H2 bay ra
· Mẩu quỳ tím chuyển sang màu xanh

 2Na    +   2H2O     2NaOH  +  H2
	0,25
0,25
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25


	Câu4
(2,0 điểm )
	2. Khèi lîngNaCl  cã trong dung dÞch ban ®Çu lµ 
mNaCl = 25%x200=50 gam 
gäi lîng NaCl thªm vµo lµ x ta cã khèi lîng NaCl = (50+ x) 
mdd = (200+ x) 
¸p dông c«ng thøc tÝnh nång ®é C% 
· x= (200x5):70 = 14,29 gam

	
0,25
0,25

0.5đ

	Câu 5
(2,0  điểm )
	Sè mol H2 = 0,4 mol	 a/=> sè mol oxi nguyªn tö lµ 0,4 mol
Sè  mol níc 0,4 mol	    => mO = 0,4 x16 = 6,4 gam 
VËy m = 28,4 + 6,4 = 34,8 gam
FexOy +y H2                xFe+  y H2O               
            0,4mol	0,4mol
b/ mFe = 59,155 x 28,4= 16,8 gam
=>Khèi lîng oxi lµ mO = 34,8 – 16,8 = 18 gam
Gäi c«ng thøc oxit s¾t lµ FexOy ta  cã x:y =  mFe/56 : mO /16
=> x= 3, y= 4 t¬ng øng c«ng thøc Fe3O4
	0,5


0,5
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	Câu 6
(2,0 điểm )
	MTB= 0,325 x 32=10,4 gam
nhhkhi = 11,2 :22,4= 0,5 mol
¸p dông ph¬ng ph¸p ®êng chÐo ta cã 

CH4 16	8,4	        3phÇn
	10,4

H2     2	5,6	         2phÇn
=>sè mol nCH4= 0,3mol
     sè mol nH2= 0,2mol
	0.25 đ




0,5



0,25






0,5









0,5đ
	

	
	· %CH4= 0,3/0,5 x 100%=60%
· %H2 = 100%-60% = 40%
Sè mol khÝ oxi nO2=28,8:32= 0,9mol
	
	

	
	
2H2    +     O2 	           2H2O
     0,2mol         0,1mol

CH4     +      2O2                 	CO2 + 2H2O
0,3mol	0,6mol	0,3mol
Hçn hîp khÝ cßn trong Y gåm CO2 vµ khÝ O2(d)
nO2d = 0,9 –  (0,6 + 0,1) = 0,2 mol
nCO2 = 0,3 mol
	
	

	
	%V CO2 = 0,3/ 0,5 x 100% = 60%
%VO2 = 0,2/ 0,5 x 100% = 40%
mCO2 = 0,3 x44=13,2 gam
mO2 = 0,2 x 32 = 6,4gam
% mCO2 = 13,2/19,6 x 100% =67,34%
% mO2 = 6,4/19,6 x 100% = 32,66%
	
	

	Câu7
(2,0 điểm )
	1.Gọi công thức của A là CxHy
x:y= (82,76/12): (17,24/1)= 2:5 
công thức tổng quát  ( C2H5)n
Ta có MA= 2.29 = 58 
             29n=58                     n=2
Vậy công thức của A là C4H10 
1. Số mol của C4H10 = 11,2/22,4=0,5 (mol)
Vậy khối lượng của C4H10 là  0.5 . 58 = 29(g)


	1.0





1.0

	
	
	
















	PHÒNG GD$ĐT QUẢNG XƯƠNG
     TRƯỜNG THCS QUẢNG TRẠCH

	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC)
Câu 1: ( 1 điểm). Cho PTHH: 2Fe(OH)3 +3H2SO4[image: ]Fe2(SO4)3  +3H2O
Hãy cho biết có những loại hợp chất vô cơ nào trong phản ứng trên? Đọc tên các hợp chất trên?
Câu 2:( 1 điểm)  Hòa tan hết 13 gam Zn vào 200 ml dung dịch HCl vừa đủ.
a) Tính thể tích khí thu được ở đk chuẩn
b) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.
Câu 3 (1.0 điểm) Khi đánh bắt cá ở biển, phải sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá có ý nghĩa gì? (Ví dụ: kích thước mắt lưới để đánh bắt cá cơm tối thiểu là 10 mm). Quy định này nhằm bảo vệ nhóm tuổi nào của quần thể?
Câu 4 (1.0 điểm). Dựa vào những hiểu biết về các đặc trưng cơ bản của quần thể, đề xuất một số biện pháp cụ thể bảo vệ quần thể sinh vật ở địa phương em.
Câu 5. (1,0 điểm)
Hai xe chuyển động ngược chiều nhau từ hai địa điểm cách nhau 150km. Hỏi sau bao lâu thì chúng gặp nhau, biết rằng vận tốc của xe thứ nhất là 60km/h và vận tốc của xe thứ hai là 40km/h. Biết hai xe chuyển động cùng lúc.
Câu 6. (1,0 điểm)
Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương 10 cm. Hãy vẽ ảnh của S tạo bởi gương theo hai cách
a) Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng.
PHẦN 2 (TỰ CHỌN): học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
1. Nội dung 1: (14 điểm)
	Câu 1 (2 điểm)
Bình thông nhau gồm hai nhánh hình  trụ  tiết diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước như  hình  vẽ. Trên mặt nước có đặt các pittông mỏng, khối lượng m1, m2. Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm. Tính khối  lượng  m  của  quả cân đặt lên  pittông lớn để mực nước ở hai nhánh ngang nhau.                                                                  Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2 và bỏ qua áp suất khí quyển. 

	[image: ]


Câu 2. (3 điểm). 
Một bình thông nhau có hai nhánh hình trụ thẳng đứng A và B, tiết diện ngang tương ứng là S1 = 20cm2và S2 = 30cm2. Trong bình ban đầu có chứa nước với khối lượng riêng là D0 = 1000kg/m3. Thả vào nhánh B một khối hình trụ đặc không thấm nước có diện tích đáy S3 = 10cm2, chiều cao h = 10cm và làm bằng vật liệu có khối lượng riêng D = 900kg/m3. Khi cân bằng thì trục đối xứng của khối hình trụ có phương thẳng đứng, khối trụ không chạm đáy bình.
a. Tìm chiều dài của phần khối hình trụ ngập trong nước và mực nước dâng lên ở mỗi nhánh.
b. Đổ thêm dầu có khối lượng riêng D1 = 800kg/m3 vào nhánh B. Tìm khối lượng dầu tối thiểu cần đổ vào để toàn bộ khối trụ bị ngập trong dầu và nước.
Câu 3 (1.0 điểm): Tại sao nhà lợp rạ hoặc lá cọ về mùa đông ấm hơn, về mùa hè mát hơn nhà lợp tôn?
Câu 4( 3.0 điểm)    Hai gương phẳng G1,G2 quay mặt phản xạ vào nhau và hợp với nhau một góc =600. Một điểm sáng S nằm trên đường phân giác Ox của 2 gương, cách O một khoảng R=10cm  ( như hình vẽ).
	      a) Trình bày cách vẽ và vẽ một tia sáng phát ra từ S sau khi phản xạ lần lượt trên G1, G2 lại truyền qua S.
      b) Gọi S1, S2 lần lượt là ảnh đầu tiên của S qua G1, G2. Tính khoảng cách giữa S1 và S2.                                 
	

	O
S
G1
G2
600
  x


                                  





Câu 5(1.0 điểm): Tại sao khi đi ngoài trời nếu gặp phải cơn dông thì chúng ta không nên đứng trú dưới những cây cổ thụ cao?
Câu 6 (4.0 điểm )
Cho một bình đựng nước, một bình đựng dầu, một lực kế, một quả nặng có móc treo. Nêu cách xác định trọng lượng riêng của dầu. Biết quả nặng có thể bỏ lọt và chìm hoàn toàn trong bình đựng nước và bình đựng dầu. Cho trọng lượng riêng của nước là dn. 
2. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) 
a.Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau:
(1)FeS2+ O2------>Fe2O3  + SO2
(2)Al + Fe3O4------> Al2O3  +  Fe
(3)CnH2n-2  +  O2------> CO2 +H2O
(4)FexOy + CO [image: ]FeO + CO2
b.Viết các phương trình xảy ra khi cho kim loại M hóa trị n tác dụng với các chất sau: Nước, Oxi, Hydrochloric acid (Biết kim  loại m tác dụng với cả 3 chất trên
Câu 2. (2,0 điểm)
Độ tan của CuSO4 ở 85°C và12°C lần lượt là 87,7 gam và 35,5 gam. Khi làm lạnh1887 gam dung dịch bảo hòa CuSO4 từ 85°C xuống12°C thì có bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dung dịch.
Câu 3. (2,0 điểm) Nêu hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau và viết phương trình phản ứng để giải thích;
a. Đốt P trong lọ có sẵn một  í tnước  cất sau đó đậy nút lại và lắc đều cho đến khi khói trắng tan hết vào trong nước.  cho mẫu quỳ tím vào dung dịch tronglọ.
b. cho Zn vào H2SO4 loãng, dẫn khí sinh ra vào ống nghiệm chứa sẵn 1 ít O2, Đưa ống nghiệm vào gần ngọn lửa đèn cồn.
c.Cho một mấu Na vào nước có để sẵn mẫu giấy quỳ tím.
d.đốt 1 đoạn dây Fe có quấn mẫu than hồng trong lọ chứa khí oxi
Câu 4. (2,0 điểm) 
a.Hãy nêu phương pháp phân  biệt các dung dich và  chất lỏng  không  màu trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: HCl. NaOH, NaCl, H2O.
b.Khí CO2 có lẫn khí CO và O2 .Hãy trình bày  phươn pháp để thu được khí CO2 tinh khiết.
Câu 5. (2,0 điểm)
Hòa tan 2,661 gam hỗn hợp A gồm Al, Zn, Mg trong 200ml dung dịch chứa đồng thời 0,06 mol axit HCl và 0,06 mol axit H2SO4. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch B và 2,08236lít khí H2 (đkc).
a/ Sau phản ứng, hỗn hợp A có tan hết không?
b/ Biết trong hỗn hợp A, khối lượng Al bằng khối lượng Mg. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
Câu 6. (2,0 điểm)
Trộn 1,2395lítkhí CO với 3,36 lítkhí CO2 (đkc) thuđượchỗnhợpkhí A.
1) Tính khối lượng của  hỗ  nhợp khí A
2) Tính tỉ  khối của khíA so với khí hidro.
3) Cầnphảitrộn CO và CO2vớitỉlệvềthểtíchlàbaonhiêuđểđượchỗnhợpkhí B cótỉkhối so vớikhíhidrolà 20,4.
Câu 7. (2,0 điểm) Cho một dòng  khí hiđrô dư qua 4,8 gam hỗn hợp CuO và một  oxitsắt nung nóng thu được 3,52 gam chất rắn. Đem chất  rắn đó hòa tan trong  axit HCl dư thu được 0,9916 lit khí(đkc).
a. Xác định khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp.
b. Xác định công thức phân tử oxit sắt

3. Nội dung 3 (14 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm ) .
a, Dinh dưỡng là gì? Trong các loại thức ăn em thích (gà rán, khoai tây chiên, mì cay, bánh kem, bim bim, hoa quả, rau xanh,…), thức ăn nào nên ăn thường xuyên, thức ăn nào em nên hạn chế ăn? Vì sao? 
b, Ở cơ quan nào, thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa tiêu hóa hóa học?
Câu 2 ( 2.0 điểm).
a, Trình bày các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng. Trong đó, phương pháp nào an toàn? Phương pháp nào có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm? Vì sao?
b, Em và những người thân trong gia đình thường thực hiện biện pháp nào để bảo vệ đường tiêu hóa?
Câu 3 (2.0 điểm).
a, Người bị sốt xuất huyết có thể bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng. Điều gì xảy ra nếu cơ thể bị thiếu tiểu cầu?
b, Quan sát hình 30.3 và giải thích tại sao nói viêm là phản ứng miễn dịch.
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 30: Máu và hệ tuần hoàn ở người | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 3)]
Câu 4 ( 2.0 điểm).
a, DỰ ÁN ĐIỀU TRA TỈ LỆ NGƯỜI MẮC BỆNH HUYẾT ÁP CAO
TẠI ĐỊA PHƯƠNG
Kết quả điều tra
	STT
	Chủ hộ
	Tổng số người trong
gia đình
	Số người mắc
bệnh huyết áp cao

	1
	Nguyên Văn A
	6
	1

	2
	Nguyên Văn B
	5
	1

	3
	Nguyên Văn C
	6
	0

	4
	Nguyên Văn D
	4
	1

	5
	Nguyên Văn E
	5
	1

	…
	…
	…
	…

	                  Tổng
	26
	4


   Xác định tỉ lệ mắc bệnh huyết áp cao? Nhận xét về tỉ lệ người mắc bệnh huyết áp cao. Đề xuất một số cách phòng tránh bệnh huyết áp cao.
b/. Một người đàn ông nặng 70 kg đi tham gia hiến máu nhân đạo. Theo quy định hiến máu, lượng máu cho không quá 1/10 lượng máu cơ thể.
- Tính lượng máu trong cơ thể người đàn ông?
- Lượng máu tối đa người đàn ông có thể hiến là bao nhiêu?
Câu 5 (2.0 điểm). 
a, Vì sao chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín khi ngủ?
b, Một người hô hấp bình thường là 18 nhịp/ 1 phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 420 ml. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/ 1 phút, mỗi nhịp hít vào là 620 ml không khí. Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của người hô hấp thường và hô hấp sâu?
Câu 6 (1.75 điểm).
Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh sản là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng nào?
Câu 7 (2.25 điểm).
Hãy mô tả đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể. Với mỗi kiểu phân bố lấy VD?

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	Có 4 loại hợp chất vô cơ, Đọc tên đúng mỗi loại
	0.25/ tên

	2
1 điểm
	a) PTHH     Zn  +  2HCl    ZnCl2  +  H2
= 13 : 65 = 0,2 mol
Theo PTHH   =  nH2=0,2 mol
=> VH2=  0,2 . 24,79 = 4,958 lít.
b) Theo PTHH =2  =2 .0,2 = 0,4 mol
Đổi 200ml =0,2 lít => CM HCl  = 0,4 : 0,2 =  2(M)
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	3
1 điểm
	- Việc sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá khi đánh bắt cá ở biển sẽ đảm bảo khai thác đúng kích thước, độ tuổi ở mỗi loài cá; tránh việc khai thác tận diệt. Nhờ đó, sự sinh trưởng và phát triển của các quần thể cá không bị ảnh hưởng quá mức (các quần thể cá vẫn có khả năng phục hồi kích thước sau đánh bắt), đảm bảo đa dạng sinh học và khai thác bền vững.
- Quy định sử dụng lưới có kích thước mắt lưới theo quy định đối với từng loại cá khi đánh bắt cá ở biển nhằm bảo vệ nhóm tuổi tuổi trước sinh sản của quần thể.
	

0.5






0.5

	4
1 điểm
	Đề xuất một số biện pháp cụ thể bảo vệ quần thể sinh vật ở địa phương em:
- Bảo tồn môi trường sống tự nhiên của các loài sinh vật: không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không vứt rác bừa bãi, không đốt rừng làm nương rẫy,…
- Thực hiện khai thác tài nguyên sinh vật hợp lí. Nghiêm cấm và xử lí nghiêm các hành vi khai thác, săn bắt động thực vật hoang dã trái phép.
- Kiểm soát chặt chẽ cây trồng biến đổi genn, các sinh vật ngoại lai xâm lấn.
- Tích cực nâng cao ý thức bảo vệ đa dạng sinh vật của người dân.

	



0.25


  0.25


0.25

  0.25

	5
1 điểm
	
Đặt AB = s = 150km; v1 = 60km/h, v2 = 40km/h.
+ Gọi t là thời gian chuyển động của hai xe.
+  Xe1 thì s1 = v1t ; xe 2 thì s2 = v2t
+ Ta có : s1 + s2 = s  v1t + v2t = s  

t = 
Vậy, sau 1,5h thì hai xe gặp nhau.

	
0,5






0,5

	6
1 điểm
	a) Áp dụng tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 
Vì ảnh S’ và S đối xứng nhau qua mặt gương nên ta vẽ ảnh S’ như sau:
Từ S vẽ tia SH vuông góc với mặt gương tại H.
Trên tia đối của tia HS ta lấy điểm S’ sao cho S’H = SH. S’ chính là ảnh của S qua gương cần vẽ.S
S’
N1
N2
R2
R1
I
K
H











	

0,25





0,25






	
	
b) Áp dụng định luật phản xạ ánh sáng
Vẽ hai tia tới SI, SK và các pháp tuyến IN1 và KN2
Sau đó vẽ hai tia phản xạ IR1 và KR2 dựa vào tính chất góc tới bằng góc phản xạ.
Kéo dài hai tia phản xạ IR1 và KR2 gặp nhau ở đúng điểm S’ mà ta đã vẽ trong cách a.

	


0,5










II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm
	Câu
	Nội dung – Yêu cầu
	Điểm

	Câu 1
2,0 điểm
	Câu 1 – ý a. (1,0 điểm)
	

	
	-Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :

                     

             <=>        (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:

         (2)

Từ (1) và (2) ta có :  

            =>  m = DS1h = 2kg

	
0,5







   0,5

	Câu 2
3,0
điểm
	a) Gọi h1 là chiều cao của phần khối trụ chìm trong nước
Phân tích lực tác dụng lên khối trụ hoặc vẽ hình biểu diễn lực

h1
h
S2
 S1
S3
A
B




Khối trụ nổi, lực đẩy 
Acsimet cân bằng với trọng
 lực tác dụng lên vật
           FA = P 
=>  S3h1D0.10 = S3 h D.10	

h1 =  
Chiều cao mực nước dâng lên ở mỗi nhánh là:


      b) Đổ thêm dầu vào nhánh B sao cho toàn bộ khối trụ bị ngập trong nước và dầu. Khi đó chiều cao phần khối trụ ngập trong nước là h2. 
- Lực đẩy Acsimet tổng cộng của nước và dầu (FA1; FA2) bằng trọng lượng của khối trụ: FA1 + FA2= P		
=> S3h2D0.10 + S3(h - h2)D1.10= S3h.D.10	
=> h2(D0 - D1)= h(D - D1)		

=> h2=  
Khối lượng tối thiểu cần đổ thêm là:
m1= (h - h2)(S2 - S3)D1
= 0,05.(30.10-4 - 10.10-4).800  = 0,08kg  = 80g
	0,5



0,5



0,5




0,5



0,5


0,5

	Câu 3
1,0
điểm
	Giữa các lớp rạ hoặc giữa các lá cọ có những khoảng trống chứa không khí nên dẫn nhiệt kém. Về mùa đông, mái nhà lợp rạ hoặc lá cọ làm cho sự truyền nhiệt từ trong nhà ra ngoài chậm lại, giữ cho nhà ấm hơn nhà có mái lợp tôn là chất dẫn nhiệt tốt. Ngược lại về mùa hè, những mái nhà này lại làm cho sự truyền nhiệt từ không khí nóng bên ngoài vào trong nhà chậm lại, giữ cho nhà mát hơn nhà có mái lợp tôn.
	


1

	Câu 4
4,0
điểm
	O
S
G1
G2
S1
S’1
K
H’
  x

a. -Vẽ hình








Cách dựng:
 -Vẽ ảnh S1 của S qua G1 (Bằng cách lấy đối xứng)
-Vẽ ảnh S’1 của S1 qua G2 (Bằng cách lấy đối xứng)
- Nối S’1 với S cắt G2 tại H , nối S1 với H cắt G1  tại K .
- Nối K với S, H với S ta được SKHS là đường truyền của tia sáng cần dựng.

	
0,5
















0,5

	
	O
S
G1
G2
S1
S2
300
300
I
  x

b.Vẽ hình





	0.25

	
	
Xét tam giác  cân OSS1  có góc= 600 => ∆ OSS1  đều.
· SS1 = OS = OS1= R.
Tương tự: SS2 = OS = OS2= R.
Nối S1S2 cắt OS tại I 
Ta có: OS1=OS2=SS1=SS2=>Tứ giác SS1OS2 là hình thoi
=> OS vuông góc với SS1
	0.
25

	








Câu 5
1,0
điểm
	
Xét tam giác vuông ISS1  có góc= 300 


=> IS = SS1 = .
	0.5

	
	


  =>IS1 =  = = .
	0.5

	
	

   => S1S2 =2.IS1= R =10 (cm)
	0.5

	
	Trong các cơn dông thường xảy ra sét đánh gây nguy hiểm chết người. Hiện tượng sét này xảy ra là do các đám mây di chuyển nhanh và cọ xát vào nhau, cọ xát vào không khí trong thời gian dài nên các đám mây bị nhiễm điện mạnh. Khi các đám mây đến gần nhau hay tới gần các đỉnh núi, ngọn cây cao thì xảy ra hiện tượng phóng điện tạo thành các tia chớp, sét. Tại đó nhiệt độ rất cao, lớp không khí ở đó nóng và giãn nở nhanh tạo thành tiếng nổ gọi là sấm. Tia sét thường đánh vào các vật nhọn, nhô cao trên mặt đất như các cây cao, gò đất cao…. Vì vậy ta không nên trú dưới các gốc cây cổ thụ, gốc cây cao để tránh bị sét đánh gây nguy hiểm chết người.
	1




	Câu 6
4,0
điểm
	Ta lần lượt làm như sau:
 - Bước 1: Treo quả nặng vào lực kế ở trong không khí, số chỉ lực kế là P0 
Bước 2: Nhúng chìm quả nặng trong nước, số chỉ của lực kế là P1 
Lực đẩy Ác-si-mét của nước tác dụng lên vật là: 
FA1 = P0  -   P1 => dnV = P0  -   P1  (V là thể tích của vật) 
=> V = (P2  -   P1 )/ dn
Bước 3: Nhúng chìm quả nặng trong dầu, số chỉ của lực kế là P2 Tương tự trên ta có: 
FA2 = P0  -   P2 => dd = ( P0  -   P2 )  / V
=>dd =( P0  -   P2 ) . dn / (P0 – P1 ) (dd là trọng lượng riêng của dầu) 
Biện luận: Sai số của phép đo là do lực kế và do mắt nhìn khi đọc số chỉ của lực kế. Vậy để kết quả thu được có sai số nhỏ ta nên làm như trên vài lần rồi lấy giá trị trung bình

	1.0


1.0 




1.0 





1.0




2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	1)4FeS2+ 11O2[image: ]2Fe2O3  + 8SO2
(2)8Al + 3Fe3O4[image: ]   4Al2O3  + 9 Fe
(3)2CnH2n-2  + (3n-1) O2[image: ]  2nCO2 +2(n-1)H2O
(4)FexOy + (y-x)CO [image: ]xFeO +(y-x) CO2

	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	-
M + O2 → M2On 
M + nH2O → M(OH)n + 1/2nH2 
2M + 2nHCl → 2MCln + nH2
	
0,25đ
0,5đ
0,25 đ


	Câu 2. (2,0 điểm)
	
Ở85°C  ,độ tan củaCuSO4là 187,7 gam 
→187,7 gam ddbh có 87.7 gam CuSO4+  100 gam H2O
   1887 gam ddbh có 887 gam CuSO4+  100 gam H2O
gọi x là số mol CuSO4.5H2O tách ra

→khối lượng nước tách ra là 90 x (gam)
Khối lượng CuSO4 tách ra là 160 x gam
Ở12°C ,độ tan củaCuSO4là 35,5 gam 

Nên ta có phương trình


Giải ra x=4,08
khốil ượng của CuSO4.5H2O  kết tinh là 250.4,08=1020 gam
	


0,5đ



0,5đ




0,5đ

0,5đ

	
	

	

	
Câu 3 (2 điểm)
	Hiện tượng xảy  ra cho các thí nghiệm:
a.P cháy sáng tạora khói màu trắng
4P +5 O2→2 P2O5
Khói trắng tan dần trong nước cho đến hết tạo ra dung dịch không màu,quỳ tím hóa đỏ do tạo ra axit H3PO4
P2O5 + 3H2O →2H3PO4
b.Viên kẽm tan có khí không màu thoát ra;
Zn + H2SO4→ZnSO4    + H2
Có tiếng nổ nhẹ khi  đua ống nghiệm lại gần ngọn lửa
2H2 +O2→ 2H2O
c.Mẫu Na lăn tròn trên mặt nước và tan dần,có khí không màu thoát ra,cốc nước hơi nóng  nhẹ do phản ứng tỏa nhiệt
2Na +2H2O →2NaOH + H2
Quỳ tím hóa xanh ,do dung dịch NaOH
d.Sắt cháy  sáng, mạnh tạo ra các hạt màu nâu đỏ,nóng chảy
3Fe  +2O2→ Fe3O4



	



0,5đ




0,5đ



0,5đ


0,5đ


	Câu 4
(2điểm)
	
a- Trích mẩu thử và đánh số thứ tự

-Lần lượt nhỏ mấu thử các dung dịch hoặc chất lỏng vào quỳ tím
+Nếu lọ nào làm quỳ tím hóa đỏ ,đó là HCl
+Nếu quỳ tím hóa xanh ,đó là lọ NaOH
+Nếu quỳ  tím không đổi màu là:NaCl,H2O
-Cho hai ống nghiệm chứa hai mẫu trên vài giọt dung  dịch AgNO3
+Ống  nghiệm nào kết tủa trắng ,đ ó là NaCl
PTHH: NaCl  +AgNO3 →AgCl+ NaNO3
Ống nghiệm còn lại không tạo keetsb tủa là H2O

b.-Dẫn hỗn hợp Khí CO2 có lẫn khí CO và O2 qua dung dịchCa(OH)2 dư,CO2 phản ứng hết ,còn hai khí CO và O 2thoát ra ngoài
CO2 + Ca(OH)2→ CaCO3 +H2O
-Lọc kết tủa,rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được khí CO2tinh khiết


	





1đ

	
	CaCO3→CaO + CO2

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	


	
	

	

	
	
	

	
	
	

	Câu 5. (2,0 điểm)
	a/ Sơ đồ phản ứng: 
                                      A + Axitmuối + H2
Ta cónH (trongHClvà H2SO4) = 0,06 + 2.0,06 = 0,18 mol.
nH (trong H2 thuđược)  =2,08236/24,79.2=0,168mol

Bảo toàn nguyên tố H cho sơ đồ phản ứng:  nH (trong HCl và H2SO4) =  nH (trong H2 thu được)
MànH (trongHClvà H2SO4) = 0,18mol>nH (trong H2 thuđược)= 0,168 mol.
Axit còn dư sau phả nứng, hay hỗn hợp kim loại A tan hết.
	


0,25

0,25

0,25
0,25

	
	b/ Đặt công thức tương đương của 2 axit là HX
Theo đề: nH2 = 2,08236/24,79= 0,084 mol

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Mg, Zn có trong hỗn hợp.
Các PTHH xảy ra:
2Al + 6HX  2AlX3 + 3H2
 x                                   1,5x   (mol)
Mg + 2HX  MgX2 +   H2
 y                                   y       (mol)
Zn +  2HX  ZnX2 +    H2
 z                                   z       (mol)
Theo đề bài ta có:


	

0,25





0,25





0,5


	Câu 6. (2,0 điểm)
	1) Tính khối lượng của hỗn hợp khí A

nCO = 1,2395/24,79=0,05 molmCO = 0,05 . 28 = 1,4 (gam)

     nCO2 =3,7185/24,79=0,15 mol mCO2 = 0,15 . 44 = 6,6 (gam)
     mA = 1,4 + 6,6 = 8 (gam)

	0.75

	
	2) Tính tỉ khối của  khí A so với H2:

                   MA = 

dA/H2 = 
	0.5

	

	3)      
Đặt số mol CO là x và số mol CO2 là y.
     MB = 20,4 . 2 = 40,8   

     Ta có: 



	0.75

	
	
	

	Câu 7
(2 điểm)
	a. Các phương trình phản ứng:
CuO    +     H2      to	  Cu        +      H2O          (1)
FexOy    +   H2      to	xFe        +     yH2O          (2)
Fe    +     2HCl     	   FeCl2    +    H2          (3)
Số mol H2= 0,9916/24,79= 0,04 mol. Theo PT nFe= 0,04 mol
     - Số gam Cu= 3,52- 56.0,04= 1,28 gam.
- Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu: (1,28/64).80= 1,6 gam
- Số gam oxit sắt : 4,8- 1,6 = 3,2 gam.
- Số mol oxit sắt: 3,2/(56x+16y) = 0,04/x.
Giải ra được tỉ lệ: x/y= 2/3. 
Vậy công thức phân tử của oxit sắt là : Fe2O3
	
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

0,25



3. Nội dung 3: 14 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1/.
(2.0đ)
	a,
- Dinh dưỡng: là quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng.
- Nên ăn hoa quả và rau xanh thường xuyên vì chúng là các thực phẩm giàu khoáng chất, vitamin, chất xơ,… giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh như bệnh tim, huyết áp cao, đường ruột, ung thư,…; giúp kiểm soát cân nặng và cung cấp năng lượng cho cơ thể;…
- Nên hạn chế sử dụng thực phẩm chiên xào và đồ ngọt vì nếu ăn nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tăng nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tim mạch,…
	
0.25


0.5




0.5

	
	b, 
Thức ăn vừa được tiêu hóa cơ học, vừa được tiêu hóa hóa học trong các cơ quan là: miệng, dạ dày.
- Trong khoang miệng, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nhai nghiền và một phần tinh bột được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme amylase trong nước bọt.
- Trong dạ dày, thức ăn được tiêu hóa cơ học nhờ hoạt động nghiền, đảo trộn và protein được tiêu hóa hóa học nhờ enzyme pepsin trong dịch vị.
	


0.5

0.25




0.25

	2/.
(2.0đ)
	a/.
- Các phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm gia đình em thường sử dụng:
+ Bảo quản bằng cách phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, muối chua,…
+ Chế biến thực phẩm bằng cách: ăn tái, ăn sống (rau sống, tiết canh, gỏi sống,…); làm chín thức ăn (luộc, hấp, nướng, rán…);…
- Trong các phương pháp trên, phương pháp an toàn là phơi khô, làm lạnh, đông lạnh, làm chín thực phẩm. Chế biến thực phẩm bằng cách ăn tái, sống có thể gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm do chúng có thể chứa vi khuẩn và các kí sinh trùng.

	


 0.25

0.25



0.5

	
	Những biện pháp mà em và người thân trong gia đình thường thực hiện để bảo vệ đường tiêu hóa:
- Có chế độ ăn uống hợp lí, lành mạnh, uống nhiều nước, bổ sung nhiều chất xơ.
- Hạn chế sử dụng chất kích thích, đồ ngọt, đồ uống có ga.
- Tập trung khi ăn, ăn chậm, nhai kĩ; tạo không khí thoải mái khi ăn.
- Bổ sung các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa như sữa chua,…
	1.0

	3/.
(2.0đ)
	a/.
Tiểu cầu có vai trò tham gia vào quá trình đông máu. Do vậy, nếu thiếu tiểu cầu cơ thể sẽ xuất hiện các biểu hiện như: xuất huyết trên da, xuất huyết niêm mạc (chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu,…); khả năng đông máu và khả năng chống nhiễm trùng của người bệnh giảm; nếu tình trạng nặng, có thể dẫn tới suy hô hấp, suy tim hoặc các cơ quan khác.

	
0.5



0.5

	
	b/. Viêm là phản ứng miễn dịch vì: Viêm xảy ra khi các tế bào bạch cầu trong cơ thể tăng cường hoạt động để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của mầm bệnh. Nhờ đó, viêm giúp hạn chế và loại bỏ các mô bị tổn thương để cơ thể có thể bắt đầu tự chữa lành vết thương.

	
1.0


	4/.
(2.0đ)
	a) 
- Tỉ lệ mắc bệnh huyết áp cao là: 4/26 = 15%.
- Nhận xét về tỉ lệ người mắc bệnh huyết áp cao: Tỉ lệ người mắc bệnh huyết áp cao ở địa phương em khá cao. Nhóm tuổi mắc bệnh huyết áp cao thường là người cao tuổi hoặc những người trung tuổi thường xuyên sử dụng chất kích thích. Tỉ lệ trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh thấp.
* Một số cách phòng tránh bệnh huyết áp cao
- Có chế độ ăn uống khoa học; hạn chế sử dụng thức ăn mặn, dầu mỡ; tăng cường rau xanh và hoa quả.
- Luyện tập thể dục, thể thao vừa sức, kiểm soát cân nặng.
(Hạn chế sử dụng chất kích thích như rượu, bia. Tránh lo âu, căng thẳng, nghỉ ngơi hợp lí)
b)
Lượng máu trong cơ thể người đó là: 
            80 x 70 = 5600 ml = 5,6 lit
b, Lượng máu tối đa có thể hiến là 
            5600 x 1/10 = 560 ml
	
0.25

0.25





0.5








0.5

  0.5

	5/.
(2.0đ)
	a/. Chúng ta không nên đốt than củi trong phòng kín khi ngủ vì: Sự cháy của than củi sẽ tiêu hao khí O2 và sản sinh ra 2 loại khí gây ngộ độc khí cho cơ thể là CO2 và CO. Bởi vậy, khi đốt than củi trong phòng kín – không có sự lưu thông không khí với bên ngoài, O2 trong phòng dần cạn kiệt đồng thời lượng CO2 và CO tăng dẫn đến người ngủ trong phòng nhanh chóng bị ngạt thở, lịm dần rồi hôn mê, thậm chí tử vọng nếu không được phát hiện kịp thời.
b,  Theo đề bài ra, khi người ta hô hấp bình thường khí lưu thông trong 1 phút là :
18.420 = 7560 (ml)							
- Lưu lượng khí ở khoảng chết mà người đó hô hấp thường là (vô ích)
	18.150 = 2700 (ml)						
- Lượng khí hữu ích 1 phút hô hấp thường là: 
	7560 – 2700 = 4500 (ml)					
	
1.0








0.5
0.25


0.25

	6/.
(1.75đ)
	- Vẽ tháp tuổi của quần thể chim trĩ trên:
[image: KHTN 8 (Cánh Diều) Bài 39: Quần thể sinh vật | Khoa học tự nhiên 8 (ảnh 3)]
- Xác định dạng tháp tuổi của quần thể chim trĩ: Tháp tuổi của quần thể chim trĩ có dạng đáy rộng, đỉnh nhọn, cạnh xiên thể hiện nhóm tuổi trước sinh sản lớn hơn nhóm tuổi sinh sản → Quần thể chim trĩ có tháp tuổi thuộc dạng tháp phát triển.

	
1.0









0.75



	7/.
(2.25đ)
	Đặc điểm của mỗi kiểu phân bố cá thể của quần thể:
- Kiểu phân bố theo nhóm: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường. Quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn, tập trung ở những nơi có nhiều cỏ và gần các dòng sông.
- Kiểu phân bố đồng đều: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường và có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. Quần thể chim hải âu đang sinh sống ở một khu vực có điều kiện sống phân bố tương đối đồng đều và các cá thể có sự cạnh tranh gay gắt.
- Kiểu phân bố ngẫu nhiên: thường xuất hiện khi điều kiện sống phân bố đồng đều trong môi trường nhưng không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. Quần thể cây gỗ lim xanh trong rừng có điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi trong cả khu rừng, số lượng cây gỗ ít, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể.
	


0.75


0.75




0.75


……………………..Hết……………………..
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN QUẢNG XƯƠNG
TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG




	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: ( 1 điểm).Bằng phương pháp hóa học nêu cách nhận biết các chất sau.
NaOH, H2O, HCl, NaCl
Câu 2:( 1 điểm)
Hoà tan 6,5 gam kẽm cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 2M 
  a- Tính V?
b - Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng 

Câu 3:(1điểm) 
a. Môi trường sống của sinh vật là gì? Có mấy loại môi trường sống?
b .Giới hạn sinh thái là gì? Những loài có khu phân bố rộng thường có đặc điểm về giới hạn đối với các nhân tố sinh thái như thế nào?.
Câu 4 : (1 điểm ).
 a .Một nhóm cá thể sinh vật phải hội tụ đủ những yếu tố nào thì mới được xem là một quần thể tồn tại trong tự nhiên? 
b . Điều gì xảy ra nếu số lượng cá thể của quần thể quá ít hoặc quá nhiều vượt quá khả năng cung cấp nguồn sống  của môi trường .
Câu 5( 1 điểm): Một người đi xe đạp  từ  nhà đến chợ hết 15 phút. Tính vận tốc của người đó. Biết quảng đường từ nhà người đó đến chợ là 2,4 km.
Câu 6( 1 điểm): Hai người M và N đứng trước một gương phẳng như hình vẽ
Bằng hình vẽ hãy xác định vùng quan sát được ảnh của từng người. Từ đó cho biết hai người có nhìn thấy nhau trong gương không?


PHẦN 2 (TỰ CHỌN): Học sinh lựa chọn một trong 3 nội dung sau:
1. Nội dung 1: (14 điểm)

Câu 1:(2 điểm): Một người thợ lặn mặc bộ áo lặn chịu được một áp suất tối đa là 300 000N/m2. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m3.
a) Hỏi người thợ đó có thể lặn được sâu nhất là bao nhiêu mét? 
b)Tính áp lực của nước tác dụng lên cửa kính quan sát của áo lặn có diện tích 200cm2 khi lặn sâu 25m.
Câu 2: ( 1 điểm) . Một bình thông nhau chứa nước biển. người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng, cho biết trọng lượng riêng của nước biển là 10 300 N/m3, của xăng là 7000 N/m3
Câu 3: ( 2 điểm)
 a) Một khí cầu có  thể tích 10m3 chứa khí hiđrô, có thể kéo lên trên không một vật nặng bằng bao nhiêu? Biết khối lượng của vỏ khí cầu là 10 kg. Khối lượng riêng của không khí Dk = 1,29kg/m3, của hiđrô DH= 0,09 kg/m3, 
b) Muốn kéo một người nặng 60 kg bay lên thì khí cầu phải có thể tích bằng bao nhiêu? 
Câu 4 : (1 điểm). Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì ta phải làm như thế nào?

Câu 5: (3 điểm). Một điểm sáng S cách tường một khoảng ST  = d. Tại vị trí M trên ST  cách M một khoảng SM = người ta đặt một tấm bìa hình tròn vuông góc với ST có bán kính R và có tâm trùng với M
a. Tìm bán kính bóng đen trên tường.
b. Cần di chuyển tấm bìa theo phương vuông góc với màn một đoạn bằng bao nhiêu ? Theo chiều nào để bán kính vùng tối giảm đi một nửa. Tìm tốc độ thay đổi của bán kính bóng đen biết tấm bìa di chuyển đèu với vận tốc v.
c. Vị trí tấm bìa như ở câu b) thay điếm sáng S bằng một nguồn sáng hình cầu có bán kính r. 
- Tìm diện tích bóng đen trên tường.
Câu 6: ( 1 điểm) . Giải thích hiện tượng có sét khi có dông mưa?
Câu 7: (4 điểm). 
a. Cho các dụng cụ sau: Lực kế, bình đựng nước (nước trong bình có khối lượng riêng D0), một sợi chỉ và một hòn đá nhỏ. Nêu cách xác định khối lượng riêng của đá? Biết hòn đá có thể bỏ lọt vào bình nước.
b. Một cái sào được treo theo phương nằm ngang bằng hai sợi dây AA’ và BB’. Tại điểm M người ta treo một vật nặng có khối lượng 70 kg. Tính lực căng của các sợi dây AA’ và BB’.Cho biết: AB = 1,4 m; 
AM = 0,2m.
2. Nội dung 2 (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
1) Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):
Cu + HNO3   --->  Cu(NO3)2+ NO2 + H2O
FexOy+ Al ---->FeO + Al2O3
    NaOH + Al2(SO4)3  --->  Al(OH)3­  + Na2SO4


FeS2 + O2---  Fe2O3 + SO2
2)Độ pH (có thể hiểu là nồng độ axit - bazơ kiềm) có ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Để xác định độ bazơ kiềm của bột giặt; sữa tắm và nước rửa chén bát... người ta thường sử dụng giấy pH có tẩm chất chỉ thị màu. Trong tự nhiên, chất chỉ thị màu có nhiều trong các loại thực vật: bắp cải tím; hoa hồng; hoa râm bụt... Bằng hiểu biết của mình; em hãy thiết kế thí nghiệm để tìm hiểu độ kiềm của sữa tắm ở gia đình của em?
Câu 2. (2,0 điểm)

1. Đốt cháy hoàn toàn 4,6gam một hợp chất X thu được 8,8gam CO2 và 5,4gam H2O. Xác định công thức phân tử của hợp chất X, biết .

2. Trộn 1,2395 lít khí CO với 3,7185 lít khí CO2 ( các khí đo ở đkc) thu được hỗn hợp khí A.
-Tính khối lượng của A.
-Tính tỉ khối của A đối với không khí.
Câu 3. (2,0 điểm)
1. a, Cho 1 viên Zn vào ồng nghiệm sau đó cho thêm vào ống nghiệm khoảng 2ml dd HCl loãng.Mô tả các hiện tượng xảy ra và viết 
     b, Cho khoảng 1ml dd NaOH vào ống nghiệm, thêm tiếp 1 giọt dd phenolphthalein và lắc nhẹ, nhỏ từ dd HCl vào ống nghiệm cho đến khi dd trong ống nghiệm mất màu thì dừng lại.Mô tả hiện tượng và giải thích sự thay đổi màu của dd trong óng nghiệm trong quá trình thí nghiệm.
Câu 4. (2,0 điểm)
1. Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau?          





P2O5 O2  CuO CuCl2Cu( NO3)2


2.Vôi sống (CaO) được sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp. Phương pháp phổ biến để sản xuất CaO là nung đá vôi (CaCO3), phưong trình hoá học của phản ứng xảy ra như sau:        CaCO3 CaO + CO2
Để tạo ra được 7 tấn CaO cần phải dùng bao nhiêu tấn quặng đá vôi (chứa 80% CaCO3) và sinh ra bao nhiêu kg khí CO2? Biết hiệu suất của phản ứng đạt 95%.
Câu 5. (2,0 điểm)
1. Cho biết độ tan của CuSO4 ở 900C là 50g, ở 100C là 15g. Hỏi khi làm lạnh 600g dung dịch bão hòa CuSO4 từ 900C xuống 100C thì có bao nhiêu gam CuSO4.5H2O kết tinh thoát ra.
           2. Cho dung dịch H2SO4 3M. Với những dụng cụ đã cho trong phòng thí nghiệm em hãy trình bày cách pha chế 200g dung dịch H2SO4 9,8%.
Câu 6. (2,0 điểm))  
1.Cho 3,375g Al vào bình đựng 300g dung dịch H2SO4 4,9% đến khi phản ứng xảy ra hoàn     toàn.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng?
2.Cho 9,1 gam  kim loại  Cu và Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl thu được 3,7185 lít khí (đkc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp.
Câu 7. (2,0 điểm)
Khinung 30,08 gam Cu(NO3)2 bị phân hủy theo sơ đồ phản ứng sau:
			Cu(NO3)2     - - - >    CuO    +     NO2    +     O2
	Sau một thời gian thấy còn lại 23,6 gam chất rắn.
a. Tính thể tích các khí thu được ở (đktc)
b. Chất rắn thu được gồm những chất gì? Tính khối lượng của mỗi chất.

3. Nội dung 3 (14 điểm)

Câu 1 ( 2.0 điểm):
a. Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu?
     b. Phân tích cơ sở của nguyên tắc truyền máu?
   Câu 2.(1 điểm )	Theo dõi chu kỳ hoạt động của tim ở một động vật thấy tỉ lệ thời gian của 3 pha (tâm nhĩ co: tâm thất co: dãn chung) là 1 : 2 : 3. Biết thời gian tim nghỉ là 0,6 giây. Lượng máu trong tim là 120 ml đầu tâm trương và 290 ml ở cuối tâm trương. Lượng máu (lít/phút) mà tim đẩy vào động mạch trong một phút sẽ là bao nhiêu?
Câu 3 (2.0 điểm):
 (
Hồng cầu
Mao mạch phổi
)a. Hô hấp là gì? Các cơ quan hô hấp của người được chia thành những phần nào? Kể tên các cơ quan và nêu chức năng của từng phần đó? Cơ quan nào quan trọng nhất? Vì sao?
b. Hút thuốc lá có hại như thế nào đối với hô hấp?
Câu 4 (2.0 điểm):	
Theo dõi một người bình thường khi thực hiện các cử động hô hấp trong 5 phút đếm được 60 cử động hô hấp. Khí lưu thông của người này khi hít vào gắng sức là 1800ml, còn khi người đó thở ra gắng sức thì lượng khí gấp đôi lúc thở ra bình thường. Dung tích sống của người này là 3600ml và lượng khí cặn là 900ml
- Tính nhịp hô hấp?
- Tổng dung tích phổi của người đó là bao nhiêu ml? Lượng khí dự trữ của người đó khi thở ra gắng sức là bao nhiêu ml?
Câu 5(3.0 điểm):
a. Vai trò của nước bọt; vai trò của gan trong quá trình tiêu hoá và hấp thụ dinh dưỡng?
b. Cho sơ đồ chuyển hoá sau: Tinh bột đường mantôzơđường glucôzơ. 
Hãy cho biết:
- Chặng (1) có thể được thực hiện ở bộ phận nào của ống tiêu hoá và có sự tham gia của loại enzim nào?
- Chặng (2) được thực hiện ở bộ phận nào của ống tiêu hoá và có sự tham gia của enzim có trong những dịch tiêu hoá nào?
c. Một người không may bị bệnh phải cắt đi túi mật, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng như thế nào?
Câu 6:(2điểm) 
a. Tại sao nói trong nhóm nhân tố hữu sinh thì con người là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất ảnh hưởng tới đời sống của nhiều loài sinh vật .
b. Hãy cho biết ưu điểm của trồng cây trong nhà kính 
Câu 7 :(2điểm)  Mật độ cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ? 




HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024
I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1 điểm
	- Lấy mẫu thử, đánh số thứ tự
- Cho quỳ tím lần lượt vào 4 mẫu thử
- Mẫu thử nào làm quỳ tím chuyển màu xanh là NaOH, chuyển màu đỏ là HCl, Không chuyển màu là NaCl và H2O
- Tiếp tục cho 2 mẫu thử còn lại tác dụng với AgNO3, chất nào tạo kết tủa màu trắng là NaCl, chất còn lại là H2O
PTHH   NaCl + AgNO3    NaNO3  + AgCl
	
0.25
0.25

0.25

0.25

	2
1 điểm
	a) PTHH     Zn  +  2HCl    ZnCl2  +  H2
= 6,5 : 65 = 0,1 mol
Theo PTHH =2  =2 .0,1= 0,2 mol
Vd d HCl  = 0,2 : 2 =  0,1(l) = 100 ml
b.Theo PTHH  
=  nZn Cl2=0,1 mol
=> mZnCl2=  0,1 . 136 = 13,6 gam.

	
0.25
0.25
0.25
0.25

	
3
	a.Môi trường sống của sinh vật là :
- Môi trường sống của sinh vật là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật ,có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống của sinh vật.
- Có bốn loại môi trường chủ yếu: môi trường nước, môi trường trong đất, môi trường mặt đất – không khí (môi trường trên cạn) và môi trường sinh vật.

b- Giới hạn sinh thái là: giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định .
- Những loài có khu phân bố rộng thường có giá trị về giới hạn của tất cả các nhân tố sinh thái đều rộng .

	

0,25


0,25


0,25
0,25

	
4

	a.     
      - Các cá thể cùng loài , sinh sống trong khoảng không gian xác định .
· Cùng một thời điểm nhất định , sinh sản tạo thế hệ mới .
b
- Số lượg cá thể của quần thể quá ít dẩn tới khả năng sinh sản của quần thể giảm dẩn đến số lượng  của quần thể giảm có thể dẩn đến diệt vong . 
- Số lượng của quần thể quá nhiều vượt quá khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường dẩn đến tỉ lệ cá thể chết và di cư khỏi quần thể ,dẩn đến số lượng cá thể trong quần thể giảm .

	
0,25
0,25

0,25

0,25

	
5

	  Đổi 15 phút = 0,25 giờ
 Vận tốc của người đó là: 4,5: 0,25= 18 km/giờ
	0,25
0,75

	6

	
Từ hình vẽ ta có vùng quan sát được ảnh M’ của M được giới hạn bởi Gương PQ và các tia PC; QD.
Vùng quan sát được ảnh N’ của N được giới hạn bởi Gương PQ và các tia PA; QB
Vị trí cuỉa mỗi người đều không nằm trong vùng quan sát ảnh của người kia nên họ không nhìn thấy nhau trong gương.

	


0,5
















0,5


II. PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1:14 điểm

Câu 1: :a) (1 điểm)	Ta có:    P = dh      h =    = 30m

b) (1 điểm)	P = d.h    P =   F = P.S =5 000N

	Câu 2 ( 1điểm)

 Ta có PA  = PB    d1h1 = d2h2      mà ;       h2 = h1 - h   d1h1 = d2(h1 – h)  h1 =  = 5,6 cm
Câu 3: (2 điểm)
a) Trọng lượng của khí Hi đrô trong khí cầu:
PH = dH.V = 9N
Trọng lượng của khí cầu:
P = Pv + PH = 109N
Lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên khí cầu:
F1 = dk.V  = 129N
Trọng lượng tối đa của vật mà khí cầu có thể kéo lên là:
P’ = F1 - P = 20N
b) Gọi thể tích của khí cầu khi kéo người lên là Vx, Trọng lượng của khí Hiđrô trong khí cầu khi đó là :
P’H = dH.Vx 
Trọng lượng của người:   Pn = 600N
Lực đẩy Ác-si-mét:	F’ = dK,Vx 
Muốn bay lên được khí cầu phải thỏa mãn điều kiện sau.
F’ > Pv + P’H + Pn              dkVx > 100 + dHVx + 600

Vx (dk - dH) > 700               Vx >  = 58,33 m3
Câu 4: ( 1 điểm) .  Thủy tinh dẫn nhiệt kém lên khi rót nước nóng vào cốc dày thì phần bên trong nóng lên nở ra trước dễ làm vỡ cốc. nếu cốc có thành mỏng thì cốc nóng lên đều hơn không bị vỡ. Để cốc khỏi bị vỡ nên tráng cốc bằng một ít nước nóng trước khi rót nước sôi vào

	
 (
A
h
2
h
1
h
B
)








Câu 5: (3 điểm)



		
	


a) ( 1 điểm) .Bán kính vùng tối trên tường là PT


SIM và SPT là 2 tam giác vuông đồng dạng  nên 




  
b) ( 1 điểm)  Từ hình vẽ ta thấy để bán kính vùng tối giảm xuống  ta phải di chuyển tấm bìa về phía tường

Gọi P1T là bán kính bóng đen lúc này P1T = PT = 2R


SIM và SPT là 2 tam giác vuông đồng dạng  nên 


 

Vậy cần di chuyển tấm bìa về phía tường một đoạn M1M = SM1 -  SM = 

Khi tấm bìa di chuyển  đều với vận tốc v  và đi được quãng đường M1M =  thì mất thời gian 

t = .
Cũng trong khoảng thời gian đó bán kính của vùng tối thay đổi một đoạn là 
PP1 = PT – P1T = 4R – 2R = 2R

Vậy tốc độ thay đổi của bán kính vùng tối là v’ = 
c) (1 điểm). Thay điểm sáng S bằng nguồn sáng hình cầu.


Gọi AB là đường kính nguồn sáng, O là tâm nguồn sáng. Theo kết quả câu b) M là trung điểm của ST.


Bán kính vùng tối là PT, ta có  (g.c.g) PD = BC.
Mà ta lại có 	BC = OC – OB = MI – OB = R-r.
		PT = PD + DT = BC + IM = (R-r) + R = 2R – r

Vậy diện tích vùng tối trên tường là: STối = (2R – r)2
Câu 6: ( 1 điểm): Khi các đám mây được gió di chuyển cọ xát nhau làm chúng tích điện. Khi có giông gió làm cho các đám mây tích điện trái dấu di chuyển lại gần nhau gây ra hiện tượng phóng điện, ta gọi đó là sét
Câu 7: (4 điểm)
a) (2 điểm)
-  Buộc hòn đá vào lực kế đo được trọng lượng hòn đá trong không khí là  P
-  Nhúng ngập hoàn toàn hòn đá trong nước lực kế chỉ P1
- Tính toán: Lực đẩy acsimet tác dụng lên hòn đá: 

FA = P – P1  Vdn = P   P1   

- Từ đó suy ra trọng lượng riêng của hòn đá là 
=>Dđ= P.Dn/P-P1
b. ( 2 điểm)



Trọng lượng của vật nặng là: P = 10.70 = 700 (N)
Gọi lực căng của các sợi dây AA’ và BB’ lần lượt là: TA và TB.
Cái sào chịu tác dụng của 3 lực TA, TB và P.
Để tính TA coi sào như một đòn bẩy có điểm tựa tại B.
Để sào nằm ngang ta có:

TA.AB = P.MB                => (N)
Để tính TB coi A là điểm tựa. Để sào nằm ngang ta có:

TB.AB = P.MA                 => (N)
Vậy: 	Lực căng của sợi dây AA’ là 600 (N),sợi dây BB’ là 100 (N)


2. Nội dung 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	Cu +4 HNO3   Cu(NO3)2+2 NO2 + 2H2O
3FexOy+2(y-x) Al 3 xFeO + (y-x)Al2O3
6NaOH + Al2(SO4)3 2 Al(OH)3­  +3 Na2SO4


         4  FeS2 + 11O22Fe2O3 + 8SO2

	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
		- Cho các dung dịch có chứa chất chỉ thị vào để nhận biết các chất tẩy rửa ở gia đình, dựa vào màu sắc để nhận ra môi trường:

Đỏ  acid


Xanh  vàng  base

Không đổi màu  trung tính

	- Có thể tẩm các chất chỉ thị trên vào giấy lọc để sử dụng dần, tuy nhiên giấy đó thường khó bảo quản (dễ nấm mốc)



	


0,5 đ






0,5 đ

	Câu 2. (2,0 điểm)
	· 
Số mol CO2 là: 

Ta có: 

Số mol của H2O là:  

Ta có: 



Vậy trong hợp chất X ngoài C, H còn có O



Gọi công thức X là: CxHyOz
Ta có x: y : z = 0,2 : 0,6 : 0,1
                     =   2 : 6: 1

X: (C2H6O)n Hay 46.n = 46 
Vậy CTPT của X là   C2H6O

	

0,25đ



0,25đ


0,25đ


0,25đ






	
	Số mol CO = 1,2395: 24,79 = 0,05 mol 
Khối lượng CO = 0,05x28=1,4(g)
Số mol CO2 = 3,7185: 24,79 = 0,15 mol 
Khối lượng CO2 = 0,15x44=6,6(g)
Khối lượng của A =  1,4 + 6,6 = 8(g)
Tổng số mol của A= 0,05 + 0,15 = 0,2 mol
Khối lượng mol trung bình A = 8: 0,2 = 40g/mol
d A/kk=40/29 


	

0,25đ



0,25đ


0,25đ


0,25đ


	Câu 3. (2,0 điểm)
	
· Mô tả hiện tượng: viên kẽm tan dần, có khí không màu thoát ra
· Viết đúng pthh
· Lúc đầu dd chuyển sang màu hồng là do dd NaOH  là kiềm nên làm phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng
· Khi cho HCl vào màu hồng nhạt dần rồi biến mất là do đã xảy ra phản ứng nên không còn NaOH:
PTHH: NaOH     +    HCl   NaCl    +  H2O

	
0,5đ

0,5đ

0,5đ


0,5đ

	Câu 4
(2điểm)
	

1)  5O2    +    4P         2P2O5		

(2)  O2    +   2 Cu       2 CuO				

(3)  CuO   +    2HCl      CuCl2   +   H2O  				

(4)  CuCl2 + 2AgNO3   Cu(NO3)2 +  2AgCl		


		
0,25

0,25

0,25


0,25





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
2.
	
PTHH: CaCO3 CaO + CO2

	

=>

	
 tấn

tấn

	Khối lượng quặng đá vôi 

tấn 

	Khối lượng quặng đá vôi thực tế cần  

tấn





	




0,25


0,25




0,25



0,25

	Câu 5. (2,0 điểm)
	* Ở 900C: 
  Cứ 100g H2O hòa tan được 50g CuSO4 tạo thành 150g dd bão hòa
  Vậy x g  H2O hòa tan được  y g CuSO4 tạo thành 600g dd bão hòa

         =>   x = =400 (g)

  y = =200 (g)    (hoặc  y = 600 - 400 = 200 (g)
Gọi số mol của CuSO4.5H2O kết tinh là a mol. Vậy:
- Số gam CuSO4 kết tinh là 160a gam
- Số gam H2O kết tinh là 90a gam
- Số gam nước còn lại trong dd là: 400 - 90a gam
- Số gam CuSO4 còn lại trong dd là: 200 - 160a gam
* Ở100C: 
  Cứ 100g H2O hòa tan được 15g CuSO4 tạo thành dd bão hòa
    400-90a(g) H2O hòa tan được 200-160a(g) CuSO4 tạo thành dd bão hòa
Ta có: 15.(400 - 90a) = 100.(200 - 160a)

      =>(mol)


Vậy khi hạ nhiệt độ từ  900c xuống 100c thì có 238,9 gam CuSO4.5H2O kết tinh thoát ra.


	









0,25




0,25










0,25










0,25




	
	 

2. 






Cách pha chế:
Đong 67ml dung dịch axit H2SO4 3M cho vào bình thủy tinh có vạch chia độ. Sau đó cho thêm nước vừa đủ 200ml (200g) lắc đều được dung dịch theo yêu cầu.

	

0,5 đ





0,5 đ

	Câu 6. (2,0 điểm)
	Ta có nAl  = 0,125 (mol)
mH2SO4 = 0,15(mol)
PTHH:  
                   2Al    +    3H2SO4  Al2(SO4)3   +   3H2
                 2 mol         3 mol
                0,125mol    0,15mol
Vậy  Al dư, H2SO4 hết. Dung dịch sau phản ứng chỉ có Al2(SO4)3
Theo PTHH  

 n Al2(SO4)3 =  .nH2SO4 = 0,05mol     m Al2(SO4)3  =  17,1 g
 nH2 = n H2SO4= 0,15mol                   mH2  = 0,3g

          nAl pư = nH2SO4 = 0,1 (mol)                          mAl = 2,7 g
mặt khác : mddspư = (2,7 + 300)- 0,3 = 302,4 g

C% Al2(SO4)3   =  

	









0,25

0,25







0,25






0,25

	
	
	             nH2    = 0,15( mol)

	- Cho hỗn hợp kim loại vào HCl chỉ có Al phản ứng theo phương trình
 2Al    +    6HCl           2 AlCl3   +   3 H2
2 mol                                                        3 mol
x mol                                                     0,15 mol


	


	
 m Al  = n.M = 0,1. 27 = 2,7 (g)  

	
 m Cu = m hh  -  m Al   =  9,1 - 2,7 = 6,4 (g)

	
                  % Al  = %

	
                 % Cu  = %	
    Hoặc % Cu  =  100 % - % Al = 100% - 29,67% = 70,33%



	











0,25






0,25



0,25



0,25

	Câu 7. (2,0 điểm)
	
	a) PTHH:                    2Cu(NO3)2 2CuO   +   4NO2   +     O2
                       (mol)      2x                       2x              4x             x

	
 (mol)
Đặt số mol khí O2 thu được là x.  (mol)

	Theo PTHH ta có số mol các chất trong phản ứng là:
Số mol Cu(NO3)2 (pu)  = Số mol CuO = 2x  (mol)
Số mol NO2 = 4x (mol)
Số mol Cu(NO3)2 (dư) = 0,16 - 2x   (mol)

	Ta có: (0,16 - 2x)*188 + 2x*80 = 23,6
=> x = 0,03

	Thể tích O2 (đktc) = 0,03 . 22,4 = 0,672 (lít)

	Số mol NO2 = 4x = 4 . 0,03 = 0,12 (mol)
Thể tích NO2 (đktc) = 0,12 . 22,4 = 2,688 (lít)

	b) Chất rắn sau khi nung gồm: CuO và Cu(NO3)2 chưa bị phân hủy.

	Khối lượng CuO = 160x = 160 . 0,03 = 4,8 (gam)
Khối lượng Cu(NO3)2 chưa bị phân hủy = 23,6 – 4,8 = 18,8 (gam)






	







0,5 đ






0,5 đ









0,5 đ






0,5 đ



2. Nội dung 3: 14 điểm
MÔN:khtn phần sinh 8

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1
	
	2,0

	
	a.*  Máu gồm những thành phần sau:
 - Huyết tương chiếm 55% thể tích máu
 - Các tế bào máu chiếm 45% thể tích máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.
 * Huyết tương có chức năng:
 - Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch
 - Vận chuyển các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải
* Hồng cầu có vai trò vận chuyển oxi (O2) từ phế nang của phổi tới các tế bào và vận chuyển cacbonic (CO2) từ tế bào của các cơ quan đến phế nang của phổi
b.Cơ sở của nguyên tắc truyền máu:
Trong máu người được phát hiện có 2 yếu tố:
-  Có 2 loại kháng nguyên trên hồng cầu là A và B.
-  Có 2 loại kháng thể trong huyết tương là α (gây kết dính A) và β (gây kết dính B).
- Hiện tượng kết dính hồng cầu của máu cho xảy ra khi vào cơ thể nhận gặp kháng thể trong huyết tương của máu nhận gây kết dính.
- Vì vậy khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu người cho bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch) và tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh.
	

0,5


0,5


0,5


0,5

	2
	
	   1.0

	
	Vì thời gian tim nghỉ là 0,6s tương ứng với thời gian dãn chung, theo bài ra ta có:
- Thời gian của một chu kỳ tim là: 0,6 × 2 = 1,2 (giây).
- Số nhịp tim là: 60 : 1,2 =  50 (nhịp/phút)
- Mỗi lần tim đập đẩy được lượng máu vào động mạch là: 290 - 120 = 170 (ml)
- Lượng máu tim tống đi trong 1 phút là = 170 × 50 = 8500 ml/phút = 8,5 lít/phút.
	0,25
0,25
0,25

0,25


	3
	
	2.0

	
	a.
- Hô hấp là quá trình không ngừng cung cấp oxi cho các tế bào của cơ thể và loại khí cacbonic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.
- Hệ hô hấp chia làm 2 phần : Đường dẫn khí và 2 lá phổi
- Đường dẫn khí: Khoang mũi, thanh quản, khí quản, phế quản.
- Chức năng của đường dẫn khí: Dẫn khí vào và ra,, làm ấm, làm ẩm không khí đi vào phổi và tham gia bảo vệ phổi khỏi các tác nhân có hại.
- Chức năng của 2 lá phổi: Diễn ra quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.
- Cơ quan quan trọng nhất là phổi 
vì: Chức năng của hệ hô hấp là trao đổi khí và quá trình đó được diễn ra ở phế nang, (đơn vị cấu tạo, chức năng của phổi) .
b. Tác hại của hút thuốc lá chứa nhiều chất độc và có hại cho hệ hô hấp như sau:
- CO: Chiếm chỗ của oxi trong hồng cầu, làm cho cơ thể ở trạng thái thiếu oxi, đặc biệt khi cơ thể hoạt động mạnh.
- NOx gây viêm sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao, Nicotin: Làm tê liệt lớp lông rung trong phế quản, giảm hiệu quả lọc sạch không khí, có thể gây ung thư phổi
	
0,25
0,25

0,25

0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

	4
	
	2,0

	
	- Nhịp hô hấp của người đó là số cử động hô hấp trong một phút là: 
                                                                  60 : 5 = 12( nhịp)
- Tổng dung tích phổi của người đó là:    3600+900 = 4500(ml)
- Gọi lượng khí lưu thông là : x(x> 0, ml) thì lượng khí dự trữ là:  2x.
- Theo bài ra ta có dung tích sống là 3600 ml, khí bổ sung là 1800ml. Vậy ta có phương trình
                                       x + 2x + 1800 =3600  => x = 600 (ml)
Vậy lượng khí dự trữ khi thở ra gắng sức là: 600 x 2 = 1200(ml)

	0,5
0,5

0,5

0,5






	5
	

	3.0

	
	a
-Vai trò của nước bọt.
- Hòa loãng thức ăn, dễ nuốt.
-Trong nước bọt có chứa enzim Amilaza tham gia vào quá trình tiêu hoá thức ăn.
-Trong nước bọt có chứa chất lizôzim có tác dụng sát khuẩn =>bảo vệ răng miệng.
* Vai trò của gan trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người :
- Tiết ra dịch mật giúp tiêu hóa lipit.
- Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu, dự trữ các chất (glycogen). 
- Khử chất độc lọt vào máu.
	
0,5





0,5


	
	b.- Chặng 1: Được thực hiện trong khoang miệng và ruột non (ngoài ra có thể xảy ra trong dạ dày khi thức ăn chưa thấm dịch vị).
+ Enzim tham gia là enzim amilaza.
- Chặng 2:
+ Được thực hiện trong ruột non.
+ Enzim phân giải tinh bột và đường mantôzơ có trong dịch tuỵ và dịch ruột.
	0,5



0,5


	
	c- Mật được tiết ra ở gan đổ vào thẳng ống tiêu hóa nên sẽ không điều chỉnh được lượng mật cần thiết trong quá trình tiêu hóa dẫn đến hiệu quả nhũ tương hóa lipit của mật giảm làm giảm hiệu quả phân giải của enzim amilaza, lượng lipit bị phân giải giảm. Quá trình hấp thụ mỡ và các chất khác như vitamin tan trong mỡ giảm, làm cơ thể có triệu chứng thiếu lipit hay một số vitamin tan trong mỡ.
- Tác động kích thích nhu động của ruột giảm dẫn đến thức ăn bị ứ đọng lại trong đường tiêu hóa dễ dẫn đến đầy bụng khó tiêu.

	0,5


0,5
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2.0

	














	a.
- vì con người có khả năng tác động và ảnh hưởng đến hầu hết đến đời sống của các sinh vật trong môi trường .
- Con người có thể làm thay đổi môi trường sống ,điều kiện sống ,các nhân tố vô sinh khác cũng như sự tăng trưởng của các sinh vật khác . 


	
0,5

0,5

	
	b. Ưu điểm của trồng cây trong nhà kính là :
· Hạn chế sự tác động xấu của các nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh từ môi trường tự nhiên đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng 
· Tránh những tác động xấu bởi các yếu tố thời tiết cực đoan như mưa to ,gió lớn ,nắng to ,bảo vệ cây trồng tránh tác động của môi trường ,côn trùng động vật phá hại ,hạn chế thuốc bảo vệ thực vật 
· Có thể chủ động điều chỉnh các nhân tố sinh thái vô sinh như ánh sáng ,nhiệt độ ,độ ảm ...
· Giúp cây trồng sinh trưởng tốt cho năng suất cao hiệu quả tối đa nhất 

	
0,25
0,25
0,25
0,25






	
7
	

	2.0

	
	
Mật độ cá thể trong quần thể được điều chỉnh quanh mức cân bằng như thế nào ? 
Trả lời : 
-khi mật độ quần thể không ố định mà thường thay đổi theo mùa ,theo năm ,và phụ thuộc vào chu kỳ sống của sinh vật .
-khi nơi ở rộng rãi ,nguồn thức ăn dồi dào ,khí hậu thuận lợi ,quần thể phát triẻn mạnh số lượng cá thể của quần thể tăng mạnh 
- khi số lượng cá thể của quần thể quá cao dẫn đến nơi ở chật chội ,nguồn thức ăn trở nên khan hiếm quàn thể tự điều chỉnh bằng cách giảm tỉ lệ sinh 
-mặt khác khi số lượng cá thể trong quần thể cao các sản phẩm thừa và sản phẩm bài tiết nhiều làm ô nhiểm môi trường sống quần thể phát sinh bệnh tật nhiều cá thể chết ,mật độ trở về mức cân bằng .



	
0,5
0,5


0,5


0,5
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ĐỀ HÓA PHẦN CHUNG
Câu 1 (1,0 điểm): Hoàn thành các PTHH sau( ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).
a)  Fe  +  H2SO4 loãng   
b)  Na   +   H2O     	
c)  Fe  +  H2SO4 đặc,nóng       Fe2(SO4)3  +  H2O +  SO2 

d) FexOy+  H2SO4 ( đặc)     Fe2(SO4)3  +   SO2 +  H2O 
Câu 2 (1,0 điểm): Viết và gọi tên các ô xít của:
          H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NaOH
ĐỀ HÓA PHẦN TỰ CHỌN
Câu 1 (2 điểm)
1/ Cân bằng các phương trình hóa học sau:
a)   Fe2O3    +      Al           →    Fe3O4     + Al2O3     
b)   HCl      +      KMnO4    →    KCl    +     MnCl2      +    H2O  +   Cl2 
c)   Al         +      HNO3        →    Al(NO3)3     +     H2O   +    N2 
d)   FexOy   +      H2           →    Fe       +       H2O 
2/Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất rắn sau: CaO, Na2O, P2O5.
Câu 2 (2 điểm)
Cho 98 gam dung dịch H2SO4 20% vào 400 gam dung dịch BaCl2 5,2%. 
a, Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng kết tủa tạo thành. 
b, Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi tách bỏ kết tủa./.
Câu 3 (2 điểm)
1.Cho các chất sau: CO2, K2O, HCl, KOH, NaHCO3, Na2CO3, H2SO4, Mg(OH)2, 
Hãy phân loại và gọi tên các chất trên.
2. Để đốt cháy hết 3,2 (g) hợp chất Y cần dùng 2,408.1023 phân tử oxi, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol là 1: 2.Tính khối lượng khí CO2 và hơi nước tạo thành?
Câu 4: (2,0 điểm) Tổng số hạt cơ bản của 2 nguyên tử của 2 nguyên tố A và B có tổng số hạt là 142. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. số hạt mang điện của nguyên tố B nhiều hơn nguyên tố A là 12. Còn số hạt không mang điện của nguyên tố B nhiều gấp rưỡi của nguyên tố A. Hãy xác định tên 2 nguyên tố A, B. 
Câu 5: (2,0 điểm) Trộn 1,2395 lít khí CO với 3,7185 lít khí CO2 (đktc) thu được hỗn hợp khí A.
	a, Tính khối lượng của hỗn hợp khí A
	b, Tính tỉ khối của khí A so với khí hidro.
Câu 6. (2,0 điểm) Cho một lượng kim loại R có khối lượng 5,4 gam vào dung dịch HCl dư thì thu được 6,72 lít khí Hiđro (ĐKTC).  Xác định kim loại R trong 2 trường hợp sau: 
a) Biết R có hóa trị III.
b) Chưa biết hóa trị của R. 

Câu 7. (2,0 điểm)
1. 	Hỗn hợp X chứa a mol CO2, b mol H2 và c mol SO2. Tính tỉ lệ a, b, c để X nặng hơn khí oxi 1,375 lần.
2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTHH (nếu có) khi tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho một luồng khí hiđro qua bột đồng (II) oxit nung nóng.
b) Cho một mẩu natri vào cốc nước pha sẵn dung dịch phenilphtalein.
































HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	



1
	Đáp án: Phần chung
Mỗi PTHH đúng cho 0,25đ.
a)  Fe  +  H2SO4                    FeSO4 + H2
b)  2Na   +  2H2O                2 NaOH + H2	
    c)  2Fe  + 6H2SO4 đặc            to       Fe2(SO4)3  +   6H2O  +  3SO2  
    d ) 2FexOy+ (6x-2y)H2SO4 đặc     to             xFe2(SO4)3  +   (3x-2y)SO2
                                                                                       +   (6x-2y)H2O Lưu ý: HS không viết điều kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2số điểm.

	

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
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	  Viết đúng công thức và gọi tên một ô xít cho 0,25 điểm
	

	







1



	Đáp án: Phần tự chọn
a)   9Fe2O3    +      2Al    →   6Fe3O4     +   Al2O3     
b)   16HCl   +  2KMnO4    →   2KCl    +   2MnCl2    +  8H2O  + 5Cl2 
c)   10Al  +    36HNO3   →   10Al(NO3)3     +   18H2O   +  3N2 
d)   FexOy   +      yH2           →    xFe       +       yH2O 

Hòa tan các mâu thử vào H2O, sau đó dùng quì tím nhận ra dd H3PO4
Suy ra oxide đem hòa tan là P2O5.
Hai dd làm quì tím chuyển màu xanh là dd NaOH và Ca(OH)2
Sục khí CO2 vào 2 dd này, thấy dd nào bị đục là Ca(OH)2 suy ra oxide đem hòa tan ban đầu là CaO, còn lại là dd NaOH suy ra oxide ban đầu là Na2O.
HS viết đúng 5 pthh xảy ra :
CaO  + H2O -> Ca(OH)2
Na2O  + H2O   ->  2NaOH    
P2O5 + 3H2O  ->  2 H3PO4
Ca(OH)2  + CO2  ->  CaCO3  + H2O
2NaOH  + C O2 ->  Na2CO3 + H2O
	1,0 đ
(Mỗi PTHH đúng 0,25 đ)

0,5 đ




0,5 đ
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                   BaCl2  +   H2SO4                   2HCl     +      BaSO4
Theo PT:      1 mol         1 mol                    2 mol             1 mol
Theo đầu bài:  0,1 mol      0,2 mol    
Phản ứng:    0,1 mol       0,1 mol                 0,2 mol          0,1 mol
Vì H2SO4 dư nên tính khối lượng BaSO4 theo BaCl2


b, Khối lượng của dung dịch sau khi tách kết tủa: 
98 + 400 – 23,3 = 474,7 gam
- Khối lượng HCl thu được: 0,2. 36,5 = 7,3 gam
- Khối lượng của H2SO4 dư là: 19,6 – (0,1. 98) = 9,8 gam
Nồng độ các axit có trong dung dịch sau phản ứng là: 




	


0,5 đ







0,5 đ



0,5 đ





0,5 đ
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	HS phân loại và gọi tên đúng các chất.
Số mol O2= 2,408.1023  : 6,02.1023= 0,4 mol
m O2= 0,4.32= 9,6 g
áp dụng đlbtkl: m X + mO2 = mCO2 + m H2O
mCO2 + m H2O= 3,2 + 9,6= `12,8 g
Gọi số mol CO2 là x-> số mol H2O la 2x
Ta có: 44x+ 18.2x= 12,8
     x=0,16
vậy kl CO2 là: 44,0,16=7,04 g
KL H2O là:    18.2.0,16=5,76 g
	

0,5 đ

0,5 đ



0,5 đ
0,5 đ

	











4
	Gọi số proton, neutron, electron  trong nguyên tử A  lần lượt là : p1, n1 , e1. 
Gọi số proton, neutron, electron  trong nguyên tử B  lần lượt là : p2, n2 , e2
Ta có 
p1  +  n1  + e1   +  p2 +  n2 + e2    = 142   
mà        p1   =  e1   ;  p2   =  e2    
→    2p1  +  n1  + 2 p2 +  n2     = 142         ( I )
Mặt khác 
2p1    + 2 p2   -  (n1  +  n2    )  = 42                ( II )
2 p2 -  2p1 = 12                                          ( III )                      
  n2     = 1,5 n1                                            ( IV )                                       
Giải ra ta được
p1   =20
n1 =20    
p2  =26    
n2  =30
=>  Khối lượng nguyên tử  A = 20x1  + 20 x1 = 40    calcium 
      B =  p2 +  n2      = 56    Iron ( sắt )
	


0,5

    0,5

    0,5



    0,5
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	a) Tính khối lượng của hỗn hợp khí A
     nCO = 1,2395 : 24,79 = 0,05 mol  [image: ] mCO = 0,05 . 28 = 1,4 (gam)
     nCO2 = 3,7185 :24,79= 0,15 mol  [image: ] mCO2 = 0,15 . 44 = 6,6 (gam)
     mA = 1,4 + 6,6 = 8 (gam)
b )Tính tỉ khối của khí A so với H2:
                   MA = [image: ]
                  dA/H2 = [image: ]
	
0,5
    0,5

0,5
0,5
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	Ta có nR  =  6,72 / 22,4 = 0,3 mol                                 

   a,               2 R  +   6 HCl             2RCl3  +  3H2
                  5,4 /MR                                                  0,3
Ta có   5,4/MR =  0,2  
Vậy MR  =  27 ; R là Al                                                                             
b,        Đặt hóa trị của R là x   (  1 ≤  n  ≤ 3; x thuộc N )

                 2R  +   2xHCl            2 RClx +  xH2
                5,4/MR                                                 0,3
Ta có    5,4/MR  = 0,6/x
             MR   =   9 x
Vậy x = 3 thỏa mãn;  MR  =  27 ; R là Al                                                                     
	0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25

0,25
0,25
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	1.

   = 1,375. 32 = 44 (g/mol)


= 44

44a + 2b + 64c = 44a + 44b + 44c

 2b + 64c = 44b +44c

 42b = 20c

 b:c = 20: 42 = 10: 21

Vì  (g/mol)
=> Tỉ khối của X chỉ phụ thuộc vào tỉ lệ mol của H2 và SO2
=> a:b:c = a: 10: 21
2.
a. Chất rắn màu đen chuyển dần thành đỏ (hoàn toàn).

       CuO  +  H2 Cu + H2O
b. Mẩu Na tan dần đến hết, có khí không màu thoát ra. Dung dịch chuyển thành màu hồng (đỏ).

        2Na +  2H2O    2NaOH +  H2
	0,25

0,25




0,25


0,25

0,25
0,25

0,25

    0,25



	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
                  QUẢNG XƯƠNG



ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi: KHTN - Lớp 8 THCS
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Đề thi có .    trang



 PHẦN  1: BẮT BUỘC ( 6 điểm)
Câu 1.(1 điểm)   
Lúc 7 giờ, hai ô tô cùng khởi hành từ 2 địa điểm A, B cách nhau 180km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A đến B là 40km/h, vận tốc của xe đi từ B đến A là 32km/h. 
b. Tính khoảng cách giữa 2 xe vào lúc 8 giờ.
c. Đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau, vị trí hai xe lúc gặp nhau cách A bao nhiêu km?
Câu 2 ( 1 điểm) Một điểm sáng S được đặt trước một gương AB ( như hình), M là một điểm nằm trước gương phẳng AB. Hãy vẽ và nêu cách vẽ tia sáng xuất phát từ S sau khi phản xạ qua gương thì đi qua M. 
                                                                                   S.
                             M.                  


   
                                                                       A                                 B   

Câu 3 ( 1điểm ): Hoàn thành chuỗi phản ứng
  Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → NaCl → NaOH 
Câu 4: ( 1điểm )Cho 11,2 g sắt tác dụng vừa đủ với HCl. Sau phản ứng thu được V lít khí Hiđro ở đkc.
a. Tìm V
b. Tìm khối lượng của FeCl2 tạo ra sau phản ứng
c. Tìm khối lượng của HCl
Câu 5( 1điểm): Thỏ sống trong rừng mưa nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái sau: nhiệt độ không khí, lượng mưa, chó sói, ánh sáng, sư tử, cây cỏ, độ ẩm, cây bụi, độ tơi xốp của đất, con người, châu chấu.
Em hãy chỉ ra trong các nhân tố ảnh hưởng đến thỏ, đâu là nhân tố vô sinh, đâu là nhân tố hữu sinh
Câu 6 (1điểm) Mật độ cá thể của quần thể được ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt như thế nào?
PHẦN 2:   TỰ CHỌN.   
I. Nội dung 1 : 14 điểm
Câu 1. (3,0 điểm) Một khối gỗ hình trụ nặng 3kg có diện tích đáy là 200cm2 được thả nổi thẳng đứng trong nước. Biết khối lượng riêng của nước và gỗ lần lượt là 1000 kg/m3 và 600 kg/m3. 
 a.Tính chiều cao phần gỗ chìm trong nước. 
b.Tính chiều cao phần gỗ nổi trong nước. 
Câu 2: (2,0 điểm) Hai bình thông nhau và chứa một chất lỏng không hòa tan trong nước có trọng lượng riêng 12700 N/m3. Người ta đổ nước vào một bình tới khi mặt nước cao hơn 30 cm so với mặt chất lỏng trong bình ấy. Hãy tìm chiều cao của cột chất lỏng ở bình kia so với mặt phân cách giữa chất lỏng và nước .
Câu 3: ( 1,0 điểm) Một ống nghiệm đựng đầy nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa ống hay ở đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn. Tại sao?
Câu 4. (3,0 điểm) Hai gương phẳng giống nhau AB và AC được đặt hợp với nhau một góc 600, mặt phản xạ hướng vào nhau (A,B,C tạo thành tam giác đều). Một nguồn sáng điểm S di chuyển trên cạnh BC. Ta chỉ xét trong mặt phẳng hình vẽ. 
[image: ]
a. Hãy nêu cách vẽ đường đi của tia sáng phát ra từ S, phản xạ lần lượt trên AB, AC rồi về S. 
    b. Hãy tính góc tạo bởi tia tới từ S đến gương AB và tia phản xạ cuối cùng.
Câu 5: ( 1,0 điểm) Vào mùa đông nhất là những ngày hanh khô, khi cởi áo len ta thường thấy những tiếng nổ lép bép nhỏ. Vào ban đêm khi cởi áo ta còn thấy sự phóng các tia lửa điện. Hãy giải thích hiện tượng trên.
Câu 6: (4,0 điểm)  Cho một thanh gỗ thẳng dài có thể quay quanh một trục lắp cố định ở một giá thí nghiệm, một thước chia tới milimet, một bình hình trụ lớn đựng nước (đã biết khối lượng riêng  của nước Dnước), một bình hình trụ lớn đựng dầu hỏa, một lọ nhỏ rỗng, một lọ nhỏ chứa đầy cát có nắp đậy kín, hai sợi dây. 
Hãy trình bày phương án xác định khối lượng riêng của dầu hỏa.
II. Nội dung 2 : (14 điểm)
Câu 1. ( 2điểm )
     Cho hỗn hợp khí A gồm CO2 và O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 5:1.
       a) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí.
       b) Tính thể tích (đktc) của 10,5 gam khí A.
Câu 2: ( 2điểm )
a) Cho 2,49 g hỗn hợp 3 kim loại Mg, Fe, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thấy thoát ra 1,344 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

b) Có 48 g hỗn hợp Fe2O3 và CuO với tỷ lệ khối lượng Fe2O3 và CuO là .
Dùng H2 để khử hỗn hợp đó.
1. Tính khối lượng Fe và Cu thu được sau phản ứng.
2. Tính thể tích H2 đã tham gia phản ứng (đktc).
Câu 3 : ( 2điểm )Nung hoàn toàn 15,15 gam chất rắn A thu được chất  rắn B và 1,68 lít khí oxi (ở đktc). Trong hợp chất B có thành phần %  khối lượng các nguyên tố: 37,65% oxi, 16,47%  nitơ còn lại là kali. Xác định công thứchóa học của B và A. Biết rằng công thức đơn giản hất chính là công thức hóa học của A, B.
Câu 4:( 2điểm )Làm lạnh 805 gam dung dịch bão hòa MgCl2 từ 600C xuống còn 100C thì có bao nhiêu gam tinh thể MgCl2.6H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết rằng độ tan của MgCl2 trong nước ở 100C và 600C lần lượt là 52,9 gam và 61,0 gam.
Câu 5( 2điểm ). Thay các chữ cái bằng các CTHH thích hợp và hoàn thành các phản ứng sau: 
A + H2SO4 → B + SO2 + H2O 
B + NaOH → C + Na2SO4 
C → D + H2O 
D + H2 →  A + H2O 
A + E → Cu(NO3)2 + Ag 
Câu 6: ( 2điểm ) Có ba chất rắn màu trắng đựng trong 3 lọ riêng biệt không nhãn là: Na2CO3, NaCl, hỗn hợp NaCl và Na2CO3.
- Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học.
- Trình bày cách tiến hành và viết phương trình hoá học.
Câu 7( 2điểm )
a/Cho vào bình tam giác khoảng 30 ml nước vôi trong, dẫn khí CO2 từ từ vào dung dịch.Mô tả hiện tượng xảy ra ,giải thích .
b) Lấy một lượng nhỏ CuO cho vào ống nghiệm , cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 1-2ml dung dịch HCl, lắc nhẹ. Mô tả hiện tượng xảy ra .Dấu hiệu nào chứng tỏ có xảy ra phản ứng hóa học ? 
c) Đất nhiễm phèn có pH trong khoảng 4,5 – 5,0. Hãy giải thích vì sao trước khi vào mùa gieo hạt hoặc trồng người ta thường bón vôi bột (CaO) để cải tạo loại đất này?

III. Nội dung 3 ( 14 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm): 
a) Vì sao thức ăn sau khi đã được nghiền bóp kĩ ở dạ dày chỉ chuyển xuống ruột non thành từng đợt? Hoạt động như vậy có tác dụng gì?
b) Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể thế nào?
Câu 2(2điểm) a) Một người bị hẹp van động mạch chủ thì nhịp tim và thời gian trung bình của một chu kỳ tim của người này thay đổi như thế nào so với người bình thường? Giải thích. 
b)Bạch cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể bằng những cơ chế nào?
        Câu 3(1,0 điểm):Khi thống kê lượng máu bơm từ tâm thất của 2 người phụ nữ có độ tuổi, sức khỏe, trạng thái thần kinh,... như nhau thu được kết quả:
	
	Người phụ nữ A
	Người phụ nữ B

	Tâm thất trái
	70ml máu/1lần đập
	70ml máu/1lần đập

	Tâm thất phải
	70ml máu/1lần đập
	65ml máu/1lần đập


 Tim của 2 người phụ nữ đều có số lần đập là 60 lần/phút. Hãy tính lưu lượng tim của mỗi người trong một ngày?
Câu 4( 2điểm) Một người hô hấp bình thường là 18 nhịp / phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khí là 400ml. khi người ấy tập luyện hô hấp sâu 12 nhịp/ phút, mỗi nhịp hít vào là 600ml không khí
Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang của con người khi hô hấp thường và hô hấp sâu?
(biết lượng khí vô ich ở khoảng chết  của mỗi nhịp thở là 150ml)
 Câu 5. (2,0 điểm):
Bảng dưới đây là kết quả đo một số thành phần của khí hít vào và thở ra ở một người bình thường:
	
	O2
	CO2
	N2	
	Hơi nước

	Khí hít vào
	20,96%
	0,03%
	79,01%
	Ít

	Khí thở ra
	16,40%
	4,10%
	79,50%
	Bão hoà


a. Hãy giải thích sự khác nhau ở mỗi thành phần của khí hít vào và thở ra của người nói trên.
b. b. Những tác nhân nào đã gây hại cho hệ hô hấp? Nêu các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp tranh các tác nhân gây hại ? 
Câu 6 ( 2điểm) a.Điều tra quần thể chim trĩ đỏ khoang cổ trong một khu vực nghiên cứu thu được số liệu về số cá thể chim trĩ trong mỗi nhóm tuổi như sau: nhóm tuổi trước sinh sản là 80 con, nhóm tuổi đang sinh sản là 30 con, nhóm tuổi sau sinh snar là 15 con. Vẽ tháp tuổi chim trĩ và xác định dạng tháp tuổi của quần thể chim trĩ đó.
b. Nêu ví dụ tỉ lệ giới tính của quần thể có thể thay đổi theo thời gian và điều kiện sống.

Câu7 (2điểm).a Cho biết ưu điểm của trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính.
b. Giải thích vì sao trong sản xuất nông nghiệp, cây trồng được gieo trồng đúng thời vụ thường đạt năng suất cao.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 
PHẦN 1: BẮT BUỘC 
	Câu
	Nội dung
	Điểm thành phần

	






Câu 1
4 điểm

	a/ Quãng đường xe đi từ A đến thời điểm 8h là :
          S1  = 40.1 = 40 km
   Quãng đường xe đi từ B đến thời điểm 8h là :
          S2  = 32.1 = 32 km
   Vậy khoảng cách 2 xe lúc 8 giờ là :
         S = SAB -  S1-  S2  = 180 - 40 - 32 = 108 km.
b/  Gọi t là khoảng thời gian 2 xe từ lúc bắt đầu đi đến khi gặp nhau, Ta có.
 Quãng đường từ A đến khi gặp nhau là :
          SAG = V1 t =   40.t    (km)
 Quãng đường từ B đến khi gặp nhau là :
          SBG = V2 t = 32.t    (km)
Mà : SAG  +  SBG   =  SAB   Hay   40t + 32t  =180  
                             => 72t = 180  =>  t = 2,5h
Vậy : -   Hai xe gặp nhau lúc  :   7 + 2,5 = 9,5 (giờ)   Hay  9 giờ 30 phút
        -  Quãng đường từ A đến điểm gặp nhau là:
SAE =  40. 2,5 =100km.
	
0,5


0,5


0,5



0,5


0,5

0,5



	C©u 2





4 điểm
	
a. Vẽ hình, nêu cách vẽ







[image: ]V× tia ph¶n x¹ IM cã ®­êng kÐo dµi ®i qua S’ lµ ¶nh cña S qua g­¬ng AB nªn ta cã c¸ch vÏ sau:
  VÏ S’ ®èi xøng víi S  qua AB;  Nèi MS’ c¾t AB t¹i I;  Tia SIM lµ tia s¸ng cÇn vÏ 

	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Câu 3
1đ
	1) 4Na + O2→ 2Na2O
2) Na2O + H2O → 2NaOH
3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O
4) Na2CO3 + 2HCl →2 NaCl + CO2 + H2O
5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

	Mỗi PT đúng 0,2đ



	Câu 4
1đ
	Số mol Fe : 11,2/56 = 0,2 (mol)
PTHH : Fe + 2HCl → FeCl2  + H2
a/ Theo PTHH nH2 = nFe =0,2 (mol)
 vH2 = 0,2 .24,79 = 4,958 (lit)
b/ n FeCl2  = nFe = 0,2 (mol)
m FeCl2  = 0,2 .127 = 25,4 (g)
c/ nHCl = 2nFe = 0,2 .2 = 0,4 ( mol)
mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6 (g)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	Câu 5


Câu 6 
 (1 điểm)
	+ Nhân tố vô sinh: nhiệt độ không khí, lượng mưa, ánh sáng, độ ẩm, độ tơi xốp của đất.
+ Nhân tố hữu sinh: chó sói, sư tử, cây cỏ, cây bụi, con người, châu chấu.
Trong chăn nuôi và trồng trọt, nếu mật độ cá thể quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt giành thức ăn, nơi ở… dẫn tới tỉ lệ tử vong tăng cao, gây tổn thất kinh tế lớn.
→ Trong trồng trọt cần trồng cây với mật độ thích hợp, kết hợp tỉa thưa, bón phân và tưới nước đầy đủ. Tạo điều kiện cho cây trồng phát triển tốt, năng suất cao.
→ Trong chăn nuôi, khi mật độ cá thể tăng cần tách đàn, cung cấp đầy đủ thức ăn, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tạo điều kiện cho vật nuôi phát triển tốt.
	0,5đ
0,5đ


II PHẦN TỰ CHỌN
1. Nội dung 1
	Câu 1:
a) Vì vật nổi và đứng cân bằng trên bề mặt chất lỏng nên :
                         FA = P                                                                                 
                  d n . Vc  = 10. m                                                                        
        10. Dn . S . h c = 10.m                                                                         
       h c =  =  =  (m)
 Vậy chiều cao của phần gỗ chìm trong nước là  (m)      
b)  Thể tích của vật là:        V =  =  =  ( m3)                         
Chiều cao toàn bộ vật là:         V = S.h => h =  =  =  (m)                        
Chiều cao phần nổi là  :         h n = h – h c =  –  =  (m)    
xuống dưới.                                       
	
0,5 điểm


0,5 điểm

0,5 điểm


0,25 điểm


0,5 điểm

0,25 điểm





	Câu 2: 
1. Vẽ hình sau khi đã đổ nước vào đúng 
Xác định điểm A thuộc mặt phân cách giữa nước và chất lỏng và B thuộc nhánh bên kia sao cho A và B cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang
ta có áp suất tại hai điểm bằng nhau
pA = dn . h1
pB = d . h2

h2 = (0,3.10000) : 12700 = 0,236(m)       h1                       h2
    = 23,6 cm                                                        A    B  
vậy chiều cao cột chất lỏng so với mặt 
phân cách giữa chất lỏng và nước 
là 23,6 cm
	0.5 đ




1,5 đ






	Câu 3: 
Đốt ở đáy ống thì tất cả nước trong ống se sôi nhanh hơn. Vì đốt ở đáy ống thì nước ở đáy ống nóng hơn ở phía trên và nhẹ hơn phần tử nước lạnh sẽ tạo nên dòng đối lưu, các phân tử lạnh nặng hơn chìm xuống, các phần tử nước nóng nhẹ hơn nổi lên trên. Cứ như vậy thì nhiệt độn của tất cả nước trong ống sẽ tăng nhanh gần như cùng lúc, làm cho nước nhanh sôi hơn.
	

	Câu 4:
[image: ]
a, S1 lµ ¶nh cña S qua g­¬ng AB
 => S1 ®èi xøng víi S  qua AB    
    S2 lµ ¶nh cña S1 qua g­¬ng AC
 => S2 ®èi xøng víi S 1 qua AC   
Ta nèi S2 víi S c¾t AC t¹i J, nèi J víi S1 c¾t AB t¹i I
· SI, IJ, JS lµ ba ®o¹n cña tia s¸ng cÇn dùng.                         
b) Dựng hai pháp tuyến tại I và J cắt nhau tai O
     Góc tạo bởi tia phản xạ JK và tia tới SI là góc ISK
     Theo tính chất góc ngoài tam giác ta có:

   
	


1,0đ 







1,0 đ




0,5 đ

0,5 đ


	Câu 5: Do sự cọ sát giữa áo len và không khí hoặc với các áo khác làm cho áo len bị nhiễm điện. Vì vậy khi cởi áo len tạo ra sự phóng điện tia lửa điện giữa các lớp áo, làm không khí nóng lên, giãn nở tạo những tiếng nổ lép bép.
	
1 đ

	          P0
                l0
             l’ (l )
         P
         F





	
Hình vẽ



	



6
	- Lắp thanh gỗ vào trục quay để có 1 đòn bẩy. Treo lọ rỗng vào đòn bên phải, treo lọ đầy cát vào một vị trí ở đòn bên trái sao cho đòn bẩy cân bằng nằm ngang. Ta có: P0.l0 = P.l	 (1)	
- Nhúng lọ đựng đầy cát ngập trong nước rồi tìm vị trí treo nó sao cho đòn bẩy cân bằng: 
	P0. l0 = (P – F). l’	          (2) 
- Từ (1) và (2): 	
  F = P(l’ – l)/l’             mà F = dnước.V

   Suy ra: dnước = 
- Lặp lại thí nghiệm bằng cách thay nước bằng dầu hoả, tìm vị trí l’’ treo lọ cát để đòn bẩy cân bằng. 

- Ta có: 		ddầu = 

- Suy ra 		ddầu = dnước 

      hay:		Ddầu = Dnước 
	

(0,5)


(0,5)


(0,5)



(0,5)


(0,5)




2. Nội dung 2
	Câu
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Câu 1
	a) Gọi số mol O2 có trong hỗn hợp A là x (mol)

 Số mol CO2 có trong A là 5x (mol).
Khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí A:



Tỉ khối của hỗn hợp khí A đối với không khí:  
b) Ở đktc: 42 g (tương ứng 1mol) hỗn hợp khí A có thể tích 22,4 lít.


 10,5 g hỗn hợp khí A có thể tích: 
	
0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 2
	
a. Ta có: 
Các phương trình phản ứng xảy ra
                       Mg + H2SO4 MgSO4 + H2
	             Fe  + H2SO4 FeSO4 + H2
		   Zn  + H2SO4 ZnSO4 + H2

Nhận xét: Từ các phản ứng trên ta thấy: 
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:


m kim loại pư +  = mmuối + 
2,49 + 0,06.98 = mmuối + 0,06.2
=> mmuối = 8,25 (g)
	0,5đ

	
	b. 1. Ta có



 => =>
                                                        mCuO = 48 – 36 = 12g

; nCuO = 12 : 80 = 0,15(mol)

- PTHH: Fe2O3   +   3H2  2Fe   +   3H2O   (1)
   (mol)      1               3                  2
               0,225       0,675             0,45
Ta có: nFe = 0,45 (mol)
=> mFe sinh ra =0,45.56 = 25,2 (g)

- PTHH:  CuO   +   H2   Cu    +   H2O     (2) 
   (mol)      1               1                  1
               0,15          0,15             0,15
Từ pt (2) ta có: nCu = 0,15 (mol)
=> mCu sinh ra = 0,15.64 = 9,6 (g)
	

0,5









05


	
	b.2. Từ pt (1) và (2) ta có:
Tổng số mol H2 tham gia pganr ứng:




	
0,5



	Câu 3
	Ta có sơ đồ: A                       B  + O2
n O2  = 1,68/ 22,4 =  0,075 (mol).;       m O2 =  0,075 x 32 = 2,4 ( gam).
Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: 
mA =  mB + m oxi   → mB = mA -  moxi  = 15,15 - 2,4 = 12,75(gam).
Trong B: mO = 12,75 x  37,65% = 4,8(gam)
               mN  = 12,75 x 16,47 %  = 2,1( gam)
               mK =  12,75 - ( 4,8 + 2,1)  = 5,85 (gam).
→  nO =  4,8 / 16 = 0,3 (mol); nN = 2,1 / 14 = 0,15(mol); nK = 5,85 / 39 = 0,15 ( mol)
Gọi CTHH của B là KxNyOz 
ta có x : y : z = nK : nN : nO = 0,15 : 0,15 : 0,3 = 1 : 1 : 2
 chọn x = 1, y = 1, z = 2 → công thức đơn giản nhất là KNO2
Theo gt  CTHH của B là KNO2.
Trong A: theo định luật bảo toàn nguyên tố:
moxi =4,8 + 2,4 = 7,2 (gam); nO =  7,2/16 = 0,45 (mol); nN = 0,15(mol).; nK = 0,15 ( mol)
Gọi CTHH của A là KaNbOc 
ta có a : b : c =  0,15 : 0,15 : 0,45 = 1 : 1 : 3 ; chọn a = 1, b = 1, c =3
theo gt  CTHH của A là KNO3.

	

	Câu 4
	
	Theo đề (600 C) = 61 gam
Ta có Cứ 161 gam dung dịch bão hòa MgCl2 có 61g MgCl2 và 100g H2O
Vậy         805 gam                                                ? 	?


( dd ban đầu) = 

 (dd ban đầu) = 805 – 305 = 500g
Gọi x (mol) là số mol MgCl2.6H2O kết tinh


 ( kết tinh) = 95x (gam) ;  ( kết tinh) = 108x (gam)

 x= 1,07 mol

Vậy ( kết tinh)= 1,07.203= 217,21 gam
	
0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ

	Câu 5
	A: Cu
B: CuSO4
C: Cu(OH)2
D: CuO
Cu  +  H2SO4 →  CuSO4  + SO2 + H2O 
CuSO4  +  2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4 
Cu(OH)2→ CuO + H2O 
CuO + H2 →  Cu + H2O 
Cu +2 AgNO3 → Cu(NO3)2 +2 Ag 

	Chọn đúng chất và viết đúng mỗi PT 0,4 đ

	Câu 6
	- Lấy mỗi chất một lượng nhỏ ra ống nghiệm và đánh số thứ tự.
- Nhỏ dung dịch Ba(NO3)2 lần lượt vào 3 ống nghiệm. 
⇒Ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa chứng tỏ ống nghiệm đó chứa Na2CO3 hoặc hỗn hợp NaCl và Na2CO3, ống nghiệm còn lại chứa NaCl.
- Tiếp tục nhỏ tiếp dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm có kết tủa.
⇒Ống nghiệm nào xuất hiện thêm kết tủa chứng tỏ ống nghiệm đó chứa hỗn hợp NaCl và Na2CO3, ống còn lại chứa Na2CO3
⇒Chúng ta đã nhận biết được các chất bị mất nhãn
Phương trình phản ứng hóa học xảy ra:
Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaNO3
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

	0,5đ


0,5đ


0,5đ


0,5đ

	Câu 7
	a/ Xuất hiện kết tủa màu trắng. Do CO2 đã tác dụng với Ca(OH)2 để tạo kết tủaCaCO3. 
PTHH: CO2  + Ca(OH)2  → CaCO3↓+ H2O
b) -CuO tan dần, thu được dung dịch có màu xanh.
-Dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra: Có chất mới tạo thành.
- PTHH: CuO  +  2HCl  →  CuCL2  +  H2O
c) 
- Phạm vi pH tối ưu cho hầu hết các cây trồng là từ 5,5 đến 7,5. Đất nhiễm phèn có pH trong khoảng 4,5 – 5,0 (hay có nồng độ acid cao hơn mức tối ưu). Do đó để cải tạo đất nhiễm phèn người ta thường bón vôi bột (CaO) do xảy ra phản ứng:                  CaO + H2O → Ca(OH)2
- Ca(OH)2 là base, sẽ trung hoà bớt acid trong đất nhiễm phèn, làm tăng pH của đất.
	0,5đ



0,5đ



1đ


3. Phần 3
.
	a) Thức ăn đã được nghiền nhỏ và nhào trộn kĩ, thấm đều dịch vị ở dạ dày sẽ được chuyển xuống ruột non một cách từ từ, theo từng đợt là nhờ:
- Sự co bóp của cơ thành dạ dày phối hợp với sự đóng mở của cơ vòng môn vị.
- Cơ vòng môn vị luôn đóng, chỉ mở cho thức ăn từ dạ dày chuyển xuống ruột khi thức ăn đã được nghiền và nhào trộn kĩ với dịch vị.
- Thức ăn vừa chuyển xuống có tính axit → tác động vào niêm mạc tá tràng gây nên phản xạ đóng môn vị, đồng thời cũng gây phản xạ tiết dịch tụy và dịch mật.
- Dịch tụy và dịch mật có tính kiềm sẽ trung hòa axit của thức ăn từ dạ dày xuống làm ngừng phản xạ đóng môn vị, môn vị lại mở và thức ăn từ dạ dày lại xuống tá tràng.
- Cứ như vậy thức ăn từ dạ dày chuyển xuống ruột non thành từng đợt với một lượng nhỏ → tạo thuận lợi cho thức ăn có đủ thời gian tiêu hóa hết ở ruột non (được enzim biến đổi về mặt hóa học) và hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng.

	b) Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non có thể diễn ra như sau:
- Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.
- Nếu thiếu HCl trong dạ dày thì pepsinogen sẽ không được hoạt hóa để trở thành enzim pepsin - dạng hoạt động → nên prôtêin trong dạ dày sẽ không được biến đổi về mặt hóa học → sự tiêu hóa ở ruột non cũng sẽ gặp khó khăn và kém hiệu quả hơn.
2.a- Người bị hẹp van động mạch chủ có nhịp tim tăng và thời gian trung bình của một chu kì tim ngắn hơn so với người bình thường
- Gải thích: Ở người này, van động mạch chủ không mở ra hết mức khi tâm thất co làm cho máu không được đẩy hết vào động mạch mà bị ứ lại tâm thất, gây thiếu máu đến nuôi dưỡng các cơ quan trong cơ thể → làm giảm lượng cung cấp O2 cho tế bào, do đó cơ thể điều hòa bằng cách tăng nhịp tim, giảm thời gian một chu kì tim.
b . Bạch cầu đã tham gia bảo vệ cơ thể bằng những cơ chế:
+ Thực bào: bạch cầu hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng (bạch cầu trung tính và bạch cầu mônô).	
+ Tiết kháng thể vô hiệu hóa các kháng nguyên (tế bào lympo B).	
+ Phá hủy tế bào đã nhiễm bệnh (tế bào lympo T).	
3.  Tính lưu lượng tim của mỗi người trong một ngày: 
- Phụ nữ A: (60 x 24 x 60 x70 x2) /1000 = 12096 (lít)
- Phụ nữ B: (60 x 24 x 60) x(70 +65) /1000 = 11664 (lít)
	4. ở người thở bình thường 18 nhịp/ phút
- khí lưu thông: 18 x 400 = 7200 ml
- khí vô ích ở khoảng chết: 150 x 18 = 2700 ml
- khí hữu ích vào đến phế nang: 7200 – 2700 = 4500 ml
ở người hít thở sâu 12 nhịp/ phút
- khí lưu thông: 600 : 12 = 7200 ml
- khí vô ích ở khoảng chết: 150: 12 = 1800 ml
- khí hữu ích khi vào đên phế nang: 7200 – 1800 = 5400 ml
5.a- Tỉ lệ % O2 trong khí thở ra thấp hơn trong khí hít vào là do O2 đã khuếch tán từ khí phế nang vào máu trong mao mạch ở phổi.
- Tỉ lệ % CO2 trong khí thở ra cao hơn trong khí hít vào là do CO2 đã khuếch tán từ máu trong mao mạch ở phổi ra khí phế nang.
- Tỉ lệ % N2 trong khí hít vào và thở ra khác nhau không nhiều, ở khí thở ra có cao hơn chút ít là do tỉ lệ O2 bị hạ thấp hẳn, sự khác nhau này không có ý nghĩa sinh học.
- Hơi nước bão hoà trong khí thở ra là do được làm ẩm bởi lớp niêm mạc tiết chất nhầy phủ toàn bộ đường dẫn khí.
b. / Các tác nhân gây hại hệ hô hấp: Bụi, các chất khí độc (CO,NOx,SOX  …), vi sinh vật gây bệnh.
* Biện pháp :
+ Xây dựng môi trường trong sạch
+ Không hút thuốc , hạn chế sử dụng thiết bị có thải khí độc
+ Đeo khẩu trang khi lao động nơi có bụi.
6.b+ Ví dụ tỉ lệ giới tính có thể thay đổi như thằn lằn và rắn, trong thời kì sinh sản số lượng con cái nhiều hơn con đực, sau mùa đẻ trứng thì số lượng con đực và con cái ngang nhau.
7a. Ưu điểm khi trồng cây trong nhà lưới hoặc nhà kính: cây trồng được sống trong khoảng thuận lợi của các nhân tố sinh thái do con người có thể chủ động điều chỉnh; đồng thời, cây trồng ít bị tác động bởi các yếu tố thời tiết, côn trùng gây hại…
7b. Gieo đúng thời vụ đảm bảo cây trồng được phát triển trong điều kiện thuận lợi nhất (điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm…) nên cây sẽ phát triển tốt, chống chịu được sâu bệnh hại và cho năng suất cao.



	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

Trường THCS Tân Phong 2
	ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
Năm học 2023  - 2024
Môn thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm
Câu 1: ( 1 điểm). Một hỗn hợp khí X gồm 0,25 mol khí SO2; 0,15 mol khí CO2; 0,65 mol khí N2 và 0,45 mol khí H2.
1. Tính thể tích của hỗn hợp khí X (đkc).
        2. Tính khối lượng của hỗn hợp khí X. 
Câu 2: ( 1 điểm). Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch A và V lít khí ở đkc. Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch A?
Câu 3:(1 điểm )
a) Môi trường sống của sinh vật là gì?
b) Có mấy loại môi trường ? mỗi loại môi trường sống kể tên 2 sinh vật ?
Câu 4:( 1 điểm )
a)Quần thể sinh vật là gì? cho ví dụ quần thể sinh vật?
b) Mật độ cá thể của quần thể là gì? khi mật đó cá thể quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quần thể ?
Câu 5. (1điểm) Hai gương phẳng M và N đặt vuông góc và hai điểm A, B cho sẵn cùng nằm trong hai gương (như hình vẽ). Hãy vẽ một tia sáng từ B đến gặp gương M phản xạ đến gương N rồi phản xạ qua A.
Câu 6. (1,0 điểm) Một ô tô đi 5 phút trên con đường bằng phẳng
với vận tốc 60km/h, sau đó lên dốc 3 phút với vận tốc 40km/h. Coi ô tô chuyển động đều. Tính quãng đường ô tô đi trong cả hai giai đoạn?

PHẦN 2 (TỰ CHỌN): 

1. KHTN 1: (14 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Một mẩu hợp kim thiếc - chì có khối lượng m = 664g, khối lượng riêng D = 8,3g/cm3. Hãy xác định khối lượng thiếc và chì trong hợp kim. Biết KLR của thiếc là D1 = 7300kg/m3 và của chì là D2 = 11300kg/m3 và coi rằng thể tích của hợp kim bằng tổng thể tích các kim loại thành phần
Câu 2. (1,5 điểm) Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 N/m3, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 N/m3. Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình ?
Câu 3. (1,5 điểm) Treo một vật vào một lực kế trong không khí thì lực kế chỉ 13,8N. Vẫn treo vật bằng lực kế đó nhưng nhúng vật hoàn toàn trong nước thì lực kế chỉ F’ = 8,8N. Tính thể tích và khối lượng riêng của vật? ( Biết khối lượng riêng của nước là D = 1000 kg/m3 ).
Câu 4. (1 điểm) Lọ thủy tinh có nắp xoay bằng sắt khi để lâu ngày, rất khó dùng tay mở nắp. Nếu hơ nóng nắp sắt này rồi mới xoay thì xoay dễ dàng hơn. Giải thích vì sao?
Câu 5. (3 điểm) Một người cao 1,65 m đứng đối diện với một gương phẳng hình chữ nhật được treo thẳng đứng. Mắt người đó cách đỉnh đầu 15 cm.
a) Mép dưới của gương cách mặt đất ít nhất là bao nhiêu để người đó nhìn thấy ảnh của chân trong gương?
b) Mép trên của gương cách mặt đất nhiều nhất bao nhiêu để người đó thấy ảnh của đỉnh đầu trong gương?
c) Tìm chiều cao tối thiểu của gương để người đó nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương.
Câu 6. (1 điểm) Khi đưa tay sát gần màn hình tivi hay màn hình máy vi tính đang hoạt động sẽ nghe thấy những tiếng lách tách nhỏ. Điều này là do?
Câu 7. (4 điểm) a) Bằng những dụng cụ: Lực kế, nước (nước đựng trong bình có khối lượng riêng D0). Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của một vật bằng kim loại có hình dạng bất kì.
b) Trình bày cách xác định khối lượng riêng của một chất lỏng với các dụng cụ sau : chất lỏng cần xác định khối lượng riêng, cốc, nước đã biết khối lượng riêng Dn, cân, bộ quả cân.
 2. KHTN 2: (14 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm) 
          1. Hoàn thành các PTHH sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

1)   Fe2O3    +      Al             Fe3O4     + Al2O3     

2)   HCl      +      KMnO4        KCl    +     MnCl2      +    H2O  +   Cl2 

3)   Fe2O3   +      H2              FexOy       +       H2O 

4)   CaO    +   H3PO4  Ca3(PO4)2   +   H2O
          2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn gồm: 
CaCO3; Zn, Na, NaCl
Câu 2. (2,0 điểm)
          1. Cho hỗn hợp khí A gồm CO, CO2, SO2 có tỉ khối so với H2 là 20,5. biết số mol của SO2 và số mol của CO2 trong hỗn hợp bằng nhau. tính thành phần % theo thể tích của từng khí trong hỗn hợp
          2. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam kim loại R (chưa rõ hóa trị ) cần dùng vừa đủ lượng ôxi sinh ra khi phân hủy hàn toàn 94,8 gam KMnO4. Xác định kim loại R?
Câu 3. (2,0 điểm)Chia 1,24 gam hỗn hợp hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau:
- Phần 1: bị oxi hoá hoàn toàn thu được 0,78 gam hỗn hợp oxit.
- Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít khí H2 (đkc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của V là

Câu 4. (2,0 điểm) 
          1. Em hãy giải thích các hiện tượng thự tế sau:
a. Các đồ vật làm bằng kim loại thông thường ví dụ như Fe bị gỉ sau một thời gian sử dụng. Trong khi đó đồ trang sức làm bằng Ag, Au thì không bị gỉ?
b. Mưa axit ảnh hưởng tới công trình kiến trúc, làm thay đổi độ pH (Dân gọi là độ chua) của đất và nước. Tại sao lại có hiện tượng mưa axit?
c. Trên mặt một hố vôi bị ngập nước có một lớp vạng rắn. Tại sao lại có lớp vạng trên?
d. Vào đầu mùa vụ, các bác nông dân hay bón vôi bột để cải tạo đất. Tại sao, em hãy giải thích?	
          2. Hỗn hợp khí X gồm SO2 và SO3 có tỉ khối so với H2 là 36. 
a. Tính phần trăm các khí có trong hỗn hợp. (đáp số SO2 50%)
b. Nếu số mol của hỗn hợp là 2 mol tìm khối lượng mỗi khí trong X 

Câu 5. (2,0 điểm) Đồng nitrat bị nhiệt phân huỷ theo sơ đồ phản ứng sau:
Cu(NO3)2(r)   CuO(r) + NO2(k) + O2(k)
Nung m1 gam Cu(NO3)2 sau một thời gian thấy còn lại m2 gam chất rắn.
a. Tính % về thể tích các khí thu được sau phản ứng?
b. Nếu m1 = 45,12 gam, m2 = 25,68 gam. Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân?

Câu 6. (2,0 điểm). Ở 120C có 1355 g dung dịch CuSO4  bão hoà . Đun nóng dung dịch đó lên 900C (nước chưa bay hơi). Hỏi phải thêm vào dung dịch này bao nhiêu gam CuSO4.5H2O để được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này. 
Biết độ tan  SCuSO4(120C) = 35,5g và SCuSO4(900C) = 80g.
Câu 7. Trộn  50 ml dung dịch HNO3 nồng độ x mol/l với 150 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 mol/l thu được dung dịch A. Cho mẩu quì tím vào dung dịch A thấy quì  tím chuyển màu xanh. Them từ từ 100 ml dung dịch HCl 0,1mol/l vào dung  dịch A thì thấy quì tím trở lại màu tím. Tính nồng độ x mol/l.
3. KHTN 3: (14 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm)
a/. Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp?
b/. Vì sao càng xa tim huyết áp càng nhỏ? Vì sao người bị cao huyết áp thì không nên ăn mặn?
c/. Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại chảy được liên tục trong hệ mạch.
Câu 2 ( 2.0 điểm)
a.Thời gian trung bình của một chu kì tim của 1 bệnh nhân là 0,6 giây gồm 3 pha: thời gian pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất và pha dãn chung với tỉ lệ 3:4:5. Mỗi lần tâm thất co tống lên động mạch được 60ml máu. Hãy cho biết:
      - Khi tim làm việc được 1 giờ thì thời gian tâm nhĩ được nghỉ là bao nhiêu, tâm thất được nghỉ bao lâu? Từ đó nếu tình trạng này kéo dài thì ảnh hưởng như thế nào đên sức khoẻ của bệnh nhân trên?
-Tính lưu lượng tim?
b/. Tại sao khi dừng chạy rồi mà chúng ta vẫn phải thở gấp thêm một thời gian rồi mới hô hấp trở lại bình thường? 
 Câu 3( 2.0 điểm)
a/. Giải thích vì sao Protein trong thức ăn bi dịch vị phân hủy, nhưng protein ở niêm mạc dạ dày được bảo vệ khôngg bị phân hủy?
b/. Một người bị triệu chứng thiếu axit trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non sẽ như thể não ?
Câu 4 ( 2.0 điểm)
a. Khi nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đến sinh trưởng và phát triển của cá rô phi Việt Nam người ta đưa ra các mốc nhiệt độ như sau :
    1. 5,6 0 C       2. 42 0 C    3. Từ 20 0 C đến 35 0 C   4. 30 0 C       5. Từ 5,6 0 C đến 42 0 C    
Dựa vào quy luật giới hạn sinh thái . hãy gọi tên các mốc nhiệt độ nói trên 
b. ở cá chép, giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 2 0 C – 44 0 C . Hãy cho biết trong 2 loài rô phi Việt Nam và loài cá chép , loài nào có khả năng phân bố rộng hơn? Vì sao ?
Câu 5 ( 2.0 điểm)
a/. Nếu các chất cặn bã trong ruột già vì lí do nào đó di chuyển quá nhanh hoặc quá chậm so với bình thường thì sẽ dẫn đến hậu quả gì? Giải thích? 
b/. Giữa biến đổi lý học và biến đổi hóa học thức ăn trong khoang miệng và dạ dày  mặt biến đổi nào quan trọng hơn? Vì sao?
Câu 6 (2,0 điểm): 
Một người bình thường, hô hấp thường 18 nhịp/ phút, người nàu hô hấp sâu là 14 nhịp/ phút. Biết rằng mỗi nhịp của hô hấp thường cần 500ml không khí/phút, mỗi nhịp hô hấp sâu cần 700ml/phút. Cho biết khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô hấp thường và hô hấp sâu là 160ml.
a/. Hãy tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích và khí hữu ích tới phế nang trong 1 phút
b/. Từ đó hãy rút ra ý nghĩa của việc hô hấp sâu.
Câu 7 (2,0 điểm):
a) Theo em trong quần thể sinh vật giữa các cá thể với nhau có những mối quan hệ nào? Giải thích ?
b) Môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới quần thể sinh vật ?

----------------------------The end-----------------------------






















HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ MINH HỌA MÔN KHTN
ĐỀ GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 8 NĂM HỌC 2023 - 2024

I. PHẦN 1 (BẮT BUỘC): 6 điểm

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
1điểm
	V= (0,25+0,15+0,65+0,45)= 37,185l
M= 0,25.64+0,15.44+0,65.28+0,45.2= 41,7g
	0.5
0.5



	2
1điểm
	= 6,5 : 65 = 0,1 mol
PTHH     Zn  +  H2SO4    ZnSO4  +  H2
Theo PTHH   =  nZnSO4=0,1 mol
m ZnSO4 =0,1.161 16,1g	
	
0.25
0.25
0.25
0.25

	3
1điểm
	a) Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật 
b) Có 4 loại môi trường
+ Môi trường nước : cá mè, cá trắm 
+ Môi trường trên cạn : trâu , bò 
+ Môi trường trong đất : .....
           + Môi trường sinh vật : .....
	0,25 đ


0,75 đ

	4
1điểm
	a) Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống tron một khoảng không gian xác định, vào 1 thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo nên những thế hệ mới 
Vd: đàn voi sống trong rừng nhiệt đới 
b) Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên 1 đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể
Mật độ quá cao hoặc quá thấp sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động sống của các cá thể trong quần thể như kiếm thức ăn, nơi ở , cơ hội gặp gỡ giữa cá thể đực và cái ....
	0.5





0.5



	5
1điểm
	Vẽ hình đúng
- Vẽ B’ là ảnh của B qua gương (M), Vẽ A’ là ảnh của A qua gương (N)
- Nối B’ với A’ cắt gương (M) và (N) lần lượt tại I và J. Nối B, I, J, A ta được tia sáng truyền từ B đến gặp gương M phản xạ đến gương N rồi phản xạ qua A 
	0,5

0,25


0,25

	6
1điểm
	
Quãng đường bằng phẳng có độ dài là: S1 = v1.t1 = 60. = 5(km)

Quãng đường lên dốc có độ dài là: S2 = v2.t2 = 40. = 2(km)
Quãng đường ô tô đi trong 2 giai đoạn là:
S = S1 + S2  = 5 + 2 = 7(km)
Đáp số S = 7(km)
	
0,25

0,25

0,25
0,25



II. PHẦN TỰ CHỌN
1. KHTN 1:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2 điểm)
	- Gọi m1 và V1 là khối lượng và thể tích của thiếc trong hợp kim    
- Gọi m2 và V2 là khối lượng và thể tích của chì trong hợp kim    
Ta có m = m1 + m2   664 = m1 + m2  => m2 = 664 - m1  	    (1) 	
V = V1 + V2    [image: ]  	    (2) 
n. Thay (1) vào (2) ta được [image: ]   
=> m1 = 438g và m2 = 226g.

	

0,5 đ

0,5 đ 

0,5 đ 
0,5 đ

	Câu 2. (1,5 điểm)
	Ta có: h2 = 18 cm = 0,18mDầu
.
.

           dd = 8000 N/m3  ;h2 =

           dn = 10000 N/m3  
+ Gọi h là độ cao chênh lệch của mựcNước

chất lỏng ở 2 nhánh của bình
+ Ta có :   PA = PB   Hay       dd.h2 = dn.h1
8000 . 0,18 = 10000. h1  => h1 = 0,144(m) = 14,4 cm
Vậy: Độ cao chênh lệch của mực chất lỏng ở hai nhánh là: 
h = h2 - h1 = 3,6 cm.
	 


0,5 đ

0,5 đ
0,25đ

0,25đ

	Câu 3. (1,5 điểm)
	
khối lượng vật  m = .    	 
 Khi nhúng vật trong nước: FA= P – F’ = 13,8 – 8,8 = 5N .  	 
 Ta có lực đẩy Acsimet : FA= d.V = 10D.V.  	                                          

 Suy ra thể tích của vật: V = .                                

 Khối lượng riêng của vật: D’ = . 
	
0,25đ

0,5 đ
0,25đ
0,5 đ


	Câu 4. (1 điểm)
	 Khi hơ nóng nắp sắt thì nắp sắt nóng lên nở ra không bám chặt vào miệng lọ thủy tinh nữa giúp ta xoay mở được dễ dàng hơn.
	
1đ

	Câu 5. (3 điểm)
	Vẽ hinh đúng
	a) Để mắt thấy được ảnh của chân thì mép dưới của gương cách mặt đất nhiều nhất là đoạn IK
Xét ∆B’BO có IK là đường trung bình nên:
[image: Cách giải bài tập về gương phẳng nâng cao cực hay (có lời giải)]
b) Để mắt thấy được ảnh của đỉnh đầu thì mép trên của gương cách mặt đất ít nhất là đoạn JK
Xét ∆O’OA có JH là đường trung bình nên:
[image: Cách giải bài tập về gương phẳng nâng cao cực hay (có lời giải)]
Mặt khác : JK = JH + HK = JH + OB
⇒ JK = 0,075 + (1,65 – 0,15) = 1,575m
	[image: Cách giải bài tập về gương phẳng nâng cao cực hay (có lời giải)]


c) Chiều cao tối thiểu của gương để thấy được toàn bộ ảnh là đoạn IJ.
Ta có : IJ = JK – IK = 1,575 – 0,75 = 0,825m
	0,5đ



0,75đ




0,5đ
0,5đ


0,75đ

	Câu 6. (1 điểm)
	Khi đưa tay lại gần màn hình ti vi hay màn hình máy vi tính đang hoạt động sẽ nghe thấy những tiếng lách tách nhỏ. Điều này là do:
+ Màn hình đã bị nhiễm điện
+ Có sự phóng điện giữa tay và màn hình
	
0,5đ
0,5đ

	


Câu 7. (4 điểm)

	a)- Dùng lực kế xác định được trọng lượng P1 của vật trong không khí và P2 trong nước.
- Lực đẩy Acsimets tác dụng lên vật trong nước:               FA = P1 - P2; 

- Mặt khác FA = V. d0 = V. 10.D0) ;
(d0 là trọng lượng riêng của nước)


- Khối lượng riêng của vật: .
	0,5đ
0,5đ
0,5đ


0,5đ

	
	b) Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc rỗng m1.
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy nước là m2
 khối lượng nước trong cốc là mn = m2 – m1
- Thể tích nước trong cốc chính là dung tích của cốc : V = 
- Dùng cân và bộ quả cân để xác định khối lượng cốc chứa đầy chất lỏng là m3.
 khối lượng chất lỏng trong cốc là ml = m3 – m1
- Khối lượng riêng của chất lỏng là : Dl = 
	

0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ



2. KHTN 2:14 điểm
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
	o. 1.
p. Fe2O3 + 2Al [image: ]6Fe3O4+ Al2O3 
q. 16HCl+2KMnO4 [image: ]  2KCl+ 2MnCl2 + 8H2O +5Cl2
r. xFe2O3 + (3x-2y)H2 [image: ]2FexOy+ (3x-2y)H2O
s. 3CaO+ 2H3PO4 [image: ]  Ca3(PO4)2 + 3H2O
	Mỗi pt đúng
 0,25 đ

	
	2.
-Trích mẩu thử và đánh số thứ tự
-Cho nước vào 5 mẩu thử. 
+ Mẩu thử nào tan được trong nước và không có khí thoát ra là NaCl.
+ Mẩu thử nào tan được trong nước và có khí thoát ra, phản ứng tỏa nhiệt là Na
+ Mẫu thử không tan là CaCO3; Zn
-Thêm dd HCl vào 2 mẫu thử không tan rồi dẫn khí thoát ra vào dd nước vôi trong
+ Khí làm đục nước vôi trong là CO2, chất rắn ban đầu là CaCO3
+ Khí không làm đục nước vôi là Zn
Pthh:  CaCO3 + 2HCl → CaCl2  + CO2 + H2O
           Zn + HCl  →  ZnCl2  +  H2
           CO2  +  Ca(OH)2  → CaCO3  +  H2O
	 
0,25đ

0,25đ




0,25đ



0,25đ



	Câu 2. (2,0 điểm)
	1.
-Giả sử có 1mol hỗn hợp A ta có x mol CO2, x mol SO2, 
(1-2x) mol CO
-Theo bài ra MA = 41g =>  44x + 64x + (1-2x)28 = 41
                =>  x = 0,25
% CO2 = % SO2 = 25%
%CO = 50%
	
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ


	
	2.
nKMnO4 = 94,8/158 = 0,6 mol
pthh   2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2               (1)
               0,6                                          0,3             mol
           4R     +    nO2 →  2R2On              	                (2)
         1,2/n    ←   0,3                                               mol
=>  MR = 10,8/1,2/n = 9n
Vậy n = 3, M= 27g la ngiệm phù hợp
Kim loại cần tìm là Al

	 

0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ


	Câu 3. (2,0 điểm)
	-Mỗi phần là 0,62g
-Oxi hóa phần 1:
                4M  +  nO2   → 2 M2On                             (1)
-Theo đlbtkl ta có mO2  = 0,78-0,62 = 0,16g
    nO2 = 0,16/32 = 0,005 mol
-Hòa tan phần 2 trong H2SO4
  2M + nH2SO4  →  M2(SO4)n  + nH2 	               (2)
-theo (1), (2) nSO4 = nH2 = ½ nO2 = 0,0025 mol
VH2 = 0,0025.24,79 = 0,062 l
	

0,5đ


0,25đ



0,5đ
0,5đ

0,25đ

	Câu 4
(2,0 điểm)
	1. 
a. Sắt bị gỉ do sắt tác dụng với khí oxygen trong không khí và một số chất khác tạo ra các chất màu nâu. Bạc và vàng là những kim loại không tác dụng  được với oxygen nên không bị gỉ.
b. Khí thải công nghiệp va đốt nhiên liệu thải ra không khí các oxide acid như  SO2,  SO3,  CO2. Các khí này tác dụng với nước mưa tạo ra các acid như  H2SO3,  H2SO4 ,  H2CO3. Gây nên mưa acid.
c. Do CO2 trong không khí tác dụng với nước vôi tạo ra chất không tan màu trắng là CaCO3
d. Độ chua của đất do lượng acid trong đất cao. Khi bón vôi thì vôi sống sẽ tác dụng với acid nên làm giảm độ chua của đất

	Mỗi câu đúng
0,25đ

	
	2. 
-Giả sử có 1mol hỗn hợp X ta có x mol SO2 và (1- x) mol SO3, 
-Theo bài ra MX = 72g =>  64x + (1-x)80 = 72
                =>  x = 0,5
a. Vậy % SO2 = % SO3 = 50%
b. nếu số mol hộn hợp là 2 mol thì số mol mỗi khí là 1 mol
vậy khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp là
mSO2 = 1.64 = 64 g
m SO3 = 1.80 = 80 g
	 
0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ 

	Câu 5. (2,0 điểm)
	nCu(NO3)2 = 45,12/188 = 0,24 mol
pthh          2Cu(NO3)2   → 2CuO  + 4NO2  + O2 
Ban đầu      0,24      
Phản ứng      x         →         x   →     2x  →  0,5x        mol
Sau pư     0,24-x                 x           2x         0,5x         mol
Sau pư thu được 25,68g chất rắn là  x mol CuO và 
(0,24-x) mol Cu(NO3)2 dư
-ta có      80x + (0,24-x)188 = 25,68g
=>  x = 0,18 mol
Theo pthh nNO2  = 0,36 mol, nO2  = 0,09 mol
a. % O2 = 0,09.100/0,45 = 20%
    % NO2 = 100% - 20% = 80% 
b. Hiệu suất phản ứng  
                     H = 0,18.100/0,24 = 75%
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 6. (2,0 điểm)
	- Ở 120C  
Cứ 35,5g CuSO4 hòa tan trong 100g H2O tạo ra 135,5 g dd bão hòa
Có     x g CuSO4 hòa tan trong    y g H2O tạo ra 1355g dd bão hòa                              
= x = [image: ] = 355    (gam)			
 1355 - 355 =1000         (gam)
Gọi khối lượng CuSO4.5H2O cần thêm vào dung dịch là 250a
Khối lượng chất tan và dung môi trong dung dịch bão hoà ở 900C là:      
   =  355+ 160a
 = 1000 + 90a     	 
Áp dụng công thức tính độ tan của CuSO4 ở  900C ta có : 
 
= 
355 + 160a
1000 + 90a

100 
= 
80


Giải phương trình trên ta có:   a ≈  5,06           
· mCuSO4.5H2O = 5,06.250 = 1265             (gam)

	

0,25 đ


0,25 đ


0,25 đ



0,25 đ






0,25 đ

0,25 đ




0,25 đ

0,25 đ

	Câu 7. (2,0 điểm)
	nHNO3  = 0,05x
nBa(OH)2 = 0,03 mol
nHCl = 0,1.0,1 = 0,01 mol
- ddA sau phản ứng làm xanh giấy quỳ nên Ba(OH)2 còn dư
- pthh            Ba(OH)2 +  2HNO3   →  Ba(NO3)2  +  2H2O    (1)
Ban đầu         0,05x	 0,03                                                mol
Phản ứng       0,015    ←  0,03     →    0,015                          mol
Sau pư    0,05x-0,015        0                 0,015
- Thêm HCl vào dd A
       Ba(OH)2  +  2HCl  → BaCl2  + 2H2O                             (2)
        0,005    ←   0,01
Theo (2) nBa(OH)2 dư = 0,05x-0,015 =  0,005
        => x = 0,4M


	

0,25đ
0,25đ
0,25đ


0,25đ
0,25đ



0,25đ



0,25đ
0,25đ




3. KHTN 3:14 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1/.
(2 đ)
	a/ 
* Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành mạch
* Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp 
- Nguyên nhân thuộc về tim: Khi cơ thể hoạt động, các cảm xúc mạnh, một số hóa chất … làm cho huyết áp tăng.
- Nguyên nhân thuộc về mạch: Khi mạch kém đàn hồi thì huyết áp tăng.
- Nguyên nhân thuộc về máu: Máu càng đặc huyết áp tăng …
b/. Càng gần tim áp lực càng lớn thì huyết áp lớn và càng xa tim áp lực càng nhỏ thì huyết áp càng nhỏ. 
- Vì : ma sát giữa các tế bào máu với nhau và giữa tế bào máu với thành mạch, năng lượng do tâm thất co đẩy máu đi càng giảm trong hệ mạch, dẫn đến sức ép của máu lên thành mạch càng giảm dần.
* Người bị cao huyết áp không nên ăn mặn vì: 
     + Nếu ăn mặn nồng độ Na trong huyết tương của máu cao và bị tích tụ hai bên thành mạch máu, dẫn đến tăng áp suất thẩm thấu của mao mạch, mạch máu hút nước tăng huyết áp.
    + Nếu ăn mặn làm cho huyết áp tăng cao đẫn đến nhồi máu cơ tim, vỡ động mạch, đột quỵ, tử vong.
c/. Vì sao tim hoạt động theo nhịp nhưng máu lại được chảy liên tục trong hệ mạch.
- Vì khi dòng máu chảy từ động mạch chủ   động mạch nhỏ mao mạch  tĩnh mạch chủ thì huyết áp giảm dần, huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần, huyết áp nhỏ nhất ở tĩnh mạch chủ. Sự chênh lệch về huyết áp làm cho máu vẫn chảy liên tục trong hệ mạch khi tim hoạt động theo nhịp.
	
0.25

0.25

0.25
0.25
0.25

0.25



0.25


0.25

0.25


	2
(2.0đ)

















	Gọi thời gian tâm nhĩ co là a
 Theo bài ra thời gian pha co tâm nhĩ, pha co tâm thất và pha giãn chung tỷ lệ với 3:4:5.Suy ra thời gian tâm thất co là 4/3 a;Thời gian dãn chung là 5/3a
Ta có a+4/3a +5/3a=0,6 suy ra a=0,15
- Thời gian nhĩ co là 0,15s vậy thời gian tâm nhĩ nghỉ trong 1 chu kì là 0,45s
- Thời gian tâm thất co là 0,2 vậy thời gian tâm thất nghỉ là 0,4s 
- 1 phút tim đập 60/0,6=100 chu kì
Vậy: Khi tim làm việc 1 giờ thì thời gian tâm nhĩ được nghỉ là:
60x100x0,45=2700 s
    -Tâm thất nghỉ : 60x100x0,4=2400 s
    -Tim đập nhanh nếu tình trạng này kéo dài gây suy tim 
- Lưu lượng tim là: 
60x100=6000ml /phút 
b/ Tại sao khi dừng chạy rồi mà chúng ta vẫn phải thở gấp thêm một thời gian rồi mới hô hấp trở lại bình thường. Vì: 
- Khi chạy cơ thể trao đổi chất mạnh để sinh năng lượng, đồng thời thải ra nhiều CO2. Do CO2 tích tụ nhiều trong máu càng nhiều sẽ kết hợp với H2O tạo thành H2CO3.
- H2CO3 phân li tạo ra I-on H+ =>chúng đã kích thích trung khu hô hấp hoạt động mạnh để thải loại bớt CO2 ra khỏi cơ thể. Khi nào lượng CO2 trong máu trở lại bình thường thì nhịp hô hấp mới trở lại bình thường. 
	
0.25

0.25


0.25


0.25


0.25

0.25




1 đ

	3
(2.0đ)
	a/.
- Protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy, nhưng protein của lớp niêm mạc lại được bảo vệ và không bị phân hủy là nhờ các chất nhày được tiết ra từ các tế bào tiết chất nhày ở  tuyến vị. 
- Các chất nhày phủ lên bề mặt lớp niêm mạc, ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin
b/. 
- Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn
- Thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa ở ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.
	
0.5


0.5

0.5

0.5


	4.
(2.0 đ)
	a) 1. 5,6 0 C   Điểm gây chết dưới      2. 42 0 C  điểm gây chết trên    3. Từ 20 0 C đến 35 0 C  khoảng thuận lợi  4. 30 0 C điểm cực thuận        5. Từ 5,6 0 C đến 42 0 C giới hạn chịu đựng 
b)     Giới hạn chịu đựng của cá rô phi VN là Từ 5,6 0 C đến 42 0 C 
         -------------------------------chép là Từ 2 0 C đến 44 0 C 
Vậy cá chép có giới hạn chịu đựng rộng hơn cá rô Việt Nam nên có khả năng phân bố rộng hơn
	
0.5


0.75


	5/.
(2.đ)
	a/. - Nếu chất cặn bã di chuyển chậm dẫn đến táo bón vì nước bị tái hấp thu quá nhiều. 
     - Nếu chất cặn bã di chuyển quá nhanh, tái hấp thu nước ít dẫn đến đi phân lỏng. 
b/. 
- Giữa biến đổi lý học và biến đổi hóa học thức ăn trong khoang miệng và dạ dày thì mặt biến đổi lý học là chủ yếu vì: 
- Tại khoang miệng và dạ dày thức ăn chủ yếu được nhai, nghiền, cắt xé, nhào trộn thành các phần tử nhỏ, thấm đều dịch tiêu hóa tạo điều kiện thuận lợi cho sự biến đổi về mặt hóa học ở các bộ phận tiếp theo.
- Còn biến đổi hóa học đang còn rất đơn giản, ở khoang miệng chỉ có tinh bột chín được biến đổi thành đường đôi Man to zơ, ở dạ dày chỉ có thức ăn protein được biến đổi thành protein chuỗi ngắn đều chưa phải là sản phẩm cuối cùng mà cơ thể có thể hấp thụ được. 
	
0.25

0.25

0.25


0.25




	6
(2. đ)
	a/. - Một người thở bình thường 18 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 500ml không khí thì:
+ Khí lưu thông/phút là: 18 x 500 = 9000(ml)
+ Khí vô ích ở khoảng chết là : 160 x 18 = 2880 (ml)
+ Khí hữu ích vào đến phế nang là : 9000 - 2880 = 6120 (ml)
- Khi người đó thở sâu 14 nhịp/phút, mỗi nhịp hít vào 700ml thì :
+ Khí lưu thông/phút là:  14 x 700 = 9800 (ml)
+ Khí vô ích ở khoảng chết là: 14 x 160 = 2240 (ml)
+ Khí hữu ích vào đến phế nang là: 9800 - 2240 = 7560 (ml)
b/. Ý nghĩa của hô hấp sâu :
- Hô hấp thường 18 nhịp/ phút, hô hấp sâu 14 nhịp/phút nhưng lượng khí hữu ích  khi hô hấp sâu nhiều hơn hô hấp thường là : 7560 - 6120 = 1440 (ml)
- Hô hấp sâu làm giảm nhịp hô hấp, tăng lượng khí trao đổi dẫn tới nâng cao hiệu quả hô hấp.
	

	7
( 2 đ)
	a) Trong quần thể, giữa các cá thể cùng loài có 2 mqh:
+ hỗ trợ .................
+ cạnh tranh: .................
b) Các điều kiện sống của môi trường như khí hậu , thỗ nhưỡng , thức ăn, nơi ở .... thay đổi dẫn đến thay đổi số lượng cá thể của quần thể
· Khi môi trường sống có điều kiện sống thuận lợi thì số lượng cá thể tron quần thể tăng cao làm tăn mật độ cá thể của quần thể . Tuy nhiên , nếu số lượng cá thể tăng quá cao , thức ăn trở nên khan hiếm, thiếu nơi ở và nơi sinh sản thì nhiều cá thể bị chết . Mật độ quần thể được điều chỉnh về mức cân bằng 
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



……………………..Hết……………………..



                                                                                                           Trang 1
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